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Phân mở đâu

ĐẠI CƯƠNG VÊ TIÊNG VIỆT

Việt Nam là một quốc gia gồm 54 dân tộc. Mỗi dân tộc có một tionii nói 
riênu. Tiếng Việt lá tiếng nói cua dân tộc Việt (còn gọi là dân tộc Kinh), một 
dân lộc có số dân đông nhât. Do nhữnu điều kiện vê địa lí, kinh tê, vê lịch sư - 
xã hội, do mối quan hệ gàn bó lâu đời giữa các dân tộc trong đại gia đinh các 
dân tộc sinh sống trên lành thô Việt Nam, tiếng Việt không chi là phương tiện 
giao tiếp trong cộng đông nmrới Việt, mà còn được dùng làm phương tiện uiao 
tiếp giữa người Việt với người thuộc các dán tộc khác, và cá giữa người các dân 
tộc khác vái nhau.

Từ sau năm 1945, tiếng Việt không chi là tiêng nói phô thông của các dân tộc 
mà đà trớ thành ngôn ngữ quốc gia chính thức và được sử dụng trong mọi lĩnh vực 
của đời sông xã hội. Trong giáo dục, tiêng Việt là công cụ dạy và học ớ tât cà các 
cấp học tử giáo dục mầm non đến đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, ở tất cà các vùng miền 
và dối với tất cả các dân tộc. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tiếng Việt là 
phương tiện nghiên cứu, công bố, truyền bá và lưu trữ các thành tựu. Trong các 
lĩnh vực khác như quân sự, báo chí truyên thông, quàn lí hành chính nhà nước, 
ngoại giao ... tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia chính thức.

Lịch sử tiếng Việt cũng lâu bền và có sức sống trường tồn như lịch sừ cúa dàn 
tộc Việt. Dựa vào thành tựu nghiên cứu bước đầu về lịch sử tiếng Việt, có thê 
phác họa sơ lược tiến trình phát triển cùa tiếng Việt.

1. NGUÒN G Ó C  VÀ NGŨ HỆ
Tiếng Việt hình thành và phát triền trong khu vực Đông Nam Á, một khu vực 

mà từ thời thượng cố đã là cái nôi văn minh nhân loại. Có thể tim thấy nhiều nét 
tương đồng về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ ỡ 
khu vực này nhu tiếng Mường, tiếng Bana, tiếng Khơme, tiếng M nông... Việc 
xác định nguồn gốc cùa tiếng Việt còn tồn lại nhiều ý kiến khác nhau, nhưng phần 
lớn các nhà nghiên cứu đều cho ràng tiếng Việt thuộc họ Nam Á, dòng Môn - 
Khmer, nhánh Việt - Chứt, tiếu nhánh Việt - Mường. Ngoài ra, tiếng Việt cũnu có 
mối quan hệ thân thiết với các tiếng thuộc họ ngôn ngữ khác ờ Đông Dương như 
tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Tày - N ùng ...



II. QUÁ TRÌN H  PH Á T T R IẼ N
1. T hòi thưọTig cổ

Có thể cho rằng tiếng Việt ờ thời kì này đã phát triên, đáp ứng dược yêu cầu 
giao tiếp, tô chức xà hội của người Lạc Việt, cùa nhà nước Văn Lane và nhà nước 
Âu Lạc.

4? Theo một số tài liệu nghiên cứu, tiếng Việt ở giai đoạn này chưa có thanh 
diệu. Hệ thống âm đầu còn bao gồm một số tổ hợp phụ âm như t/, b/, k/, p/, p r . . 
hệ thống âm cuối có một số âm như - - r, - h, - s, - p.

Chưa có cứ liệu để khang định tiếng Việt giai đoạn này đã có chữ viết.

2. G iai đoạn từ  the kĩ th ứ  II trư ớ c  Công nguyên đến trư ớ c  1858
Đây là một giai đoạn phát triển đặc biệt của tiếng Việt, khi đất nước bị phong 

kiến phương Bấc dô hộ từ năm 179 trước Công nguyên đến nám 938 và sự ra đời 
cua các nhà nước phonu kiến Việt Nam. Tiếp xúc với tiếng Hán gần hai mươi the 
ki, và đặc biệt trước những chính sách, thủ đoạn đồng hóa của phong kiến phưcrtm 
Bắc, tiếng Việt không bị thú tiêu, thui chột, mà trái lại vẫn phát triển vá khăn 14 
định sức sống mãnh liệt cua nó. Sự ra dời của chữ Nôm kéo theo sự ra dời cùa nền 
văn học chữ Nôm phong phú với những tác phấm noi tiếng cùa Nguyễn Trãi, Lê 
Thánh Tông. Hồ Xuàii Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Binh K hiêm ... đánh dấu một 
giai đoạn phát trien mới cùa tiếng Việt, khăng định vai trò quan trọng cua ticng 
Việt trong dừi sống văn hóa dân tộc.

Vô câu trúc, theo một số nhà nghiên cứu, đã xuất hiện ba thanh (ngang, 
huyên, săc) ờ  the ki VI và đến thố ki XII thi hệ thống thanh diệu hoàn chinh. Hộ 
thông âm đãu hiên đôi mạnh, xuất hiện các âm hữu thanh h, d, g; các phụ ám quặt 
lười xuất hiện, các tố hợp phụ âm đầu mất dần hoặc chuyển hóa thành các phụ âm 
khác, bl thành b hoặc tr .. .  v ố n  từ tiếng Việt cũng tiếp nhận một số lượn» khá lớn 
các từ tiếng Hán.

Tóm lại, tiếng Việt ờ giai đoạn này dã đạt đến trình độ nhất định, có khá nana 
biêu hiện được sự phong phú, tinh tế của nội tâm con ngưởi. Song do chính sách 
của các nhà nước phong kiến, tiếng Việt chưa phát huy được vai trò trong các lình 
vực xã hội khác.

3. G iai đoạn tử  1858 đến 1945
Sự ra dời của chữ Quốc ngữ và phong trào đấu tranh cách mạng mạnh mẽ, sôi 

nôi đau the ki XX đã tạo diều kiện cho tiénsi Việt phát triển. Một !oụt từ moi xuầt 
hiện như "công hội”, “chù nghĩa xã hội", “biếu tinh” ... Tiếp xúc với tiỏnsí Pháp 
và một sô n«ôn ngữ An - Ảu khác, tiếng Việt đã thu nhận và Việt hóa một sỏ từ
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cùa các nt>ôn ngữ đó. Cách đặt câu níịàv càng chặt chẽ, chính xác hơn. bỏ lối đặt 
câu biền ngẫu mà vẫn giữ được tính nhịp nhàng, cân đôi. Nen văn xuôi quốc ngữ 
tré trung với các tác phàm thuộc nhiều nhong cách: hành chính, chính luận, khoa 
học, nghệ Ihuật đánh dấu bước chuyên biến mạnh mẽ cùa tieng Việt, mờ ra triền 
vọng phát triển to lớn của nó.

4. G iai đoạn  từ  năm  1945 đến nay
Sau Cách mạng tháng Tám, tient; Việt trờ thành ngôn ngĩr quốc gia chính thức 

cùa Nhà nirớc Việt Nam và được sừ đụng trong mọi lĩnh vực cùa đời sống xã hội. 
v ề  cấu trúc, sự phát triển của tiếng Việt thề hiện rồ nhất ờ  hệ thống lừ vựng: hàng 
loạt từ mới thuộc các lĩnh vực khác nhau (chính trị, quân sự, khoa học, nyhệ thuật) 
ra dời; xu hướng Việt hóa từ mượn, Việt hóa các yếu tố tạo từ vay mượn từ ngôn 
ngữ khác diễn ra mạnh mẽ. Vê ngữ pháp, hiện tượng danh hóa các độnu từ và tính 
từ xuât hiện ngày càng nhiêu, xuât hiện các càu có tố chức phức tạp nhiều tâng 
bậc, m ở rộng cấu trúc các thành phan câu, các biến thê cú pháp dược vận dụne 
linh hoạt. Các phont; cách chức năng dạt den sự hoàn chinh, đặc biệt là phong 
cách nghệ thuật.

III. DẠC l)iÉ M  LO ẠI HÌNI1 C I A T IẺ N ÍỈ V IỆT
Các ngôn ngữ trên thế mói đirợc chia thành bốn loại hình: loại hình ngôn niỉữ 

hòa kết (hoặc khuất chiết, tỏng hợp tinh), loại hình ngôn ngữ chắp dinh, loại hình 
ngón ngữ đa tỏng hợp và loại hình ngôn ngữ đơn lập.

Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với những đặc điếm sau:

1. Tính phân  tiết và đặc dicm , vai trò  cua âm tiết
Trong tiếng Việt, âm tiêt (hay tient») là đơn vị phát âm tự  nhiên nhò nhất và 

rat dễ nhận biết. Khi nói cũng nhu khi viết, mỗi âm tiết uẻng Việt được thể hiện 
một cách rồ ràng, tách bạch. Âm tiết có cấu trúc chật chẽ: mỗi âm tiết ở dạng tối 
da co ba phân chính: phụ âm đầu, vần và thanh điệu. Phân vân tối đa lại bao gồm 
âm đệm, ảm chính và âm cuối. Các phần và bộ phận này đirực sảp xếp theo một 
trật tự ổn định và mỗi vị tri đo một số âm vị đám nhiệm. Mỗi âm tiết luôn mang 
một thanh điệu nhất định. Vê mặl riiíhĩa, âm tiết tiếng Việt ihường tương ứng với 
một hình vị (đơn vị cấu tạo từ). Nhiều âm tiết vừa có ns;hĩa vừa được dùng độc lập 
như mội lừ đom. Hoặc nhiều ám tiết được đù na như một thành tố cấu tạo nên từ.

Ví dụ: âin tiết đo  đưục dùng độc iập nhu một từ dơn trong càu Mủi đo như  
son. Hoặc nó dirợc đìintỉ đê cấu tạo nên các từ láy (i/o đù, đo đắn) hay các từ ghcp 
(./<> ilìăni đo chói, tío (ten ...).



Có những âm tiết không tự thân có nghĩa nhưng có tác dụng íỉóp phần tạo nên 
nghĩa cùa các từ mà chúng tham gia cấu tạo. Ví dụ lìãn trong từ đo đan (khác 
nghía với đô), nhen trong từ nhó nhen (khác nghĩa với nh ó )...

Những đặc điểm trên là cơ sờ để tạo ra các hiện tượng "nói lái", choi chữ. từ 
láy, từ tượng thanh, tượng hình, sự hài hòa ngữ âm và tính nhạc cùa câu văn Việt.

2. T ừ  không biến đổi hình thái

Từ tiếng Việt, dù thuộc từ loại nào, dù giữ chức vụ ngữ pháp nào trong câu, 
cũng luôn có một hình thức ngữ âm ồn định, bat bien. Nói cách khác, hình thái 
cùa từ không thay đồi, cho dù quan hệ, chức vụ ngữ pháp cùa từ có thay đôi. Hãy 
so sánh những lần xuất hiện khác nhau của từ quy én sách trong các câu sau:

(1 ) Quyến sách này rất thú vị.

(2) Tôi đã đọc quyển sách  này rồi.

(3) Tác già của quvển sách này là thầy giáo cũ của tôi.

(4) Món quà tôi thích nhất là (/uyên sách này.

Trong các câu trên, quan hệ và chức vụ ngữ pháp cùa từ quyên sácli có sự 
khác biệt, ơ  câu 1 , từ quvên sách đóng vai trò chù ngữ, quan hệ với vị ngữ do từ 
thú vị đàm nhiệm. Ờ câu 2 , nó đóng vai trò bổ ngữ chi đối tượng cùa hành động 
được biểu thị bằng động từ “đọc”. Ớ câu 3 , 11Ó dóng vai trò định ngữ cho danh từ 
tác giả. Ớ câu 4, nó đóng vai trò vị ngữ trong câu (kết hợp với từ lù ờ  trước).

Đặc điểm trên đây cùa từ tiếng Việt quyết định những phương thức ngừ pháp 
chủ yếu được sừ dụng trong tiếng Việt.

3. Các phư ong  thức ngữ pháp  chủ yếu
Vì từ tiếng Việt không biến đoi hình thái nên tiếng Việt sừ dụng ba phương 

thức ngữ pháp chủ yếu là trật tự từ, hư từ và ngữ điệu.
Sự sắp xếp các từ theo một trật tự nhất định là cách chù yếu đe biêu thị quan 

hệ ngữ pháp. Ví dụ, trong câu “Lan tặng mẹ cái khăn len” , “Lan” là chủ thề của
hành động trao tặng vì từ “Lan” đứng trước động từ “tặng”, “mẹ” là đối tượng tiếp
nhận vì từ “m ẹ” đừng sau động từ “tặng”. Khi trật tự từ thay đổi thì ý nghĩa ngữ
pháp và quan hệ ngữ pháp cũng thay đổi. Ví dụ, so sánh “bài học” - ý nghĩa chi sự
vật với “học bài” - ý nghĩa chỉ hành động.

Phương thức hư từ cũng được sử dụng phổ biến tron« tiếng Việt. Hư từ là 
những từ không mang ý nghĩa từ vựng, không dùng đe gọi tên các đối tượng trong
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thực té khách quan. Chím à chi làm dấu hiệu cho một số loại ý nehĩa ngữ pháp, 
hoặc ý nghĩa tình thái. Chăng hạn. các hư từ dà, đang, sẽ  được dùnạ đê biêu thị ý 
nghĩa thời gian (quá khứ, hiện lại. tương lai); hoặc nhừ hư từ mà tô hợp "anh và 
CIỈÍ' khác tô hựp "anli cua cm", "anlì vì em

Cùng với trật tự từ và hư từ, tiếng Việt còn sử dụng phương thức ngữ điệu. Nyữ 
diệu là sự phát âm mạnh hay yếu, nhanh hay chậm, trầm hay bỏng, liên tục hay nuat 
quãng, lên giọng hay xuốnu giọng đôi với các từ niũr trong câu. Chãng hạn. sự khác 
biệt trong ngữ điệu có thê phân biệt các câu có mục đích nói khác nhau.

Ví dụ:
1. Anh mới về. (Câu tường thuật, nt»ữ diệu kết thúc, xuống giọng ở cuối càu).
2. Anh mới về'? (Câu nghi vấn, nưữ diệu lên giọng ờ cuối, biêu thị sự hoài nghi).
3. Anh m ới vẻ! (Câu cám thán, ngữ điệu dan giọng ờ cuối câu, biếu thị sự 

trách móc, bực dọc).
Tóm lại, về mặt nguồn ÌỊÒC. tiêng Việt thuộc họ Nam Á, dòng Môn - Khmer, 

nhánh Việt - Chứt, tiếu nhánh Việt - Mường. Ngoài ra, tiếng Việt cũng có mối 
quan hệ thân thiết với các tiếng thuộc họ ngôn ngữ khác Đông Dương như tiếng 
Thái, tiếng Lào, tiếng Tày - Nùng... v ề  mặt loại hỉnh, liếng Việt là một ngôn ngữ 
đơn lập điển hình với những đặc điểm cư bán như lính phân tiết, từ không hiến đổi 
hình thái, phương thức ngữ pháp chu yếu là phương thức trật tự từ và phương thức 
hư từ. Tiếng Việt có một lịch sử phát triển lâu bền, mạnh mẽ và ngày càng chứng 
tỏ vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực đời sống cùa dân tộc.
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Phân 1

NGỮ ÂM HỌC TIẾNG VIỆT

Chương 1 

HỆ THÓNG NGỮ ÂM TIÉNG VIỆT

Ngữ âm lá âm thanh ngôn ngữ, một loại âm thanh đặc biệt do bộ máy phát âm 
cùa con người phát ra. được thính giác tiếp nhận và được dùng trong giao tiếp.

Các đơn vị cùa ngữ âm là âm tiết và âm vị.

I. ÂM T IẺ T T 1É N G  V IỆT
1. K hái niệm

Ảm tiết là đơn vị phát âm tự nhiên nhó nhất irong tiến« Việt. Cháim hạn câu 
nói " Trường cua cm lit trường mum non" gôm 7 âm tiêt nôi tiêp nhau là trường - 
cùa - em - là - trường - mâm - non.

2. Dặc đicm
Đặc diêm nôi bật nhât cua âm tiêt tiêng Việt là tinh dơn lộp. Đặc đicm này 

được thè hiện ở những diem sau:
Tron ti lòi nói. mồi âm liết tiêng Việt dược phát âm một cách rò rànu. tách 

bạch. Ta có thê liình đung một phát ngón tiếng Việt gionu như một chuồi hạt mà 
mồi âm tièt là một hạt độc lập. Ta không thầy có trường hợp một bộ phận cùa âm 
tiết dược tách ra dê kết hợp với âm tiết tiếp theo như troniỉ ticna Anh hoặc ticng 
Nga (so sánh: Việt: Đây 1(1 quyên sácli; Anh: This is a book). Điểu này là do mồi 
âm tièt tiêng Việt đèu mang một thanh diệu nhầt định và đC'11 có câu trúc ôn định, 
chặt chõ (sẽ phân tích ờ  phần sau). Tinh tách bạch từng âm tiêl còn thô hiện trên 
chữ viết. Mỗi âm tiết tiếng Việt dược viet tách rời ra chứ không viết liền như tiẻnạ 
Anh, tiếng N«a.

Ảm tiết tiên« Việt không thuần túy là một dơn vị naìr âm.
Phân lớn các âm tiết tiêng Việt có ranh giới trùn« với hình vị (đơn vị câu tạo 

từ) và đều có nghĩa. Chăng hạn từ “xe đ ạ p ” về mật ngữ âm gồm 2 àm tiết xe  - 
đạp, vè mặt ý nghĩa dược cấu tạo bằng hai dơn vị có nghĩa nhó nhất ( vơ có nghTa 
chi phuưng tiện iiiao thông, có thê tham lỉia cấu tạo các dơn vị khác như .Ví? bò, xe 
ỎIÔ. Xt' m áy...; đạp có nghía chi hoạt độnu dưa chân thăng tói. cho ạan hàn chân
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chạm mạnh, có thê xuâl hiện tron” các dem vị khác như bìin đụp, itạp co, đạp 
lúa... N hư vậy, sô lượng âm tiết trùng với số lượng hình vị. Đặc điểm này khiến 
âm tiết có một vị trí quan trọng trong tiếng Việt. Âm tiết tient» Việt là điếm xuất 
phát đê phân tích âm vị học.

3. C ấu  tạo

a. Cấu tạo âm  đoạn

Quan sát một số hiện tượng thường gặp trong tiếng Việt như:
-  Cách nói lái: Lọ tương - lượng lo ; CCI đói - côi đ á . . .
-  Cách cấu tạo từ láy: liêu xiêu, mũm mĩm, klie khẽ...
- Cách hiệp vần tro nu tha ca. tục ngữ: ăn vóc học hay; Bầu (rí thương lẩy hi 

cùng / Tuy rang khúc giÔMỉ nhirníỊ chung một %iàn
-  Hiện tượng “iếc hóa”: sách siếc, bìm biếc...
Có thê nhận thây một đường phân giới giữa hai bộ phận cùa âm tiết, đó là phi' 

âm đâu và vân. Dường phân giới đó cho phép đưa ra một sơ đồ cẩu trúc lưỡng 
phàn cua âm tiết tiếng Việt như sau:

Phần vần gồm tối da ba yếu tố âm đoạn (âm đệm , âm chính, âm cuối). Những 
âm tiéi có thê minh họa cho SCT đo trẽn là những âm tiết có đầy đu thành phẩn âm 
đoạn nhò nhất của tiếng Việt, kiên: tuần, loan, thuyền...

b. Câu tạo siêu âm dottn

Cùn« với cấu tạo âm đoạn, âm tiết tiếng Việt còn được tạo bởi một yếu tố 
siêu âm đoạn - bộ phận thanh diệu - luôn gan rất chặt với mọi âm tiết. Sự có mặt 
cùa thanh điệu làm cho chuồi mãt xích các âm tiết cua lời nói được đánh dâu. 
dont; thòi dược nhân lèn theo số lượng thanh diệu. Sơ dồ âm tiết tiếng Việt töne, 
the sc là:



Như vậy, Ư dạng đầy đu nhất, âm tiết tiếng Việt gồm 5 thành tố, mỗi thành tố 
có một chức năng riêng, được sắp xếp theo sơ đô sau:

Thanh điệu (5)

Âm đầu 

(1)

Vần

Âm đệm 

(2)

Âm chinh 

(3)

Âm cuổi 

(4)

Thành tố thứ nhất có chức năng m ở đầu âm tiết, là âm đầu, do các phụ âm 
đám nhiệm. Ví dụ bùn, tàn, đàn... Phụ âm đầu có thể khuyết trong một số trường 
hợp. Ví dụ: ăn, ấm, êm...

Thành tố thứ hai có chức năng biến đổi ít nhiều (trầm hóa) âm sac cùa âm tiết, 
là âm đệm, do bán nguyên âm /w/ đàm nhiệm. Ví dụ so sánh tản và toán, ta thấy âm 
sắc cùa toán trầm hơn âm sắc của tán, đó là do tác động của âm đệm xuất hiện ngay 
sau âm đầu. Âm đệm có thể khuyết trong một số trường hợp: bàn, nước, em...

Thành tố thứ ba có chức năng quy định âm sắc chù yếu của âm tiêt. được gọi 
là âm chinh, do các nguyên âm dám nhiệm. Âm chính là hạt nhân cùa âm tiết. Ví 
dụ bàn, bùn, bền ... Đây là thành tố bắt buộc phải có, không có âm tiết nào cùa 
tiếng Việt lại có thê khuyết vị trí này.



Thành tố thứ lư có chức nănu ket thúc âm tiết, được gọi là âm cuối, do các 
phụ âm và bán nuuyên âm đám nhiệm. Vi dụ hàn, hạc, bùi, bấu ... Am cuôi có thè 
khuyết trong mộl sò trường hựp. Ví dụ: hà, mẹ, bó ...

Thànli U) thử năm là một vèu to siêu đoạn tính có chức nănií kim biệt cao (iộ 
cua âm tiẽt. quyết định âm săc cua nguyên âm làm âm chính. Đó lá thanh diệu. Vi 
dụ: tan, lìm. tán... Trong tiếim Việt không có âm tiết nào không có thanh diệu, ở 
các từ như loan tuy thanh điệu khônụ biêu hiện trên chữ viết nhưng van có một 
thanh diệu (thanh kliôntỉ dấu).

Trong năm thành tô dó, âm chinh và thanh điệu bao giờ cùnụ phái có mặt dè 
nhận diện âm tiết. Còn âm đâu, âm đệm và âm cuối có the văng mặt.

4. Phân loại âm tiết

Ngưiri ta ílnrờng dựa vào hai tiêu chí sau dẻ phân loại âm tiêt tiỏng Việt:

Tiêu c h í ì:  Cách kết thúc âm tiết. Dựa vào tiêu chí nàv, âm tiết lien” Việt 
dược phân thành 4 loại:

+ Àm tiết mó: là các âm tiết kốt thúc bàng âm chính (hoặc không cỏ am cuối). 
Ví dụ: ba, I1IC. cỏ. bẻ...

+ Âm tiết nửa mớ: là các âm tiêt kết thúc bang các bán nguyên âm /II/ và /i/.

Ví dụ: tui. tay, dâu. áo...

+ Âm tiết nứa khép: là các àm tiỏt kêt thúc băng các phụ âm vang mũi /m/, 
/n/, /ij/, /p/. Ví dụ: tăm, bàn, bỏng, chanh...

+ Âm tiết khép: là các âm tiết kết thúc bàng các phụ âm tắc vô thanh /p/, /t/, 
/k/, /c/. Ví dụ: đập, Ill'll, khóc, chích...

Tiêu ch í 2: Cách 1Ĩ1Ớ đầu àm tiết. Dựa vào ticu chí này, âm tiêt tiêng Việt 
được phân thành 4 loại:

+ Âm tiết nhẹ: là các âm tiết phàn đầu không có âm đầu và âm đệm. Ví dụ: 
án. nông, ôm...

+ Âm tiết nứa nhẹ: là các âm tiết phần đau có âm đệm, nhưnu không có âm 
đâu. Ví dụ: oa, nân. Iivên...

+ Âm tiết nưa nặng: là các âm tiết phần đâu có âm đầu, nhưng không có âm 
đệm. Ví dụ: cơm, hát, khác...

+ Âm tiết nặng: là các âm tiết phần đầu cỏ âm đẩu và âm đệm. Ví dụ: hoa, 
huệ. lliuv, thuyên...



II. ÂM VỊ TIẾN G  VIỆT
1. K hái niệm

Âm vị là đơn vị ngôn ngữ nho nhai có chức năng phân biệt nghĩa, nhận diện 
từ. Chàng hạn, trong tiếng Việt t và đ  là hai âm vị vi khi chúng xuất hiện ơ cùn« 
một vị trí thì chúng tạo ncn những đơn vị có ý nghĩa riêng biệt, không giông nhau: 
tan lAđan, tê 7^dê...

Ảm vị gồm hai loại chính là âm vị doạn tính và âm vị siêu đoạn tính. Ảm vị 
đoạn tính là những âm vị kế tiếp nhau trên tuvến thời gian và chiếm một khoáng 
thời gian nhất định trong chuỗi lời nói. Âm vi siêu đoạn tính là những âm vị 
khòntỉ được định vị trên tuyên thời gian và thê hiện đòng thời với các hiện lượng 
niíữ âm khác. Ví dụ, phàn tích hình thức ngữ âm cùa từ hàn thì h, a và II là ba âm 
vị được thè hiện kế tiếp nhau trên tuyến thời gian, nên gọi là âm vị đoạn tính; 
tron”, khi đó, thanh điệu huyền khỏnu được dinh vị (rên tuyến thời uian mà dược 
thê hiện dồng thời với ha âm vị kia và dược gọi ià âm vị siêu (ioạn tính.

Đẻ iílii âm vị, nmrìri ta sử dụng Bán« ki hiệu ylii âm quốc tè (IPA) và quy uớc 
đặt kí hiệu âm vị trong hai gạch chéo: /li/, /tí, /e / ...

2. Hệ thống  âm vị tiến« Việt
a. Hệ thống âm  17 phụ âm dẫu
* So lượm’ n ì sự  tlìé hiện trên chữ viét

Theo đa số các nhà nghiên cứu, số lượng phụ âm đầu tiếng Việt là 22 phụ âm. 
Tất cá được the hiện trong bang sau:

TT Ảm C hữ Ví dụ H Âm Chù Ví (lụ

1 /b/ b hà 12 /17 ph pho
-> /t/ t tôi 13 /v/ V vô

3 m th thỏ 14 /s/ X xôi

4 /d/ d di 15 lzl
ứ
gi
e

da 
ni à 
gì

5 'V tí trai 16 V s sa

6 /c/ ch cho 17 r ra

7 /k/

 ̂
o 

a-

L
...........................

kĩ, kê, ke 
cá, cô, cờ 
quà, quê

18 -V
o

g]l
gà 

ghc, ghì
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T I Ảm C hữ Ví dụ TT Âm C hữ Ví dụ

8 /m/ m mẹ 19 /x/ kh khế

9 /n/ n nón 20 /h/ h hò

10 /ji/ nh nhà 21 IV 1 lúa

1 1 / 1]/
ng

ngli
nga 

nghĩ, nghề
22 /p/ p pin

Nhận xét:
+ Bình thường, mỗi âm vị được ghi bằng một chữ cái tương ứng /m / = m, 

/b / b, /t/  = t . ..
+ Có 0 âm vị dược ghi bang hai chữ cái ghép lại:

/f/ = ph ici = ch /7/ = gil
/t/ = th /ji/ = nh /t, / = tr
/ rj/ = ng /z/ = gi /x/ = kh

+ Có một âm vị dược ghi bang ba chừ cái ghép lại: trong trườn« hợp /t)/ đứng

trước /i/, /e/, /£/ viết thành “ngh” .
+ Sự thể hiện phụ âm dau trên chữ viết không phái thống nhất trong mọi 

Irường hợp. Có bốn âm vị ghi:
/k/ -------ghi bang “k” khi đứng trước /i/, /e/, / í /

ghi bàng “c” khi đứng trước /u/, /o/, /a/...
x  ghi bằng “q” khi đứng trước âm đệm /w/

/7 / —  ghi bằng “gh” khi dứng trước /i/, /e/, /e/
ghi bằng "u" trong các trường hợp còn lại 

/ ij/ —  ghi b ằ n g  “ n g h ”  kh i đ ứ n g  trư ớ c  / i/ ,  /e / ,  / e/ 
ghi bans’ "ng” trong các trường hçjp còn lại

l z l -----------ghi là “d” và “gi” theo cách ghi pho biển nhưng không phân
biệt tron ¡4 phát âm.

* M iêu tà phụ ám
Các phụ âm đẩu tiéng Việt được miêu tà và phân loại dựa trên ba tiêu chí là vị 

trí cấu âm, phương thức phát âm và đặc diêm âm học.

-  Tiêu chí 1: Vị trí cấu âm. Theo vị tri cấu âm, các phụ âm dược phân thành 
các loại sau:

+ Phụ âm hai môi: đây là những âm có sự tham gia của cá hai mỏi, gồm các 
phụ âm /b, m/.
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+ Phụ âm môi - răng: tham gia cấu tạo loại âm này là môi dưới và răn lí cửa
cùa hàm trẽn, gôm các phụ âm /f. v/.

+ Phụ âm đẩu lưỡi - lợi: khi phát âm, đầu lưỡi áp chặt vào răng cira cua hàm
trên hoặc áp vào lợi, gôm các phụ âm /d, t, t ' , s, z. 1, n/.

+ Phụ âm đầu lưỡi - quặt: khi phát âm, đâu lưỡi quặt lcn phía ngạc, íỉòm các 

phụ âm / ự ,  /g /,  l \ l .
+ Phụ ám mặt lưỡi: khi phái âm, mặt lưỡi nâng lên phía n«ạc. gồm các phụ 

âm /c. Jt/
+ Phụ ám gốc lưỡi: khi phát âm, phàn ”ôc lưỡi nâne lên phía ngạc mèm, gôm 

các phụ àm /k, 1], X, 7/.
t- Phụ âm thanh hầu: khi phát âm, không khí đi ra bị càn trơ ư tron« thanh hau 

gây nên một tiếng xát, là phụ âm /h/.

Tiêu chí 2: Phương thức call ảm. Theo phươnii thức câu âm, các phụ âm 
dược phân thành một sô loại sau:

+ Phụ âm tac: là nhĩrnu âm mà khi câu âm khôtitĩ khí đi ra bị can Irớ hoàn 
toàn, phái phá vỡ sự càn trớ ay dè thoát ra nụoài và ũây ra một ticnu I1Ỏ nhọ, gồm 
các phụ âm /h, I, d. t , . c, k/.

+ Phụ âm mùi: là những âm mà khi cấu âm không khí bị can trở ớ dưừnu 
miệng nhưng lại tự do Ư đirững mũi, uôm các phụ âm /m, n, 1], Ji/.

+ Phụ âm bật hơi: là những phụ âm khi cấu àni, ngoài tiếng nò ngoài xáv ra ớ 
đường miệng còn dông thời có lièiií; cọ xút ờ khc hớ giữa liai mép dây thanh, là 
phụ âm /t' /.

+ Phụ âm xát: Đặc trưng ngữ àm cùa phụ âm xát là tiếng cụ xát cùa luồng 
không khí ở nưi bị cản, luồng không khí phái lách qua khe hẹp ra ngoài, gây nên 
tiếng xát nhẹ, gồm  các phụ âm  /f, V, s, 5, z, ^ , X, 7, h/.

Thuộc loại âm xát còn có âm bên /1/, dược tạo bởi tiêng cọ xát khi luông hơi 
đi ra ngoài qua hai mép lưỡi.

- Tiêu chí 3: Đặc trưng âm học. Theo tiêu chí âm học, các phụ âm được phân 
th àn h  hai loại: va n g  Vil on.

+ Phụ âm vang là âm trong thành phần cấu tạo, tiếng thanh là cơ bản, gom các 
phụ âm /m, 11, tj, p/.

+ Phụ âm ồn: Đối lập với âm vang. Đặc trưng nổi bật của các âm ồn là trong 
thành phần cấu tạo, tiếng động (tiếng ồn) là cơ bán.
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Cac phu am on dirge phan ra thanh:
•  Phu dm hint thanh: Khi phat am, day thanh rung dong, gom cac phu am /b,

d, v, z, zl , 7/.
• PI111 dm vo thanlv. Khi phat am, day thanh khong rung dong, gom cac phu 

am /t, t', t , , c, k, f, s, 5, x, h/.
Viec mieu ta phu am thuong dira vao cac tieu chi dugc trinh bay a  tren. 

Chang han, phu am Id/ dirge mieu ta nhu sau: dau luoi - lgi, tac, hiru thanh; phu 
am / f/: moi - rang, xat, vo thanh.

Ducri day la bang He thong phu am dau tieng Viet. Cac phu am trong bang 
dirge sap xep theo ba tieu chi: vi tri cau am, phucmg thirc cau am, dac diem am hoc.

BANG HE THONG PHU AM DAU TIENG VIET

b. Am dem
* So Ufcrng vci sir the hien Iren chu viet

O vi tri am dem, chi co mot am vi ban nguyen am Av/. Do la mot am co cau 
tao giong nhu am chinh /11/  (nguyen am co do mo hep, phat am cuc tram, tron 
moi, thuoc hang sau), nhirng khac voi am chinh a  chirc nang tao am sac chu yeu 
cho am tiet. Am dem Av/ chi co tac dung lam tram hoa am sac cua am tiet: so sanh 
tan va tudn.
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Âm đệm /vv/ được thế hiện trên chữ viết bàng hai hình thức:
+ Ghi bằng “u” : khi âm đệm /w/ xuất hiện trước các nguyên âm có độ mở hẹp 

và hơi hẹp, ví dụ: huy, tuấn, huệ, huyền,... và khi /w/ xuất hiện sau phụ âm /k/ viết 
băng con chữ q: qua, quỷ. quê, quân, quyẽt...

+ Ghi bằng “o” : khi âm đệm /w/ xuất hiện trước các nguyên âm có độ mớ hơi
rộng và rộng, ví dụ: hoa, hòe, hoặc...

* Sự  phân bố của ăm đệm /w /

Âm đệm /w/ bị hạn chế ở một số trường hợp sau:
+ /w/ không xuất hiện sau các phụ âm môi /b, m, f, v/. Một số các trường hợp 

như buýt, phuy, voan, muy đều là từ ngoại lai.
+ /w/ chi xuất hiện sau /7/ ở một từ góa.
+ /w/ cũng chỉ xuất hiện ờ một vài từ có âm đẩu /n /: Iioa, noãn (là từ Hán Việt). 

c. Â m  cliínlt
* Số lượng và sự  thê hiện trên chữ viết

Ở vị trí âm chính là hệ thống nguyên âm tiếng Việt gồm 9 nguyên âm đơn dài, 
2 nguyên âm đơn ngắn và 3 nguyên âm đôi. Giống như thanh điệu, nguyên âm là 
thành phần không bao giờ vắng mặt trong cấu tạo âm tiết, quy định âm sắc chú
yếu cùa âm tiết. Đó là 14 nguyên âm sau:

TT Âm Chữ Ví dụ TT Âm Chữ Ví dụ

1 /ị/
i im 9 /u/ u thu

y quý 10 /0/ ô cô

2 /e/ ê bê 11 /3/ 0 to

/£/
ia mía

3 e em

12 /'«'/
ya khuya

4 /cư/ ư sư iê tiên

5 / x / ơ mơ yẽ khuyên

6 IỶI â cân
13 /U>í/

ươ vườn

7 /a/ a bà ưa mưa

8 /ă/
ă ăn

14 /ụp/
uô muộn

a đau, tay ua bủa



Nhận xét:
+ Có 9 âm vị nguyên âm được thê hiện bàng một hình thức chữ viết, đó là: 

/e/ = ê; III = e; /to/ = ư; /y/ = ơ; / ĩ /  = â; /a/ = a; /u/ = u; /o/ = ô; h !  = o
+ Có 4 âm vị nuuyên âm được thể hiện bằng hai hình thức chữ viết, đó là:
/i/ ------- ghi bằng “y” khi đứng sau âm đệm /  - u - /, ví dụ: huy. thúy...

ghi bàng “i” trong các trường hợp khác, ví dụ: tin, tim... 
ghi bằng “a” khi sau nó là âm cuối / - u, i/, ví dụ: đau, tav 
ghi bằng “ã" trong các trường họp còn lại, ví dụ: tất bật, ân cần... 
ghi bằng “ua” khi sau nó không có âm cuối, ví dụ: múa, chua... 

•ghi b ằn g “uô” khi sau nó có âm cuôi, ví dụ: cuốn, luống, muộn...
I —  ghi băng “ưa” khi sau nó không có âm cuối, ví dụ: mưa, cứa...

ghi bàng "ươ"’ khi sau nó có ảm cuối, ví dụ: vườn, hương, nước... 
+ Có 1 âm vị được thê hiện băng bôn hình thức chữ viết, dó là:

ghi bàng “ia” khi trước nó không có âm đệm và sau nó không có 
âm cuối, ví dụ: mía, chia, kìa...
ghi bằng “ya" khi trước nó có âm đệm /w/, ví dụ: khuya.

/ÍS7 — ghi bang “lê" khi trước nó không có âm đệm và sau nó có âm 
cuối, ví dụ: tiên, mien, kiện...

• ghi bang “yê” khi trước nó có âm đệm  hoặc sau nó có âm cuối là
bán nguyên âm / - u/, ví dụ: uyên chuyên, vêuyếu...

* Miêu ta nguyên âm
Việc miêu tá và phân loại nguyên âm tiếng Việt thường dựa vào ba tiêu chí 

chù yếu là: vị trí cùa lưỡi, độ mờ cùa miệng và hình dáng của môi.

Tiêu chí 1 : Vị trí của lưỡi 
Theo vị trí của lưỡi, các nguyên âm được phân thành:
+ Các nguyên âm hàng trước: bao gom /i/, /e/, /e/ và / '57. Đặc điểm của các 

nguyên âm này là khi cấu âm đầu lưỡi đưa về phía trước.
+ Các nguyên âm hàng sau: bao gồm /u/, /o/, /a/, /tu/, /ĩ/ ,  /ỹ/, /a/, /ă/, / yp/,

/ 41*1... Đặc điểm của các nguyên âm này là khi cấu âm lưỡi lui về phía sau.

-  Tiêu chí 2: Độ m ở của miệng
Theo độ I11Ờ cùa miệng, các nguyên âm được phân thành:
+ Các nguyên âm có độ mở hẹp: bao gồm l'\l, /u)/, /u /
+ Các nguyên âm có độ mờ hơi hẹp: bao gồm /e/, loi, /y/, /»/
+ Các nguyên âm có độ mờ hơi rộng: bao gồm /e/, h /
+ Các nguyên âm có độ mờ rộng: bao gồm /a1, lzl
Các nguyên âm đôi / isv, / / yp/ nam giữa độ m ờ hẹp và hơi hẹp, xếp thành

một loại riêng.
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-  Tiêu chí 3: Hình dáng của môi
Theo hình dáng của môi, các nguyên âm được phân thành:
+ Các nguyên âm không tròn môi: bao gôm /i/, /e/, ld ,  /a>/, /r/, /ĩ/ , /a/, /ă/, 

/ I
+ Các nguyên âm tròn môi: bao gồm /u/, /o/, h /,  1^9/.
Ngoài ra, căn cứ vào âm sắc, tính chất bồng hoặc trầm cùa các nguyên âm, có 

thể phân chúng thành:
+ Các nguyên âm bồng: / i/, /e/, / í /  và / 'ỳ/.
+ Các nguyên âm trầm vừa: /cu/, /»/, /ỹ/, /ay, /ă/, và / Ui*/
+ Các nguyên âm cực trầm: /u/, /o/, /3/, và / yp/
Căn cứ vào độ dài, độ ngắn, âm lượng cùa nguyên âm có thê phân chúng thành:
+ Các nguyên âm đơn dài: /i/. /e/, lil, /u>/, /*/, /ay, /u/, /0/, h ỉ
+ Các nguyên âm đơn ngắn: li/ , /ă/
Như vậy, việc miêu tà nguyên âm tiếng Việt cần dựa vào các tiêu chí trinh 

bày ớ trên. Chang hạn âm /i/ được miêu tà như sau: nguyên âm hàng trước, bông, 
độ mở hẹp, không tròn môi; hoặc âm lăJ: nguyên âm hàng sau, cực trầm, độ mờ 
rộng, không tròn môi, ngan.

Dưới đây là Bảng hệ thống nguyên âm tiếng Việt được sấp xếp theo các tiêu 
chí miêu tà nguyên âm.

Ẩm sắc
Hàng trước không tròn môi

(Bổng)

Hàng sau

Độ mớ N.
Không tròn môi

(Trầm vừa)
Tròn môi
(Cực trầm)

Hẹp i cu u

Hơi hẹp e y, ỹ 0

Hơi rộng £ D

Rộng a, ă

d. Ảm  cuối

* So lượng và sự  thê hiện trên chữ viếl

Ở vị trí âm cuối, tiểng Việt có 10 âm vị bao gồm 8 phụ âm và hai bán ảm. Tất 
cà được thể hiện trong bảng sau:
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TT Âm Chữ Ví du TT Âm Chữ Ví du
1 /m/ m cam 6 /p/ p đập
2 /n/ n bàn 7 IV t hát
3 /p/ nh nhanh 8 /c/ ch thích
4 /Q/ ng nhung 9 /k/ c thóc

5 /-ụ /
u đầu

10 IU
i tai

0 hào y tay

Các phụ âm cuối đêu chỉ có một sự thể hiện trên chữ viết. Riêng hai bán âm cuối: 
+ /  -ụ/ ghi bằng “o” khi xuất hiện sau hai nguyên âm rộng /a, tỉ, ví dụ táo, 

mèo; ghi bằng “u” trong các trường hợp khác: chịu, mếu, chiếu, hưu, đau, hươu...
+ / - ( , /  ghi bằng “ y” khi xuất hiện sau hai nguyên âm ngắn /ă, i /  ví dụ lay, 

mây; ghi băng “i” tronu các trước hợp khác: tai, mới, núi, đồi, nói...

* Miều tả hù thống úm cuối
-  Miêu tả hệ thông phự âm cuôi:
Hệ thống phụ âm cuối được miêu tà dựa vào hai tiêu chí chủ yếu là phương 

thức cấu âm và vị tri cấu âm.
+ Dựa vào vị tri cấu âm, các phụ âm cuối được phân thành bốn nhóm:

• Phụ âm hai mỏi: bao gồm /m, p/
• Phụ âm đầu lưỡi - lợi: bao gồm /n, t/
• Phụ âm mặt lưỡi: bao gồm: /ji, c/
• Phụ âm gốc lưỡi: bao gồm lĩ], k/

+ Dựa vào phương thức cấu âm, các phụ âm cuối được phân thành hai nhóm:
• Phụ âm vang mùi: bao gồm /m, n, J 1 ,  Ị)/
• Phụ âm tắc vô thanh: bao gồm /p, t, c, k/

Dưới đây là bảng hệ thống phụ âm cuối được sắp xếp theo hai tiêu chí trên:

-  Vị trí 
Phương thức:  ̂ ~------- Hai mỏi Đầu lưỡi - lợi Mặt lưỡi Gốc lirôi

Vang mũi /m/ /n/ /jl/ /rj/

Tắc vò thanh /p/ IV /c/ Ikl

-  Miêu tả hai bán âm cuối:
Đó là hai bán âm /-ụ/ và /-Í /. Hai bán âm này ve đặc điêm ngữ âm giống với 

nguyên âm /u/ và /i/: đều là các nguyên âm có độ m ờ hẹp, /i/ thuộc hàng trước, 
không tròn môi; /u/ thuộc hàng sau, tròn môi. Song các bán âm này có chức năng 
kết thúc âm tiết chứ không tạo âm sắc chu yếu cho âm tiết nên được gọi là bán âm.
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e. Thanh điệu
* So lượng và sụ  thê hiện trên chữ viêt

Tiếng Việt có sáu thanh điệu, trong đó có 5 thanh được thê hiện trên chữ viết 
bằng dấu ghi thanh điệu, 1 thanh không được thể hiện trên chữ viết.

Số thanh Tên gọi thanh Dấu thanh
1 thanh ngang không dấu (ta)

2 thanh huyền dấu huyền (tà)

3 thanh ngã dáu ngã (tã)

4 thanh hòi dấu hỏi (tả)

5 thanh sắc dẳu sắc (tá)

6 thanh nặng dấu nặng (tạ)

* Miêu tả hệ thống tharth điệu
Hệ thống thanh điệu được miêu tà dựa trên hai tiêu chí chú yếu là: đường nét 

vận động của các thanh (âm điệu) và cao độ (âm vực).

-  Tiêu chí 1: Đường nét vận động của các thanh
Theo đường nét vận động, các thanh điệu được phân thành hai nhóm:
+ Thanh điệu có đường nét vận dộng bàng phẳng (truyền thống gọi là thanh 

bằng): gồm thanh không dấu và thanh huyền.
+ Thanh điệu có đường nét vận động không bằng phẳng (truyền thống gọi là 

thanh trác): gồm thanh ngă, hói, sắc, nặng.
Trong đó các thanh trắc có thế phân nhò thành:
Các thanh có đường nét gẫy: ngã, hỏi.
Các thanh có đường nét không gẫy: sắc, nặng.

-  Tiêu chí 2: Cao độ
Theo cao độ, các thanh điệu được phân thành hai nhóm:
+ Các thanh điệu có âm vực cao: gồm ba thanh không dấu, ngã, sắc.
+ Các thanh điệu có âm vực thấp: gồm ba thanh huyền, hòi, nặng.
Đặc điểm của các thanh điệu được thể hiện trong bảng sau:

" ' —-^CỈiPỚ ng nét
Bằng

Trác
Cao độ Gãy Không gãy

Cao Ngang (1) Ngã (3) Sắc (5)

Thấp Huyền (2) Hỏi (4) Nặng (6ị



Chương 2 

RÈN Kĩ NĂNG CHÍNH TẢ TIÉNG VIỆT

I. KHÁI N IỆM  CH ÍN H  TẢ

Chính tà là việc viết đúng chữ viết theo chuân mực: viết đúng các âm, các 
thanh trong âm tiết, viết hoa, viết các chữ số, viết các từ ngữ mượn từ tiếng nước 
ngoài theo đúng chuẩn mực.

II. M Ộ T SÓ  QUY ĐỊNH CH ÍN H  TẢ T IÉ N G  V IỆ T

1. Q uv đ ịnh  về việc viết các âm : phụ âm , nguyên âm , bán âm  và thanh  điệu

a. Quy định viết các nguyên âm, p liụ  âm và bún âm

Do nhiều nguyên nhân lịch sừ, văn hóa, xă hội, ngôn ngữ khác nhau, chữ 
quốc ngữ còn một số hạn chế: không đàm bảo đúng nguyên tắc âm vị học trong 
chữ viết, nghĩa là mỗi âm vị chỉ ghi bằng một kí hiệu chữ viết và ngược lại, một kí 
hiệu chữ viết chỉ ghi một âm vị. Những hạn chế đó được khắc phục bang những 
quy định bố sung. Đó là những quy định sau:

* K .C .Q
-  K viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm: i, ê, e, iê (kính, kể, kẻ. kiến,...).

-  c  viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm: a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư (ca. căn, cân, co, 
cô, cơ, cu, cư ,...).

-  Q viết tnrớc âm đệm: u (qtủt, quê, quyết...).

* G. GH - NG, NGU

-  G, NG viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm: a, ă, â, o, ò, ơ, u, ư (gà, go, gỗ, 
gán, gỡ, nga, ngăn, ngùn, ngo, ngô, ngỡ, ngủ, ngư,...).

-  GH, NGH viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm i, ê, e, iê (ghi, ghế, ghe, 
nghĩ, nghe, nghiệp,...).

* IÉ, YẺ, ỈA. YA

-  IÊ viết sau âm đầu, trước âm cuối: chiến, tiên tiến...

-  YÊ viết sau âm đệm, trước âm cuối: tuyên, thuyên... hoặc khi mở đàu âm 
tiêt: yên, yế m ,...

IA viêt sau âm đầu, không có âm cuối: mía, chia,.... . .  _

-  YA viêt sau âm đệm, không có âm cuối: khuya’
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* UA. UỎ
-  UA viết khi không có âm cuôi: múa, cua. chùa ,...
-  UÔ viết trước âm cuôi: suối, chuôi, buỏt,...

* ƯA, ư a
-  ƯA viết khi không có âm cuối: mưa, trưa, cửa,...
-  Ư ơ  viết trước âm cuối: mướt, thương, ươm , ...

* o, u làm âm đệm:
-  Sau chữ cái ghi phụ âm q chi viết u: quang, quàn, qnyêt, quy,...
-  Sau các phụ âm khác hoặc mở đầu âm tiết:
+ Viết o trước các nguyên âm: a, ă, e (hoa, khoăn, hòe,...).
+ Viet II trước các nguyên âm: ê, â, y, ya, yê (huệ. huân, huy, khuya, khuyết...).

* I, Y làm âm chính
-  I viêt sau âm đâu: bi, kĩ, mĩ, kính, minh, tim, tin, mít...

-  Y viết sau âm đệm: huy, quy, thủy,...
-  Khi đứng một mình viết i với từ thuần Việt: i eo, ầm ĩ, í ớ i , viết V với các 

từ gốc Hán: y  lá, V kiến, quân V , ...

* I, Y làm âm cuối
- 1 viết sau các kí hiệu ghi nguyên âm: a, o, ơ, ô, u. ư, (lai, oi, ơi, môi, túi, ngưi,...).

Y viết sau các kí hiệu ghi nguyên ậm ngan: ă, â (tay, ấ y ,...).

h. Quy định dành dấu thanh
Dấu thanh đều phái đánh đúng chữ cái ghi âm chính (ớ trên hoặc ờ dưới: 

hoàn, hoãn, hoàn, hoán, hoạn.
-  Khi âm chính là nguyên âm đôi thì dấu thanh đánh ở chữ cái thứ nhất, nếu

âm tiết không có âm cuối: mía, lúa, nừa..... còn nếu có âm cuối thì dấu thanh đánh
ờ chữ cái thứ hai: muộn, tuyết, hường,...

2. Q uy định về việc viết hoa
a. M ục đích viết hoa

Trong văn bản, việc viết hoa nhằm các mục đích sau:
-  Đánh dấu sự bắt đầu một câu, một lời thoại, một dòng thơ.
-  Ghi tên riêng của người, địa danh, tên cơ quan, tổ chứ c...
-  Biếu thị sự tôn kính.
-  Viết hoa tu từ.
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h. Quy địnli viết hoa tên riêng
* Tên riêng Việt Nam

Tên naười: Viết hoa chữ cái đầu cùa tất cá các âm tiết chi họ, tên, tiếng 
đệm, tên tự. tước hiệu... Ví dụ: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Minh Khai, Vừ A 
Dinh, Nóng Văn Den, Đủ Chiêu, ÕníỊ GióníỊ, Bà Trưng...

-  Tên địa lí: Viết hoa chữ cái dầu của tất cà các âm tiết, giữa các âm tiết không 
dùng dấu gạch nối. Ví dụ: Hà Nội, Hài Phòng, Buôn M ê Thuật, Tây Nguyên...

Neu từ chi pnươne hướng, hoặc các danh từ chung kết họp với các tên riêng 
một cách chặt chẽ thành các địa danh thì viết hoa chữ cái đầu cùa tất cà các âm 
tiết. Ví dụ: Nam Bộ, Hồ Gươm, Chạ Lớn, Hòn Đất, Vàm c ỏ  Đông...

-  Tên cơ quan, đoàn the, tổ chức Việt Nam: Viết hoa chữ cái đầu tiên của tên 
cơ quan, tố chức, đoàn thê và chữ cái đẩu của tô hợp có giá trị khu biệt tên riêng. 
Ví dụ: Trường Đại học Sư phạm  Hci Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện 
Khoa liọc Việt Nam.

* Tên riêng nước ngoài
-  Tên người, địa lí:
+ Neu phiên âm trực tiếp ra tiếng Việt thì viết hoa chừ cái đẩu cuu 'nc bộ 

phận họ, tên, tiếng đệm, có đánh dấu thanh, dấu mũ theo cách đọc các âm tiết, va 
giữa các âm tiết cùa từng bộ phận trong tên người, hoặc giữa các âm tiết trong địa 
danh có gạch nối. Ví dụ: Phơ-rì-đơ-rích Ăng-ghen, Bill Clin-tơn, Na-pô-lê-ông, 
I-ta-li-a, An-giê-ri, Cam-pu-chiu...

+ Neu phiên âm qua âm Hán Việt thì tên riêng nước ngoài viết theo quy tắc 
viết tên riêng Việt Nam. Ví dụ: Mao Trạch Đóng, Giang Trạch Dãn, Bac Kinh, 
Hci Lan...

-  Tên các cơ quan, đoàn thể, tố chức nước ngoài: Phần địch nghĩa viết theo 
quy tắc viết tên cơ quan, đoàn thề, tồ chức Việt Nam; phần tên riêng cúa người, địa 
danh thì viết hoa theo cách viết hoa tên người hoặc địa danh nước ngoài. Ví dụ: 
Trường Đại học Tồng hợp Lô-mô-nô-xop, Trường Đại học Tông hợp Men-bơn, 
Bộ Ngoại giao Tây Ban Nhu...

3. Q uỵ định về việc viết từ  ngữ, thuật n«ử tiếng nuóc ngoài
Việc viết các từ ngữ và thuật ngữ tiếng nước ngoài có bốn cách biêu hiện 

sau đây:
a. Cách viết nguyên dạng  được dùng trong các sách báo, tạp chí chuyên môn, 
tài liệu khoa học. Ví dụ: moorpheme, acid,...
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b. Cách chuyên tự  (chuyên chữ cái tiêng nước ngoài thành chữ cái liêng Việt) cũng 
được dùng trong các tài liệu chuyên môn. Khi chuyển tự, ta viết liền ca từ, không có 
gạch nối giữa các âm tiết và cũng không đánh dấu thanh. Ví dụ: buzơ, axil...

c. Cách phiên âm  được dùng trong các sách báo phô cập. Khi phiên âm ta viết 
rời từníỉ âm tiết, giữa các âm tiết trong cùng một bộ phận có gạch nối, các âm tiết 
không đánh dấu thanh. Ví dụ: phòn-nem, m ooc-phem ...

d. Cách dịch nghĩa được  dùng trong các tài liệu, sách, tạp chí chuyên ngành, 
giáo trình... là phương thức dịch sát nghĩa hoặc tạo các thuật ngữ tiếng Việt tương 
ứng để biểu thị khái niệm khoa học tương đương. Ví dụ: “Dụng học (pragmatics): 
Việc nghiên cứu cách thức sử dụng ngôn ngữ trong những ngữ cành cụ thể để đạt 
được những mục tiêu cụ thể” (Hồ M ỹ Huyền - Trúc Thanh).

III. LUYỆN CHỮ A LỎ I C H ÍN H  TẢ
Có hai loại lỗi chính tà cơ bàn:
-  Sai quy định chính tá hiện hành.
-  Sai do ảnh hưởng cách phát âm của địa phươni;.

1. Lỗi chính tá do sai quy  đ ịnh  chính tả hiện hành
Là loại lỗi do người viết không nắm được những quy định cùa chính tà hiện 

hành (dã được trình bày ở mục II). Ví dụ:
- Đánh sai vị trí dấu ghi thanh: hóa, hóun, Lịúv, muá...
-  Viếl sai các kí hiệu ghi cùng một âm: nghành (ngh không đứng tnrớc a), 

ngê ngiệp (ng không đứng trước ê, iê)
- Viêt hoa sai: Hái phòng, Nguyễn văn Linh, trường đại học sư  phạm Hù nội. 
Đe khắc phục lồi này, chi cần ghi nhớ và tuân thủ các quy định chính tà tiếng Việt.

2. Lỗi chính tá do ảnh hưỏìig  cách phát âm  cùa địa phư ong
Đặc điêm phát âm đặc trưng cho ba vùng phương ngữ (phương ngữ Bấc Bộ, 

phương ngữ Trung Bộ, phương ngữ Nam Bộ) khác với phát âm chuẩn là nguyên 
nhân chính dẫn đến những cách viết sai chính tả. Có thể quy những lỗi này về ba 
dạng chù yếu sau:

(I. Lơi viết sui p h ụ  âm dầu
* Lỗi do không phân biệt L và N: Đây là lỗi khá phổ biến trong phương ngữ Bắc 
Bộ, đặc biệt ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên... Sự lẫn 
lộn về mặt từ vựng đã khiến nhiều trường họp đáng lẽ đọc và viết là / thì lại đọc 
và viết thành n và ngược lại. Có thế giảm bớt lỗi này bàng một số quy tác phân 
biệt / và n như sau:



+ L đứng trước âm đệm, còn n không dứng trước âm đệm (trừ từ noãn trong 
noãn bào, noãn can): loa, loét, lotit, luật. lũy...

+ Trong từ láy phụ âm đầu chi cần biết một âm tiết bắt đầu bằng / hay n là suy 
được âm tiết kia: lung linh, long lanh, lạnh lùng, no lié, nõn nà, núng nính...

+ Trong từ láy phần vần, không có chữ /ỉ đứng ờ đầu âm tiết dầu: liêu xiêu, 
liên miên, lệt bệt, lai rai, lênh khênh, lờn van...

+ Những từ có từ đồng nghĩa bắt đầu là nh, từ  đó viết bàng /: lài (nhài), lời 
(nhời), lữ  (nhỡ), lố lăng (nhố nhăng); những từ có từ gần nghĩa bát đầu là đ, từ đó 
viết bàng n: này, nấy, nó (đây, đó, đâu, đấy)...

* Lỗi do không phún biệt TR và CH: Lỗi này cũng do trong phát âm, phương ngữ 
Bắc Bộ không có sự phân biệt ch và tr. Có thể sửa bàng một vài quy tắc như sau:

-  TR không kết hợp với những vần bất đầu bằng oa, oă, oe: choang choang, 
loát choăt, choe chóe...

Từ láy phụ âm đầu phần lớn là ch: (những từ láy phụ âm đầu là tr rất ít, có nghĩa 
là trơ: trơ trọi, trơ trụi, trồng trai, trần truồng, tritng trục, trơ trẽn, trâng tráo, trư tráo, 
trìmg trộ; hay có nghĩa là chậm trễ: trễ tràng, trì trệ, trù trừ, trúc trắc, trục trặc...).

- Từ láy bộ phận vần thường có âm tiết chứa ch: chênh vênh, chồm hôm, 
chạng vạng, chán ngán, cheo leo, lã chã, loai choa i...

-  Các từ Hán Việt mang dấu nặng hoặc dấu huyền đều viết với tr. trịnh trụng, 
giá trị, trụy lạc, vũ trụ, trạm xá, ho trợ, truyền thống, trường hợp, trừng trị, 
triệu phú...

-  v ề  ý nghĩa, những từ chi quan hệ gia đình viết bằng ch: cha, cliú, cháu, 
chồng chị chắt, chút, chít...; những từ chỉ đồ dùng trong nhà viết bằng ch: chạn, 
chum, chữih, chén, chai, chõng, chiếu, chân, chào, chày, chói, chậu...; những từ 
chi vị trí viết là tr. trẽn, trong, trước, trái...

* Lỗi do không phún biệt s  và X: Lỗi này cũng do trong phát âm không phân 
biệt 5 và X.  Có một số quy tắc phân biệt sau:

-  s  không kết hợp với các vần bắt đầu bằng oa, oă, oe, uê: xuể xòa, loãn xoăn, 
xoen xoé t,...

-  Từ láy phụ âm đầu có tất cà các tiếng đều là s hoặc x: xoay xớ, sung sướng, 
xum  xuê, say sư a ,...

-  Trong từ láy vần, chi có âm đầu X, không có s: lòa xòa, loãn xoăn, bờm 
xờm, liêu xiêu, lì xì, lao xao, lộn xộn, xích mích, xo ro,...

-  v ề  nghĩa: Tên thức ăn thường viết với x: xôi, xúc xích, lụp xuờng, phờ  .xào, 
xiên thịt...; những từ chi quan hệ ngữ pháp phần lớn đi với s: sap, sẽ, sao, song...
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* Lỗi do không phân hiệt R, GI và D: có thê ghi nhở một sô quy tác phân biệt 
như sau:

-  Chỉ có d  mới đi trước các vân có âm đệm (oa, oă, uâ, uy) còn r và gi thì 
không: dọa, doanh, duyên, doãn, duyệt, duy...

-  Các từ Hán Việt không viết với r, tiếng nào mang thanh ngã hoặc nặng thỉ 
viết với d (duyệt, dùng, duệ...), tiếng nào mang thanh hỏi hoặc sắc thì viết với gi 
(giáo, giáo, gia, giả ...).

-  về nghĩa, có nhiều từ tượng thanh bắt đầu bằng r: rào rào, rì rầm, rúc rích, 
răng rắc, róc rách, rám rập, réo rat... Và có nhiêu từ mô tả trạng thái rung động 
cũng băt đâu băng r: run rây, rung rinh, rập rình, rón rén, rạo rực, rộn ràng...

* Lỏi do không phân biệt V và D: Lỗi này thường xảy ra đối với người Nam Bộ. 
Quy tăc đê sửa chữa là:

-  Trong các từ tượng thanh chỉ có âm đẩu V chứ không có (I: vo ve, vi vu, vun 
tút, véo von, văng văng,...

Trong các cặp từ gần nghĩa hoặc đồng nghĩa có sự chuyển đôi các cặp âm 
đầu sau, dựa vào đó mà viết các từ tương úng vói âm đầu V hoặc (ì:

V - Q: vân - quân, vâng - quãng, vẹo - quẹo, vặn - quặn,...
V - H: văn - hãn, vớt - hớt, vàng - hoàng, vang - hoang,...
V - B: vải - bái, vàm - băm, vận - bận ...
V - M: vụ - mùa, vũ - múa, vị - mùi,...

D - L: day - lay, dát - lát, dân clan - lẩn làn
D - NH: dơ - nhơ, dô - nhô, (líp - nhíp, dộng - nhộng, (lát - nhát, dởn dác - 

nhớn nhác...

b. Lôi viết sa i phần vấn
- uu  và IU. Vần iru chi có ở một số từ (bưu điện, lưu trữ, lưu trú, him trí, lựu 

đạn. cứu, cừu, sim, tint, tựu...) còn lại là vần iu.
-  uơu  và IẼƯ. Vần ươu chỉ có ờ một vài từ (rượu, hươu, ốc bươu, con 

khướu, bướu cô, bươu đầu, con tườu...) còn lại là vần iêu.

-  ƯƠI và ƯI. Vần ưi chí có ở một vài từ (chửi, ngửi, cừi, gừi) còn lại là 
vần ươi.

- UÔI và UI. Trong các từ láy âm không có vần uôi, chỉ có vần ui: lầm lũi, 
nhăn nhụi, đen đùi, ngậm ngùi, hat hủi...

Các từ dơn .nang vần ui thường có nghĩa sau: chi hành động hướng xuống 
dưới (cúi, chúi, dúi, chui...); chì hành động đây tới (ui, dũi, xúi, chũi).
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-  1ÊM và IM, IÊP và IP, IÊU và IU. Trong các từ Hán Việt thường chi có các 
vần iêm, iêp, iêu: chiêm tinh, chiếm hữu, nhiêp ảnh, tiêp tê, siêu thị, thiêu số... 
Ngược lại các từ gốc Việt thường có vần im: màu tím, chú thím, húp híp, theo kịp, 
hâm hiu, ngượng nghịu...

-  ẢNG, ẤT và Ả c. Phần lớn từ Hán Việt có vần ăc mà không có vần ăt: bắc 
cực, đặc sắc, hài tặc ,... Phần lớn từ phiên âm mang vần ăng, ăc, không mang vần 
ủn, ăt: xe tăng, nhà băng, căng tin, x i măng, ăng ten, xăng (lâu, đi văng, ga lãng, 
công tũc, ...

c. Lỗi viết sa i dấu glii tlianh
Tiếng Việt có 6 thanh điệu, song lỗi chù yếu là do sự phát âm không phân 

biệt thanh hỏi và thanh ngã. Đe khắc phục loại lỗi này có thể gh: nhớ hai quy tắc 
nhò sau:

-  Trong các từ láy âm, thanh điệu của hai âm tiết phải cùng rhóm : nhóm bổng 
(hòi, sắc, không), nhóm trầm (huyền, ngã, nặng). Vì vậy, nếu một âm tiết trong từ 
láy đã mang thanh sắc hoặc thanh không thì âm tiết kia chắc chan phải mang 
thanh hỏi. Ví dụ: sắc sao, hói han, ngớ ngấn, ngổ ngáo, xỏ xiên, vất và... Còn khi 
một âm tiết mang thanh huyền hoặc mang thanh nặng thì âm tiết kia chắc chan 
phải mang thanh ngã (đờ đán, đẹp đẽ, mạnh mẽ, buồn bã, nhàn nhã, tầm tã, nho 
nhã, lặng lẽ...).

Có thể nhớ quy tắc này nhờ câu lục bát sau:

Chị H uyền mang nặng ngã đau 
t ỉ  ói không sắc thuốc biết bao giờ lành?

-  Đối với nhữn? từ Hán Việt khó phàn biệt hỏi/ngã: Neu những từ bắt đầu 
bang một trong các phụ âm: m, n, nh, V, /, d, ng  thì đánh dâu ngã (m ĩm ãn, truy nã, 
nhã nhặn, vũ lực, vãng lai, phụ  lão, dã man, ngôn ngữ, tín ngưỡng...); nếu những 
từ bắt đầu bằng các phụ âm khác hoặc không có phụ âm đầu thì đánh dấu hỏi.

CÂU HỎI ÕN TẠP

1. Âm tiết là gì? Trình bày đặc điểm và các tiêu chí phân loại âm tiết tiếng Việt.

2. Trình bày sơ đồ cấu tạo của âm tiết tiếng Việt. Miêu tả từng vị trí của sơ đồ.

3. Ảm vị là gì? Miêu tả hệ thống âm vị phụ âm đầu tiếng Việt.

4. Miêu tả hệ thống nguyên âm tiếng Việt.

5. Trình bày sự thể hiện trên chữ viết của âm đệm Av/ và sự phân bố của âm
đệm /w/.
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6 . Miêu tá các âm vị làm âm cuối cúa âm tiết tiếng Việt. Chì ra sự thể hiện trên 
chữ viết của các âm cuối.

7. Thanh điệu là gì? Trình bày các tiêu chí miêu tả thanh điệu tiếng Việt.

8 . Trình bày vắn tắt một số quy định chính tà tiếng Việt.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Phân loại các âm tiết trong bài thơ sau dựa vào cách mơ đẩu và kết thúc âm tiết:

Hôm nay trời nắng chung chang 

Mèo con đi học chăng mang thứ gì 

Chi mung một củi bút chì 

Và mang m ột mâu bánh mì con con.

Phân tích cấu tạo của các âm tiết: hạt sương, giọt nước, dòng sông, que cùi, 
huy hiệu, khuya khoắt, con thuyền, ngoan ngoèo, mong muon, hoa qua, cua cùi.

2. Dựa vào các tiêu chí miêu tả nguyên âm, hãy miêu tả các nguycn âm sau: /i/, 
/e/, /a/, /ă/, /u/, /o/.

3. Dựa vào các tiêu chí miêu tả phụ âm, hãy miêu tả các phụ âm sau: ỉb/, /ả/, /t/, 
/f/, /z/, / 1/, /hL

4. Phát âm các phụ âm, nguyên âm trong tiếng Việt có cấu tạo như sau:

-  Tắc, hữu thanh, đầu lưỡi - lợi.

-  Xát, vô thanh, môi - răng.

-  Hàng trước, bổng, hẹp, không tròn môi.

-  Hàng sau, cực trầm, hơi hẹp, tròn môi.

5. Viết các âm tiết sau bằng kí hiệu ghi âm quốc tê:

a. "Em nghe thay đọc bao nẹàv

Tiếng thơ đỏ nang, xanh cày quanh nhà 

Mái chèo nghiêng mặt sông xa 

Bảng khuâng nghe vọng tiếng bù năm xưa  

Nghe trăng thờ động tìiu dừa 

Rào rào nghe chuyên cơn mưa giữa trời...

(Trần Đăng Khoa)
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b. 'ẫNgày xưa. Rùa có một cải mai lảng bóng. Trên mai không có những vết rạch 
ngang dọc như la thấy ngciy nay. Rủa rất tự  hào vẻ cúi mai cua mình. M ôi 
buổi sáng, Riưi đem mai ra phưi nung. ”

(Tô Hoài)

6. Phát hiện và sừa lỗi chính tả trong đoạn văn sau:
"Trongxới trọi, đôi trâu klioe nẹhang xức đang lừa miếng, bỗng hai cặp sừng  

giập vào nhau phát ra một tiếng kêu trát chúa làm người xem chói cu tai. Chúng 
quần nhau lùm bụi quấn mù mịt. Bỗng con trâu Đổ hài dớ  miêng "cáng". Con 
trâu Đồ sơn truyền thể đứng dọc, chán trước khuịu xuống đỡ đòn như một võ x ĩ  
nhà ngể não nuyện

7. Đánh dấu * vào ô trống bên phải những từ viết đúng trong những từ sau đây:

lb. háng đen

2b. trau chuôt

3b. ăng năng

4b. khăng khít

5b. màng hình

6b. ngặt nghèo

7b. nồng nàng

8b. trăng trối

9b. vuông văng

1 Ob. bước ngoặt

la. bán đen

2a. trau chuốc

3a. ăn năn

4a. khăn khít

5a. màn hình

6a. ngặc nghèo

7a. nồng t ì n

8a. trăn trối

9a. vuông van

1 Oa. bước ngoặc

8 . Chữa lại các chữ viết sai trong những từ ngữ dưới dây.
-  bệnh tình thuên giảm
-  chữ viết nghuệch nghoạc
-  vịt kêu qoang qoác
-  que cùi cong qoeo
-  quanh co khuýc khiu
-  huyêng hoang khoác loác. 

ăn nói huên thuyên
-  cười nói nghoen nghoẻn
-  đường đi ngoành nghoèo
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-  đầu óc chuyếnh chuáng
-  khuyếch chương thanh thế

9. Chữa lại những trường hợp viết hoa không đúng:
-  Lê hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn văn Huyên, Lê Thánh tông, Quang Trung, 

Hưng đạo vương.
-  Hà Nội, Đà nẵng, hài phòng, Nha trang, c ầ n  thơ, An giang.
-  quốc hội nước cộng hoà nhân dân Trong Hoa. 

bộ Giao thông vận tải.
-  Viện khoa học Công nghệ và Môi trường.
-  Viện Nghiên Cứu Máy.
-  Trường Tiêu học Đông Đa.
-  Xí nghiệp đóng tàu bạch đằng.

Hội Phụ nữ Việt Nam.
- Hội Sinh Viên Việt Nam.
-  Trường đại học Sư Phạm mang tên LêNin.
-  Trường đại học Nông nghiệp Hỏxê Mácti.

(Theo Bùi Minh Toán)
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Phân 2

TỪ VựNG TIẾNG VIỆT

Chương 1 
TỪ VÀ CÁU TẠO TỪ TIÉNG VIỆT

I. T Ừ  VÀ T Ừ  VỤNG
1. Từ  là gì?

Muốn Irà lời câu hói này ta phái hiểu vị trí và chức năng cùa từ trong hệ thống 
ngôn ngữ. Hệ thống nàv được sắp xếp như sau: âm vị, hình vị, từ, ngữ, câu, đoạn, 
văn bán.

Âm vị lá đơn vị nhỏ nhất cua ngôn ngữ tự thân không có ý nghĩa nhưnu có 
chức năng phân biệt nghía và tạo ra vô âm thanh cho các đơn vi lớn hơn. Ví dụ: 
Các âm vị fkJ, /a/ tạo thành hỉnh vị ca; các âm vị /h/, /a/, /t/ và thanh sắc tạo thành 
hình vị hút trong từ ca hál.

Hình vị là dơn vị nhò nhất cùa ngôn ngữ tự thản có ý nghTa, có chức năng tạo 
từ và khôrm được dùng trực tiếp đề tạo câu (trong tiếng Việt, đơn vị này còn gọi là 
tiếng). Ví dụ. Hình vị tô kết hợp với hình vị quốc tạo thành từ lô quốc.

Từ là đon vị nhỏ nhất cùa ngôn ngữ có ý nghĩa và có chức năng độc lập tạo câu. 
Ví dụ, với các từ: đáy trường, cùa, chủng em, tii, mầm non chúng ta có thế tạo ra 
các câu: Đây là trư ậ ĩg  chúng em; Trườiig cùa chúng em là Irườĩig mầm Iion.

2. T ừ  vựng
Trong khái niệm trên, vựng được hiểu là tập hợp. Như vậy, từ vựng là tập hợp 

các từ cùa một ngôn ngữ. Nhưng, như ta đã biết, trong ngôn ngữ, bên cạnh các từ 
còn có các ngữ cố định, là những tập hợp từ có sẵn cố định, bắt buộc và nhỏ nhất 
đê tạo câu như: măt bỏ cảu, lá ìcinh đùm lá rárh, nói trộm vía... Ngữ cố định còn 
gọi là cụm từ cố định, là những đơn vị tương đương với từ về kết cấu, về ý nghĩa, 
về mặt sứ dụng, có thề thay thế hoặc kết hợp với từ đề tạo thành câu. Giống như 
từ, ngữ cố định cũng là một đơn vị từ vựng.

Từ dó, có thế hiểu khái niệm từ vựng như sau:
Từ vựng cùa một ngôn ngữ là tập hợp các từ và các ngữ cố định cũa ngôn 

ngữ đó.
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3. T ừ  vựng - ngữ nghĩa học
Là một chuyên ngành của ngôn ngữ học nghiên cứu từ và từ vựng cúa ngôn 

ngữ trong chức năng biếu hiện ý nghĩa cùa chúng.

II. Đ Ơ N V ỊT Ừ V ự N G
Đơn vị từ vụng tiếng Việt bao gồm từ và ngữ cố định.

1. T ừ  tiếng Việt
a. Đ ịnh nghĩa

Trong các định nghĩa hiện có thì định nghĩa của Giáo sư Đỗ Hữu Châu - nhà 
nghiên cứu từ vựng tiếng Việt là bao quát hơn cà.

Từ cùa tiếng Việt là một hoặc một số  âm íiêt cỏ định, bút biên, mang những 
đặc điểm ngữ pháp nhất định, nam trong những kiêu cấu tạo nhất định, tút cà ứng 
với một kiểu ỷ  nghĩa nhất định, lởn nhất trong tiếng Việt và nhó nhất để tạo câu.

Định nghĩa trên đã nêu ra và hao quát các đặc điếm cơ bản sau đây cùa từ 
tiếng Việt:

-  Từ tiếng Việt là một âm tiết như nhà, đi, tốt\ một số âm tiết như rau ccii, án 
mặc, đẹp đẽ, hợp tác xã, chủ nghĩa xã  hộ i... Từ tiếng Việt cố định, bất biến về 
hình thức ngữ ảm.

-  Mỗi từ tiếng Việt mang những đặc điểm ngữ pháp nhất định. Đó là đặc 
điểm về khả năng kết hợp với các từ khác, khả năng đảm nhiệm các chức vụ ngữ 
pháp trong câu...

-  Mỗi từ tiếng Việt nằm trong một kiểu cấu tạo nhất định: không là từ đơn thì 
!à từ láy hoặc lừ ghép.

-  Các từ thuộc cùng một kiểu cấu tạo sẽ có cùng một kiểu ý nghĩa. Ví dụ các 
từ ghép đẳng lập (nhà cửa, bàn ghế...)  có nghĩa mang tính khái quát; các từ ghép 
chinh phụ (máy bay, cú chép...) có nghĩa mang tính phân loại...

-  Từ là đơn vị lớn nhất trong tiếng Việt vì không đơn vị ngôn ngữ nào có sẵn 
mà lại lớn hơn từ. Với tư cách là đơn vị tạo câu thì từ được coi là đơn vị nhỏ nhất.

h. Đặc điểm của từ  tiếng Việt
* Đặc điểm ngữ ủm

Hình thức ngữ âm cùa từ tiếng Việt cố định, bất biến ờ mọi vị trí, mọi quan hệ 
và chức năng trong câu. Đặc điềm này phân biệt tiếng Việt với nhiều ngôn ngữ 
khác trên thế giới như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga...

Ví dụ: Mình ị nhớ teil 
Tu2 nhớ mình:
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MìnhI là chù ngữ, mình: là bổ ngữ nhimg hình thức chữ viết giống nhau.
Tu, là chù ngữ, ta¡ là bố neữ nhưng hình thức chữ viết giống nhau.

* Đặc điềm nẹữ pháp
Đặc điềm ngữ pháp cùa từ tiếng Việt không biểu hiện troníỉ nội bộ từ mà biêu 

hiện chù yếu ờ ngoài từ, trong tương quan của nó với các từ khác trong càu.
Tương quan này được khái quát hóa dưới ba khá năng:
-  Khả năng kết hợp giữa từ đang xét với từ clúmg.
Các từ chỉ tính chất, đặc điểm có the ket hợp với những từ chứng rất, hơi, 

khá, cực k ì... (rất đẹp, rất hiền...). Những từ không có nghĩa tính chất, đặc điêm 
thì không có khả năng này. Các từ chi sự vật có thê kết hợp với những từ chứng 
như những , các, m ọ i... và các từ chi so khác (những học sinh, năm cái bàn ..

Như vậy, càn cứ vào khá năng kết hợp với các từ chứng, chúng ta sẽ xác định 
được các từ loại khác nhau.

-  Khá năng làm thành phần trong câu như chú ngữ, vị ngữ...
Trong tiếng Việt, động từ có khá năng làm vị ngữ trong câu, còn danh từ cùng 

làm vị ngữ nhưng làm vị ngữ gián tiếp thông qua từ nối lít.
So sánh: Em bé chạy.

Bông hoa đẹp.
Tùng là sinli viên.

-  Khà năng chi phối các thành phần phụ trong cụm từ, trong câu.
Ví dụ: Đế phân xuất động từ thành ngoại dộng hay nội động có thè dùng tiêu 

chuẩn sau: động từ ngoại động có bồ ngữ danh từ chi đối tượng chịu tác động trực 
tiếp cùa hoạt động do động từ biếu thị, còn động từ nội động thì không.

Ví dụ: Động từ ngoại động: gặt (lúa), đánh (giặc), làm  (nhà)...
Động từ nội động', sôi. chày, tan, chìm...

2. C ấu tạo cúa từ  tiếng việt
2 .1. Đơn vị cấu tạo tù'

Đa số các nhà nghiên cứu đều coi đơn vị cấu tạo từ tiếng Việt là liình vị. Như 
chúng ta đã biết, hình vị là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa, được dùng đê cấu 
tạo nên các từ.

Ví dụ: T ù bàn được tạo nên từ hình vị hàn.
Từ đẹp đẽ được tạo nên từ hình vị đẹp và hình vị (tẽ.
Hình vị có các loại nghĩa sau đây:
-  Nghĩa lừ vựng: vi dụ nghĩa cùa hình vị /í/íờ, đẹp, người...
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- Nghĩa phân biệt: ví dụ nghĩa của hình vị au (trontĩ đó au), lè (tron n.xaiih lí’) . . .
-  Nghĩa tiềm tàng: ví dụ nuhĩa cùa hình vị gianẹ  và sơn (trône iỉùiiiiỉ s ttn )...
-  Nehĩa ngữ pháp: ví dụ nuhìa cùa các hình vị 17, liên, đừ. sỡ, dang...
-  Nghĩa biếu cảm: ví dụ nghía cua các hình vị ái, ối, (I...
Tuy nhiên hiện nay, troníỊ các sách và tài liệu dạy học phô thông, người ta vẫn 

quan niệm tiếng  là đơn vị cấu tạo từ. Theo quan niệm này tiếng là đơn vị mà 
nguời bản ngữ, học sinh bản ngữ (ở các cấp học dưới) dễ nhặn biết. Tiúng là đơn 
vị phát âm nhỏ nhất, v ề  chữ viết, liếng tương ứng với một chừ viết rời. Tiếng là 
đơn vị nhỏ nhất mang nghía. Tiếng được phân thành hai loại: liêng có nghTa và 
tiếng tự minh không có nghĩa (như bồ, kết trong bò kết).

Mồi quan niệm trên đều có những tru thế và những hạn chè. Giáo trình này 
chấp nhận quan niệm đơn vị cấu tạo nên từ là hình vị.

2.2. Các kiều từ  xét về mặt cấu tạo
a. Từ đơn
* Khái niệm

Từ đơn là những từ do một hình vị tạo nên.
* Phân loại

Trong tiếng Việt, từ đơn dơn âm (như nhà. đườnạ, niỉười, đẹp ...)  chiêm dại 
da so. Bên cạnh đó là các tù đơn đa âm. Từ dơn đa âm có hai loại: ùr đơn da âm, 
thuần Việt như: bồ kết, tác kè; từ dơn đa âm vay nnrợn như: AÌI phòng, CCI plié, 
củng lin, tịv i...

Theo các nhà nghiên cứu, phan lớn từ dơn tiếng Việt là từ nhiêu nghía. Từ' 
đơn tiếng Việt mang đặc trưng ngữ nghĩa chù yếu cùa từ vựng tiêng Việt mà 
nhìrng đặc trưng ấy một phan quan trọng được biểu hiện trong các từ nhiều nghĩa.

b. Từ láy
* Khái niệm

Là từ được cấu tạo theo phương thức láy. là phirơng thức lặp lại toàn bộ hay 
bộ phận hình thức ngữ âm cùa một hình vị gốc để tạo ra một từ mới.

Ví dụ: X in h —> xinh xinh 
Đẹp —> đẹp đẽ 
Quân —> luân quân

* Phân loại
Căn cứ vào số lần láy. người la chia từ láy tiếng Việt thành từ láy dôi, từ láy 

ba và từ láy tư.
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-  Từ láy đôi: Từ láy đôi có liai loại:
+ Láy hoàn toàn: Ví dụ: xanh xanh , xa xa, oang oang. Loại rrìy có hai dạng 

hiến thể là láy toàn bộ có biến thanh (ví dụ: đu CÙI, nhè nhẹ...)  và láy toàn bộ có 
biến thanh, vần (ví dụ: đèm đẹp, chan chút, rừng rực...). Biến thanh theo quy tắc 
các thanh điệu biến dối thành hai nhóm gồm nhóm cao: thanh hòi, thanh sắc, 
thanh ngang và nhóm thấp: thanh huyền, thanh ngà, thanh nặng. Còn biến vần 
theo quy tắc: IpỊ —> ¡mị; ịt| —> |n|; |k| -> |i]Ị.

+ Láy bộ phận: Ví dụ: (lê dãi, mập mạp, lò d ò . . .
Người ta lại chia từ láy bộ phận thành láy âm và láy vần.
•  Láy âm: vội VÃ, múa nuiy, hớ hênh, ẹọn gàng , run râ y ...
•  Láy vần: hoi roi, bắng nhung , hâp táp, luông cuông, bỡ ngữ ...
-  Láy ba: Loại này trong tiếng Việt không nhiều. Ví dụ: sạch sành sanh, tẻo 

lèo teo , cuống cuồng cuồng, khít kỉùn khịt, (lưng dừng dưng...
- Láy tư: là sàn phẩm của lan láy thứ hai.

Khênh —> kliấp khênh —> khấp kha khắp khinh  
Gập —>gậpghênh —> gập gà gập ghênh

* Nghĩa cùa lừ  láy
Các từ láy trong tiếng Việt có thế có các nghĩa sau:
-  Diễn dạt sự lặp đi lặp lại của sự vật, hoạt động, tính chất. Ví dụ: ngìiy ngày, 

gật gột, đẹp đ ẹ p ...
-  Giam nhẹ cường độ cùa hoạt động, mức độ của tính chất. Ví dụ: tlìinh thích, 

sờ  sợ, trúng trang, nliàn nhụt...
Tíum cường tính chất, trạng thái. Ví dụ: sạch sành sanli, lúng ta lúng lúng ...

-  Thu hẹp nghĩa cua hình vị gốc. Ví dụ: xanli có cách dùng rộng nhưng xanh 
xao  chi nói về nước da người ốm; xấu có cách dùng rộng nhưng xấu x i là xấu về 
hình thức, xấu xa  ]à xấu về đạo đ ứ c ...

-  Diễn tả sắc thái coi thường, phú định, đùa bỡn, mía m ai... Ví dụ: nhay 
nhiếc, điện điêc. tiệc lùng, mỊicời ngợm, nghê ngông...

-  Diễn tá mức độ được coi là chuẩn. Ví dụ: vừa vặn, ngay ngắn, thăng than, 
nhũn nhận...

Có thề nói, rất khó khái quát các nét nghĩa cùa từ láy vì nó rất phong phú, đa 
dạng, nhiều màu vé, có giá tri biêu hiện, biếu cảm rất cao.

Có người nói mỗi tù láy là một nốt nhạc về âm thanh, là một bức tranh cụ thê 
cùa các giác quan. Vì thế, nó là công cụ tạo hình đác lực cùa ngôn ngữ văn 
chương. Đày là một từ loại đặc sắc trong ngôn ngữ dân tộc.
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c. Từ ghép
* Khái niệm

Là từ được cấu tạo theo phương thức ghép, là phương thức ket hợp hai hoặc 
hơn hai hình vị lại với nhau dẻ sàn sinh ra một từ mới.

Ví dụ: nhà +  cùa —> nhà cửa 
máy + bay —> máy bay

* Phân loại
Từ ghép trong tiếng Việt chia thành hai loại lớn là từ ghép thực và từ ghép hư. 

Từ ghép thực là từ ghép do hai hoặc hơn hai hình vị thực (là hình vị có nghĩa từ 
vụng hoặc vốn có nghĩa từ vựng) kết hợp với nhau theo phương thức ghép mà có 
(ví dụ: nhà cửa, đất nước, cá rô, xe đụp...). Từ ghép hư là từ ghép do hai hoặc 
nhiều hưn hai hình vị hư (hình vị không có nghĩa từ vụng) kết hợp lại với nhau 
theo phương thức ghép mà có (ví dụ: vì thể, cho nên, dê cho, nêu m à...).

Căn cứ vào tính chất cùa mối quan hệ giữa các hinh vị. người ta lại chia từ 
ghép thực thành hai loại: từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.

-  Từ ghép chính phụ (còn gọi là từ ghép phân nghĩa, từ ghép phân loại, từ 
ghép bổ nghĩa...).

Là từ ghép trong dó giữa hai hình vị có quan hệ chính phụ. Hình vị chỉ loại 
lớn là hình vị chính, đứng trước, và hình vị phụ bồ sung ý nghĩa cho hình vị chính, 
đứng sau.

Từ ghép chính phụ có nhiều loại:
•  Loại có thành tố chính chỉ sự vật: mặt trời, tên lứa, xe đạp, sân bay, cả 

chua, cá chép,...
• Loại có thành tố chính chì hoạt động: trà lời, ăn ý, ăn trộm, xoa dịu,...
•  Loại có thành tố chính chi tính chất: vui tính, tốt bụng,, tươi cười, ngọt lịm ,... 
Đặc trưng chung về nghĩa của từ ghép chính phụ là nghĩa phân loại. Mỗi từ

biểu thị một loại nhỏ sự vật, hiện tượng... trong thực tế khách quan.
-  Từ ghép đáng lập (còn được gọi là từ ghép hợp nghĩa, từ ghép tổng hợp, từ 

ghép láy nghĩa...).
Là từ ghép trong đó hình vị có quan hệ đẳng lập, ngang hàng. Ví dụ: õng bà, 

mua săm. tươi vui...
Trong từ ghép đàng lập, các hình vị trong một từ  phải cùng loại (danh từ - 

danh từ, động từ - động từ, tính từ - tinh từ), phải đồng nghĩa, gần nghĩa (bịa đặt, 
to lớn, tươi sáng ,...), hoặc trái nghĩa (ngày đêm, sổng chét, no đói. . . . ).

Đặc tnrng về nghĩa cùa từ ghép đắng lập là khái quát, chi nhũng loại lởn. 
chung hơn, bao trùm hơn so với loại cùa hình vị tạo thành.
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3. Ngữ cố định
3.1. Khái niệm

Những kết họp từ, cụm từ hình thành trong giao tiếp, có kết cấu vừng chắc, cố 
định, có ý nghĩa hoàn chinh, dùng để gọi tên các sự vật, hiện tượng trong thế giới 
khách quan được gọi là ngữ cố định.

Ví dụ: N ói trộm vía. I1ÓÍ vô phép, nói tóm lại; Chân cứng đá mềm, tiền mất tật 
mang, mắt lá dăm...

3.2. Dặc điểm
Nghĩa của ngữ cố định là nghĩa chunu, nghía mới chứ không phái bàng tồng 

sô nghĩa của các từ trong ngữ tạo thành. Ví dụ: Cưỡi ngựa xem hoa có nghĩa là 
qua loa, đại khái, không kì càng.

Ket cấu ngữ cố định là tươrm đối chặt chẽ và ổn định. Song trong một số 
trướng họp cụ thể vẫn có thê thay đôi cho phù hợp. Ví dụ: Bác Hồ đã thay ngữ cố 
định Trẻ không tha, già không thương thành Tre không tha, gic) không từ  khi nói 
về sự dã man, tàn bạo cùa thực dân Pháp đối với nhân dân ta.

3.3. Phân loại
Ngữ cố định chia thành: quán ngừ và thành ngữ.

a. Quán ngữ

Là những ngữ cố định được đưa vào lời nói dưới dạng có sẵn để liên kết, đưa 
đây, rào đón, mờ lời, gây sự chú ý. So với thành ngừ, quán ngữ gần cụm từ tự do hơn.

-  Quán ngữ dùng trong khẩu ngữ: nói klií vô phép, nói bo ngocii tai, chủng 
chóng thì chầy, lạy trời lạy đ ấ t,...

-  Quán ngữ dùng trong văn viết: như trên đã nói, có thể nói rằng, thứ nhất là, 
thứ  hai là, nói tóm lại. ...

b. Thành ngữ

Là những ngữ cố định có kết cấu chặt chẽ, cố định và có ý nghĩa hoàn chỉnh.
Ví dụ: giận cá chém thớt, cliân lam tay bùn, mặt ngay cún tàn, ruột để 

ngoài da,...

Số lượng từ trong một thành ngữ thường không quá nhiều, không làm cho 
người dùng khó thuộc, khó nhớ (Theo Nguyễn Xuân Khoa, thành ngữ tiếng Việt 
gồm 3 đến 8 thành tố, Tiếng Việt, tập II, Tr. 9 - ĐHSPHN1, 1995). Kết hợp từ làm 
thành ngừ có thê là một cụm từ chính phụ (nước mát cá sấu, nhanh như cát. kêu 
như cuốc, học vẹt,...): một cụm từ chủ vị (gà trống nuôi con, gà  què ăn quân cối 
xay, đười ươi g iữ  ống...); hoặc hai từ hay hai cụm từ liên kết theo một quan hệ
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ngĩr nghĩa nhât định (có mới nới cũ, clió treo mèo đậy, chó gầy xâu mặt người 
nuôi, chó ăn (tá gìi ăn sói...).

Thành ngữ sứ dụng nhiều phương tiện ngũ âm, ngữ nghĩa và nhiều hình thức 
thể hiện sinh dộng:

-  Kêt câu đôi xứng (tiến mất tật mang; trông đảnh xuôi kèn thôi ngược...).
-  Hài hòa thanh điệu (chán cứng đả mềm; mẹ gà con v ị t ...).
-  Có vân (mẹ tròn con vuông; mèo mà gà đỏng...).
-  Kêt câu so sánh (lúi như chạch; hiển như phỗng đất...).
-  Kết cấu liệt kê (héo ruột héo gan; ha lòng hù dụ...).
-  Ket cấu mục đích (há miệng chờ sung; mượn gió bé măng...).

3.4. Giá trị của ngữ cỗ định
-  Ngữ cố định có tác dụng định danh những sự vật hiện tượng chưa có tên gọi 

trong từ vựng, góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa cái vô hạn cùa thực tế với cái 
hữu hạn cùa ngôn ngữ. Ngữ cố định giúp cho người sử dụng gọi tên đúng sự vật, 
hiện tượng, tình thái... hết sức phức tạp, khó nói đồng thời bộc lộ được thái độ, 
tình cảm, nhu cầu miêu tả, nhu cầu thẩm mĩ, nhu cầu bộc lộ tính cách của mình, 
quan hệ xã hội của mình, tính địa phương, tính dân tộc cùa m ình... một cách có ý 
thức hay không có ý thức. Ví dụ: Mắt bồ câu để gọi tên một kiểu mắt, chuột chạy 
cùng sào đê gọi tên một tình thế,...

-  Ngữ cố định có tính chất biểu trưng, tính khái quát cao. Dùng nó có thê diễn 
đạt một cách cô đọng và hàm xúc. Nhiều trường hợp dùng ngữ cố định có thế thay 
the cho một cách diễn đạt dài dòng, rườm rà, nhạt nhẽo mà vẫn không thê nói lên 
đầy đủ cái đáng nói cúa tình thế. Ví dụ: Neu không dùng thành ngữ Múa rìu qua 
mắt thợ  sẽ phải diễn đạt bằng cụm từ khoe tài tầm thường cùa mình trước những  
người đáng bậc thày của mình, do đó trở  thành một việc ¡0  lăng, buồn cười.

-  Ngữ co định có tính hình tượng, bóng bầy nên khi sử dụng sẽ gây ấn tượng 
và tác động mạnh mẽ tới đối tượng giao tiếp. Ví dụ: Thăng ruột ngựa, tim mật tím 
gan, trời rung đất chuyến... là những ngữ cố định tiêu biểu về phương diện này.

-  Ngữ cố định có tính biểu thái nên giúp người sừ dụng biểu thị được thái độ, 
cảm xúc, sự đánh giá của mình đối với đối tượng giao tiếp và sự vật hiệrỉ tượng 
đang được nói tới. Ví dụ: Tả một người nào đó ti hi mắt lươn là tó thái dộ không 
ưa, không thích, chê bai.

-  Ngữ cố định có tính dân tộc đậm nét, giúp cho cách nói gần gũi quen thuộc, 
dễ dùng, đậm đà bản sắc quê hương xứ sở Việt Nam và trở thành độc đáo. Ví dụ: 
Chôn rau cát rốn, chân lấm tay bùn. một nang hai sương... là những ngữ cô định 
rất gần gũi với đời sống tình cảm, vật chất, lao động... của con người Việt Nam.
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Chương 2 

NGHĨA CỦA TỪ

I. NGHĨA CỦA T Ừ  LÀ GÌ?
Có nhiều cách hiểu khác nhau về nghĩa cua từ. Troniỉ các cách biêu dó, chúng 

ta chấp nhận cách hiểu sau dây:

Nghĩa cùa từ là toàn bộ nội dung tinh thẩn mà một tir gợi ra khi chúng ta tiếp 
xúc với từ ấy. Đó có thể là nội dung về sự vật, hiện tượng, tính chất khách quan, 
tình cảm, thái độ đánh giá về sự vật, hiện tượng,...

II. CÁC THÀNH PHÀN Ý NGHĨA TRONG TỪ
Theo các nhà nghiên cứu, nghĩa của từ không phái là một khối không phân 

hóa mà là một tập hợp gồm một số nghĩa sau đây: nghĩa biếu vật, nghĩa biểu niệm, 
nghĩa biêu thái.

1. Nghĩa biếu vật
Nghĩa biểu vật là loại sự vật được từ gọi tên, biêu thị. Ví dụ: Nghĩa biểu vật 

cùa từ bàn là tất cà những cái bàn có trong đời sống không kế hình dáng, chất 
liệu, công dụng ,... của chúng.

Khái niệm sự vật ở đày phải được hiểu một cách khái quát, bao hàm trong đó 
cá các hoạt động, quá trình, tính chất, đặc điểm. Do đó không chi có các danh từ 
mà các động từ, tính từ cũng có nghĩa biểu vật. Đồng thời nghĩa biếu vật cùa từ 
cũng không đồng nhất với sự vật mà từ biếu thị vì sự vật trong thực tế khách quan 
mang tính cá thế, cụ thê, đa dạng, phong phú, còn nghTa biểu vật'của từ mang tính 
khái quát.

2. Nghĩa biếu niệm
Nghĩa biểu niệm cùa từ là những hiểu biết về ý nghĩa biếu vật của từ.
Ví dụ: Nghĩa biếu vật từ .xuân là mùa xuân, thi nghĩa biếu niệm của lừ.xuân là 

mùa đầu tiên trong một năm, từ tháng giêng đến tháng ba, khí hậu ấm áp, muôn 
vật sinh sôi, nảy nở, đầy sức sống.

Nghĩa biểu niệm của từ là một cấu trúc do các nét nghĩa hợp thành. Có thể 
trình bày các nét nghĩa trong cấu trúc biếu niệm của từ như sau (trong mồi dấu 
ngoặc đơn là một nét nghĩa cùa từ):

Bàn: (đồ dùng), (có mặt phang được đặt cách mặt nền một khoang đu lớn hơi 
cúc chân), (bang nguyên liệu ran), (ílùng đê đặt các đồ vật khác hay sách vờ klìi 
nghiên cứu, viết lách).
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Đi: (hoạt động) (rời chỗ từ A (Jeu B), (bằng chân), (tốc độ bình rhường), (lư Ihẽ 
thăn mình thăng bìnlì thường). (luii bàn chân không đông thời nhúc khói mặt đát).

Cứng: (linli clìất vật li), (không d ễ  biến (lụng), (không lie phả vỡ), trước tác 
động cua một vật bén ngoìù đu lớn).

Nuhĩa biểu niệm cúa từ thường tìm thấy trong từ điển giải thích.

3. Nghĩa biểu thái
Nghĩa biếu thái cua từ là nét nghĩa biểu thị tình cảm, càm xúc, thái độ đánh 

giá của người sừ dụng từ.
Ví dụ: Từ cho trung hòa về sắc thái biểu cảm, từ lặng  biểu thị sự thin mật, từ 

hiểu biểu thị sự kính trọng, từ thi biểu thị sự coi thường.
Chú ý: Nét nghĩa biểu thái xuất hiện phụ thuộc vào hoàn cảnh. Ví dụ từ hào 

phóng  trong câu Nó hào phóng ung hộ đỏng bào vùng lũ lụt lìhững hai nghìn thì 
lừiophóng  được dùng với thái độ mia mai.

Nghĩa biểu vật, nghía biểu niệm và nghĩa biểu thái là ba thành phần ý nghĩa từ 
vựng cùa từ. Ba thành phần ý nghĩa này không xuất hiện đều đặn trong tất cà các 
từ tiếng Việt. Có từ chỉ có một thành phần ý nghĩa: biểu vật (từ làm ên riêng), 
hoặc biểu niệm (thuật ngữ khoa học), hoặc biểu thái (từ cảm thán).

Ngoài ba thành phần ý nghĩa trên, có nhà nghiên cứu còn nhắc tới hai thành 
phần ý nghĩa nữa là nghĩa ngữ pháp và nghĩa liên hội.

III. TÍNH NHIÊU NGHĨA CỦA TỪ
Trong từ vựng tiếng Việt có những từ một nghĩa như rướn, điểm tĩnh, máy 

tiện, dẫn d á t... Tuy nhiên, phô biến là những từ nhiều nghĩa.

1. Từ nhiều nghĩa
Trong quá trình phát triển cúa lịch sử, xã hội, cuộc sống ngày càn> nảy sinh 

thêm nhiều sự vật, hiện tượng. Đe gọi tên các sự vật, hiện tượng mới đó pìục vụ cho 
giao tiếp và tư duy, từ vựng cùa một ngôn ngữ phài phát triển theo hai conđường:

-  Thứ nhất là sáng tạo ra những hình thức âm thanh mới để gọi tên rác sự vật. 
hiện tượng mới trên.

-  Thứ hai là tạo thêm những nghía mới cho những từ có sẵn đê chỉ :ác sự vật, 
hiện tirợng mới này sinh. Con đường thứ hai này tạo nên các từ da nghĩa

Ví dụ:
(!) Đầu: đầu người, đẩu súng, đầu càu, đầu mối, đẩu lưỡi, đầu đê. đáu bang, 

đầu đùn. đương đau, cứng đầu, hàng đầu, đứng đẩu, dan đau,..
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(2) Chụv: chạy lOOm. chạy thóc, chạy tiên, chạy giặc, cliạy loạn, mảy chạy, 
ttông hô chạy, hàng bán chạy,...

2. Các loại nghĩa của từ nhiều nghĩa
Có nhiều cách phân loại các nghTa cùa từ nhiều nghĩa nhưng cách phân loại 

theo quan niệm đồng đại là bao gồm được tất cả các nghĩa hiện dùng của từ nhiều 
nghĩa. Theo cách phân loại này, các nghĩa khác nhau cùa từ nhiều nghĩa được chia 
thành ba loại: nghTa chính, nghĩa phụ và nghTa tu từ.

a. Nghĩa chính
Là nghĩa cơ bản, ít hoặc không phụ thuộc vào ngữ cảnh, được sử dụng nhiều 

nhất trong một thời đại nhất định, là cơ sờ đề giải thích các nghĩa khác.
Ví dụ: Nhà: công trình kiến trúc dùng để ớ.

Chân: chi dưới cùa người, động vật.

b. Nghĩa p h ụ
Là nghĩa chuyển từ nghĩa chính sang dựa trên cơ sờ một số nét chung nào đấ> 

và đã được cố định hóa nên là loại nghĩa trong ngôn ngữ, trong hệ thống.
Ví dụ: Từ nhít có các nghĩa phụ sau:
-  Người ớ  trong cùng một nhà: nhà lói.
-  Một triều đại: Nhà LÝ.
Từ chân có các nghĩa phụ sau:
-  Bộ phận dưới cùa một đồ vật: chân bàn, chân tú . ..
-  Vị trí dưới cùng của sự vật: chân núi, chán mây, chăn lường...

c. Nghĩa tu từ
Là nghĩa chi tồn tại trong một văn cảnh cụ thể, một cách nói cụ thể cùa một cá 

nhân nào đó, được hình thành, suy ra trên cơ sở nghĩa chính, nghĩa phụ.
Ví dụ: Nghĩa chi em bé của từ mặt trờiĩ trong câu thơ là nghĩa tu từ:

M ặt trời/ của bắp thì nằm trên đồi 
Mặt trời) cùa mẹ em nằm trên lưng

(Nguyễn Khoa Điềm)

3. Phương thức chuyển nghĩa từ
Đe giải quyết màu thuẫn giữa cái vô hạn cùa những sự vật, hiện tượng trong 

thực tế khách quan cần dược ngôn ngữ biểu thị với cái hữu hạn cùa những phương 
tiện ngôn ngữ thì một trong các phương thức hữu hiệu là chuyên nghĩa từ. Theo 
các nhà nghiên cứu, hai cách chuyển níihìa từ dược sir dụng nhiều han cả là ẩn dụ 
và hoán dụ.
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a. Alt dụ
Là dùng tên gọi A của X đê gọi tên y dựa vào sự giống nhau giữa X và y.
Ví dụ: Chân là tên gọi của bộ phận dưới cùng cúa cơ thê người hay dộng vật 

dùng đé đi, đứng. Bộ phận dưới cùnsỊ của một sô đồ dùng, có tác dụng đõ cho các 
bộ phận khác cũng được gọi là chân. Sự chuyên đối tên gọi này dựa vào sự giống 
nhau ve vị trí giữa hai sự vật.

Nuười ta thường chia ân dụ ra thành các kiêu sau:
-  Án dụ dựa trên sự giống nhau về hình thức: mùi là bộ phận cơ thê có dáng 

nhọn, vi vậy các bộ phận nhọn cùa các sự vặt cùng gọi là m ũi: mũi (lao, mũi kim, 
mũi tàn. Tiếng Việt rất phong phú về loại ấn dụ này (lá phôi, lá gim, răng bừa, 
rám* lược, miệng hô, cánh tay...).

-  An dụ dira trên sự giồng nhau vè màu săc. Ví dụ: màu da trời, màu da cam. 
1)1(111 râu, màu cứt Iiçira...

-  Án dụ dựa trên sự giống nhau về đặc điểm, tinh chất: khô nghĩa là ít lioặc không 
có nưởc, nhưng lại có thể nói tình càm khô, lời nói kliô. Cũng như vậy có thè nói: sáng
V. sáng dạ, vấn dề rứt súng; quan hệ căng, lình lùnlì căng; V nghĩa chita chát...

-  Ân dụ dựa trên sự giống nhau về công dụng, chức nàng. Ví dụ: ảo gỏi, lay 
ÌỊÔÌ, tay h ừ a ...

-  An dụ dựa trẽn sự chuyển đối cám giác. Ví dụ: hương lúa ngọt Iigìio, nói 
mát inc, tiênç hát trono trèo.

-  Án dạ từ cụ thê đến trừu tượng. Ví dụ: năm ngoại Iigữ, năm tình hình, lưa 
căm thù.. ■

-  Án dụ chuyến tính chất hành động cùa sinh vật sang sự vật, hiện tượng. Ví 
dụ: con tìm chay, "iỏ gào thét.

b. Hoán dụ
Là dùng tên gọi A cùa X gọi tên y dựa trên sự đi dôi với nhau trong thực tế 

của X và y.
Ví dụ: Làng là tên gọi cùa một đơn vị hành chính, được dùng đe chi những 

người sốnỉi trona đơn vị hành chính đó, ví dụ "Cà làng thức Ịỉiấc £Ìữa đèm khuva".
Có một số kiểu hoán dụ chính như sau:
-- Hoán dụ dựa vào quan hệ toàn thê - bộ phận hoặc bộ phận - toàn the. Ví dụ: 

gốc mía chi cây mía, sáu miệng ăn chỉ sáu người, cây hút chi nhà văn, ỈÓ//Ơ núi, 
(tal nước chỉ Tổ quốc.

-  Hoán dụ lấy không gian, địa điếm thay cho nhữnu níiười sổng ò đó. Ví dụ: 
Cà thành phố  đổ xuống dường (Nhữntỉ người ở thành phố), nhà lôi (vợ hoặc 
chồng), làng xóm  (nhữnu người trong làng xóm).



Hoán dụ dựa vào mối quan hệ giữa bộ phận cơ thế với chức nan«, vị trí cua 
nó. Ví dụ: khối óc chi trí tuệ, tinh thần; lim chi tình cảm.

Hoán (iụ dựa vào mối quan hệ giữa san phấm với tên gọi cua san pliâm đó, 
lên tác uia súng tạo ra. N ịịIiìcii cửu Nguyền Du, cln việc nghiên cứu những sáng 
tác cua Nguyễn Du, lìúi Thăng Long chi việc hút thuốc lá có tên là “Thăng Long” .

Hoán dụ dựa vào quan hệ giữa những biếu hiện cùa hiện tượng, trạng thái 
vói hiện tượng, trạng thái ấy. Tắt thơ, nham mắt xuôi tay chi trạniỉ thái chết. Nónỵ 
gáy, đo IIIŨI tía lai cln trạng thái hực tức.

Hoán dụ dựa vào quan hệ giữa hoạt động và động tác tiêu biêu cùa hoạt 
độ 11 a ay. Cat ảo chi hoạt động hiên từ vãi thành áo, đóng bàn chi hoạt độnu làm ra 
cái bàn.

Moi quan hệ giữa các sự vật rất đa daily, cho nên có thô tim thay nhiêu loại ân 
dụ, hoán dụ khác nữa. Can biết thêm rang: có khi tất ca các nuhìu trong một tìr 
nhiều Iiiihìa do ân dụ hoặc hoán dụ mà có, cũng có khi nghĩa nà\ cỏ dược do an 
dụ. ntihìa kia do hoán dụ tạo nên. Ví dụ: Nghía thứ hai cùa từ xuân (chi năm) do 
hoán dụ mà có, cỏn nghĩa thú ba litiri tre do ân dụ mà có.
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Chương 3 

HẸ THỐNG TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT

I. TRƯỜNG TỪ VựN G - NGŨ NGHĨA
1. K hái niệm

Trường từ vựng - ngữ nghĩa là tập họp các từ và ngữ cố định trong từ vựng 
cùa một ngôn ngữ căn cứ một nét đồng nhất nào đó về ngữ nghĩa.

2. Các loại trường nghĩa
Các nhà ngôn ngữ học chia các trường nghĩa thành các loại như sau: trường 

nghĩa ngang (trường nghĩa tuyến tính); trường nghĩa dọc (trường nghĩa trực 
tuyến); trường nghĩa liên tưcrng (phoi họp trường nghĩa ngang và trường nghĩa 
dọc). Tiếp tục chia nhỏ trường nghĩa dọc ta có trirờng nghĩa biểu vật và trường 
nghĩa biểu niệm.

a. Trường ngliĩa biêu vật
Tập hợp nlnmg từ đồng nghĩa về ý nghĩa biếu vật, ta được một trường nghTa 

biểu vật.
Ví dụ về Irường nghĩa biêu vật: người.
a) Người nói chung:
-  Xét vê giới: đàn ông, đàn bà, nam, nữ.
-  Xét vê tuôi tác: tre em, nhi đong, thiếu niên, tlìanlì niên, trung niên, cụ già.
b) Bộ phận con người: đầu, mình, lay, chân...
c) Hoạt động của người:
-  Hoạt động trí tuệ: nghĩ, phân tích, tỏng hợp, két luận...
Ví dụ về trường nghĩa biêu vật: động vật.
a) Động vật nói chung:
-  Tên gọi các loài: chó, gc), dê, lợn, voi, khi...
-  Vê giông: đực, củi, trong, mái.
b) Bộ phận cơ thể dộng vật: (tầu, đuôi, cánh, mõm, vuốt, nanh...
c) Hoạt động cùa động vật:
-  Hoạt động rời chỗ: đi. chạy, phi, lao, trườn, bò...
-  Hoạt động tác động đến vật khác: xé, cấu, vo. gặm, nhấm...

b. Trường nghĩa biêu niệm
Tập hợp các từ có chung một cấu trúc biêu niệm ta được một trưòng biểu niệm.



Ví dụ về trường biểu niệm (dụng cụ lao động), (cẩm tay)
-  (Dụng cụ lao động), (cầm tay), (dìm« đế chia, cat): dao, kéo, liêm, hái...
- (Dụng cụ lao động), (cầm tay), (dùng đê đục): đục, khoan, (lùi,...
-  (Dụng cụ lao động), (cầm tay), (dùng dể đánh bat): chài, lưới, vó, đó, đãng...

c. Trường nghĩa tuyển tinh (trường nghĩa ngang)
Tập hợp tất cà các từ có thể kết hợp với một từ nào đó lấy làm gốc theo quan 

hệ hàng ngang trong cụm từ trong câu, ta dược một trường nghĩa tuyến tính.
Để lập nên một trường nghĩa tuyến tính, người ta chọn một từ làm gốc (từ 

trung tâm ) rồi tìm tất cả những từ có thể kết hợp với nó thành một chuỗi tuyến 
tính (cụm từ, câu) chấp nhận được trong ngôn ngữ.

Ví dụ 1: Trường nghĩa tuyến tính của từ người (danh từ) là: Việt Nam, Trung 
Quốc, học sinh, giáo viên, thợ, to, béo, gầy, cao, thấp, tot, xâu...

Ví dụ 2: Trường nghĩa tuyến tính của từ đi (động từ) là: chợ. thư viện, du lịch, 
học, làm, chơi, ngu, nhanlì, chậm, xe, bộ, tàu...

Ví dụ 3: Trường nghĩa tuyến tính của từ giói (tính từ) là: thầy giáo, học sinh, 
sinh viên, học trò, bác sỉ, k ĩ  sư, văn, loàn, II. hóa, nói, vẽ...

lì. Trường tiên tưởng
Tập hợp toàn bộ những từ do một từ nào đó (gọi là từ kích thích) gợi ra theo 

quy luật liên tường, ta được một trường liên tường.
Ví dụ 1: Từ từ kích thích mầm non có thể xác lập dược trường liên tưởng gồm 

các từ:
-  Chỏi, lá, hoa, que), gôc, rê, cội, cành...
-  Ngáy thơ, non nớt, nho bé, vêu ớt...
-  Tiếu học, trung <học, đại hục, trường, lớp...
-  Cô giáo, học sinh, b é , đồ chơi, trò chơi, sân chơi...
Ví dụ 2: Từ từ kích thích truyện có thể xác lập được trường liên tưcYng gồm

các từ sau: cò lích, ngụ ngôn, cười, tranlì, đọc, kê, bụt, tiên, thẩn, Sọ Dừa, Tâm,
Cám, Thỏ, Rùa, Dê...

II. HIỆN TƯỢNG ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA, ĐÒNG ÂM VÀ GÀN ÂM
1. Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa là nhũng từ khác nhau về hình thức ngữ âm nhưng giống nhau 
về ý nghĩa.

Ví dụ: xe  hoa, xe lưa, tàu lứa, tàu hoa...
vui ve, vui lòng, hô hời. hởi (lợ. Iiiál lòng mát dụ...
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Có thê chia các từ dồntí nghía thành hai loại:
Từ tlôniỉ nghĩa tuyệl đôi. Đó là những từ đồní! nhất hoàn toàn về ý nahĩa:

Ví dụ: plii cơ. 1(111 huy. máy hay 
kliông phận, vùng trời 
hai phận, VIIIIỉ; hiên 
phi inrừiHỊ, sân bay 

Từ đồnsz nghĩa tirơnu dối. Đó lù những từ có những nét ngliìa trùng nhạu 
nhưnu cũng có những nét nghĩa khác nhau về sác thái ý nghĩa.

Vi dụ: lii sinh, lừ trân, lạ thê, qua đời, chết, bo mạng, toi mạng, bò xác, 
lìịỊoeo... là những từ dồng nghĩa khác nhau về sắc thái biểu cảm.

lợn, heo... là những tir đồng nghĩa khác nhau về phạm vi sử đụng (lẹm 
là từ toàn dân, heo là từ dịa phương).

lệ. nước mát... là những từ đồng nghĩa khác nhau về phong cách 
chức năn” (lệ dùng trong phong cách nghệ thuật, nước mất dùng trong phong 
cách sinh hoạt).

Giá trị cua từ đồng nghía:
Cung cáp cho nuười sừ dụng ngôn từ các phương tiện đế thế hiện sự phong 

phú tia đạníỊ. sinh động cùa sự vật, hiện lượng trong thực tế khách quan.
Vi ;dụ: Cũng nói về rộng nhưng nhà thì rộng rãi, cánh dồng thì bát ntỊÚi, còn 

biên thi lìiéiih mông.
-  Hiện tượng đồng nghĩa trong một ngôn ngữ thê hiện sự tinh; té trong suy 

nghĩ, sự phát trièn trong tư duy cua cộng đồng sir ilụng ngôn ngữ và đồna thời ihể 
hiện sự phát triển của chính ngôn ngữ đó.

Ví dụ: Mèo đen gọi là mèo mun; ngựa đen gọi là ngựa.ô; chó den gọi là chó 
mực; mắt đen gọi là mắt huyền... Các từ mun, ô, mực, huyền đều có chung nét 
nghĩa là màu đen. nhưng các màu đen nàv có sự khác nhau về tính chất (huyền tà 
đen nhưng óng ánh; I I I I I I I  là đen bónu. inuợt...).

Hiện tượng đồng nghĩa, dặc biệt là đồng nghĩa lâm thời (đồng nghĩa chỉ xảy
ra trong một ngữ cảnh nhất định) được sứ dụng rất nhiều trong văn học, góp phần
làm văn học pliát trièn.

Vi dụ: Hoan hô anh Sìiải phóng quân
Kinh chào anh con nmrời đẹp nhất 
Lịch sư hôn anh chàng trai chân đất 
Song hiên ngang bất khuất trên dời 
Như Thạch Sanh cua thế ki hai mươi
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2. Từ trái nghĩa
Khi phân hoá một nét nghĩa lớn (nét nghĩa phạm trù, nét nghĩa có tính khái 

quát cao) cua một từ một cách cực đoan thành hai cực, ta được các từ khác nhau 
về ngữ âm, dối lập nhau về ý nghía. Đó là các từ trái nghĩa.

Ví dụ: - Nét nghĩa "độ dài" phân hoá thành hai cực cho ta cặp từ trái nghĩa
ngán -  dài.

Nét nghĩa "độ rộng" phân hoá thành hai cực cho ta cặp từ trái nghĩa
hẹp -  rộng.

-  Nét nghĩa "sức mạnh" phân hoá thành hai cực cho ta cặp từ trái 
nghĩa yếu -  mạnh.

Hiện tượng trái nghĩa không chỉ xay ra đối với hai từ mà là hiện tượng đồng 
loạt. Hàng loạt từ ở cục này (done rmhĩa với nhau) trái nghĩa với hàng loạt từ 
(đồng nghĩa với nhau) ở cực kia.

Sơ đồ sau sẽ thê hiện điều đó:

k ■ kích thước khối lượng t0

nho, tí, tí xíu, lí hon, lớn, v ĩ  đại, đò sộ, 10 tát,
nhó nhoi, nhỏ nhặt... lớn lao, không lô...

thưa.................................. niM ộ.Ph.âl1.bố.................................... dày

thưa thớt, rai rác, mau, chen chúc, sít...
lưa thưa...

Với một từ nhiều nghĩa, hiện tượng trái nghĩa chi xảy ra với từng ý nghĩa cùa 
từ chứ không phái với toàn bộ ý nghĩa cùa từ.

Ví dụ: lính lành >< dữ

thuốc lành >< độc

quà già X  non

người già >< trẻ

quà chín >< xanh

cơm chín >< sốne

Các từ trái nghĩa có thế phân thành hai loại như:

-  Trái nghía loại trừ, phủ định nhau:

Ví dụ: song -chế t; tự do -  nó lệ; mua -  bán; ra -  vào; chinh g iữ a -p h i nghĩa...
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-  Trái nghĩa có điẻm trung gian
No -  limv, lĩrnẹ -  đói 
Chín -  ưtrtvị - xanh 
Già -  đứng tuôi -  tre 

Giá trị cùa từ trái nghĩa
- Từ trái nehĩa giúp cho sự diễn đạt rồ ràng, phán ánh được sự vật, hiện 

tượng, hoạt động, tính chất trong mối quan hệ nhiều chiều.
Ví dụ: Dang tav với thứ trời cao thấp 

Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài
(Hồ Xuân Hương)

- Từ trái nghĩa là cơ sở quan trọng tạo ra phép đối -  một phép tu từ quan trọng 
hay sử dụng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, troní! thơ ca, tục ngữ, thành ngữ.

Ví dụ: Khôn ba năm, dại một giờ; veto sinh ra từ.
- Từ trái nghĩa còn được dùng đê tạo nên các nghịch dụ làm cho cách nói có 

ấn tượng mạnh, tăng sức thuyết phục như cách nói: bần sạch, ướt ráo...

3. T ừ  đồng âm
Từ đồng âm là những từ giốnu nhau hoàn toàn về hình thức ngữ âm nhưng 

khác nhau hoàn toàn về ý nghĩa.
Ví dụ: La -  nốt nhạc Bàn tính -  bàn bạc

La -  bay la Bàn tính -  dụng cụ để tính toán.
La -  con la 
La -  hét, mang

Từ đồng âm có giá trị rất lớn trong việc sử dụng làm phương tiện tu từ: Nhờ
hiện tượng đồng âm mà cách diễn đạt trớ nên hài hước, thông minh, sâu sắc và đạt
hiệu quả giao tiếp cao.

Ví dụ: Bài thơ Rốn đau biếng học tương truyền của Lê Quý Đôn.
Chẳng phải liu điu cùng giống nhà 
Ran đầu biếng học, chẳng ai tha!
Thẹn đèn hô lứa đau lòng mẹ,
Nay thét mai gồm rát cổ cha.
Ráo mép chi quen tuông nói dối.
Lằn lưng cam chịu dấu roi da.
Từ nay Trâu L ổ  xin găng học,
Kèo hủ mang danh tiêng thê gia!



4. T ừ  gần âm

Một số từ tiếng Việt có nghĩa khác nhau nhưng có bộ phận âm thanh phát ra 
gần giống nhau, thực chất là những từ khác nhau hoàn toàn về nội dung và hình 
thức. Do có hiện tượng gần âm nên dễ gây ra nhũng nhầm lẫn đáng tiếc khi sứ 
dụng từ.

So sánh:
mai một (Hán Việt, chỉ trạng thái) - mai mốt (tiếng Việt, chi thời gian).
thum quan (Hán Việt, chỉ hành động) - thăm quan (cụm từ chính phụ).
hàng ngày (thời gian kéo dài) - hằng ngày (thời gian lặp lại thường xuyên, 

đều đặn).
bàng quang  (bộ phận cơ thể) - bàng quan (thái độ).
linh động  (không cứng nhắc, khéo thay đổi) - sinh động  (nhiều sắc thái, 

nhiều hấp dẫn).
-  hôn ước (thỏa thuận về cưới hỏi) - hương ước (quy định cùa thôn làng).

m .  CÁC LỚP T Ừ V ự N G

1. Thuật ngữ và từ nghề nghiệp 
(I. Thuật ngữ

Thuật ngữ là những từ ngữ được dùng trong các chuyên ngành khoa học, 
trong các lĩnh vực kĩ thuật.

Thuật ngữ có những đặc điềm sau đây:

* Tinli chính xác

Hình thức và nội dung (cấu tạo, ngữ nghĩa) của thuật ngữ có tính chính xác 
cao. v ề  nghĩa, thuật ngữ có ý nghĩa biểu vật rõ ràng, m inh bạch, trùng với sự vật 
được gọi tên; có ý nghía biểu niệm cũng hoàn tDàn dồng nhất với khải niệm sự vật 
đó. v ề  cấu tạo, thuật ngữ ít dùng phương thức láy (phương thức láy bị hạn chế về 
mặt nghTa chính xác và không biểu cảm). Ngoài các phương thức cấu tạo từ với 
các thành phần tiếng Việt, nhiều thuật ngữ được vay mượn trực tiếp (tiếng nước 
ngoài) hay được cấu tạo bằng các yếu tổ vay mượn (tiếng nước ngoài).

* Tính hệ thống

Mỗi chuyên ngành khoa học sử dụng lóp thuật ngữ riêng cùa ngành mình, 
trong đó các thuật ngữ lập thành một hệ thống. Hệ thống thuật ngữ ngành lại có 
thế chia thành các hệ thống nhò hơn. Trong hệ thống, các thuật ngữ liên hệ, ựmg 
buộc nhau về ngữ nghĩa, về khá năng hoạt động.
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* Tính quốc lé
Các khái niệm khoa hục tự nhiên, xã hội và nhân văn phô biến chung trong tất 

cà các quốc gia trên thế giới, là tài sản của nhân loại, là công cụ tiếp nhận, nghiên 
cứu, phát triển khoa học. Tính quốc tế cúa thuật ngữ còn thề hiện ờ hình thức cấu 
tạo. Nhiều thuật ngữ được xây dựng thốne nhất, mọi quốc gia cùng sử dụng, như 
các thuật ngữ toán học, hóa học, vật lí,... do đó nhiều thuật ngữ có hình thức ngữ 
âm giống nhau ờ các ngôn ngữ.

Một vài ví dụ về hệ thống thuật ngữ:
-  Toán học: lông, tích, hàm. tông số, tích phân, vi phân, đạo hàm...
-  Sinh học: giới, ngành, giống, mô, té bào, gien, di truyền, đột biên...

Luyện kim: lò nung, buồng lưa, quặng, van, phôi...
-  Kinh tế học: vốn, lư bìm, tích lũy, giá trị tlìặng dư...
-  Ngôn ngữ học: âm vị, thanh điệu, âm tiết, hình vị, cụm lừ...
- Hoá học: Canỉcium  (canxi), hydrogêne  (hiđro), oxvgene (ôxi)...

b. Từ nghe nghiệp
Từ nghề nghiệp chi những từ được dùng trong các nghề thú công, truyền 

thốnu hay trong các ngành văn hóa dân tộc lâu đời. Ví dụ:
+ cày, bừa, cày ui, gieo, vãi, bón lót, làm co... (nghê nông).
+ chài, lưới, nơm, vó, câu, kéo lưới, cất vó... (nghê đánh cá).
+ xa. ong, suốt, thoi, kliung cửi, the. đũi, lình... (nghè dệt).
+ bào, lượn, đục, mộc, xe, rọc, khoan, CŨI... (nghè mộc).
+ lủ, móc, vanh, bắt vanh... (nghề làm nón).
+ bay, vôi, vữa, giây (lọi, thước, bùn xoa... (nghề xây).
+ liền anh, liền chị, đào, kép. vai, đàn, nhị, phách, đào lệch, mày ngòi, râu 

trê... (ngành nghệ thuật cồ truyền).
Từ nghề nghiệp có nghĩa biểu vật và nghĩa biểu niệm (gọi tên các sự vệ', hiện 

tượng có liên quan với nghề nghiệp và biểu thị khái niệm sự vật và hiệi tượng 
được gọi tên) xác định, ít biếu cảm.

Từ nghề nghiệp có sắc thái dân giã, cụ thế, giàu hình ánh. Vì vậy, righTa của 
từ nghề nghiệp thường có sức khái quát không giống nghĩa của thuật ngữ.

2. Biệt ngũ'
Biệt ngữ - còn gọi là tiếng xã hội - biểu thị các sự vật và các khái niệm xuất 

hiện trong một tập thế xã hội (nhóm xã hội cùng quan hệ nghề nghiệp, quan hệ tín 
ngưỡng, sở thích và những quan hệ phức tạp khác trong xà hội). Có the phân biệt 
hai lớp biệt ngữ sau đây:
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* Biệt ngừ dùng trong các tôn giáo (đền, chùa, nhà thờ), các thế chế (triều đình 
phong kiên) thường có tính cliât nghiêm túc, trang trọng.
* Tiếng lóng:

Lớp từ ngữ do một nhóm xà hội tạo ra đê trao dôi “riêng” với nhau hoặc bày 
tỏ cái “riêng” của nhóm một cách suông sã, vui vẻ, riêng biệt, trong những cuộc 
giao tiêp không bị ràng buộc về nghi thức, quy chế hay khuôn phép.

Tiếng lóng thường đồng nghĩa với từ chi sự vật hay khái niệm sự vật trong 
ngôn ngữ dân tộc. Trong các ví dụ dưới đây, từ đồng nghĩa với tiếng lóng được 
đặt trong dâu ngoặc đơn:

-  Tiếng lóng (trong học sinh, sinh viên): gậy  (điểm một), ngỗng  (điểm hai), 
trứng  (điếm không), ghế  (điếm bốn)...

-  Tiếng lóng (hàng cá): (làng (cá), dùng trích (cá trôi), dàng lí (cá chép), nách 
(nhỏ), bo (xấu), heo (tươi)...

-  Tiếng lóng (buôn trâu, bò): sáng con (con), sáng nạng  (lợn lang), chách 
(một), kẹo (nám), hoang leo (bò đực), tiếu leo (bò con)...

-  Tiếng lóng (nhà buôn): phe  (buôn), đáy  (bán đi), hét (đòi giá), luộc (lừa 
dối), trúng quà  (lãi lớn)...

3. Từ địa phirong
a. Khái niệm

Là những lớp từ chỉ được sử dụng trong phạm vi một vùng miền và một bộ 
phận cư dân có quan hệ nguồn gốc ở vùng miền đó. Từ địa phương có sự khác 
biệt với từ  toàn dân (và với từ địa phương khác) về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng. 
Từ địa phưong là một bộ phận cùa tiếng địa phương (phương ngữ). Từ toàn dân là 
cách gọi từ vựng tiếng Việt sử dụng trong cà nước để phân biệt với từ địa phương 
là lóp từ bộ phận chi sử dụng ở một địa phương trong nước.

b. Các tiếng dịa phương (phương ngữ) cltínlt trong tiếng Việt
-  Phuơng ngữ Bắc Bộ (BB)
-  Phương ngữ Bắc Trung Bộ (BTB)
-  Phương ngữ Nam Trung Bộ và Nam Bộ (NTB và NB)
Từ địa phương trong các phương ngữ gồm một số nhóm  sau:
-  Nhóm từ địa phương không có từ toàn dân tương đương về nghĩa:

sầu riêng, măng cụt, chôm chôm... (NTB, NB)
Nhóm từ địa phương giống với từ toàn dân về âm thanh, nhưng khác nghĩa: 

Chén (NB - bát) -  Chén (BB - đồ dùng để uống)
Té (NB - ngã) -  Tẻ {BB - hắt nước lcn)
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Hòm  (TB, NB - quan tài) -  Hòm  (BB - đồ dùng có hình khối bàng gồ, tôn, 
để đựng đồ vặt)
Mận (quà) roi - NB -  Mận (quả) mận - BB

-  Nhóm từ địa phương khác với từ toàn dân về âm thanh, nhưng có nghĩa 
giống nhau (từ địa phương đồng nghĩa với từ toàn dân):

Khái (BTB) - hô (toàn dân)
Diêm - quẹt (NB)
Thấy - chộ (BTB)
An uống - nhậu (NB)

-  Nhóm từ địa phương đồng nghĩa với từ toàn dân do khác biệt trong phát âm 
(phát âm địa phương một số âm đầu - phụ âm, âm cuối - phụ âm, âm chính - 
nguyên âm hoặc thanh điệu):

trời - giời (BB) 
vô (TB) - vào (BB)
(cá) rô - (cá) gô  (NB) - (cá) í/ó (BB)

Xu hướng thống nhất tiếng Việt đã và đang hạn chế sự phát triển tiêu cực và
lạm dụng từ địa phương trong giao tiếp.

4. Từ cổ
Từ cố biểu thị các sự vật và các khái niệm sự vật từng xuất hiện trong quá khứ 

(đã mất hoặc hạn chế sử dụng do những biến đổi lịch sử).
Ví dụ:
-  Hoàng đế, hoàng thượng, hoàng triêu, hoàng hậu, cung phi...
-  Ngự, ban, chiếu, ngự giá, vi hành...
-  Trụng nguỳén, hoctng giủp, hương cung...
-  Kiệu, rưức, tâu, tấu, tụ...
Từ cổ dược dùng trong tác phẩm văn học viết về lịch sừ quá khứ, hoặc tác

phẩm lịch sừ các triều đại xa xưa.

5. Từ vay mượn
Do những điều kiện địa lí - lịch sử, tiếng Việt đã sớm tiếp xúc với tiếng Hán, 

tiếng Thái và một số ngôn ngữ khác trong vùng Đông Nam Á, và tiếp xúc muộn 
hơn với tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga... Cho đến nay, tiếng Việt đà thu nhận 
vào ngôn ngữ của mình nhiều từ ngữ hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, giáo 
dục, chính trị và khoa học, có nguồn gốc tiếng nước ngoài.

a. Từ Hán Việt
Theo kết quả nghiên cứu cùa nhiều nhà ngôn ngữ học, từ ngữ gốc Hán trong 

tiếng Việt hiện đại có khối lượng rất lớn. Trong lịch sử, các triều đại phong kiến
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Trung Quốc láng giềng ở phía bắc từng có giai đoạn thốn? trị nước ta hàng nghìn 
năm. Tiếng Hán, chữ Hán là công cụ phục vụ chính sách đồng hóa của kè xâm 
lược trong suốt thời kì Bắc thuộc đó. Tiếng Hán, chữ Hán còn được các triều đại 
phong kiến Việt Nam tiếp tục dùng làm ngôn ngữ chính thức của nhà nước.

Từ gốc Hán vừa bồ sung từ mới (tiếng Việt chưa có), vừa cung cấp thêm từ 
đồng nghĩa (từ Hán Việt đồng nghĩa với từ Việt), vừa tham gia cấu tạo các kiểu tù 
phức, làm phong phú vốn từ tiếng Việt, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội về mặt 
ngôn ngữ.

* Khái niệm vế lừ  Hán Việt
Không phải tất cả mọi từ gốc Hán đều là từ Hán Việt. Những yếu tố Hán đi 

vào tiếng Việt trước thế ki VII sau Công nguyên khòng phai là yếu tố Hán Việt. 
Những yếu tố này được coi là từ thuần Việt. Chảng hạn: phòng  (buồng), phiến  
(buồn), phật (bụt), giá (cả), gicìi (cời), trà (chè), cộp (gặp), li (lìa), vụ (mùa), vị 
(mùi), tàm  (tim), tam  (tìm ),...

Có những từ tuy mới vay mượn nhưng phát âm theo phương ngữ Quàng Đông 
(húng liu - hương liệu, mi chính - vị tinh, lạp xường - lụp trường...) cũng không 
coi là từ Hán Việt.

Chỉ những từ gốc Hán được đọc theo ngữ âm thời nhà Đường (thế ki VII, 
VIII, IX, X), tức là đọc theo Đường âm (tất nhiên đă đuợc Việt hóa theo âm vị, 
thanh điệu và quy luật ngữ nghĩa, ngữ pháp cùa tiếng Việt tới mức xa lạ với tiếng 
Trung Quốc hiện đại) mới được coi là từ Hán Việt. (Ví dụ: ché độ, trận địa, 
nguyên cáo, học tập, giang sơn, hai phận, thí sinh, phong ba, hợp lác xã, chù 
nghĩa xã  hội...).

* Một số đặc điếm cùa lớp lừ  vựng Hán Việt
-  Từ Hán Việt thường có nghĩa biểu niệm nên có khá năng sử dụng thích hợp 

trong các lĩnh vực chinh trị (chú tịch, thủ tướng, hoàng đế, Tổ quốc...), kinh tế 
(xuất khâu, công nghiệp, công nghệ, ngoại hói...), quân sự (chi huy, thum mưu, 
đặc công, đặc nhiệm...), văn hóa giáo dục (thủ khoa, tuyến sinh, tiến sĩ, trạng  
nguyên, phố cập...), khoa học kì thuật (điện tứ, tin học...)...

-  Từ Hán Việt thường biểu hiện sác thái trang trọng hơn các từ thuần Việt đồng 
nghĩa (phụ nữ - đàn bà; phu nhân - vợ; lừ trần - chét; sinh - đè;...). Tuy nhiên trong 
những trường hợp sư dụng không phù hợp, thì ngược lại, từ Hán Việt biếu thị sắc thái 
không trang trọng nữa (Ví dụ một người gọi vợ hang ngày: Phu nhãn ai!).

-  Hiện tượng vay mượn tiếng Hán Việt biểu hiện sức sống ngoan cường của 
tiếng Việt. Trong quá khứ, vay mượn đề tránh bị đồng hóa, bị tiêu diệt; còn đến 
ngày nay, tiếp tục vay mượn đề làm giàu hơn. phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy vậy,
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việc lạm dụng tiếng Hán Việt và dùng từ Hán Việt không đúng nghĩa, không phù 
họp phong cách và hoàn cành nói năng, không theo chuấn quy tẳc ngữ pháp đang 
hạn chế khả năng diễn đạt chính xác, trong sáng, tinh tế của tiếng Việt.

b. Từ Ân - Âu
Đặc điếm loại hình của tiếng Việt và một số tiếng Ân - Âu mà tiếng Việt tiếp 

xúc khác nhau. Tiếng Việt thường vay mượn các từ Ấn - Âu nguyên khối cà về 
hình thức và nội dung, với một sự điều chỉnh ngữ âm cho phù hợp với tiếng Việt 
(điều chỉnh về thanh điệu, về cấu tạo âm tiết, về các âm không có trong hệ thống 
ngữ âm tiếng Việt; điều chỉnh số lượng âm tiết theo hướng rút gọn thành đơn tiết...).

-  Cà phê, ghi đông, căng tin, Mác, mác-xit... (mượn nguyên khối, Việt hóa 
các âm tiết có thành phần âm vị không có trong tiếng Việt thành từ đơn đa âm).

-  Xà phòng, pho mát, xúc xích, cờ lê,... (mượn nguyên khối, Việt hóa các âm 
tiết có thành phần âm vị không có trong tiếng Việt thành từ đơn da âm)

-  Ga, săm, lốp, đui... (mượn nguyên khối từ đơn âm trong tiếng nước ngoài; 
hoặc rút gọn từ đa âm trong tiếng nước ngoài thành từ đơn âm trong tiếng Việt).

Lớp từ vay mượn gốc Àn - Âu được sừ dụng nhiều trong các chuyên ngành 
khoa học - kĩ thuật và trong sinh hoạt đời sống hiện đại.
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Chương 4 

Từ  TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO TIÉP

I. SỤ CHI 1’HÓI CỦA CÁC NHÂN TÓ GIAO TIÉP ĐỐI VỚI TỪ
Như ở chương 1 đà nói, các nhân tố giao tiếp chi phối và đế lại dấu ấn trong 

hoạt động giao tiếp, cũng tức là chi phối các yếu tố ngôn ngữ trong giao tiếp. Ớ dãy 
chúng ta xem xét sự chi phối cùa từng nhân tố đối với từ trong lioạt động giao tiếp.

1. Nhân vật giao tiếp
Khi giao tiếp, các nhân vật giao tiếp đều đế lại dấu ấn trong việc dùng tử. Nói 

cách khác, việc sử dụng từ trong hoạt động giao tiếp của con người phan ánh rò 
tuôi tác, nghề nghiệp, vốn sống, trình độ văn hóa, đặc điểm tâm, sính lí, hoàn cánh 
sống của người đó.

Có thế lấy ví dụ sau đề thấy rõ điều này. Trong bài thơ Trăng cua mỏi người: 
M ẹ bào: trăng như lưỡi liêm 

Ong răng: trăng tựa con thuyên cong mui 
Bci nhìn: như hạt cau phui 

Cháu cười: quá chuôi vùng tươi ngoài vườn.

(Lê Hồng Thiện)
Mỗi người so sánh trăng với một thứ. Mẹ quen với cảnh ruộng đồng gặt hái 

nên trăng được ví như lưỡi liềm. Ông đã trải qua cuộc đời sóng gió nên trăng 
giống như con thuyền. Bà rất gần gũi với trầu cau nên trăng giống hạt cau phơi. 
Còn bé, quả chuồi là thứ quả quen thuộc nên bé thấy trăng giống quà chuối vàng 
tươi bé vẫn thấy hàng ngày. Mỗi người cho rằng trăng như một thứ gần gũi nhất 
với mình.

2. Hoàn cảnh giao tiếp
Cả hoàn cảnh giao tiếp rộng bao gồm hoàn cánh xã hội lịch sử, hoàn cảnh 

kinh tê, địa lí, văn hóa, phong tục tập quán, nhũng thói quen của cộng đồng cũng 
như hoàn cảnh giao tiếp hẹp bao gồm thời gian, không gian đều chi phối việc sứ 
dụng từ  trong giao tiếp. Điều này có thê thấy rỗ khi phân tích bài ca dao sau:

Bây g iờ  mận mới húi đcio 
Vườn hồng đã có ai vào huy chưa 

Mận hỏi thì đào xin ihưa 
Vườn hông có lôi nhưng chưa ai vào.
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Đây là lời tỏ tình của chàng trai với cô gái. Lời tỏ tình đó được dien ta một 
cách rất tinh tế, phù hợp với quan niệm kín đáo, ý nhị của người Việt Nam khi đề 
cập đến những chuyện riêng tư, trong đó có tinh yêu.

3. Nội dung giao tiếp
Nội dung giao tiếp là phạm vi hiện Ihực cùa khách quan hay của tinh thần con 

người được phản ánh trong giao tiếp. Cũng như nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh giao 
tiếp, nội dung giao tiếp có quan hệ chặt chẽ đến việc sử dụng từ.

Theo tác già Bùi Minh Toán thì “Nội dung giao tiếp là một trong những nhân 
tố định chế sự tham gia cùa từ này hay từ khác trong hoạt động giao tiếp. Ngược 
lại, chính sự hiện diện của các từ thích ứng lại làm bộc lộ các nội dung giao tiếp 
cần thể hiện và truyền đạt” .

Đọc đoạn thơ trong bài Đàn gcì con của nhà thơ Phạm Hổ:

Cái mo tí hon 

Cái clưĩn bé xíu  

Lông vàng mát dịu 

M ắt đen sán % ngời

Có thể thấy chính cái non nớt, nhỏ bé, ngây thơ, ngộ nghĩnh, đáng yêu cùa các 
chú gà mới nở đà giúp tác giả lựa chọn dược các từ “tí hon”, “bé xíu”, “mát dịu”, 
“sáng ngời” đê tả cái mỏ, cái chân, màu lông và đôi mắt cúa các chú; và chính 
những từ đắt giá mà tác giả lựa chọn đà làm nổi bật những đặc điểm nói trên cùa 
các chú gà và tình cảm âu yếm. yêu thương của tác giả đối với chúng.

4. Mục đích giao tiếp

Các nhà nghiên cứu đã khái quát rõ mục đích chính cùa giao tiếp như sau:

-  Mục đích nhận thức: Qua giao tiếp, các nhân vật giao tiếp muốn thể hiện 
những hieu biết, những nhận thức của mình về đối tượng đang được đề cập đồng 
thời thông qua trao đổi với nhau mà nâng cao hiểu biết về đổi tượnẹ đó.

-  Mục đích bộc lộ tình cảm, cảm xúc: Qua giao tiếp, các nhân vật giao tiếp 
muốn thế hiện tình cảm, thái độ, quan hệ cùa minh đối với vấn đề đang được đề 
cập đên hay đôi với nhau đồng thời muốn khơi gợi tình cảm, cảm xúc cùa người 
đối diện.

-  Mục đích hành động: Qua giao tiếp, người nói, người viết muốn tác động 
đến người nghe, người đọc để người dó thực hiện những hành động cần thiết.



Khi giao tiếp, các mục đích này chi phối các yếu tố ngôn ngữ vốn là phương 
tiện giao tiếp, trong đó có các từ. Điều này có thế thấy rò khi phân tích bài thơ 
Em yêu nhà em  cúa tác giả Đoàn Thị Lam Luyến:

Chăng đâu hăng chinli nhà em Có ao muông với cá cừ
Có đàn chim sè bên them lilt lo Em Ici chị Tám đợi chờ bông lên

Củ nàng gù mái hoa mơ Có đầm ngìto ngại hươnẹ sen
Cục la cục tác khi vừa đè xong Êclì con đọc nhạc, dé mèn ngâm thơ

Có nàng chuối mật lưng ong Dù đi xa thật là xa
Có ông ngô băp râu hông như lơ Chăng đáu vui được như nhà cùa em.

Bài thơ được viết ra đế thể hiện tình yêu vô bờ bến của tác già đối với ngôi 
nhà cùa mình. Tỉnh yêu đó đã biến những thử giàn dị như dế mèn, cá cờ, chim, 
ếch, chuối, ngô, ao muống, đầm sen... trở  thành những người bạn thân thiết, quý 
báu trong một thế giới sinh động, giàu có, tràn đầy âm thanh, hình ảnh cùa tác 
già. Đ iệp từ “có” cộng với phép tu từ nhân hoá, so sánh đã làm cho ngôi nhà 
binh dị trở thành một kho báu tràn ngập tình yêu thương.

Cùng nhờ cách sứ dụng từ ngữ như vậy, bài thơ không chi đạt được mục đích 
thê hiện tình càm mà còn thể hiện được đích nhận thức (giới thiệu được ngôi nhà) 
và đích hành động (làm cho người đọc cùng thấy gần gùi, thân thiết, yêu quý ngôi 
nhà của tác giả và ngôi nhà cùa chính mình).

II. SỤ BIÉN ĐỎI VÀ CHUYẾN HÓA CỦA TỪ TRONG HOẠT I)ỘNG 
GIAO TIÉP

I. Sự hiến đối và chuyến hóa về hình thức ngữ âm và cấu tạo cua từ
Bình thường, từ tiếng Việt vốn không có sự biến đổi về hình thức ngữ âm và 

cấu tạo. Trong từ điển cũng như trong giao tiếp, từ giữ nguyên đặc điềm này. Tuy 
nhiên trong quá trình phát ưiến cũng như trôna nhữníi trường hợp cụ thế, từ có thổ 
có sự thay đổi cho phù hợp với hoàn cành và nâng cao hiệu quà biểu đạt.

Trong câu ca sau:
A i qua Nông Công tình Thanh 

Dừng chân nhớ Triệu Tliị Trinh anh hùng 
thì Thanh là Thanh Hóa rút gọn mà thành.

Hàng ngày, chúng ta vẫn thường nghe các cách nói sau đây: cầ n  đáy mạnh 
công tác thanh kiêm tra hay Điêu nghiên k ĩ  trước khi lập dự án. Đại đa sô mọi 
người đêu hiếu thanh kiêm tru là cách nói rút gọn và gộp lại cùa thanh Ira, kiêm  
tra, điểu nghiên là điểu tra và nghiên cứu.
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2. Sự hiên đôi và chuyên hóa về V n«hĩa
Trong giao ticp, nhừ môi quan hệ với ngữ cánh, từ có thè có thêm niỉhĩa mới 

hoặc chuyên nghĩa.
Trong câu nói: Xe cua tôi bị rơi mát COII óc thì óc không phai là một loại 

dộng vật thân mềm có vò cứng mà là một loại đinh vít. Như vậy từ ốc dà có thcm 
nghĩa mới.

Còn trong câu thơ:
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 
Tháv một mặt trời trong lăng rát đo. 

thì mặt trời ờ dòng thơ thứ hai đã chuyển nghTa: đó không phái là một thicn thế 
mà là Bác Hồ.

3. Sự biến dổi và chuyển hóa về thuộc tính ngữ pháp
Như chúng ta đã biết, mỗi từ trong hệ thống ngôn ngữ có những thuộc tính ngữ 

pháp nhât định. Khi tham gia vào hoạt động giao tiếp, thuộc tính ngữ pháp của từ 
bộc lộ, giúp ta xác định được chúng. Ví dụ từ CIIOC tronũ câu Đáy là cái cuốc mang 
thuộc tính ngữ pháp cùa một danh từ, còn từ C//ỚC trong câu Ôiiíị ẩy đang cuốc vườn 
mang thuộc tính ngữ pháp của một động từ. Trong tiếng Việt, hàng loạt các từ như 
cày. cưu, đục, khoan, bào, cào... đều rơi vào trường hợp này. Khi tham gia vào 
hoạt động giao tiếp, thuộc tính ngữ pháp cùa từ còn có sự biến đổi, cliuyến hóa.

Trong tiếng Việt, rất nhiều trường hợp một từ vốn mang thuộc tính cua một 
dộng từ hoặc tính từ nhưng trong giao tiếp, do sự kết họp, chi phối của các từ khác 
mà những từ loại này mang thuộc tính của danh từ.

Ví dụ: Đó là những anh hùng tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng.
Trong câu trên từ anh Ininẹ thứ nhất là danh từ, còn từ anh lìùng thứ hai đà 

dược tính từ hoá.

4. Sự biến đoi và chuyển hóa về chức năng
Trong tiếng Việt có từ luôn luôn thực hiện một chức năng chuvẽn biệt nhưnu 

cũng có từ đàm nhiều chức năng khác nhau (có nhà nghiên cứu gọi là từ đa chức 
nàng). Khi tham gia vào hoạt động giao tiếp, chức năng cùa từ còn có sự chuyền 
hóa. Điển hình nhất cho trường hợp này là hiện tượng các từ ỏng. hít. chủ, bác, cô, 
dì, anh, chị, em, con, cháu... vốn có chức năng miêu tá quan hệ thân thuộc trong gia 
đinh được chuyên sang thực hiện chức năng xưng hô trong giao tiếp xà hội. Tương 
tự như vậy, các tu chi nghề nghiệp, chức vụ nhir có giáo, bác sĩ, giám đốc. bí thư. 
chu lịch, trung lá, đụi ủy... cùng thường được dùng đê xưng hô trong giao tiếp.
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5. Sụ- biên ílôi và chu ven hóa về phong cách
Cũng như các neôn Iiíỉìr khác, trong tiếng Việt có những từ đơn phong cách 

(tà từ chí dùng trong một phong cách nhất định) và có những từ đa phong cách (có 
thẻ dùng trong nhiêu phong cách khác nhau). Trong những hoàn cảnh giao tiêp 
nhất định, các từ đcm phong cách cùng có thể thay đôi phạm vi sư dụng tạo ra 
những hiệu ứng giao tiếp nhất định.

Những cách nói phô biên hiện nav như clhiv mím vàng, cơn sốt hat động san. 
Iran lã i suất, căng thăng tiền mặt... là những minh chứng về sự chuyền hóa và 
biến đoi này.

III. NHỮNG YÊU CẢU CHUNG CỦA VIỆC DÙNG T Ừ  TRONG VÃN BẢN
1. Dùng từ phái đủng về âm Ihanh và hình thức cấu tạo

T ừ là đơn vị có hai mặt, mặt âm thanh, hình thức cấu tạo và mặt nội dung ý 
nghía. Quan hệ giữa hai mặt này là quan hệ giữa cái biếu đạt và cái được biếu đạt 
của từ, hai mặt này gan bó với nhau như hai mặt cùa một tờ giấy. Chính vi vậy khi 
dùng từ  phải dùng dúng âm thanh và hình thức cấu tạo, nếu không giao tiếp sẽ 
không đạt hiệu qua như mon<z muốn.

Ví dụ có người viết Anh ấy là một nẹười ral lãng mạng. Trong tiếng Việt 
không có từ làng mạng, chỉ có từ lãng mạn. Như vậy người viết đà dùng từ sai về 
âm thanli và hình thức cấu tạo. Lỗi này thường do một số nguyên nhân chính sau: 

Sai do lẫn lộn giữa các từ gần âm.
Vi dụ:

Anh ây lii người bàng quang, cầu un, hương lạc.
Trong trường hợp này có sự lan lộn giữa hai từ có âm thanh gần giống nhau 

nhưng nghĩa khác hăn nhau là bíìnẹ quan và billig c/uang.
Nhữnu trường hợp dễ xảy ra nhầm lần là: 

tinh lé và tinh túy 
thú tục và hủ tục 
ban và bang 
tinh khiết và trinh khiết 
khcic phục  và khuất pìtục 
yêu điêm  và diêm yếu

-  Sai do người viết không nắm được vó âm thanh cùa từ.
C o thê kê ra những trường hợp sau: 

xán lạn và sáng lạng 
thúy mặc và thúy mạc 
khủng định và khung định
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bạt mạng  và bạc Iiiạni' 
tham quan và thăm qttan 
hôn ba và buôn ha 
lâng mạn và lãng mạng 
cảm khái và cam khoái

Trường hợp này thường là những từ Hán Việt, nguyên nhân là do khá năng 
hiểu biết về từ Hán Việt còn hạn chế.

-  Sai do cách phát âm địa phương.
Lỗi này thường thể hiện ở văn bản nói. Vi dụ: 

đậu nành - đậu lành 
mũ nôi - mũ lôi 
năm lăm năm - năm năm năm  
bat trac - bất chắc

Đối với loại lỗi này, cần tùy nguyên nhân mắc lỗi mà tìm cách khác phục.

2. Dùng từ phải đúng về nghĩa
NghTa cúa từ là cái được biếu đạt trong từ. Do đó muốn đạt dược hiệu 'JẨuả 

giao tiếp cần phải chú ý đến mặt nàv.
Ví dụ một em bé nói với mẹ như sau: Mẹ ơi, mặc quân áo chật thì máu khó 

giao thông phai không mẹ? Như vậy, em bé đã dùng sai từ giao thông , trong 
trường hợp này phải dùng từ lưu thông mới đúng.

Dùng từ sai về nghĩa thường có những biếu hiện sau đây:
Sai do không phàn ánh đúng nội dung cần biêu đạt.

Ví dụ:
Hoạt dộng V tế cơ  sờ  là lioạt động thâm kill.

Theo từ điên tiếng Việt, thầm kin là trạng thái yên lặng, kín đáo, không đè lộ 
điều bí mật. Hoạt động y tế cơ sờ mà yên lặng, kín đáo là không đúng. Đó có the 
là hoạt động lặng lẽ, không ồn ào. Can thay từ thầm kin bang từ thầm lặng.

Một ví dụ khác:
Người nông dân đã phui cliịii đựng tất cà cái nóng bức, oi á, cay n sìùôt 

cùa buôi trưa hè.
Cay nghiệt là từ đế chi tính cách con người chứ không phải chi tính chất của 

thời tiết. Cần thay từ cay nghiệt bằng từ khác nghiệt.

-  Sai do dùng từ không đúng với sắc thái biếu cảm của từ.
Ví dụ:

Bà ơi, mẹ cháu bào cháu đem sang cho bù món quà này ợ.
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Trong trường hợp này dùng từ cho không phù hợp vi bà là người ờ vai giao 
tiếp trên nên cần the hiện sự kính trọng bàng cách thay từ cho bang từ biểu.

Ví dụ khác:
Người chien s ĩ  ủy rất ngoan cường, dũng cam như COIÌ cà cuôns chót CÎÛII 

dit van còn cay.

Thành ngữ Cà cuống chét (ten dit van CÒII cay  có sac thái nghĩa tiêu cực, dùng 
đe phê phán, không phù hợp khi ca ngợi các chiến sĩ. Trong trường hợp này có thề 
lược bò phẩn so sánh.

-  Sai do dùng từ không đúng với hoàn cành giao tiếp.

Ví dụ:
Cứ ngàv nào cũng vậy, làm việc nhiều mil không có tiên bôi dưỡne. vì còn 

phui đê tiền đong gạo nuôi con nên ngtrừi chị gầy xác đi.
Tien bui dưỡng  là tiền dùng đề ăn uống, tẩm bồ. Chị Dậu là người phụ nữ đà 

phải bán chó và bán con nên không nên đặt vấn đề tiền bồi dưỡng  với chị.

3. Dùng từ phải đủng về đặc điếm ngũ' pháp
Khi dùng từ phái chú ý về quan hệ kết họp của từ với các từ khác và chú ý 

den chức năng của từ trong câu. Trong cụm từ và trong câu, các từ khi kết họp cần 
phù hợp về ý nghĩa và ngữ pháp.

Ví dụ, nếu nói Trong lù có ba quần áo là không đúng vì quần áo là một danh 
từ tồng họp nên nó không kết hợp trực tiếp với số từ. Tron” trxràng hợp này phải 
nói là Trong tù  có ba bộ quần áo  mới đúng.

Mỗi từ loại có khả năng kết hợp riêng. Không chú ý tới điểm này sẽ dẫn đến 
mắc lỗi trong việc dùng từ. Ví dụ:

Anh cứ chi tôi thì tôi thái đô anh.
Cứ clii, thái độ là các danh từ. Trong kết hợp trên người viết coi nó là động 

từ. như vậy không đúng. Phải sửa là: Anh có cư  chi như  vậy với lôi thì lôi sẽ  có 
thủi độ thế nàv với anh.

4. Dùng tù phải cỉúng phong cách ngôn ngữ
Trong tiếng Việt có từ đơn phong cách, từ đa phong cách. Nhũng từ đơn 

phong cách chi dùng được trong một số trường hợp nhất định, nếu dùng không 
đúng sẽ mắc lỗi.

Ví dụ:
Kinh gư i các anh trên sớ

(Đơn)
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các 1lull Iren S i r  là cụm từ khônii phù hợp tro 11 ỉ! plionu cách văn ban hành chính vì 
lừ tron" vãn ban hành chính cần chính xác. đưn nghĩa, trung hòa về sác thái biêu 
cam. Cúc lừ trên vừa không chính xác vira không trung hoà về săc thải biêu cam 
vi tinh chi là từ đùtu> trong quan hộ nia dinh, họ hàn«.

Lồi dùng từ không dúnii phong cách ngôn ngữ thường có những biếu hiện 
s;ui dây:

Dùng từ cùa ngôn ngừ nói sane ngôn ngữ viết và ngirợc lại.

Ví dụ: Trong bài văn tà thầv hiệu trướng, một học sinh đã viết:
Thây hiệu trươniỊ tnrờng CU) rút chi lii iHỊÌùẻm khác.

Rai chi lí) là cụm từ dùng troim khau naìr, không thể dùng trong văn viết. Có 
thổ sưa chữa lại bàng cách bó cụm từ vừa nói.

Vi dụ khác:
Một nhà báo Pháp, khi chírnu kìen cành bộ đội Việt Nam bắn rơi máy bay Mĩ 

tlã hô lo:
Vinh i/iưing Việt Num. Tòi lự  hào chúm! mày.

Tronsĩ câu nói trên, nhà báo đà nhầm giữa phon« cách ngôn ngữ vãn hóa với 
phonỉỉ cách ngôn ngữ khâu ngừ.

DÌ1I1U từ không phù họp plionii cách vãn ban.

Có sán loại văn bán, mồi loại có yéu câu liêng vê việc sừ dun« từ ngữ mà 
njurói nói. nmròi viêl cân tuân thu.

Ví dụ:
C i i ộ c  l i ụ p  b a t  đ á u  lu r i  SỚIII m ộ t  chiu, IIIOM Ị ( t ô n g  chi l i ê n  đ ú n g  g i ờ .

(Giấy mời họp)
Cụm tù' hơi sớm một chút khònu dược sử dụng trong văn bán hành chính vì từ 

ngữ trong văn bán hành chinh phai chính xác. dơn nghĩa và trung hòa về sắc thái 
biêu cam.

5. Tránh dùng thừa từ, lặp từ và thiếu từ
Ngắn gọn và tiết kiệm là một vẽu cầu trong sứ dụng bất cứ nỉỉôn ngữ nào. 

Tiếng Việt cũng không nằm ngoài quy luật dó. Không chú ý tới yêu câu này sẽ 
mac lồi khi dùng từ.

Ví dụ:
Bôn càu cu (lao ây không hiúi lự hao ÌỊÌÓ. IÌÓ đã đi sâu veto 10)1% người, và 

IIÓ đi hăng cácli 11(10 ấy Iilu.
(Bài làm cua học sinh)



Câu trên thừa các đại từ nó, làm cho cách diễn đạt lủng cúng, sai vê phong cách. 
Một ví dụ khác:

Lớp tre không ngừng ngày một trương thành vả lớn lẽn.
Câu trên thừa từ không ngừng  và lớn lên.

6. Tránh dùng từ công thức, sáo rồng
Bệnh công thức, sáo rỗng khi dùng từ là dùng những từ đã được sừ dụng lặp 

đi lặp lại, sáo mòn khi nói đến bất cứ nội dung nào cho dù nội dung đó có thích 
họp với những từ đó hay không.

Ví dụ: Anh lừ nhà thơ v ĩ đai đã viết nên những tác plĩâm  tuvét vời, với một nội 
(lung trữ  tình sâu .sue, một hình thức điêu luvên. xứng (tâng ờ  đinh cao chói loi 
trân văn đàn ihư cu rưc vỡ của dân tộc.

Những từ gạch chân dùng trong trường hợp này là công thức, sáo rỗng vi 
không diễn đạt nội dung cụ thể, không cho người đọc thấy rõ v ĩ (tại, tuyệt vời, sáu 
sắc. điêu luyện, ncc rỡ  như thê nào.

Trên đâv là một số vêu cầu có tính nguyên tắc khi dùng từ. Muốn sử dụng từ 
dạt hiệu quà giao tiếp cao, cùng với việc tích lũy, trau dồi vốn từ thì không thê bó 
qua nhũng yêu cầu này. Đồng thời cũng pliài tuân theo các thao tác lựa chọn và sừ 
dụng từ sẽ được trình bày trong phần tiếp theo.

IV. THAO TÁC LỤ A CIIỢN VÀ s ữ  DỤNG TỪ
Khi có nhu cầu giao tiếp, con người huy động những hiếu biết cũa mình về 

vốn từ dã được tích lũy đê diễn tà điều mình muốn phán ánh cũng như muốn giái 
mà những điều mình lĩnh hội được. Quá trình này cần tuân theo một số bước sau:

1. Xác định nội (lung cần biểu dạt
Nội dung cần biểu đạt phái được xác định rõ, vì nếu còn m ơ hồ, chưa rõ ràng 

thì khòng thể tìm được từ chính xác đề diễn đạt. Đây là việc làm cần thiết đầu tiên 
cùa việc lựa chọn và sử dụng từ.

2. Huy động các từ đồng nghĩa, gần nghĩa hoặc những từ có khá năng diễn 
tá cùng một nội dung đế lựa chọn khá năng tốt nhất
Ví dụ, một em bé đến nhà bạn chơi đồ chơi. Khi về, \ I thích quá nên đà cầm 

theo đồ chơi đó. Mẹ em bé biết và muốn khuyên em bé không đuợc làm như vậy. 
Mẹ cần lựa từ phù họp trong các từ sau đây để nói với em:

"Con không dược lấy (ăn cap, cam. mang, mượn) đồ cùa người khác về nhà 
mình nhu vậy!”
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Troniỉ các từ trên, từ nưniỊỊ là phù hợp nhất. Vì từ lẩy. ủn củ/ì lủ quá nặng với 
em bé. em chưa hiêu dược lay vật sở hữu cùa người khác làm cua mình là một tội 
lỗi. Còn cầm thì không kèm theo sự di chuyển, mượn thì phai có sự đồng ý cua 
người khác. Tương tự như vậy, khi em bé không nghe lời người lớn thỉ không nên 
máng là láo. hỗn, mà nên dùng từ hư.

3. Lựa chọn từ
Sau khi đà huy động được các từ trong vốn từ của mình, người nói (viết) cần 

lựa chọn trong số đó từ nào có đẩy đú nhất các tiêu chí sau:
Thể hiện chính xác nhất nội dung cẩn biêu đạt.

-  Phù hợp nhất với việc biểu hiện tình cảm, thái độ, sự đánh giá cúa mình đối 
với nội dung cần biểu dạt, đối với người nghe, người đọc.

Phù hợp nhất với phong cách ngôn ngữ văn bản.
Ví dụ, Hồ Chủ tịch là một tấm gương trong việc lựa chọn, sừ dụng từ. Trong 

Di chúc. Người viết: “Tôi viết sẵn mấy lời này phòng khi tôi phai đi eặp cự Các Mác, 
cụ Lênin và các vị cách mạng tiền bối khác.. Sau đó, Bác thay từ pltai bàng từ sẽ. 
Sè tức lá chù động đón nhận, CÒII pliai là bị động. Và đây là di gặp cụ Các Mác, cụ 
Lênin và các vị cách mạng tiền bối thì đó không phái là điều bắt buộc mà là một 
vinh hạnh đối với một người Cộng sàn - coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Trong Thứ non nước của Tán Đà có câu:
Non cao những ngóng cùng trông  

Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày.
Từ khó ờ dòng thứ hai có thể thay bằng từ tuôn. Nhưng giữa hai từ này thì từ 

khô phù hợp hơn. Tuôn cũng thể hiện tình trạng khóc nhiều (nước mắt tuôn trào 
như dòng nước), nhưng như vậy vẫn còn nước mắt đế khóc. Còn khô là tình trạng 
nồi nhớ mong đà lên đến đinh điểm, khóc không còn nước mắt. hay nước mắt 
chảy vào trong. Như vậy dùng từ khô  là đảc địa.

4. Kiềm tra, hiệu chỉnh, thay thế từ neu cần thiết
Nhà thơ nhò tuổi Trần Đãng Khoa trong một bài thơ đã viết:

Nhà em treo ánh Bác IIÔ 
Bên trên là chiếc bàn thừ đỏ tươi.

Câu thơ phán ánh dúng hiện thực vi nhà Khoa cũng như mọi gia đinh khác ớ 
miền Bắc lúc bấy giờ, ảnh Bác được treo ở chỗ trang trọng nhất trong nhà là nơi đặt 
bàn thờ. Nhưng sau đó. câu thơ được người biên tập sửa thành "Bén trên 1(1 một lủ 
cờ đo tươi". Sự thay đối này làm câu thơ ý nghía hẳn lên vì hình ánh Bác luôn gắn 
với lá cờ Tô quốc và đó cùng chính là biêu tượng thiêng liêng của đât nước.
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Ớ lứa tuổi mầm non. sự lựa chọn, sừ dụne từ cùa các em còn rất nhiều vấn đề
Iihưng cực kì cần thiết. Chính vì thế. hơn ai hết, ở trường, cô uiáo là nuười cần đặc
hiệt quan tâm đến vấn đề này. Các cô vừa là tấm gương vừa là người trực tiếp uốn 
nán, chính sửa việc dùng từ cho các cm.

CÂU HỎI ÔN TẶP

1. Từ vựng là gi?
2. Từ là gì? Nêu các đặc điểm cùa từ tiếng Việt.
3. Đơn vị cấu tạo từ tiếng Việt là tìì?
4. Cách hiểu đơn vị cấu tạo từ là hình vị hoặc là tiếng có gì khác nhau?
5. Từ đơn. Phân biệt từ đơn đon âm và từ đơn đa âm về cấu tạo.
6. Nêu sự phân biệt từ láy và từ ghép.
7. Có mấy kiểu từ láy? Nêu ví dụ.
8. Phân biệt từ ghép hợp nghĩa - dẳng lập với từ ghép phân nghĩa - chính phụ.
9. Cụm từ cố định và từ ghép khác nhau như thế nào?
10. Cụm từ cố định là thành ngữ có những đặc điểm gì?
11. Nghĩa của từ. Nghĩa biêu vặt là gì? Nghĩa biểu niệm là gi? Nghĩa biểu thái là gi?
12. Thế nào là từ nhiều nghĩa? Các loại nghĩa trong từ nhiều nghĩa.
13. Nghĩa trong từ chuyến đối theo những phương thức nào?
14. Có thể sấp xếp các nghĩa trong một từ nhiều nghĩa như thế nào?
15. Dựa vào đâu đế phân chia từ vựng thành các hệ thong nhỏ? Cơ sở xác lập các 

trường nghĩa là gì?
16. Dựa vào cơ sờ nào đê xác lập các từ trái nghĩa?
17. Phân biệt từ nhiều nghTa và từ đồng âm.
18. Thế nào là từ gần âm?
19. Thế nào là từ địa plurơng?
20. Từ Hán Việt có đặc điểm gì?
21. Thế nào là từ nghề nghiệp?
22. Thuật ngữ là gì? Thuật ngữ có đặc điểm gì?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Dùng dấu / đề phân cắt từ trong bài ca dao sau:
Trời mưa cú moi bát gci 

Đòng iỉong, cân cán đuôi gả xôn xao  
Lươn nằm cho trủm bò vào 

Một đàn CCIO cào đuôi băt cú rô
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Thóc iỊÌônẹ diiôi chuột trong hô 
Một trăm lá Iiiạ (hiôi vô COIÌ trâu 

Chim chích căn cô diêu hâu 
Gil con tha quạ hiùt đâu mù tìm.

(Theo Nguyền Nghĩa Dân, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn học, Hà Nội. 2008)

2. Tim từ đơn. từ láy, từ ghép trong đoạn trích và bài ca dao sau:
a) Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác IIIỰ. Mẹ Tấm chết từ  hồi Tầm mới biết 
(li Sau đỏ ít nãm, người cha cũng chết. Tâm ớ  với dì ghé là mẹ cua Cám. Tâm 
phui làm lụng quản quật SUÔI lìgàv. CÒIÌ Cám dược mẹ nuông chiêu, chơi dông ílùi 
ngày nọ qua ngày kia.

(Truyện cổ tích Việt Nam)
b) Cò má, cò trắng, cò hương

Ba con cò ủy nang sương đêm niỊÌiy 
Cò lưa thì nấp bóng cây 

Khoe mình rang tốt lại hay mọi mùi 
Cuóc kia ngậm ngậm ngủi IIÍỊÙÌ 

Tu hành đăc đạo thủi thui bao giờ.

3. Tim và phân loại các từ ghép (chínl) phụ, đăntí lập):
Trạng Lưừng

Tluiơ nhò, Lương Thê Vinh học gioi, thông minh Ví) lanh lợi lạ ihườnỊỊ. Người 
dời van xem Vinh leí TIÚIII í/òng.

M ột hôm, Vinh đang illa thcu ngOíìi đàng, c ỏ  một bả lão gánh gông đi trên
đường chăng may trượt chân ngà, đánh đô cà hai thủng bươi. Bươi lăn hết xuống
hổ bên đường. Thấy bà lão kêu than, Iré cliăn trâu xúm lại. Hổ đã hợp lại sâu, 
bưởi cliất kin bén dưới. Tụt xuống lấy tlù dầm lên bưởi, mà cũng klìó cúi xuống  
cầm lên dược, bọn trẻ bìm cài mãi vẫn chưa lìm ra cách gì giúp bà lão. Vừa huy 
Vinh thu diều chạy đến. Vinh cười bào:

-  Khó g ì! về lay thùng gánh nước ru đây.
Lũ Iré chưa hiểu rõ, nhưng nghe Vinh, cử  lcim. Vinh ung dung đô cá gánh 

nước xuống ho. Nước dềnh cao, bưởi cũng theo Iiước nôi lên. Lù tre thích thú đều 
vỗ tay cười, phục lắm.

Năm 22 luôi, Lương Thế Vinh đô Trạng nguyên. Ong klìông Iilìững gioi vê văn 
chương, âm nhục mà còn tinh thông củ loán pháp đo lường nên người đời gọi ông 
lct Trạng Lường.

(Theo Truyện Trạng Lường ~  “Nghìn năm văn hiến” , tập 3)
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4. Tìm vá phân loại các từ láy (láy toàn bộ, láy âm, láy vần):
a) Hocìng hôn. Bóng toi nluỊp nhoạng qua klie lú xuống chầm clìậin. Phía niu băt 
đầu mưa (...) Mưa giỏ như muốn cuốn băng mái lểu mong mánh.

( Theo Dương T hị Xuân Quý)
b) Buổi sáng, Strom* muối phủ trang cành cây, bãi cò. Gió bar hun hút thôi đem 
lại cái lạnh tê tái. Núi đồi, thung lũng, Icing ban chìm trong mà : mù. Mảy bò trên 
mặt đất, tràn vcìo trong Iihà, quân lây người đi đường.

Gần trưa, mây mù lan. Bầu trời sáng ra và cao hơn. Phong cánlì hiện ra rõ 
rệt. Trước bán. rặng đào đã trút hết lá. Trên nliững cành khăng khiu đã lấm tấm 
những lộc non và lơ thư những cánh hoa đó tham đầu mùa. Những cây thông gici 
như bất chấp cu thời tiết khắc nghiệt. Trời càng rét, rlióng càng.xanh. Lá thông vi 
VII một điệu đùn bát tuyệt.

(Theo Tiếng Việt 3 - XNB Giáo dục)

5. Xác định các thành ngữ, quán ngữ trong truyện vui sau:
Tránh vỏ dưa gặp vo dừa, đứng núi nàv trông núi I1Ọ, gici kén kẹn hom, ghét 

cùa nào trời trao cua ấy, chị nọ phận hâm duyên ỏi. két lóc xe hr với một anh 
chùng mặt nục dóm dllV, xẩu ma chê quy hờn, lụi dán (lộn Iigôc neliéch. võ tâm. 
vô tinh, ruột (tù Iigociì da. thiên lỏi CÌ11 đâu danh đày. mười tám cùng ừ mười lư  
CŨIIÌỊ %ật, học chăng liay cày chăng biết, lung túng như thợ vụng mất kim, chi 
được cái sủiiíi tai hụ điếc tai cày là gioi.

Trăm dâu đó đầu tằm, g iỗ  tết cúng bái trong nhà, công lo việc lìho, hai xương 
một nắng, tất bật quanh nám một tay lo toan định liệu. Anh chòng thì như gà què 
ăn i/iuin coi xay, lừ  đừ như ông Từ vào đen, như cồ máy không giật klióng (tọng. 
Giàu vì hạn, sang vì vợ, heilig xóm  láng giềng kháo nhau: "Cluing Ngóc thật tôt 
số, ma túng hùm rồng, như mèo mù vớ cá rán

Chị vợ móng mày hav hạt, tlưío vát đàm đang, hay lam huy làm, vớ phai 
chàng Ngốc đành nước mắt ngắn nước mát ílìti, đeo SIĨII Ituỏr tui, ngậm bó hòn 
làm ngọt cho qua ngày đoạn tháu %. Nhiều lúc tức bầm gan tím ruột, cực chăng 
đã, chị định liều ba bay cũng liều, lành làm gáo. vỡ làm môi, rồi anh đi đường  
anh, lôi đi đưừỉìg tôi cho thoát nợ.

Nhuvg gái có chong như gôníỊ đeo có. chim vào lông biêt thua nào ra nên 
đành ngậm đáng nuốt cay, một điều nhịn chín điểu lành, tốt dẹp phò ra xấu xa  
đậy lại, vợ chồng đóng cứa bào nhau cho êm cứa êm nhà, sao I1Ỡ vạch áo cho 
người xem  lưng, xâu dicing hô a i?

Thứ nhất là tu tại gút, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùu. Biet chồng lụi gia lu 
không trót, liền trô tài điều binh khiên tướng dạy chổng một phen, những mong mớ  
nùty mơ mặt với bàn dân thiên hạ. không thua anh kém chị trong họ ngoài king.
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Một hỏm ngày lành tháng tót, trời quang mây tạnh, giữa thanh thiên bạch 
nhật, cliị vợ (ló ngon dô Iigọt bao chong (li chợ mun hò, không quên dặn đi dặn 
lại: đen chợ phai tùy cơ ứng biến, xem mặt dặt lên. liệu arm  gap mam, lien trao 
cháo múc. đóng liên phai liên kluíc ruột kừo lại mût ca chì lổn chài.

Dược lời như cơi tam lòng, Ngốc ta m ơ cờ trong bụng, gật đầu như búa máy. 
vội khăn gói qua mướp lên đườtĩg quyêl phen này lập công chuộc tội. Bụng hào 
dạ, phai đi đến nơi về đến chốn, một sự  bất tín vạn sự  bat tin. Ngoe quàng chân  
lên cô đi như chạv (ten chạ. Chợ giữa phiên, nẹười đông như kiến, áo quan như  
nêm, biết bao cùa ngon vật lạ, thèm rò dãi mà đành nhám mal hước qua. Hai tay 
giữ  bọc tiền khir khư như lừ giữ  oán. Ngốc nuối nước bọt bước đến bãi bản bò.

Sau một hổi bới lông tìm vết, cò kè bớt một thêm hai, nài lên ép xuống, cuối 
cùng Ngốc cũng mua được sáu con bò. Thay mình cùng được việc, klìông đến nỗi 
ăn klìóng ngồi rồi báo hại vợ con, Ngốc mừng như đưực cùa. Hai năm rỗ mười, ai 
dám báo anh ủn nhu rong cuốn, nói như  rong leo, làm như mèo mừa. N gh ĩ vậy 
Ngốc ung dung leo lên lưng con bò đi đau, mồm hô miệng hét. (liễu võ ílương oai, 
lùa đàn bò ra vé mà lòng vui như hội.

Giữa ilườtig, sực 11I1Ớ lời vợ dặn, suy đi linh lại, cán tac vó áy náy, Ngoe quyết 
định đém lại đàn bò cho clìãc chăn. Ngoùnh trước ngó sail, đém đi đem lại, đem  
tái đếm hôi vân clîi thâv có năm con, còn một con klìông cảnh mà bay đâu mat. 
Toái mổ hôi, dựng tóc gáy, mặt cat không còn giọt máu, Ngoe vò đầu gài tai, sự  
vế nhà vợ mắng clio mat mặn mal lĩlựit rỗi lại bù lu bù loa kêu làng kêu nước mà 
than thân trách phận. Hon via lên mâv, run như cầy sấy, Ngốc vẻ nhà với bộ mật 
buồn ihìu như đưa đám.

Thủy chồng vê. chị vợ lưưi như hoa ra đón nhưng chàng Ngốc van ngoi như 
hụi mọc trên lưng con bò iti đau, cliap tay lạy vợ như le sao:

~ Mình ơi! Tôi đánh mất con bò! Xin mình tha lội cho lôi...
Nhìn chồng mặt như chùm đô, mình giường (lẽ run, chị vợ kliông khói lo von 

liếng đi đời nhà ma. lien ri! lên như xé lụa:

-  Đô Ún hại. Đìm ông mà trói gù không chật. Làm sao lại đê hò sông.
Sợ thót tim vãi đái, nhưng N°ủc van lay Itei sức bình lĩnli đè phân trần:
-  Tói mua tát cà still con, họ cũng giao du sáu con, bây g iờ  đém mãi vân chi 

có Iiíỉni con.

Nliìn N%ồc tu vun ngồi như đóng đinh trên lưng bò. clụ vợ hiên rò đầu đuôi cơ  
sự, (lớ khóc (lờ cười bào chổng:

-  Thói xuống đi! Tliiêu đâu II1Ù thiếu, có mà thừa một con thì CÓ!...
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6. Xác định thành ngữ trong đoạn trích rồi giái nghía cho mồi thành ngữ:
Quan lại vì liên mà bút châp công lí. Sai nha vì tiên mà tra tán cha con 

Vương Ỏng. Tú Bei, Mã Giám Sinh, Bạc Bà, tìạc Hạnh rì tiền mù làm nghé buôn 
thịt bán người. Sớ Khanh vì tiền mà láng tận hrơng tám. Khuyên Ưng vì tiền mà 
lao vào tộ i ác. Ca một xã hội chạy theo đóng tiên.

( Theo Hoài Thanh)

7. Các thành ngữ tìm được ờ bài tập 5 khác nhau ờ những đièm nào?
8. Thừ tìm một từ đề thay thế cho thành ngữ <ỉù lòng đù cánh trong các ví dụ sau:
a. Con chim non bấy lâu quấn quýt trong tổ, sống trong sụ che chờ và thương 
yêu cùa cha, bây giờ đã đú lông dù cánh bay ra ngoài trời.

(Theo Nguyễn Đinh Thi)
b. Con chim dù lông đù cánh nó muốn bav xa đề gặp những bạn đường mới mè.

(Theo Hài Hồ)

9. Từ trò  được giải nghĩa trong Từ điển tiếng Việt như sau:
tròi d. 1. Hoạt động diễn ra trirớc m ặt người khác, trước đám đông để mua 

vui. Trò CIO thuật. Diễn trò. Phường trò. Bày đu trò mà con bé van khóc. 2. Việc 
làm bị coi tà không ngay thang hoặc thiếu nghiêm chinh. Già trò lừa bịp. Làm cái 
trò xấu xa.

trò; d. Học trò (nói tat). Tinh thay trò.
Có thể xếp trò vào từ nhiều nghĩa hav tù  đồng âm?

10. Phân loại các từ trong đoạn trích dưới đây theo kiểu cấu tạo:
Rừng núi còn chìm đám trong mùn đèm. Trong bail không khí day hơi ủm và 

lành lạnh, mọi người đang Iigon giấc trong lìliững clĩiếc chăn đơn. Bỗng có tiếng 
một con gci trong vỏ cánh phành phạch và cát tiếng gáv lanh lành ớ  đau bán. Tiếp 
đó, rái rác khắp thung lũng, liếng gà gáy râm ran. Mấy con ga rừng trên núi cũng 
thức dậy gáy te te. Trên may cây cao cạnlì nhà, ve (tua nhau kêu ra rà. Ngoài 
suối, tiếng cliim cuốc vọng vào đều đểu... Ban làng đã tliửcgiấc. Đó đây, ánh lứa 
hống bập bùng trên các bếp.

11. Dại từ  điển liếng Việt định nghĩa bản như sau:
bàn Ị d: 1. Đồ dùng có mặt phảng và có chân đỡ, để làm việc, dọn thức ăn. Bàn 

làm việc. Bàn ăn. 2. Nơi gặp gỡ, trao đoi giải quyết mọi vấn đề giữa các bên. Mọi 
việc đều phái đặt lèn hàn.

bàn? d: Lần đưa hóng vào lưới đe tính được thua. Ghi thêm một hàn thang. 
Thua hai bàn.
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bail i đgt: Trao đổi, góp ý kiến đê đi đến thông nhất trong công việc. Công ti 
họp đê hàn vé cách làm ủn mới. Bàn mãi mà không thõng.

Cách giải nghĩa trong từ điên cho biết những gi về bàn I, bàiii, bàn/?

12. Hãy viết thêm các từ đề lập thành những trường nghĩa biêu vật theo các chủ 
đê sau:

Đo chơi của tré, ĐÒ dùng dạy học ờ  lớp mâu giáo ; Dụng cụ nhà ăn tập thê ỏ' 
nhà trẻ hay lớp mẫu giáo.

13. Chỉ ra sự khác nhau về nghĩa cùa hai từ đúng đán - đứng đan trong ví dụ sau:
-  Giải quyết như thê là đúng đan.
-  Làm ăn dứng đan.

14. Phân biệt cách dùng hai từ sừa - chữa trong các ví dụ sau và chi ra sự khác 
nhau về nghĩa cùa chúng:

-  Sưa lại cái glié mà ngôi.
-  Sứa bài
-  Chữa nhà
■ c ¡lửa bệnh
(Tham kháo định nghĩa được nêu trong một cuốn sách: Sứa là làm lụi nhữnẹ 

cho hnng nhẹ. Chữa Ici làm lụi những cho hong nặng. Định nghĩa như vậy đúng 
hay sai? Vi sao?)

15. Hây lập một từ (tiến theo các cách định nghía sự vật ờ trong những bài đồng 
dao dưới đây, rồi thứ nêu nhận xét về tác dụng của các cách định nghĩa dó.

Họ nhà cá

Cá biên, cú đổng 
Cá sóng, cá ruộng 
Dân yêu dân chuộng 
Là cá tràu ủ 
An nói hùm hô 
Là COI1 cá sứ  
Đàv đi chon xa 
Là con cú đây 
Hay gặp mặt nliau 
Là COI1 cá ngộ

Là COII cá plièn 
Ân nói vô duyên 
Là con cá lạc

Trong lì lùi nghèo khô 
Là con cá cầy 
Chăng dám múc đay 
Leí con cả thiêu 
Moi người moi thiếu

Trong nhà rầy rạc 
Là COII cá k ìn h
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Trai gái rập rình 

Lả củ trích ve 

Dó mãi không nghe 

Là con cá ngạnh 

Đi đàng phải tránh 

Lù con cả mương  

Mập béo không xưoĩig  

Là con cá nục 
Được nhiều diễm phúc 

Là con cá hanh 

Phan cha hại anh 

Là con cá giếc 

Suốt ngàv ăn miết 
Là con cá cơm

Nghe vè híịIic vè 

Nghe vè cúi rau 
Thú ơ  hon hào 

Là rau ngành Iigạnh 

Trong lòng không trảnlì 

vón thiệt lâm lan%
Đất rộng bò ngang 

Là rau muống biên 

Quan đòi thây kiện 

Bình bút nấu canh 

An hơi tanh lanh 

Là rau clap cá 

Klìông ba có má 

Ran má có bờ  

Thò tuy so đo

Cliăng kịp dọn đơm  

Là COIÌ cá hấp 

Ru nlunt lên dốc 

Là COII cá leo 

Hav thờ phì phèo  

Là con cá đuối 

Vừa đi vừa cúi 

Là con cả còm  

Hay nói tấm xàm  

Là cou CCI gáy 

Vừa Iron vừa chạy 

Lei COIÌ cá chiton 

Cử viel lách luôn 

Là con củ chép

Hụ nhà rau

Nó là rail nhớt 

Ăn cay như ớt 

Vol thiệt rau răm  

Sổng tỏi ngàn năm 

Là rau vạn thọ 

Tav hay xớ  rớ  
Vốn thiệt rau co 

Nghe vè nghe vè 

Làng bã! chang cho 

Cliính là rau húng 

Lên chùa mà cúng 

Đúng lí) hành hương 

Giục giã buông eưtmg  

Lù rau mã đẻ.
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Ve vé vè ve 
Nglie vè cây trái 
Đây ớ  trên mãy 
LÌ! trái đậu l ỏng 
Có con thật dông 
Lí) trái đu đù 
Chặt ra nhiều mủ 
Là trái mit ướl 
Hình tựa gà xước 
Von thật trái thơm 
Cái đáu chờm bờm 
Là trái bắp nau 
Hình thù xẩu xấu 
Là trái cà dê 
Ngứa ngáy quá ghẽ  
Là trái mat mèo 
Khoanh tay lo nghèo 
Lả trái bán ôi 
Sông sâu chăng lội 
Là ¡rái mãng cầu 
Chăng tháy người đâu 
Tliật là trái cách 
Trong ruột ọc ạch 
Líì trái dừa xiêm 
ơ  khăp xóm giếng  
Là trái bi rợ 
Mẹ sai đi chự  
Von thiệt trái dâu 
Quen ờ  ao sâu  
Là trái bông súng

Gióng không nên cúng  
Lù trái chuồi già

l lọ  nhà quả

Phương hăc đem qua 
Là hổng với nhãn 
Cái hột tròn lăn 
Là trái thầu đâu (quá xoan) 
Con mất bô cáu 
Là trái trao tráo (qua táo) 
Đông con nhiêu cháu 
VÔII là trái sung 
Nhò mà cay hung 
Lcì trái ớt liiêm 
Cùa chua không hiếm 
Vốn thiệt trái me 
Nung mà không che 
Là trái rau mát 
Ru nhau chà xát 
Vỏn là trái chanh 
Nhi> mà làm anh 
Là (ÎC10 lộn hột 
Cliặt đáu mà lộn 
Là Irái bươi chua 
Bán chăng ai mua 
Là trải ô quạ 
No lòng plii dạ 
VÔII lìi chuối cưm 
Xủt nâu canh tôm 
Áy lí) trái khé 
Thổi Iighe buồn the 
Là trái cóc kèn 
Rù nhan đan xen 
Lei trái đậu rựa 

<■■■)
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16. Trong các ví dụ dưới đây, có dùng từ địa phương (in nghiêng). Hãy tìm từ 
toàn dân phù họp đê thay thế cho từ địa phương dó (hoặc những từ đó).

a) -  Bấy lâu ni huê héo dàu dàu. Bướm gặp huê một bận, huê dậy màu thêm tươi.

(Ca dao)
-  Mẹ tôi, mấy bận lên tỉnh thăm tỏi, lại hay nhắc đến.

(Lưu Trọng Lư)
-  Lo sợ và cực nhọc đã quật má tôi mấy bận ớ  dọc đường.

(Đoàn Giỏi)
b) - N g ó  lom lom

-  Thăng M ĩ dòm lom lom vào mũi súng cùa cô gái...

(Nguyễn Thi)

17. Tìm tiêng lóng và giải nghĩa tiếng lóng trong các ví dụ sau:

a) Rát nhiêu kẻ buôn bán, VỘII chuyên ma túy đã phãi vào tù bóc lịch hoặc "(lựu 
CỘI ” nên bọn tội phạm vè sail hoại động kín đáo, linh vi hơn.

b) M ai xin VCIO làm tiếp viên karaoke ư  một nhà hàng trên p hổ  Nguyễn Chi Thanh,
thình thoang “(ti khách " nếu ai có nhu cầu.

(Nguyễn Tuân)

18. Nên chọn cách diễn đạt nào trong hai cách dưới đây? Vì sao?
a) Nhàn dân ta đã đảnh bại nhiều đạo quân xăm lược.

b) Nhân dân ta đã đánh tliang nhiều đạo quán xâm ìưục.

19. Đọc kĩ đoạn trích sau, rồi chọn từ thích họp điền vào các chỗ trống cho trọn 
nghĩa: khoan khoái, e lệ, ngang làng, ghê rợn, thô bi, tàn bạo, trang trợn.

Cùng vì vậv nên nét bứt Nguyễn Du ÌCI những nét bút có thần và bước vào thể
giới Nguyên Du là bước VÌIO một thế giới sinh động và vó cùng phong phú. o  đây
có dù buôn chán, giận hờn, đau đớn, chừ mong, thưomẹ nhớ, phan khới, hù hê, có 
cái... trong một canh chơi xuân, cái... một đêm khuya vượt lưòiig đi Iron, cái... 
cùa lình yêu  trong buổi đầu gặp gỡ, cái... cùa một COI1 trùm đĩ, cái... cùa quan lại, 
cải... cua sai nha, cúi khí thế... cua một tay anh hùng hào hán.

( Theo Bùi M inh Toán, Nguyễn Quang Ninh)

20. Phát hiện và sửa chữa lỗi dùng từ.

1. Bạn Nam viết đơn xin ra nhập Đoìtn Tlianh niên Cộng sán Ho Chi Minh.

(Trích bài làm của học sinh)

75



2. Anh ta có yếu điêm duy nhắt là klìôììg chịu được ẹiun khô.
(Trích bài làm cùa học sinh)

3. Tâm là một cô gái mó cói, tham hụi.
(Theo Nguyền Xuân Khoa)

4. Với bon cáu ca dao. người lao động (tã bộc bạch quan (tiêm, thúi độ của mình 
vê lao động một cách kì diệu.

( Theo Nguyễn Xuân Khoa)

5. ... chinh há Kiến đã tàn phá hết cóng lực cùa Chi Phèo nên anh chàng lực s ĩ  
klióe mạnh như con trâu tót cua làng Vũ Đại ra tù trớ  thành anh Clìi tàn phê  võ 
côn%, khôitẹ ủn gì nòi d u  thích ăn vạ...

(Trích bài làm cua học sinh)

6 . ... Chi Phèo thấy thị N<r trôi dạt trên chiêc thuyên nhò, ghé mát rào nhìn thúy 
nàng num tênh hênh trống hoác có gì thôi tlníc như lí) tình yêu...

(Trích bài làm cùa học sinh)

7. Chồng nùng là một cliàng trai cao to vạm vỡ. dẹp trai nức IÌƠ. kiếm tiền 
n 'rr rác

( Tlieo Bui Minh Toán va ỈNguyen Quang Ninh)

21. Chọn từ thích hợp đế điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Đoạn đường từ  Phu Lí đến Num Định được ... luôn, nhưng van XIlứt hiện 
những ó gà. (sưu chữa, bôi đăp, bao dưỡng, iỉăp vá)

b) Việc ki duyệt sai nguyên lắc cua giám đôc công ti đã g â y ... đên hàng II đỏng, 
(thiệt thòi, thất thoát, thiệt hại, thất thu)
c) Chúng ta phái chu động ... những phương hướng và biện pháp giai quyết, (để 
xướng, dể cứ, đê xuất, để đạt)

(Theo Bùi Minh Toán và Nguyễn Quang Ninh)
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Phần 3

NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT

Chưong 1 
TỪ LOẠI TIÉNG VIỆT

I. KHÁI NIỆM VÀ TIÊU CHÍ PHÂN ĐỊNH TÙ LOẠI
l. Khái niệm

Số lượng từ trong tiếne Việt vô cùng lớn. Người ta có thê dựa vào những tiêu 
chí khác nhau để phân loại chúng. Chảng hạn, dựa vào đặc điềm cấu tạo, các từ 
được phân loại thành từ đơn, từ ghép và từ láy; Dựa vào nghĩa, có thê phân loại 
thành các từ cùng trường nghĩa, các từ gần nghĩa, các từ  đồng nghĩa, các từ trái 
nghĩa; Dựa vào nguồn gốc của từ, các từ được phân loại thành từ thuần Việt và từ 
vay mượn; Dựa vào phạm vi sử dụng, các từ được phàn loại thành từ toàn dân và 
từ hạn chế về phạm vi sử dụng...

Ngoài các tiêu chí trên, người ta còn có thể căn cứ vào đặc điểm ngữ pháp của 
từ. Các từ có những đặc điểm ngữ pháp giống nhau tạo nên một từ loại, mặc dù 
chúng có thề khác nhau về cấu tạo, về nguồn gốc, về phạm vi sử dụng.

Ví dụ: hai từ nhanh và m ĩ lệ khác nhau về nhiều phương diện:
-  v ề  cấu tạo: nhanh là một từ đơn, m ĩ lệ là một từ ghép.
-  v ề  nghĩa: nhanh chì đặc điềm về tốc độ của hoạt động (trên mức trung 

bình), m ĩ lệ chi đặc điếm về hình thức cùa sự vật.
-  Ve nguồn gốc: nhanh  là từ thuần Việt, m ĩ lệ là từ gốc Hán.
Nhưng xét về đặc điểm ngữ pháp, hai từ này lại có nhiều điểm giống nhau:
-  Cả hai đều có nghĩa khái quát chi đặc điểm.
-  Cả hai đều có thề đóng vai trò trung tâm cùa một cụm từ chính phụ kết hợp 

ở phía trước với phụ từ chi mức độ: rát nhanh, cực kì m ĩ lệ.
-  Cá hai đều có thể làm vị ngữ trực tiếp trong câu.
Ví dụ: Nó nhanh lắm; Phong cành ớ  đáy thật m ĩ lệ.
Như vậy, nhanh và m ĩ lệ có nhũng đặc điêm ngữ pháp giống nhau nên hai từ 

này thuộc cùng một từ  loại.
Từ loại là lớp cúc từ  có sự  giống nhau ve các đặc diêm ngữ pháp.
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2. Ticu chí phân định từ loại
a. Dựa vào ý  Iigliĩa kliái (ịuủt của các lóp từ

-  Các từ ghé, sácli vơ, học sinh, cô giáo... có ý nghĩa khái quát chi sự vật, 
chúng thuộc từ loại danh từ.

-  Các từ khóc, ăn, nói, hát, học, nghiên cứu, đô, vỡ... cùng có ý nghĩa khái
quát chi hoạt động, trạng thái, chúng thuộc từ loại động từ.

-  Các từ xanh, đỏ, đẹp, xấu, ngoan, hư... cùng có ý nghĩa khái quát chi đặc
điềm tính chất, chúng thuộc từ loại tính từ.

b. Dim vào dặc client về liìnli thứ c  n g ũ  pháp
* Dựa vào khu năng két hợp của lừ đê can lạo cụm từ

-  Những từ có khá năng kết họp với từ chi lượng (tat ca, những, và i...) ò  phía 
trước, với từ chi định {nciy. kia. ấy, đ ó ...)  Ư phía sau là những từ thuộc từ loại 
danh từ. (Vi dụ: tá! ca những con búp bê ây).

-  Những từ có khà năng kết hợp với phụ từ (đã. sẽ. đang, cũng, vẫn, còn, 
không, chưa, hãy, đừng . .. ) ờ phía trước là những từ thuộc từ loại động từ.

-  Những từ có khá năng kết họp với phụ từ chỉ mức độ rất, hơi... ở  phía Irước 
và quá, la m ... ờ phía sau là những từ thuộc từ loại tính từ.

* Dựa vào kha năng câu lạo câu. đám nhiệm cúc thành phan câu
-  Nhữnu từ có khá năng đàm nhiệm vai trò thành to chính trong cụm từ chính

phụ và làm thành phần chính trong câu (chủ ngữ, vị ngữ) là những từ thuộc từ loại
danh từ, động từ, tính từ. Ba từ loại này và từ loại số từ hợp thành phạm trù thực từ.

-  Những từ không có khá năng đảm nhiệm vai trò thành tố chính trong cụm từ 
chính phụ và không có khá năng độc lập làm thành phần chính trong câu là những 
từ thuộc từ loại phụ từ, quan hệ từ, tình thái từ. Các từ loại này hợp thành phạm 
trù hư từ.

II. CÁC TÙ LOẠI TIÉNG VIỆT
1. Khái quát các từ loại tiếng Việt

Nhìn một cách tong quát, vốn từ tiếng Việt được chia thành hai lớp lớn và một 
bộ phận trung gian như sau:

a. Tlụrc từ
Lớp thực từ gồm các từ loại: danh từ, động từ, tính từ, số từ.
Chúng có những đặc điêm sau:
-  Có ý nghĩa từ vựng: chi sự vật (danh từ), chì hoạt động, trạng thái (động từ), 

chi tinh chất (tính từ), chỉ so lượng hoặc số thứ tự (so tù).
-  Có khả năng làm thành tố chính trong cụm từ chỉnh phụ như cụm danh từ. 

cụm động từ, cụm tính từ.
-  Có kha năng đảm nhiệm các thành phần chính trong câu nhir chù ngữ, vị ngữ.
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b. H ư  từ
Lớp hư từ  gồm các từ loại: phụ từ, quan hệ từ, tình thái từ.
Chúng có những đặc điểm sau:

Không có V nghía từ vựng.
-  Không có khả năng làm thành tố chính troníỉ cụm từ chính phụ.
-  Không có khả năng đàm nhiệm các thành phần chính trong câu.

c. Lớp từ  trung gian
Lớp từ trung gian là lớp đại từ. Lớp này có đặc điềm:
-  Giống thực từ: Có khả năng đảm nhiệm một số thành phần câu như chù ngữ,

bổ ngữ.
-  Giống hư từ: không có ý nghĩa từ  vựng. Khi thay thế cho từ loại nào thì đại 

từ mang đặc điểm của từ loại đó.

2. Miêu ta các từ loại
a. Danh từ
* Đặc điêm cùa danh từ

-  Danh từ có ý nghĩa khái quát chỉ sự vật (sự vật được hiểu theo nghĩa khái
quát nhất: đồ vật, con vật, cây cối, người, k hái n iệm ..

-  Danh từ có khả năng kết hợp với các từ chi số lượng ớ trước và từ chi định
ở sau để tạo nên cụm danh từ m à nó là thành tố trung tâm.

Ví dụ: ba thành phô ấy, những nsười này
-  Danh từ có khả năng đảm nhiệm thành phần chính và thành phần phụ trong câu. 
Ví dụ: Lan là học sinh ngoan. (Lau là chù ngữ)

Mẹ Lan lủ giáo viên mầm non. (Lan là định ngữ)
Cô giáo khen Lan. (Lan là bô ngữ)
Học sinh được tặng bang khen là Lan. (Lan là vị ngữ)

* Các tiêu loại danh từ
-  Danh từ riêng: là tên gọi riêng của một người, một địa danh hay một vật. Ví

dụ: Hồ Chí Minh, Lê H ồng Phong, Hà Nội, ĐồniỊ Tháp Mười...
-  Danh từ chung: là “tên gọi của một lớp sự vật dồng chất về một phương

diện nào đó” (Diệp Quang Ban). Ví dụ: hàn, ghế, giường, such, bát, đũa, xe đạp, 
quần, áo...

Danh từ  chung gồm:
+ Danh từ tồng hợp (đối lập với danh từ đơn thế: là những danh từ chi gộp các 

sự vật khác nhau nhune gần gũi với nhau, thường đi đôi với nhau và hợp thành 
một loại sự vật. Ví dụ: sách vở, gà vịt, quần áo, vợ  chồng, bạn bè, thuyền hè...
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+ Danh từ trừu tượng (dối lập với danh từ cụ thể): là những danh từ  chi các 
khái niệm trừu tượng thuộc phạm vi tinh thần. Ví dụ: lư lường, thái độ, ỷ  ngliĩ, 
đạo đức, niêm vui, nôi buồn, hạnh phúc...

+ Danh từ cụ thể: là những danh từ chỉ sự vật cụ thề, có thể tri nhận bang các 
giác quan (nghe, nhìn, sờ, ngửi...)- Danh từ cụ thề có thể phàn thành các nhóm 
sau đây:

• Danh từ đơn vị: chí các đơn vị sự vật. Danh từ đơn vị bao gôm:
Danh từ chi đơn vị tự nhiên: chiếc, cái, con, bức, tờ, tẩm, cục...
Danh từ chi đơn vị đo lường: mau, sào, tạ. tẩn, lít, mét...
Danh từ chỉ đơn vị tập the: tốp, bọn, lũ, đóng...
Danh từ chỉ đcm vị thời gian: giờ, phút, giây, năm, tháng, thế ki...
Danh từ chỉ đon vị tồ chức hành chính: Icìng, xã, tinh, huyện, bủn, lô..
Danh từ chi đơn vị hành động, sự việc: cuộc, chuyến, phen, lần...
• Danh từ chi sự vật đơn thể: ià những danh từ chi các sự vật có thể tồn tại 

thành từng đơn vị đơn thể. Ví dụ: sácli, quail cío, chó, lợn, cam, bươi, nhà, õ tỏ, 
công nhãn, học sinh...

• Danh từ chi chất liệu:là những danh từ chi các chất, không phài các vật. Ví 
dụ: nước, đường, săt. sữa ...

b. Dộng từ

* Đặc điêm cua dộng lừ

-  Động từ có ý nghĩa khái quát là chi hoạt động, trạng thái (trạng thái vật lí, 
sinh lí, tâm lí).

-  Động từ có khả năng làm thành tố trung tâm trong cụm từ  chính phụ, mà các 
thành tổ phụ tiêu biểu là các phụ từ, trong đó có các phụ từ chi mệnh lệnh. Ví dụ: 
đang xem ti vi, hãy đứng lên...

-  Động từ đàm nhiệm đuợc chức năng cùa các thành phàn chinh và thành 
phần phụ trong câu.

Ví dụ: Bé đang học. (động từ  làm vị ngữ)
Bà tôi thích nghe hát quan họ. (động từ  làm bố ngữ)
Trường em xây thêm hai phòng tập thế dục, (động từ làm định ngữ) 
Thi đua là vêu nước, (động từ làm chủ ngữ)

* Các lieu loại động từ
-  Động từ không độc lập: là những động từ thường không dùng một mình mà 

phải dùng với một từ khác (có cá động từ khác) hoặc một cụm từ đi sau làm thành 
tố phụ. Ví dụ: toan, dám, phai, can, nên, hóa thành, trờ nên...
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-  Động từ độc lập: là những động từ được dùng một mình trong chức năng 
ngữ pháp cúa câu. Chúng có số lượng lớn và bao gồm nhiều tiểu loại. Trước hết, 
chúng được phân thành hai nhóm:

+ Nội động từ (động từ vô tác): là những động từ chỉ hoạt động, trạng thái tự 
thân, không tác động đến một đối tượng nào. Trong câu, chúng không thê có thành 
tố phụ chi đối tượng chịu sự tác động. Nội động từ gồm các nhóm nhò sau đây:

•  Nhóm chỉ tư thế: đi, đứng, nằm. ngoi, quỳ...
• Nhóm chi sự tự di chuyền: đi, chạy, bò, bay, nhảy, bơi, lăn, lê...
• Nhóm chi quá trình: chảy, rơi, cháy, rụng, song, chết...
• Nhóm chỉ trạng thái tâm lí, sinh lí: băn khoăn, hồi hộp, lo sợ, đau đớn, 

thao th ứ c ...
• Nhóm chỉ trạng thái tôn tại: có, còn, mát, mọc, lặn, tàn, tan...

+ Ngoại động từ (động từ chuyển tác): là những động từ chi hoạt động có 
chuyền đến, tác động đến một đối tượng nào đó. Khi dùng trong câu, các động từ 
này thường đòi hỏi thành tố phụ chì đối tượng chịu sự tác động. Ngoại động từ 
gồm  các nhóm  nhỏ sau đây:

• Các động từ tác động: đánh, đóng, xé, đập, kéo, ném...
• Các động từ chì hoạt động phát nhận: cho, tặng, vay, tra...
• Các động từ chỉ hoạt động gây khiến: bắt, khiến, mời, đế nghị...
• Các động từ chỉ hoạt động đánh giá đối tượng: gọi, coi, bầu, cóng nhận, 

đánh giá...
• Các động từ  chi cảm nghĩ, nói năng: nghĩ, biết, thấy, nhận thấy, 

p h á t biếu...

c. Tính từ
* Đ ặc điếm cùa tính từ

-  Tính từ có nghĩa khái quát là chì tính chất, đặc điểm của sự vật, của hoạt 
động, trạng thái.

-  Tính từ có thể đảm nhiệm vai trò thành tố chính cùa một cụm từ chính phụ
mà các thành tố phụ là các phụ từ (trừ phụ từ chỉ mệnh lệnh), trong đó khá tiêu
biểu là các phụ từ chỉ mức độ. Ví dụ: rất nổi tiếng, hơi nhanh , đẹp quá...

-  Tính từ có thể làm vị ngữ trực tiếp trong câu. Ngoài ra tính từ cũng có thể 
iàm chủ ngữ, định ngữ, bồ ngữ ...

Ví dụ: Cô giáo em rất hiền, (làm vị ngữ)
Đó là những học sinh mới. (làm định ngữ)
Nam chạy chậm, (làm bổ ngữ)
Dịu dàng là đức tính cùa phụ nữ Việt Nam. (làm chủ ngữ)
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* Các tiếu loại lính từ
-  Tính từ  có ý nghĩa tính chất tự thân có mức độ: xanh lè, đỏ au, trang toát, 

sâu hoăm ...
-  Tính từ  có ý nghĩa tự thân không có mức độ: xanh, trắng, đỏ, gầv, béo, 

nặng, nhẹ...
Ngoài ra, cán cứ vào ý nghĩa khái quát, có thể phân biệt hai loại tính từ:
-  Các tính từ  biểu hiện các đặc điểm về chất: chi màu sắc (xanh, đó, vàng...); 

chi kích thước, hình dạng ịto, nhỏ, lớn, bé...); chỉ mùi vị (cay, ngọt, đắng,...)- chỉ 
tính chất vật lí (cứng, mềm, dèo ,...)\ chi phẩm chất cùa sự vật (tốt, xấu, dở ,...);  
chỉ đặc điềm tâm lí (hiền, dữ, điểm đạm ,...); chỉ đặc điểm trí tuệ (thông minh, đần 
độn, khôn khéo ...)\ chì đặc điểm sinh lí (khỏe, yếu, mạnh,...)', chỉ cách thức hoạt 
động (nhanh, chậm, thạo,...).

-  Các tính từ chi đặc điểm về lượng: cao, thấp, nông, sâu, dài, ngắn, nặng, nhẹ...

d. S ố  từ
* Đặc điêm cùa so từ

-  Sổ từ có ý nghĩa khái quát chi số lượng hay thứ tự sự vật.
-  Có khá năng kết hợp với danh từ làm thành tố phụ chi số lượng sự vật (khi 

đó số từ đứng trước danh từ), hoặc chi thứ tự sự vật (số từ đi sau danh từ). Ví dụ: 
tám thảng, tháng tá m ...

-  Trong câu, số từ cũng có khà năng độc lập thực hiện chức vụ cùa các thành 
phần câu, như làm vị ngữ, nhưng rất hạn chế.

Ví dụ: Dân tộc ta là một.

* Các tiêu loại só từ
-  Số từ chi số: bao gồm các số từ chi so lượng xác định (mật, hai, ba, trăm, 

nghìn, triệu, ti,...), và số từ chi số lượng không chính xác (dăm, mươi, dăm bảy...).
-  Số từ chì thứ tự: cấu tạo y nguyên như số từ chi số hoặc có thêm yếu tố thứ 

hay số. Ví dụ: Vua Hùng thứ mười tám, nhà sô năm ,...

e. Đ ại từ
* Đặc điêm cùa đại lừ

-  Đại từ có chức năng để xưng hô, để trò, hoặc để thay thế (cho danh từ, động 
từ, tính từ).

-  Tùy theo từng trường hợp cụ thể, đại từ thay thế cho từ thuộc từ loại nào thì 
mang đặc điểm ngữ pháp của từ loại đó.

Ví dụ: Tôi ăn cơm. Nó cũng thế. ( Thế là đại từ dùng đề thay thế cho cụm động 
từ "ăn cơm", nên thế  mang đặc điểm ngữ pháp cùa động từ và làm vị ngữ trong câu.
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* Các liêu loại đại lừ

Căn cứ vào mục đích sừ dụng, có thế tách các đại từ thành các tiếu loại sau:
-  Các đại từ xưng hô: tói, lao, tớ. chúng tỏi, mày, chúng mày, nó, han. họ, 

chúng nó...
-  Các đại từ chí định: ¿IV, này, kia, đó, nọ...
-  Các đại từ đê hỏi: ai, cái gì, bao giờ, đâu, sao, bao nhiêu... Các đại từ để 

hỏi còn được dùng theo nghĩa phiếm chi: chúng không nhằm để hỏi, mà chi chung 
mọi người, mọi sự vật, mọi nơi chốn, thời gian ... nhưng không ám chỉ một đối 
lượng cụ thể nào. Ví dụ: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành" (Hồ Chí Minh)

-  Các đại từ đề thay thế: thế, vậy...

f . Phụ từ
* Đặc điêm cùa phụ từ

-  v ề  ý nghĩa, phụ từ không thực hiện chức năng định danh, nó chỉ có chức 
năng bổ sung một loại ý nghĩa nào đó cho các từ định danh.

-  v ề  khả năng kết hợp, phụ từ chuyên đi kèm với một từ loại nào đó ớ phía 
trước hoặc phía sau. Vỉ vậy, phụ từ là dấu hiệu để xác định từ loại cho một từ. Phụ 
từ chuyên làm thành tổ phụ trong cụm từ.

-  Trong câu, phụ từ không thê một mình đàm nhiệm chức năng của các thành 
phần câu.

Ví dụ: Mẹ em dans tưới rau.
Trong ví dụ này từ đang  là một phụ từ chỉ thời gian tiếp diễn cho hoạt động. 

Nó đi kèm với từ lưới, làm thành tố phụ cho từ đó và tạo thành cụm động từ đang  
tưới rau (cả cụm này làm vị ngữ của câu).

* Các tiếu loại phụ từ

Dựa vào từ loại cùa các từ  chính mà phụ từ đi kèm, các phụ từ được phân chia 
thành hai nhóm:

-  Nhóm các phụ từ thường đi kèm danh từ: những, các, mọi, mỗi, từng, một...
-  Nhóm các phụ từ thường đi kèm động từ và tính từ:
+ Các phụ từ chi ý nghĩa thời gian: đà, sẽ, đang, vừa. m ới...
+ Các phụ từ chi sự tiếp diễn tưcrng tự: đều, cũng, vẫn, cứ...
+ Các phụ từ chi ý khắng định hay phủ định: có, không, chưa, chang...
+ Các phụ từ chi ý mệnh lệnh: hãy, đừng, chớ...
+ Các phụ từ chi mức độ: rắt, hơi, quá. lắm, cực kì...
+ Các phụ từ chi sự hoàn thành (xong, rồi), chi kết quà ịduợc, mất), chỉ ý tự

lực (lav), chi ý tương hỗ (nhau), chỉ sự phối hợp (cùng, với), chi cách thức {ngay,
liên, nữa, mãi) thường đứng sau động từ.
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g. Quan hệ từ
* Đặc điêm cùa quan hệ từ

-  Quan hệ từ là những từ biểu thị quan hệ ngữ pháp giữa các từ, các cụm từ, 
eiữa các bộ phận câu hoặc giữa các câu với nhau.

Quan hệ từ không thể đảm nhiệm vai trò thành tố chính cũng như thành tố phụ 
trong cụm từ. Chúng cũng không đảm nhiệm được chức năng của các thành phần câu.

* Các tiểu loại quan hệ lừ
Căn cứ vào loại quan hệ ngữ pháp mà quan hệ từ biểu thị, có thể phân quan hệ 

từ thành hai nhóm:
Các quan hệ từ biểu thị quan hệ đấng lập: và, với, rồi, nhưng, mà, song, chứ, 

hav, hoặc...
~ Các quan hệ biểu thị quan hệ chính phụ: cùa, bang, với, rang, vì, lại, bởi, 

do, nên, đê, cho...
Trong thực tế sử dụng, các quan hệ từ có thể dược dùng thành cặp đề liên kết 

các bộ phận của câu với nhau, nhất là trong các câu ghép: nêu (hê, giá)... thì, vì 
(tại, bởi, ao)... nên, tuy (dù, mặc dù)... nhưng, không những... nùi còn.

li. Tinh thái từ
* Đặc điếm cua lình thái từ

-  Các tình thái từ là những từ biểu lộ thái độ tình cảm của người nói (người 
viết) đối với nội dung câu nói hoặc đối với người nghe (người đọc).

-  Các tình thái từ không thể đóng vai trò thành phần cấu tạo trong cụm từ hay 
trong câu.

* Các tiêu loại tình thải từ
-  Các trợ từ nhấn mạnh: Đây là những từ dược dùng ở trước từ hay cụm từ 

cần nhấn mạnh, chính, cà, những, chi, đê.ì, tận, ngay, đích...
Ví dụ: Nó làm nliữns ba bài tận. (nhấn mạnh số lượng)

Chính nó cũng không làm hết bài tập. (nhấn mạnh chù thể)
-  Các tiều từ tình thái: Đây là những từ  thường làm dấu hiệu chỉ rõ mục đích 

nói của câu (hỏi, ra lệnh, kể, cảm thán...). Đồng thời, chúng cũng bộc lộ thái độ, 
tinh cảm của người nói (người viết).

Ví dụ: Chúng cháu chào cô a \  (ạ biểu thị thái độ kính trọng).
Chúng mình đi xem nhé] (nhé biều thị thái độ thân mật, hàm ý hỏi).

-  Các từ cảm thán: Đây là những từ dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của 
người nói: có thể dùng để gọi đáp (07, vâng, d ạ ...), có thể dùng để bộc lộ cảm xúc 
vui mừng, ngạc nhiên, đau đớn, sợ hãi, tức giận (ôi, trời ơi, ó, ùa, a  kìa, hỡi ôi. eo 
ôi, ôi giời ỏi, than ôi...).
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Chương 2 

CỤM TỪ TIÊNG VIỆT

I. KHÁI NIỆM
Quan niệm rộng về cụm từ cho rằng cụm từ là tố hợp cùa các từ theo một 

quan hệ ngữ pháp nhất định, có thế là quan hệ chủ - vị, quan hệ đang lập, hoặc 
quan hệ chính phụ.

Quan niệm hẹp cho răng chi có tô hợp từ theo quan hệ chính phụ mới được 
coi là cụm từ. Trong tài liệu này, chúng tôi chủ yếu trình bày về cụm từ chính phụ 
(từ đây gọi là cụm  từ).

Cụm từ là tô hợp của hai hoặc hơn hai từ trở lên, trong đó có một từ đóng vai 
trò là thành tố trung tâm về ngữ pháp và ngữ nghĩa, các từ còn lại đóng vai trò là 
thành tố phụ bổ sung ý nghĩa cho thành tố chính.

Ví dụ: Trong câu "Tát cà sinh viên khoa Giáo dục Mẩm non đang học tiêng 
Việt ” có hai cụm từ sau:

-  Tất ca sinlì viên khoa Giáo dục Mầm non. Trong cụm từ này, thành tố trung 
tâm là sinh viên, từ tat cà bổ sung ý nghĩa về số lượng, cụm từ klioa Giáo (lục 
Mầm 110)1 bố sung ý nghĩa hạn định cho từ trung tâm.

-  Đang học tiếng Việt. Trong cụm từ này, thành tồ trung tâm là hục, từ đang 
bổ sung ý nghĩa về Ihời gian diễn ra hành động, từ tiếng Việt bổ sung ý nghTa đối 
tượng cùa hành động.

n .  CẢU TẠ O  CỦA CỤM  T Ừ
Cụm từ ớ dạng đầy đủ bao gồm: phần trung tâm, phần phụ trước và phần 

phụ sau.

1 . Phần tru n g  tâm
Phàn trung tâm trong cụm từ có nlũmg đặc điểm sau:
- về mặt cấu tạo và từ loại, phần trung tâm thường do một từ đảm nhiệm và 

từ đó phái là thực từ. Ba từ loại có khá năng đàm nhiệm vị trí trung tâm là: danh 
từ, động từ, tính từ.

Ví dụ: + Những sinh viên áv (trung tâm là danh từ sinh viên)
+ Đang đá bóng (trung tâm là động từ đá)
+ Rat giòi toán (trung tâm là tính từ giỏi)

Phần trung tâm quy địnli tổ chức nội bộ của cụm từ. Có nghĩa tò chức của 
cụm từ phụ thuộc vào từ loại của từ trung tâm. Chảng hạn, nếu trung tâm là một
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danh từ thì cụm lừ sẽ có dạng cấu tạo là: từ chỉ số + danh từ  + từ chi định. Nhưng 
nếu trung tâm là động từ (chuyển tác) thì cụm từ sẽ có dạng cấu tạo là: phụ từ + 
động từ + phần phụ chỉ đối tượng.

-  Chi có phần trung tâm quan hệ với từ ở ngoài cụm từ. Chẩng hạn, trong ví dụ ở 
phần I, từ sinh viên trong cụm từ thứ nhất có quan hệ với từ học của cụm từ thứ hai.

2. Phần phụ
-  về mặt cấu tạo và từ loại, phần phụ có thể là một từ, một cụm từ  (chính phụ, 

đang lập, chủ vị), có thể do thực từ và hư từ đảm nhiệm.
Ví dụ:
+ Phần phụ là một từ: đ a m  xem phim
+ Phần phụ là một cụm từ chính phụ: Nlũmg tác phẩm cùa nhà văn nôi tiéns ấy.
+ Phần phụ là một cụm từ đảng lập: Những sinh viên chăm chi và nshiêm túc ấy.
+ Phần phụ là một cụm chủ vị: đang nghe có kế chuyên.
-  về vị trí: Phần phụ có thể xuất hiện trước hoặc sau phần trung tâm. Các phần 

phụ trước thường có vị trí ổn định, còn các phần phụ sau có vị trí linh hoạt hơn.
Ví dụ:
+ đã lặng khăn len cho mẹ
+ đã lặng mẹ khán len
-  về cách thức liên hệ giữa phần phụ và phần trung tâm: Các phần phụ trước 

được liên kết trực tiếp với phần trung tâm, còn các phần phụ sau có thề liên kết 
trực tiếp (không dùng quan hệ từ) hoặc liên kết gián tiếp (có dùng quan hệ từ) với 
phần trung tâm.

Ví dụ:
+ đang học tiếng Việt (phần phụ tiếng Việt liên kết trực tiếp với phần trung 

tâm học).
+ đang học bằng tiếng Việt (phần phụ tiếng Việt liên kết gián tiếp với phần 

trung tâm học).

III. C H Ú C  NÂNG CỦA CỤM  T Ừ
Trong câu, cụm từ có thể đảm nhiệm hầu hết các chức vụ ngữ pháp như: chù 

ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, định ngữ, trạng ngữ, đề ngữ, phụ chú n g ữ ...
Ví dụ:
+ Trên cành cây, mầy chú chim đung hót. (cụm từ làm chú ngữ và vị ngữ).
+ Những năm học phô thông, Lan luôn là học sinh giói (cụm từ làm trạng ngữ).
+ Tác phẩm cùa nhà vãn noi tiếng ấy được xuất bủn khắp thế giới, (cụm từ 

làm định ngữ và bô ngữ).
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IV. CÁC LOAI CỤM T Ừ
1. Cụm  d anh  từ
a. Klìái niệm

Cụm danh từ ]à cụm từ có danh từ làm thành tố trung tâm. Trong câu, cụm 
danh từ có thê đảm nhiệm các chức năng như cùa danh từ: làm chú ngữ, bô ngữ, 
vị ngữ, định ngữ, trạng ngữ...

b. Cấu tạo
Ờ dạng đầy đù, cụm danh từ gồm ba phần: phần trung tâm, phần phụ trước và 

phần phụ sau. Phần phụ trước và phần phụ sau do nhiều từ loại đảm nhiệm tạo 
thành định ngữ của danh từ.

Phần phụ trước Phần trung tâm Phần phụ sau

-  Phần trung tâm. Có ba trường hợp sau:
+ Trung tâm là một danh từ vật thể:
Ví dụ: Những sinh viên ấy. (trung tâm là danh từ sinh viên)
+ Trung tâm là danh từ dơn vị:
Ví dụ: hcing trăm con. (trung tâm là danh từ con)
+ Trung tâm gồm danh từ đơn vị đi với danh từ đơn thế:
Ví dụ: Những cậu sinh viên áy (trung tâm là cậu sinli viên)
Ngoài ra. có trường hợp trung tâm là một cụm danh từ đăng lập 
Ví dạ: Những rnáv móc. lải liệu quý giá cùa cơ  quan  (trung tâm là máy móc, 

lài liệu).
-  Phần phụ trước: Các phan phụ trước biêu thị lượng sự vặt nêu ờ danh từ 

trung tàm. Có các từ loại sau:
+ Đại từ chi tổng lượng: tat cá. loàn bộ, hết thày, loàn thề...
Ví dụ: Tat cu liọc sinh lớp 7A.
+ Từ chi sô lượng: những, các, máy, năm. bay, trăm, nghìn...
Vi dụ: Những hạt mưu đầu mùa', Năm mươi sinh viên khoa Văn;
+ Từ “cái” với ý nghĩa chi xuất, nhấn mạnh vào sự vật nêu ở danh từ trung tâm. 
Ví dụ: Cái cậu sinh viên lười học ấy.
-  Phần phụ sau: Phần phụ sau cùa cụm danh từ bao gồm hai vị tri sau:
+ Định ngĩr miêu tà: Loại định ngữ đứng ngay sau danh từ trun« tâm có chức 

năng nêu những đặc điếm của sự vật (nguồn gốc, đặc điểm, phấm chất, chất 
liệu ...) nham giới hạn sự vật nêu ở trung tâm. Định ngữ miêu tà có cấu tạo đa 
dạng: từ, cụm từ đẳng lập, cụm từ chính phụ, cụm chù v ị...), và phong phủ về mặt 
từ loại (danh từ, dộng từ, tính từ, số từ ,...)  với ý nghĩa phong phú. phức tạp. số  
lượng định ngữ miêu tà cũng không bị hạn chế (có thể là 1, 2, 3 hoặc nhiều hơn).
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Ví dụ: -  Chăng bao lâu, lôi đã trơ thành mỏt chànỵ dỡ Ị hanh niên cưímg tráng. 
Lúc tôi đi bách bộ, ca nqưừi tôi rung rinh môi LỊÙlâ tlâlL hóng mỡ. soi aươniT 

đươc ỵà ru t ưa nhìn.
-  Bôi dưỡng thê hệ cách mạng clio đời sau là mỏi viéc (Ilian Irons và cân thiêt.
+ Định ngữ chi định: Loại định ngữ có tác dụng định vị sự vật, do các đại từ 

chỉ định đám nhiệm như: này, kia, ấv. đó, nọ, nay, nãy...
Ví dụ: Nlnme cô sell lìùv đến từ  Hù Nam.
Tóm lại, có thể biếu hiện các thành tố cấu tạo của cụm danh từ trong bàng sau:

Phần phụ trước Phẩn trung tâm
Danh từ 

(đơn vị + đơn thể)

Phần phụ sau

Từ chỉ 
tổng lượng

Từ chỉ 
số lượng

Từ chì 
xuất

Định ngữ 
miêu tả

Định ngữ 
chỉ đinh

Tắt cả những cái con gà mái sắp đẻ, của 
nhà ông Lâm ấy

Toàn bộ năm cái cậu sinh viên lười học, 
hay đi muộn đó

2. C ụ n id ộ n g từ
a. Khái niệm

Cụm động từ là cụm từ chính phụ có dộng từ làm thành tố trung tâm. Trorm 
câu, cụm động từ có thể đảm nhiệm các chức năng của động từ: làm vị ngữ, làm 
bố ngữ, định ngữ, chủ ngữ, trạng n g ữ ...

b. Cẩu tạo cụm  dộng từ
v ề  mặt cấu tạo, giống như cụm danh từ, ở dạng đây đủ, cụm động từ gôm ba 

phần: phần trung tâm, phần phụ trước và phần phụ sau. Phần phụ trước và phần 
phụ sau do nhiều từ loại đảm nhiệm tạo thành bố ngữ cùa động từ.

-  Phần trung tâm: Phần trung tâm cụm động từ do một động từ độc lập hay 
một động từ không độc lập tạo thành.

VỈ dụ:
+ Lan lặng mẹ một cái khăn len.
+ Bà con nên cay ngừa tay.
Có trường hợp ờ cụm động từ có hai hoặc nhiều động từ đi liền nhau biểu thị 

một chuỗi hành động phức họp, ví dụ: đi mua mang ve ăn thì việc xác định phần 
trung tâm không đơn giản. Cân cứ vào đặc điếm ngữ pháp cùa từ, tạm thời coi 
động từ đứng trước là từ trung tâm.

-  Phân phụ trước:
Các nhóm phụ từ sau có thế tham gia thành phần phụ trước của cụm động từ 

(các phụ từ này được gọi là bô ngữ):
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+ Phụ lừ chi thời gian: (tã, lừng, mới, sup, sẽ...
Ví dụ: Đã nahe nước cháy lên non.
+ Phụ từ chi tiêp diễn, tương tự: cũng. đểu. van cử, CÒII...
Ví dụ: Chúng tôi van làm việc.
+ Phụ từ chi khăng định, hoặc phủ định: có, không, chưa, chăng...
Ví dụ: Em không  nghe mùa thu.
+ Phụ từ chi cầu khiến: hãy, đừng, chứ...
Ví dụ: Em hãy nhìn vào mặt anh đây.
+ Phụ từ chi mức độ: rất. hơi, quá, khá... Chúng thường được dùng trước các 

động từ chi trạng thái (vật lí, sinh lí, tâm lí).
Vi dụ: Cô ấy rát mong thư nhà.
-  Phần phụ sau:
Phần phụ sau cùa cụm động từ đa dạng, phức tạp hơn phần phụ trước.
+ v ề  từ loại: có thế phân biệt phần phụ sau gồm hư từ và thực tù.
Các nhóm hư từ làm phần phụ sau cho động từ:

• Nhóm phụ từ chi ý mệnh lệnh cầu khiến: đi, thôi, 11(10 ...
Ví dụ: Chạy đi!

Ăn tliôi nào\
•  Nhóm phụ từ  chi sự hoàn thành: xong, rỏi 
Ví dụ: Đã làm xong  bài.
• Nhóm phụ từ chi kết quà: được, mat, phai...
Ví dụ: ăn được hai bát cơm
• Nhóm phụ từ chi hướng: ra, vào, lên, xuống...
Ví dụ: đi vào nhà; đi xuống  bếp;
• Nhóm phụ từ  chi mức độ: quá, lắm, cực kì...
Ví dụ: đang nhớ nhà cực kì.
•  Nhóm phụ từ chi sự tiếp diễn thời gian: nữa, mãi, hoài...
Ví dụ: học mãi; nói hoài,

Ngoài hư từ, các từ loại thực từ chiếm ti lệ cao trong chức năng làm phần phụ 
sau cho động từ:

• Danh từ: viết thư\ đá bóng; nấu cơm\
• Tính từ: học giòi; chạy nhanh; làm đúng;...
• Động từ: nên nghĩ ngơi\ câm hút thuốc  /ứ; học múa;...
• Đại từ: thấy nó\ đến đáy, biết liọ;...
• Số từ: học m ột biết mười;...
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+ về cấu tạo:
Các thành tố phụ sau có thê có cấu tạo là một từ (thực từ hoặc hư từ), một 

cụm từ (cụm danh từ, cụm động từ. cụm tính từ) hoặc một cụm chù vị.
• Cụm danh từ: đang viẽt tác phâm mới
• Cụm động từ: đã biết nói liếng Anh thành thạo
• Cụm tính từ: chạy rất nhanh
• Cụm chù vị: đang nghe cô kẽ chuyện

Có thể tóm tắt các thành tố cấu tạo của cụm động từ trong bảng sau:

Phần phụ trước Phần trung tâm Phần phụ sau

-  Phụ từ khẳng định hay 
phủ định: không, có...

-  Phụ từ chỉ tiếp diễn, 
đồng nhất: đểu, vẫn...

-  Phụ từ chỉ quan hệ thời 
gian: đã, sẽ, đang...

-  Phụ từ chỉ tằn số hoạt 
động: thường, hay...

-  Phụ từ chì mệnh lệnh: 
hãy, đừng. chớ...

-  Phụ từ chì mức độ của 
trạng thái: rất, hơi, khi, quá. .

-  Phần phụ trước là thực 
từ: các từ tượng thanh và 
tượng hình.

-  Động từ không độc lập: 
Phần phụ sau lầ động từ 
hoặc 1 từ loại khác.

-Đ ộ n g  từ độc lập:
+ Trung tâm là 1 động từ.

+ Trung tâm là động từ đi 
trước trong chuỗi động từ 
biểu hiện các hoạt động 
đồng thời hoặc ké tiếp.
+ Trung tâm là cụm động từ 
đẳng lặp có chung phần 
phụ trước và phần phụ sau.

-  Phần phụ sau là hư từ:
+ chỉ mệnh lệnh: đi, nào...

+ chi hoàn thành: xong, rồi... 

+ chi kết quả: được, mất...

+ chỉ tự lực: lấy.

+ chỉ ý cộng tác: với, cùng... 

+ chì mức độ: quá, lắm...

+ chỉ tiép diễn: nữa, mãi...

+ chì hướng: ra, vào, tới...

-  Phần phụ sau là thực từ: 
danh từ, động từ, tinh từ, 
đại từ, số từ.
-  Cấu tạo: 1 từ, 1 cụm từ, 
1 cụm chủ vị.

3. Cụm  tính tù'
a. Khái niệm

Cụm tính từ là cụm từ chinh phụ có tính từ là thành tố trung tâm. Trong câu, 
cụm tính từ có thể đàm nhiệm các chức nàng của tính từ: làm vị ngữ, làm bồ ngữ, 
định ngữ, chù ngữ, trạng ngữ ...

b. Cấu tạo
về mặt cấu tạo, giống như cụm danh từ và cụm động từ, ở dạng đầy dù, cụm 

tính từ gồm ba phần: phần trung tâm, phần phụ trước và phần phụ sau. Phần phụ 
trước và phần phụ sau do nhiều từ loại đàm nhiệm tạo thành bố ngữ cùa tính từ.
-  Phần trung tâm:

Mọi tiều loại tính từ đều có thể đóng vai trò thành tố trung tâm cùa cụm tính từ.
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Ví dụ: + Tính từ chi đặc điểm về lượng: rất dày. hơi đông khách ...
+ Tính từ chi đặc điểm về chất: cũng tlìóng minh như th ế ...
+ Tính từ chi tính chất có thana độ: rất giói văn. hơi lìư ip...

Phan phụ trước:
Phần phụ trước cua cụm tính từ cũng thường do các phụ từ đàm nhiệm giông 

như phần phụ trước cua cụm dộng từ. Tuy nhiên, có một số điềm cần lưu ý sau:
+ Các phụ từ chi mức độ có thể xuất hiện trước các tiêu loại tính từ trừ các 

tính từ chỉ tính chất không phàn biệt theo thang độ (xanh lè, đo au. trang toát, 
đực. cái, trống, mái, chinh lìglũa, phi nghĩa...).

+ Các phụ từ chi mệnh lệnh (hãy, đừng, chớ) làm thành tố phụ trước cho tính 
từ một cách rất hạn chế.

Ví dụ: Đừng  xanh như lá bạc như vôi (Hồ Xuân Hương)
-  Phần phụ sau:

+ v ề  từ loại:
Phần phụ sau cùa cụm tính từ có thề do nhiều từ loại đàm nhiệm:

• Danh từ: rất giỏi văn; khá đông khách...
•  Động từ: khéo ăn ớ\ vụng tinh toán...
•  Tính từ: nóng rát mặt; lạnh buốt xương...
•  Phụ từ chi mức độ: xinh ghê', phong phú quá...

+ v ề  cấu tạo:
Thành phần phụ sau của cụm tính từ cũng có thể là từ (như trên), là cụm 

từ, là cụm chù vị.
Ví dụ:

+ Dịu dàng như những cô gái quan họ 
+ Chậm như rùa bò 

Có thể tóm tắt các thành tố cấu tạo cùa cụm tính từ trong bảng sau:

Phần phụ trước Phần trung tâm Phần phụ sau

- Phụ từ chỉ mức độ: rất, 
hơi, quá.
- Phụ từ khẳng định hay 

phủ định: không, có...
- Phụ từ chỉ tiép diễn, đồng 
nhất: đều, vẫn...
- Phụ từ chỉ quan hệ thời 
gian: đã, sẽ, đang...
- Các phụ từ chỉ mệnh lệnh 
làm thành tố phụ trước cho 
tính từ một cách hạn chế.

- Tính từ chỉ tinh chất có 
thang độ: phẩm chất, thuộc 
tinh vật li, lượng, mùi vị, 
màu sắc, trạng thái, tâm lí 
tình cảm...
- Tính từ chỉ tinh chất 
không có thang độ: không 
kết hợp phụ từ chỉ mửc độ.

- Do nhièu từ loại đảm 
nhiệm: thực từ, hư từ.
- Cấu tạo: 1 từ, 1 cụm từ, 1 
cụm chủ vị.
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Chương 3 

CÂU TIÉNG VIỆT

I. KHÁI NIỆM
Trong các tài liệu ngôn ngữ học ờ nước ta cũng như trên thế giới, đã có rất nhiều 

định nghĩa về câu thể hiện những quan niệm có phần khác nhau. Tuy nhiên, qua những 
cách xác định khác nhau đó, vẫn có thể thấy một số nét được coi là đặc trưng của câu.

-  v ề  hình thức: Khi nói, mỗi câu được gắn với một ngữ điệu kết thúc nhất 
định. Khi viết, chữ cái đầu của âm tiết đứng đầu câu được viết hoa và cuối câu có 
một trong các dấu ngắt câu: dấu chấm, dấu hòi, dấu hỏi chấm ...

-  về cấu tạo: Câu là đơn vị ngôn ngữ không có sẵn. Đe tạo câu, người ta 
thường kết hợp từ, cụm từ VỚI nhau theo những quy tắc ngữ pháp nhất định. Dạng 
câu tạo phô biến cùa câu là cụm chủ vị.

-  v ề  nội dung: Câu phản ánh sự việc, hiện tượng, sự vật, hoạt động, trạng 
thái, tính chất, quan hệ... ngoài thực tế khách quan và thái độ, sự đánh giá cùa 
người nói với hiện thực được phàn ánh trong câu.

-  v ề  chức năng: Câu là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, 
được dùng để thực hiện một hành động nói (mời, xin lỗi, hứa, thề, từ chối, cám ơ n ...) 
của con người.

Có thể phân tích bốn đặc điểm trên qua một ví dụ sau.
Ví dụ: Hôm qua hình như bạn Lan nghi học à?
-  v ề  hình thức: Câu trên được đánh dấu bang việc viết hoa chữ cái đầu âm 

tiết “hôm", cuối câu có dấu hỏi chấm. Neu nói, câu này sẽ có ngữ điệu kết thúc lên 
giọng ở cuối câu.

v ề  cấu tạo: Câu có cấu trúc cú pháp gồm chủ ngữ là bạn Lan, vị ngữ là nghi 
học, trạng ngữ là hôm qua và tình thái ngữ là hình như, à.

-  v ề  nội dung: Câu phản ánh sự việc Hôm qua bạn Lan nghi học và thái độ 
cùa người nói là sự hoài nghi.

v ề  chức năng giao tiếp: Câu diễn đạt hành động ngôn ngữ hỏi, người nói 
dùng câu này đề hỏi, tức người nói muốn người nghe xác nhận cái “tin” mà mình 
còn hoài nghi.

II. CÁC THÀNH PHÀN CÂU
1. Thành phần nòng cốt
a. Chủ ngữ

Chù ngữ lu một trong hai thành phần nòng cốt của câu có quan hệ với thành 
phần vị ngữ, biếu thị đối tượng mà hành động, trạng thái, tính chất hay quan hệ 
của nó được nói đến ở vị ngữ.

92



-  Chú ngữ thường đứng trước vị ngữ.
-  Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) đàm nhiệm, nhưng cũng có

thê do động từ, tính từ (hoặc cụm động từ, cụm tính từ) hoặc một kết cấu chù vị,
một kết cấu tương đương đám nhiệm.

Ví dụ:
+ Cháu là bé ngoan.
+ Cái màu xanh can lao ấy gợi bao yêu thương và yên tĩnh trong tâm hồn.
+ Thi dua  là yêu nước.
+ Luôn dậy sớm  là thói quen tôt.
+ Hiển lành là cha quỷ quái.
+ Tot go  hơn tốt nước sơn.
+ Tre, nứa, trúc, mai, vẩu  giúp người trăm ngàn công việc khác nhau.
+ Cách mạng tháng Tám thành công đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
+ Từ ỉ/à  Nội (ten H ải Phòng  là 108km.
+ Không (té CỊUÔC ncio có thê tiêu diệt chúng ta.
+ Chí tay năm ngón là một thái độ xấu.

h. Vị ngữ
- Vị ngữ là một trong hai thành phần nòng cốt cùa câu, có quan hệ qua lại với 

thành phần chủ ngữ, nêu lên hành độníỊ, trạng thái, tính chất, hoặc quan hệ của đoi 
tượng được biểu thị ở chủ ngữ.

-  Vị ngữ thường đứng sau chù ngữ.
-  Vị ngữ thường do động từ, tính từ (hoặc cụm động từ, cụm tính từ) đảm nhiệm, 

những cũng có the do danh từ (cụm danh từ), cụm từ đang lập hoặc một kết cấu chù vị 
đảm nhiệm. Khi vị ngữ là danh từ thì trước đó thường có quan hệ từ (là, cùa, being...).

Ví dụ:
+ Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằng hương bằng hoa.
+ Đôi càng tôi mẫm bóng.
+ Những đêm trăng sáng, dòng sông tò một đường trăng lung linh dát vàng.
+ Cái ấm này bang nhôm.
+ Hàng này do Việt Nam sán xuất.
+ Xe này tay lái bị lệch.
+ Căn phòng này tuy nhỏ nhưng gọn gcmg sáng sùa.

c. Q uan hệ giữa ch ủ  n g ữ  và vị ngữ
-  Chủ ngữ chỉ người, vật là chù thể hành động. Vị ngữ biểu thị hành động do 

chù thê gây ra.
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Ví dụ:
+ Đêm nay, anh đứng gác ớ  trại.
+ Hai cái chân tăm ấy nhay cứ liên liên.
-  Chủ ngữ chi người, vật mang trạng thái. Vị ngữ biểu thị trạng thái vật lí, 

tâm lí hoặc sinh lí cùa sự vật nêu ờ chù ngữ.
Vi dụ:
+ Cuội vô cùng sửng sôt.
+ Sưtrng lan dẩn.
+ Nam bị om.
-  Chủ ngữ chỉ người, vật mang đặc điềm tính chất. Vị ngữ biểu thị đặc điểm, 

tính chất cùa sự vật nêu ờ chủ ngữ.
Ví dụ:
+ Bài hát này hay.
+ Mùi nước mưa ấm, ngòn ngọt, ngai ngái.
+ Mẹ em rất dịu dàng và vui tính.
-  Chù ngữ chỉ người, sự vật, sự việc được nhận định, đánh giá. Vị ngữ biểu 

thị nội dung nhận định, đánh giá về người, sự vật, sự việc nêu ờ chù ngữ.
Ví dụ:
+ Nguyễn Trãi là khí phách cùa dân tộc, là tinh hoa của dân tộc.
+ Sách là báu vật không thế thiếu đổi với moi người.
+ Cô giáo như mẹ hiển.

2. Thành phần phụ
a. Trụng n g ữ
* Khái niệm

Trạng ngữ là thành phần phụ của câu nêu lên hoàn cành, tình hình cùa sự việc 
được nói trong nòng cốt câu. Trạng ngữ do từ, cụm từ đảng lập hay chinh phụ tạo 
thành. Quan hệ giữa trạng ngữ và nòng cốt câu có thể dẫn nhập bàng quan hệ từ 
hoặc dẫn nhập trực tiếp. Trạng ngữ thường đứng đầu câu; khi đứng giữa hoặc cuối 
câu, trạng ngữ được tách biệt với nòng cốt câu bàng dấu phẩy (khi viết) hoặc bàng 
quãng ngắt (khi nói).

* Các loại trạng ngữ
-  Trạng ngữ chi thời gian: Biểu thị thòi điếm, thời đoạn xảy ra sự tình nêu trong 

câu và trà lời các câu hỏi như: Lúc nào? Khi nào? Bao giờ? Từ bao giờ? Đen bao giờ?
Ví dụ:
+ Từ chiểu hôm qua , trời trở rét.



+ Lúc tô i đi bách bộ, cá người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương 
được và rất ưa nhìn.

(Tô Hoài)
+ Tới hôm  thứ ba. mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tểnh, khấp khởi, nừa lo nứa vui 

theo sau.
(Tô Hoài)

-  Trạng ngữ chi không gian: Biểu thị địa điểm, nơi xảy ra sự tinh nêu trong câu 
và trả lời các câu hỏi như: Ớ đâu? Chỗ nào? Từ đâu? Trạng ngữ chỉ không gian 
thường có quan hệ từ (ớ, tại, trong, ngoài, trên, dưới...) dẫn nhập.

Ví dụ:
+ Ở  ngoài ngõ, mẹ con chị Chuột vừa kêu khóc, vừa van lạy.

(Nam Cao)
+ Qua những ngọn cỏ au nhọn và sac, tôi thấy màu trời trong xanh.
-  Trạng ngữ chi nguyên nhân: Biểu thị nguyên nhân, nguyên cớ dẫn đến sự 

tình nêu trong câu. Thường có các quan hệ từ đúng trước (vì, tại, bới, (lo, là vì...).
Ví dụ:
+ Vì mưa nhiều, con đường này ngập nước.
+ Là vì nhờ ít tiền dành dụm , người ta vẫn còn đù cả cơm lẫn rượu.

(Nam Cao)
+ Tôi lấy làm hãnh diện với bà con V/ cặp râu ấy lam.

(Tô Hoài)
-  Trạng ngữ chỉ mục đích: Biểu thị mục đích cùa sự tình nêu trong câu. 
Thường có các quan hệ từ đứng trước (vi, đ ể .. .)•
Ví dụ:
+ Vì Tổ quốc, vì chù nghĩa xã  hội, thanh niên luôn luôn sẵn sàng.
+ Đế thi đỗ, các em phải cố gắng ôn tập tốt.
-  Trạng ngữ chi điều kiện, giả thiết: Biều thị điều kiện để sự tình nêu trong 

câu trở thành hiện thực. Thường có các quan hệ từ đứng trước (nếu, hễ, giá...).
Ví dụ:
+ Giá nấu k ĩ  một chút nữa thì món này rất ngon.
+ Nếu mưa, tôi sẽ không đến.
-  Trạng ngừ chỉ ý nhượng bộ, tương phản: Biéu thị một hành động, trạng thái 

hay tính chất tuơng phản (với ý nhượng bộ) với sự tinh nêu trong câu. Thường có 
quan hệ từ đứng tnrớc (tuy, mặc dù, dù, dẫu...).

Ví dụ:
+ Dù thát bụi đến mấv lần , Nam vẫn kiên tri rèn luyện.

95



+ Dein chưa hoàn ihành, công trình ây cùng đã phát huy tác dụnu.
Trạng ngữ chi phương tiện, cách thức: Biếu thị phương tiện và cách thức 

tiên hành sự tình nêu trong câu. Thường có các quan hệ từ dứng trước (bủng, Iilìờ, 
với,...).

Ví dụ:
+ Bang sắc mặt ôn hòa vil (lễ (lãi, Nghị Quế nhìn vào mất chị Dậu.

(Ngô Tất Tố)
+ Nhờ cái thần thế ấy, hắn mới chửi nia thét mang khắp làng cho oai.

(Nam Cao)
+ Soẹt, soẹl, chị Chổi vẫn quét trên sân, không trả lời.
-  Trạng ngữ chi phương diện: Biểu thị phạm vi. phương diện hay đối tượng 

có quan hệ với sự tình nêu trong câu. Thường có các quan hệ từ đứng trước (ré, 
với, dôi với...).

Ví dụ:
+ vè chinh trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dãn 

chủ nào.
(Nguyền Ái Quốc)

+ Vả lại Hộ, đôi với Từ, còn là một ân nhân nữa.
(Nam Cao)

b. Khởi ngữ
- K.hời ngữ là thành phần phụ cùa câu, được dùng đẻ neu lên một đối tượng, 

một nội dung với tư cách là đề tài, là diêm xuảt phát của câu.
-  Khởi ngữ thường đứng ờ dầu câu, không có quan hệ từ dứnu trước, có thê 

nối với nòng cốt câu bằng từ thì hoặc lù. Khởi ngữ có thế do từ, cụm từ (đãng lập, 
chính phụ) tạo thành.

Ví dụ:
+ Nhà, bà ấy có hàng dây ở khắp phố. Ruộng , bà ấy có hàng trăm mẫu ờ 

nhà quê.
(Nguyễn Công Hoan)

+ Câu nói tliật tlùi áy, bà lão dùng giọng đùa mà nói.
(Nam Cao)

+ Bern lạc, trèo sấu, câu cá, làm linh chạy cờ hiệu , những nghiệp ây chi đat 
đến một chỗ tấc tị.

(Vũ Trọng Phụng)



c. Phụ chú ngữ
Phụ chú ngữ là thành phần phụ của câu được dùng để chú thích, giải thích cho 

một từ, một cụm từ, một thành phần câu hay cả câu. Chú ngữ có quan hộ đẳng lập 
với từ, cụm từ được giải thích, có ý nghĩa và cấu tạo ngữ pháp tự lập, tách biệi bằng 
chỗ ngắt dứt khoát khi nói và khi viết, đánh dấu bang dấu phẩy hoặc dấu gạch 
ngang ngan. Chú ngữ có thể do từ, cụm từ (chính phụ, đảng lập, chù vị) tạo thành.

Ví dụ:
+ Buổi mai hôm ấy, một buổi mai (tầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm 

nam tay tôi đi trên con dường dài và hẹp.
(Thanh Tịnh)

+ Cuộc sống của người lái đò sông Đà quả là một cuộc chiến đấu hàng ngày 
với thiên nhiên, m ột thứ thiên nhién Tây Bắc có nhiều lúc trông nó thành ra diện 
mạo và tâm địa một thứ ké thù sổ  một.

(Nguyễn Tuân)
+ Trên sông Ben Hải - con sõng nằm ngang v ĩ  tuyến mười bàv ghi (lau an lịch 

sử  một thời chống M ĩ cứu nước ròng rã suốt hơn hai mươi năm - thuyền chúng tôi 
đang xuôi dòng, trôi.

d. Tinh thái ngữ
Tình thái ngữ là thành phần phụ của câu, được dùng đế biểu thị sự đánh giá,

thái độ, quan hệ cùa người nói đối với người nghe và với sự tỉnh được phán ánh
trong câu. Tình thái ngữ có thể đứng ờ đầu, giữa hoặc cuối câu.

Ý nghĩa cùa tình thái ngữ rất rộng và phức tạp. Có thề quy tình thái ngữ thành 
ba trường hợp sau đây:

* Tinh thái chi ý  kiến: biểu thị ý kiên chù quan cùa người nói với nội dung sự
tình được phản ánh trong câu.

Ví dụ:
+ Cái nhà anh Hoàng ở có thế gọi là rộng rãi. (Nam Cao)
+ Đọc cuốn tiểu thuyết này, ít ra cũng phải ba tối mới xong.
+ Từ nhà anh đến trường chi 2 km là cùng.
+ Cô Vân có những  năm cái áo dài.
+ Con dâu mới, ai đời tám giờ sáng mới dậy.

* Tinh thái chì quan hệ, ¡hái độ, tình cám
Ví dụ:
+ Hóa ra anh biết chuyện rồi à.
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+ Nói trộm via, cháu bé nom kháu quá.
+ Lạy trời, đây chi là một giấc mơ thôi.

* Tinh thái hô đáp 
Ví dụ:
+ Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan.
+ Thưa anh, em có mặt ạ.
+ Váng, chị chờ tôi một chút.

e. Chuyến tiếp ngữ
Chuyển tiếp ngữ là thành phần phụ cùa câu, được dùng đê liên kết ý của câu 

chứa nó với ý của câu hoặc phần văn bản có liên quan đứng trước hoặc sau nó. 
Chuyển tiếp ngữ thường đứng trirớc nòng cốt câu.

Ví dụ:
+ Có người phạm sai lầm thi chán nản. c ỏ  ké sai lầm rồi thì tiếp tục sai lầm 

thêm. Nhưng có người biết suy nghĩ, rút kinh nghiệm, tỉm con đường khác để tiến.
(Ngữ văn 7, tập 2)

Từ nhưng  biếu thị quan hệ tircrng phản giữa câu chứa nó với hai câu đi trước.
+ Xuân Diệu muốn ôm tất cả cuộc sống này, riết lấy tất cá trong đôi tay hăm

hở của mình. Và ông tha thiết đưực mọi người đến với mình.
Từ và biểu thị quan hệ liệt kê bố sung giữa cảu chứa nó với câu đi trước.

f. Định ngữ
Định ngữ là thành phần phụ cùa danh từ trong câu, có tác dụng hạn dịnh, miêu 

tả sự vật do danh từ biểu thị. Trong cấu trúc cụm danh từ, định ngũ là thành phần 
phụ đứng trước hoặc đứng sau danh từ trung tâm.

Trong câu, danh từ thường có các định ngữ sau đây:
* Định ngữ chi lượng

Định ngữ chi lượng đứng trước danh từ trung tâm, do số từ, đại từ chí tồng 
lượng, phụ từ chi số tạo thành.

Ví dụ:
+ Anh em chúng tôi chi ờ với mẹ ba hôm.

(Tô Hoài)
+ Những  cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt.

(Tô Hoài)
+ Tất cà những khó khăn về tài chính mà chúng ta gặp phài đã được giải quyết.
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* Định ngữ miêu tá
Định ngữ miêu tả đứng sau danh từ trung tâm, chí các đặc điểm riêng của sự 

vật neu ở danh từ trung tâm nhu: nguồn gốc, hình dáng, kích thước, chất liệu, 
phẩm ch ấ t... cùa vật. Định ngữ miêu tà do từ, cụm từ chính phụ, cụm từ đăng lập 
hay cụm chù vị tạo thành.

Ví dụ:
+ Con mèo tam thể nhà em rất hay chuột.
+ Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị đã oa oa cốt tiếng khóc 

đầu tiên , nơi quà ngọt trái sa i đã thăm hồng íỉa (lé chị.
* Định ngữ chi định

Định ngữ chi định đứng ở cuối cụm danh từ, do đại từ chi định tạo thành.

Ví dụ:
+ Những cái áo len này đều rất rẻ và đẹp.

g. Bồ ngữ
Bồ ngữ là thành phần phụ của động từ và tính từ trong câu. Trong cấu trúc 

cụm động từ, cụm tính từ, bổ ngữ là thành phần phụ đứng trước hoặc đứng sau 
động từ, tính từ trung tâm.

Sau đây là một số bổ ngữ thường gặp:
* Bô ngữ lình thái

Bồ ngữ tỉnh thái thường đứng truớc động từ, tính từ trung tâm, biểu thị các 
tình thái khảng định, thời gian, thể thức diễn tiến của hành động và của trạng thái 
tính chất... được nêu ờ động từ hay tính từ trung tâm đó. Bổ ngữ tinh thái do các 
tiểu loại phụ từ tạo thành.

Ví dụ:
+ Chẳng bao lâu tôi đã trở  thành m ột chàng dế thanh niên cường tráng.

(Tô Hoài)

+ Tiếng kèn vồn vã vẫn rõ ràng, trong sáng, và bầu trời mở rộng van rung vang.
(Nguyên Hồng)

* Bó ngữ đối tượng
Bổ ngữ đối tượng biểu thị các sự vật có quan hệ với động từ hay tính từ trung 

tâm. Bổ ngữ đối tượng thường do danh từ, cụm danh từ, đại từ tạo thành.
Ví dụ
+ Chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang.

(Tô Hoài)
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+ Tôi yêu những cánh đổng bao la vàng rực ngày mùa, mù mù khói rạ. thơm  
vị mía lùi và trắng xóa sương mù sau Tết.

(Mai Văn Tạo)
* Bổ ngữ miêu tà

Bổ ngừ miêu tà đứng sau động từ, biểu thị cách thức, nơi chốn, mục đích, 
trạng thái, tính chấ t... bổ nghĩa cho động từ hay tính từ trung tâm. Bổ ngữ miêu tà 
do từ, cụm từ (đẳng lập, chính phụ), cụm chủ vị tạo thành.

Ví dụ:
+ Hoa phượng thức đê làm  vui cho cành trường.

(Xuân Diệu)
+ Những màng hoa hình sao màu tráng sữa chao nghiêng trong gió, đậu 

xuống mái tóc các cô gái, lấm tâm khắp cà mặt đường.
(Tạ Việt Anh)

III. CÁC KIÉU CÂU PHÂN LOẠI THEO CÁU TẠO NGỮ PHÁP
1. C âu don

Câu đơn là câu được cấu tạo bằng một kết cấu chủ vị.
Ví dụ: Dê con nghe tiêng chân mẹ.
Trong câu này, kết cấu chủ vị (nòng cốt câu) bao gồm:
Chủ ngữ: Dê con
Vị ngữ: nghe tiêng chân mẹ
Ngoài hai thành phần chính, câu đơn còn có các thành phần phụ như trạng 

ngữ, khởi ngữ, chuyển tiếp n g ữ . ..
Ví dụ: Do đó, trong cuộc đờ i m ỗi người, học à  thầy là quan trọng nhất.
Trong câu này có các thành phần sau:
-  Chủ ngữ: học ở  thầy
-  Vị ngữ: là quan trọng nhát
-  Chuyển tiếp ngữ: do đó
-  Trạng ngữ: trong cuộc đời moi người.

2. Câu phức thành phần
a. Khái niệm

Câu phức là câu có từ hai kết cấu chủ - vị trở lên, trong đó có một kêt cấu 
chù - vị làm nòng cốt câu, các kết cấu chù - vị khác làm thành phần câu (như chù 
ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, định n g ữ ...). Các kết cấu chù - vị làm thành phân câu “bị 
bao” trong kết cấu chù vị làm nòng cốt.
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Ví dụ: Cách mạng thảng Tám thành công đem lại độc lập tự  do cho dân tộc. 
Trong câu này, có hai kết cấu chù - vị:
-  K.ết cấu chù - vị làm nòng cốt là:
+ Chù ngữ: Cách mạng tháng Tám thành công  
+ Vị ngữ: đem lại độc lập iự  do cho dân tộc
-  Ket cấu chù - vị giữ chức năng chù ngữ:
+ Chủ ngữ: Cách mạng tháng Tám
+ Vị ngữ: thành công

b. Các loại câu p hứ c
* Câu phức thành phân chù ngữ

Là câu phức thành phần mà chù ngữ có cấu tạo là một kết cấu chù - vị.
Ví dụ:
+ Chuột chạy làm vỡ đèn.
+ Mùi .xăng nong nặc tòa khap rìnig tràm  báo hiệu rang nó còn tiếp tục cháy 

rộng ra nữa.
+ Hương sen thơm mát từ  cánh đồng đưa lên  làm dịu hãn cái nóng ngột ngạt 

cùa trưa hè.
* Câu phức thành phần vị ngữ

Là câu phức thành phần mà vị ngữ có cấu tạo là một kết cấu chù - vị 
Ví dụ:
+ Bộ phim này nội dung rất hay.
+ Ông nội em tóc đã bạc trắng.
+ Cái nhà này trần tưcmq đối thấp.

* Câu phức thcình phán định ngữ
Là câu phức thành phần mà định ngữ (phần phụ cho danh từ trong câu) có cấu 

tạo là một kết cấu chù - vị.
Ví dụ:
+ N gôi trường tôi học cũng khuất trong rừng cọ.
+ Đó là bản nhạc tôi ưa thích nhất.

. + Các bậc phụ huynh cũng say sưa đọc những tác phẩm nhà văn Tô Hoài viết 
cho thiếu nhi.

+ H ư ơ ng  vai đang chín trên cành lẩn khuất trong những lối đi tối và hẹp.
* Câu phức thành phần bổ ngữ

Là câu phức thành phần mà bổ ngữ (phần phụ cho động từ, tính từ trong câu)
có cấu tạo là một kết cấu chủ - vị.



Ví dụ:
+ Cả lứp đang chăm chú Iighe cô giáo kê chuyện.
+ Những người trông coi vườn bách thú nói rang hô báo hiền nhu mèo.
+ Tiếng động mạnh làm tỏi tinh giấc.

3. C âu ghép
a. Khải niệm

Câu ghép là câu có từ hai kết cấu chù - vị trở lên, mỗi kết cấu chù vị làm 
thành một vế câu, không bao hàm lẫn nhau.

Ví dụ: Mẹ em đi chợ, còn bổ em đi làm.
Trong câu này có hai vế:
-  v ế  1 : chủ ngữ 1 : mẹ em', vị ngữ 1 : di chợ
-  v ế  2 : chủ ngữ 2 : bổ em', vị ngữ 2 : đi làm

b. Các loại câu ghép
* Cảu ghép chính phụ

Là kiểu câu ghép có hai vế có quan hệ không bình dang, ngang hàng nhau, 
nghĩa là có vế chính và vế phụ. v ế  phụ luôn luôn được đánh dấu bằng quan hệ từ, 
vế chính có thê được đánh dấu bằng quan hệ từ, hoặc không được đánh dấu bang 
quan hệ từ (khi vế chính đứng trược vế phụ thì không thể dùng quan hệ từ). Các 
quan hệ từ dứng trước vế chính và vế phụ thường làm thành cặp tưưng hỗ.

Câu ghép chính phụ gồm những kiều sau đây:
-  Câu ghép chính phụ có vế phụ chỉ nguyên nhân, vế chính chi kết quà. Cặp

quan hệ từ thường sử dụng là vỉ. tại, bới, d o ... (đứng trước vế phụ)... nên, cho
nên (đứng truớc vế chính).

Ví dụ:
+ Vì tên Dậu là thân nhân cùa han, cho nên chúng con bat nộp thay.

(Ngô Tất Tố)
+ Bời tôi ăn uống điều độ và làm việc có chùng mực nên tôi chóng lớn lam.

(Tô Hoài)
+ Nguyễn Huệ biết dây là hai sứ già cùa Ngọc hoàng xuống ban ân, kiêm nên 

ông nâng báo vật lên, cung kính cảm tạ trời đất.
(Nguyễn Xuân Nhân)

-  Câu ghép chính phụ có vế phụ chi điều kiện, giả thiết, vế chính chỉ hệ quả. 
Cặp quan hệ từ thường sứ dụng là nếu, hề, gùi (đứng trước vế ph ụ )... thì, là (đứng 
trước vế chính).
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Ví dụ:
+ Neu lão có một cái mỏ vừa phải thì lăo đẹp trai lắm.

(Tô Hoài)
+ Giá ông được đi tù 10 năm, có phài cả nhà được sung sướng không?

(Nguyễn Công Hoan)
+ He bao giờ ông chủ tờ  Đời Mới đến tòa báo mà ngậm cái tẩu thuốc lá 

chệch sang một bên hàm và hay khịt mũi thì y như hôm ấy, ông có việc gi chẳng 
bàng lòng.

(Nguyễn Công Hoan)
-  Câu ghép chính phụ có vế phụ chi mục đích, vế chính chỉ sự kiện. Cặp quan 

hệ từ thường sử dụng là để, để cho, cho (đứng trước vế phụ)... thì, mà (đứng 
trước vế chính).

Ví dụ:

+ Đê công việc được hoàn thành đúng thời hạn thi công nhân phải làm thêm 
giờ hoặc phải tăng năng suất.

+ ĐỂ bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Đáng cần phải chăm lo giáo 
dục đạo đức cách mạng cho thanh niên.

+ Các con phái cố gang học đế  thầy mẹ được vui lòng và để  thầy dạy các em 
được sung sướng.

(Thanh Tịnh)
-  Câu ghép chính phụ có vế phụ chi ý nhượng bộ, vế chính chì ý tăng tiến. 

Cặp quan hệ từ thường sử dụng là tuy, mặc dù, dù, dẫu  (đứng trước vế phụ)... 
nhưng, mà (đứng truớc vế chính).

Ví dụ:
+ Dù ai nói ngà nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
+ Tuy nhà xa nhưng  cô ấy bao giờ cũng đến lớp đúng giờ.
+ Tuy miệng nói cười như vậy mà bụng ông vẫn rối bời lên.

❖ Càu ghép đủng lập

Là kiểu câu ghép có các vế có quan hệ bình đẳng ngang hàng nhau. Các vế 
trong câu ghép đẳng lập được liên kết nhờ các quan hệ từ (và, với, cùng, rồi, hay, 
hoặc, còn, nhưng...)', các cặp phụ từ (vừa... vừa, càng... càng, đã... còn. không 
những... mà còn...); các cặp đại từ (sa o ... vậy, đâu... đấy, bao nhiêu... bấy 
n h iêu ...); hoặc nhờ phương thức ngữ điệu (dấu phẩy, quãng ngắt).
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Câu ghép đẳng lập gồm các kiểu chính sau đây:
-  Câu ghép có quan hệ liệt kê: giữa các vế thường không dùng từ nối.
Ví dụ:
+ Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bào Đại thoái vị.

(Nguyễn Ái Quốc)
+ Sách vớ là vũ khí cùa con, lớp học là đơn vị cùa con, trận địa là cà hoàn 

cầu và chiên thăng là nén văn minh nhân loại.
(Et-môn-đô đơ  A-mi-xi)

-  Câu ghép có quan hệ tương phản (đối lập): thường dùng các từ nối: mà, 
nhưng, còn, song, tuy nhiên... giữa các vế.

Ví dụ:
+ Vợ tôi không ác nhưng  thị khổ quá rồi.

(Nam Cao)
+ Hai cô chị ác nghiệt, kiêu kì, thường hắt hùi Sọ Dừa, còn cô em út hiền 

lành, tính hay thương ngirời, đối đãi với Sọ Dừa rất từ tế.
(Sọ Dừa)

-  Câu ghép có quan hệ lựa chọn: thường sừ dụng các quan hệ từ: hay, hoặc, 
hav là, hoặc là... giữa các vế.

Ví dụ:
+ Anh đi hay anh ở lại?
+ Tôi sẽ đến anh, hoặc lù anh đến tôi.
-  Câu ghép có quan hệ tăng cấp: là loại câu ghép vế sau khẳng định hoặc tăng 

thêm ý nghĩa cùa cả câu lên một mức cao hơn, thường sừ dụng các cặp từ  không 
những... mà còn, vừa... vừa, càng... càng để liên kết các vế.

Ví dụ:
+ Trời không những  tối mà đường còn gập ghềnh khó đi.
+ Trời càng  về khuya, cái lạnh càng thấu xương.
-  Câu ghép có quan hệ bổ sung: là loại câu ghép vế trước nêu sự kiện, vế sau 

nêu sự kiện bổ sung thêm ý nghĩa cho vế trước.
Ví dụ:
+ Kết cục, anh chàng “hầu cận ông lí"  yếu  hom chị chàng con mọn, hắn bị 

chị này túm tóc lăng cho một cái, ngã nhào ra thêm.
(Ncô Tất Tố)

+ Học sinh nhìn lên: tliây giáo đã bat đâu giủng bài.



4. C âu đặc biệt
a. Khái niệm

Câu đặc biệt là loại câu không có cấu tạo chú - vị, mà chi được tạo thành bởi
một từ hoặc một cụm từ chính phụ hay cụm từ đảng lập nhưng vẫn là một cấu trác
cú pháp độc lập và thực hiện chức năng như những câu bình thường.

b. Các loại câu đặc biệt
* Câu đặc biệt danh từ ,

Câu đặc biệt danh từ là câu dặc biệt được cấu tạo bởi danh từ, cụm danh từ, 
thường được dùng để xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đèn 
trong những câu đi trước hoặc đi sau; thông báo, liệt kê về sự tồn tại cùa sự vật, 
hiện tượng; dùng làm biển đề tên cơ quan, xí nghiệp, trường học, tên sách, báo, 
tạp chí; dùng làm lời gọi.

Ví dụ:
+ Chân đèo M ã Phục.

(Nam Cao)
+ Ga xép. M ột g iờ  đêm. Không một bóng người.
+ Trên trường ki, ngọn đèn con và cái điếu cũ kĩ.

(Thạch Lam)

+ Lan!
+ Trường Đụi học Sư phạm Hà Nội.

* Câu đặc biệt vị từ
Câu đặc biệt vị từ  là câu đặc biệt được cấu tạo bằng động từ, tính từ, hoặc 

cụm động từ, cụm tính từ, được dùng để nêu sự tồn tại của hành động, trạng thái, 
tính chất hay biểu thị một mệnh lệnh.

Ví dụ:
+ Đông quá!
+ X ung phong!
+ Cháv nhà!
+ Cướp!

* Câu đặc biệt tình thúi lừ
Câu đặc biệt tình thái từ là câu đặc biệt được cấu tạo bàng tình thái từ, thán từ 

hoặc các biểu thức tình thái, được dùng để bộc lộ cám xúc, gọi đáp.
Ví dụ:
+ Văng. Ông lão dạy cũng phải.

(Nam Cao)
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+ Ỏi giờ i ôi là g iờ i! Sao cái số tôi nó khô thế này?
+ Hỡi ơi lão Hạc\ Thì ra đến lúc cùng lão cùng có thê làm liều như ai hết.

(Nam Cao)
+ Đồ chết tiệt!

5. C âu tỉn h  lưọc
a. K hái niệm

Câu tinh lược là kiểu câu có một hoặc một số thành phần câu được rút gọn do ngữ 
cảnh hoặc tình huống nói năng cho phép. Có thể khôi phục lại thành phần bị rút gọn.

Ví dụ:
+ Tinh thân yên  nước cũng như  các thứ cùa quý. Có khi (...) được bày trong tu 

kính, trong bình pha lê, rõ ràng dê thây.

b. Các kiêu  câu tinh  lược
* Câu tinh lược chú ngữ  

Ví dụ:
+ -  Anh đi đâu thế?

-  (...) Di mua tờ  bảo.
+ Cùa đáng mười Nhu chí bán đưực năm. Có khi (...) chăng lấy được đồng 

tiền nào là kliác nữa.
(Nam Cao)

* Câu tình lược vị ngữ  
Ví dụ:
+ —A i làm việc này?

-  Tôi (...).
+ Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười (...)•

IV. CÁC KIÊU CÂU PHÂN LOẠI TH EO MỤC ĐÍCH NÓI
1. C âu  nghi vấn
a. Kliái niệm

Câu nghi vấn là kiểu câu dùng đê nêu lên điều chưa biết hoặc còn hoài nghi 
và chờ đợi sự trà lời cùa người tiếp nhận.

b. Các phương tiện ngôn ngữ  th ế hiện câu nghi van
-  Câu nghi vấn sù dụng các đại từ nghi vấn như: ai. gì, nào. máv, đâu. sao, tại 

sao, vì sao, thế nào, bao nhiêu...
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Ví dụ:
+ Nó đang nói chuyện vứi ai thế?
+ Tại suo cô ấv chưa đến lớp nhì?
-  Câu nghi vấn sử dụng các phụ từ nghi vấn: có... không, đã ... chưa.
Ví dụ:
+ Sáng nav con có đi học không?
+ Mẹ đã nấu cimi chira?

Câu nghi vấn sử dụng các tình thái từ: à, á, hừ, hở, chăng, phỏng, chác, chứ, 
nhi. phủi chăng...

Ví dụ:
+ Bai viết này cùa anh à?
+ Chúng mình đi xem phim  chứ?

Câu nghi vấn sử dụng quan hệ từ huy với ý nghĩa lựa chọn.
Ví dụ:
+ Hôm nay thứ hai hay thứ ba?
+ Chị ¡¿I giáo viên mầm non hay giáo viên tiếu học?
-  Câu nghi vấn sử dụng ngữ điệu nghi vấn thuần túy: đó là câu sừ dụng ngữ 

điệu lên giọng ở cuối câu.
Ví dụ:
+ Xe đạp này cùa anh?

2. Câu cầu khiến
a. Khái niệm

Câu cầu khiến là kiểu câu dùng để yêu cầu, thúc giục, khuyên bào người nghe 
thực hiện (hoặc không thực hiện) m ột hành động, có (không có) một trạng thái 
nào đó mà người nói mong muốn.
b. Các phương tiện ngôn n g ữ  thế hiện câu cầu khiến

Câu cẩu khiến sử dụng các phụ từ có ý nghĩa cầu khiến: hãy, đừng, chớ...
Ví dụ:
+ Hãy nhớ lấy lời tôi!

(Tố Hữu)
+ Đừng nói chuyện nữa!

- Câu cầu khiến sử dụng các tinh thái từ có ý nghĩa cầu khiến: đi, thôi, đi nào. 
thôi nào...
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Ví dụ:
+ A Phủ đâu? A Phủ đánh chết nó đi!

(Tô Hoài)

+ Nghi tay thôi các bạn!
-  Câu cầu khiến sử dụng các động từ cầu khiến: khuyên, bào, nên, can phái... 
Ví dụ:
+ Tôi khuyên anh nên nghi sớm đê g iữ  sức khóe!
+ Anh nên thương cô ấy, đừng nên cưới người ta ít ngày, bây giờ  bỏ mặc 

nẹuời ta (ỉcing dở.
(Trần Đình Vân)

-  Câu cầu khiến sừ dụng ngữ điệu thuần túy.
Ví dụ:
+ Im lặng!
+ Tất cà ngồi xuống!

3. Câu cảm thán
a. Khái niệm

Câu cám thán là kiều câu dùng để bộc lộ trực tiếp tinh càm, thái độ cùa 
người nói.

b. Phương tiện ngôn ngữ the hiện câu cảm thản
-  Câu cám thán sử dụng các tình thái từ, thán từ: ôi, than ôi, hỡi ôi, chao ôi, 

trời ơi, 0, ô hay, ái chà, ối, ái, thay...
Ví dụ:
+ Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không thể địch 

nối với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất!
(Phạm Duy Tốn)

-  Câu cảm thán sử dụng các từ chi mức độ cao: biết bao, x iế t bao, vô cùng, 
cực kì, biết chừng nào...

Ví dụ:
+ Đẹp vô cùng Tô quốc la ơi!
-  Câu cảm thán sừ dụng một số khuôn mẫu đặc biệt.
Ví dụ:
+ Đẹp ơi là đẹp!
+ Dẹp đẹp là!

'■08



4. Câu tường thuật
a. Khái niệm

Câu tướng thuật là kiểu câu thường dùng để thông báo, miêu tả, trần thuật, 
nhận định, đánh giá về sự việc, hiện tượng cùa thực te khách quan.

Ví dụ:
+ M ái nhà phù  một màu rơm vàng mới.

(Tô Hoài)
+ Nghề sư  phạm  là một nghề cao quý.
Câu tường thuật không có dấu hiệu riêng về mặt cấu tạo.

b. Các kiểu càu tường thuật
* Câu lirờng thuật khẳng định và câu tường thuật phủ định

-  Câu khẳng định có nội dung thông báo xác nhận hoạt động, trạng thái, tính 
chất, quan h ệ ... cùa đối tượng thông báo. Đó là những câu không chứa phụ từ phù 
định (không, chưa, chẳng) ờ  trước vị ngữ hoặc trước nòng cốt câu. Ngoài ra có thể 
dùng kết cấu phủ định của phủ định (không thê ... không).

Ví dụ:
+ Anh ẩy đã hoìin thcinh tốt nhiệm vụ.
+ Anh ấy không thê không hoàn thcinh tôt nhiệm vụ.
-  Câu phú định là câu có nội dung xác nhận sự váng mặt hoạt động, trạng 

thái, tinh chất, quan hệ... của đối tượng thông báo. Đó là những câu có chứa các 
từ phù định (không, chưa, chung) hoặc các kết cấu có ý nghĩa phù định ( .. .  đâu ... 
nào, ... có ... đâu, làm g ì mà ...).

Ví dụ:
+ Cô ấy không phái là giáo viên.
+ Nó chưa nộp bài cho cô giáo.
+ Chị ấy lùm gì mà giỏi.
+ Nam có phải là sinh viên đâu.

* Câu tá và câu luận
-  Câu tà: là câu tường thuật có nội dung thông báo về hành động, trạng thái, 

tính chất,... của sự vật hiện tượng. VỊ ngữ trong câu tường thuật là động từ, tính 
từ, cụm động từ, cụm tính từ.

Ví dụ:
+ Từng cặp bướm trang, bướm vàng rập rờn bay lượn trên các bụi cây ven đường. 
+ Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu 1(1 chim ríu rít.
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-  Câu luận: là câu tường thuật có nội dung thông báo nêu nhận định về bàn 
chất, đặc điểm hoặc giứi thiệu quan hệ giữa các sự vật hiện lượng. Vị ngữ troni> 
câu luận thường là danh từ, cụm danh từ.

Ví dụ:
+ Ca Huế lừ một lùnlì thức sinh hoạt văn hóa - chu nhạc tluinlì lịch và tao  

nhã; một sàn plĩâm linlì thần đàng trân trọng, cán dược bao tôn và plìál trien.
+ Nguyên Trài lủ két tinlì khí phách Ví) tinh lioa cùa (lán tộc Việt.
Các kiều câu phân loại theo mục đích nói được trình bày ở trên có thê được 

dùng theo lối trự c  tiếp, tức là dược dùng đúng với chức năng vốn có cùa nỏ. Cụ 
thê: câu trần thuật đưực dùng với chức năng trần thuật, trình bày; câu nghi vấn 
dược dùng với chức năng hỏi; càu cầu khiến được dùng với chức năng diều khiến; 
câu cảm thán được dùng với chức năng biếu lộ cám xúc.

Ví dụ:
+ Câu trần thuật dược dùng với mục đích trần thuật:

Một buôi chiếu, lôi ra đihỉíi cứa hc/nạ như mọi khi. xem ÌHÙuig hôn xuống.
(Tô Hoài)

+ Câu nghi vấn dược dùng vái mục dích hói:
Lìuo giờ anh iti Tìĩành phó Hô Chí Minh?

+ Càu cầu khiến dược dùng vứi mục đích diều khiên:
Châu mặc áo âm VÌIO đi!

+ Câu càm thán được (lùng với mục dícli biêu lộ cám xúc:
Oi, bó ỉltnm tỊ ịỊÍòi (¡IIÓ!

lrong thực tế sứ dụng ngôn ngữ, các kiểu câu phân loại theo mục đích nói 
cũng có Ihề dược dùng theo loi gián tiếp, tức là dược dùng không đúng với chức 
năng vốn có cùa chúng. Chẳng hạn, câu nghi vấn được dùng với mục đích đề 
nghị, nhăc nhớ, lAe dọa, mời mọc, cám th án ...; câu trần thuật được dùng với mục 
đích diều khiên, dè nghị, nghi v ân ...

Vi dụ:
Càu nghi vấn được dùng với các mục đích gián tiếp:
+ Yêu cẩu:

Bạn cho mình mượn quyên lừ  (tiên Anh - Việt được không?
+ Đe nghị:

Anh chuyên giúp tỏi lọ Iiiuôi ihrực không?
+ Nhác nhở:

Sao ca lớp 011 ùn thể?
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+ Chào hỏi:

Bác có khỏe không?
+ Cảm thán:

Con nhà ai mà gioi thế?
+ Khang định:

ơ t  nào lù ớt chăng cay?

+ Phú định:

Gươm nào chém được dòng Ben Hai ?

Việc dùng câu phân loại theo mục đích nói theo lối tạrc tiếp hay gián tiếp tùy 
thuộc vào nhiều yếu tố như hoàn cảnh nói năng, quan hệ giữa người nói và người 
nghe, ý định của người nói, phép lịch sự ,... và đặc biệt là sự chi phối cùa những 
đặc trưng vãn hóa - ngôn ngữ cùa mỗi dân tộc.

V. HỆ THÔNG DẤU CÂU TRONG TIÉNG VIỆT
1. D ấu chấm  (.)

Dấu chấm dùng để kết thúc câu tường thuật, hoặc đặt ờ câu cuối cùng Irong 
một đoạn văn, là dấu hiệu kết thúc doạn văn.

Ví dụ:

+ Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngàv càng thêm xanh. Nắng  
vàng ngày càng rực rỡ. Vườn câv lụi đâm chơi, náy lộc.

(Dân theo Hoàng Văn Thune, Lê A)

2. Dấu chầm hỏi (?)
Dấu chấm hòi được dùng để kết thúc m ột câu nghi vấn.
Ví dụ:

+ Con đi học về ròi à?

Hoặc dâu chấm hòi được đặt trong một dấu ngoặc đơn (?) ờ ngay sau những 
từ ngữ có nội dung mà người viết chưa thật tin tướng hoặc còn hoài nghi, cần xem 
xét lại.

Ví dụ:

+ Trong tát ca các cố gang cùa các nhà khai hóa nhằm bồi dưỡng cho dân tộc 
Việt Nam và dìu dắt họ lên con đường tiến bộ (?), thì phái kể đến việc bán rượu ti 
cưỡng bức.

(Nguyễn Ái Quốc) 
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3. Dấu chấm cảm (!)
Dấu chấm cám dùng để kết thúc một câu cầu khiến hoặc một câu cảm thán.
Ví dụ:
+ Tiến lên, chiến s ĩ  đông bào!

(HỒ Chí Minh)
+ Thương thay cũng một kiếp người!

(Nguyễn Du)

4. Dấu chấm lửng (.. .)
Dấu chấm lừng dùng để kết thúc một câu chưa trọn vẹn về nội dung, chưa nói 

hết ý hoặc người nói không định nói hết.
Ví dụ:
+ Vệ S ĩ thân yêu ở  lại nhé! o  lại gác cho anh tao ngủ nhé! Xa mày, con em 

nhò sẽ buôn lăm đây, nhưng biết làm thê nào ...

(Ngữ văn 7, tập 2)
+ Heilig loạt vở kịch như "Tay người dein bei", "Giác n g ộ ”, “Bên kia sông  

Đ uông"... ra đòi.

(Ngữ văn 7, tập 2)
Ngoài ra dấu chấm lửng còn dùng để thể hiện thái độ ngập ngùng, lời nói đứt 

quãng do cám xúc mạnh.
Ví dụ:
+ Beim ... quan lớn ... đê vỡ mất rồi ...
+ Ba giây ... Bon giây ... Năm g iây ... Lâu quá!

(Phạm Duy Tốn)

5. Dấu phẩy (,)
Dấu phẩy được dùng để dánh dấu chỗ ngắt giữa các thành phần câu, ngăn 

cách các thành phần câu có quan hệ đẳng lập, các thành phần có chức vụ ngữ 
pháp như nhau, ngăn cách các vế cùa câu ghép,, các thành phần phụ với nòng cốt 
cùa câu.

Ví dụ:
+ Tre g iữ  làng, g iữ  nước, g iữ  mái nhà tranh, g iữ  đồng lúa chín.
+ Chăng hao lâu, tôi đã trờ thành một chàng dế thanh niên cường tráng.
+ Anh Dậu mới kê đèn miệng, cai lệ VCI người nhci lí trưởng đã sẩm sập  

tiến vào.
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6. Dấu chấm  phấv (;)
Dấu chấm phẩy có tác dụng giống như dấu phẩy nhưng nó thường xuất hiện trong 

các câu dài, giữa các vế cùa một câu ghép, hoặc giữa các bộ phận câu liệt kê những nội 
dung có khác nhau nhung gan bó thống nhất trong nội dung chung cùa câu.

Ví dụ:
+ Ở cải mảnh đất ẩy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi đào ỏ chuột; tháng tám nước 

lên, tôi đi đánh giậm, úp cá, đơm tép; thúng chín tháng mười đi móc con da dưới 
vệ sông.

(Đoàn Giỏi)

7. Dấu hai chấm  (:)
Dấu hai chấm được dùng để báo hiệu một chuỗi liệt kê, một vế giài thích, giới 

thiệu hay thuyết minh; báo hiệu một lời đối thoại trực tiếp; đặt trước một dấu 
ngoặc kép dẫn ra một lời đối thoại hoặc một đoạn trích nguyên văn.

Ví dụ:
+ Dây đàn bau có thê gợi dậy trong lòng ta: vêu, ghét, buồn, vui, giận, hờn, 

hi vọng.
+ Em khóc nức lên và chạy lại nắm tay tôi dặn dò:
— Anh ơi! Bao g iờ  áo anh có rách, anh tìm vể chô em, em vá cho, anh nhé...

(Ngữ văn 7, tập 2)

8 . Dấu gạch ngang (-)
Dấu gạch ngang được dùng ở đầu một lời đối thoại trực tiếp, ở đầu những 

đoạn liệt kê trình bày những nội dung ngang hàng nhau, đặt trước một thành 
phần chú thích trong câu (phụ chú ngữ), nối các tiếng trong một từ mượn gồm 
nhiều tiếng.

Ví dụ:
+ Bám ... quan lớn... đê vỡ mất rồi!

(Phạm Duy Tốn)
+ Anh quả quyêt - cái anh chàng ranh mãnh đó - rang có thấy đôi ngọn râu 

mép người tù nhếch lên một chút rồi hạ xuống ngay, và củi đó chi diễn ra có mội 
lần thôi.

(Ngữ văn 7, tập 2)
+ "En-ri-cô Ca-ru-xô - ca s ĩ  ô-pê-ra nôi tiếng - bị thay giáo cho là thiếu chất 

giọng và không thê nào húl được".

(Ngữ văn 7, tập 2)



9. Dấu ngoặc đon (())
Dấu ngoặc đơn dùng để phân lập bộ phận chú thích trong câu, ghi chú những 

nội dung riêng biệt và cần thiết trong một vãn bản (xuất xứ tác phấm, tác già, địa 
danh và những chì dẫn trong các mẫu văn bản thuộc các lĩnh vực khác nhau).

Ví dụ:
+ Làn thu thùy nét xuân sơn

Hoa ghen thua thắm liêu hờn kém xanh
(Nguyễn Du - Truyện Kiểu)

+ Đảng Lao động Việt Nam (trước kia là Đủng Cộng sàn Đông Dương) luôn 
luôn giương cao và g iữ  vững ngọn cừ độc lập dân tộc vả giải phóng các tảng lớp 
lao động.

(Hồ Chí Minh)

10. Dấu ngoặc kép (“ ”)
Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu phẩn trích dẫn nguyên văn cua người khác; 

đánh dấu lời thoại trực tiếp cùa nhân vật, hoặc biếu thị từ ngữ được hieu theo 
nghĩa trái ngược, tỏ thái độ châm biếm mia mai của người nói.

Ví dụ:
+ "Hãy g iữ  vững chí khi chiến đâu ”, câu nói cuôi cùng ây cùa đông chí Tông 

Bi thư đầu tiên của Đàng mãi mãi khắc sâu vào tâm kham của những người Việt 
Nam chúng ta.

(Lẽ A)

+ Nhưng cả làng Vũ Đại, ai cũng tự nhú: "Chắc nó trừ  mình ra
(Nam  Cao)

+ Một thế kì ‘‘văn minh ”, “khai hóa " cùa thực dân cũng không lùm ra  được 
một tãc sắt.

(Thép Mới)
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Chương 4
RÈN Kĩ NĂNG VIẾT CÂU TRONG VĂN BẢN

I. NHŨNG YÊU CÀI) CHUNG VỀ CÂll TRONG VĂN BẢN
1. Câu phái viết đúng quy tắc ngũ' pháp tiếng việt

Đây là yêu cầu đầu tiên đối với việc viết câu. Tiếng Việt là một ngôn ngữ 
không biến hình từ với một hệ thống quy tắc tạo câu dựa trên hai phương thức 
chính là trật tự từ và hư từ. NíiUỜi sừ dụng tiếng Việt cần có hiểu biết và tuân thủ 
các quy tắc này một cách chặt chẽ nhưng vẫn có sự linh hoạt uyển chuyển.

Chãng hạn những câu như:
+ Trời hứng sảng. (1)
+ Nếu ngàv m ai trời khônẹ mưa. chúng la sẽ ru biên. (2)
+ Cái bìm này chán đã gãy. (3) 

là những câu được đặt đúng quy tấc đặt câu tiếng Việt. Câu (1) là càu cỏ mộl kết 
cấu chù - vị, được gọi là câu đơn; câu (2 ) có 2 kết cấu chủ - vị làm thành 2 vế câu 
không bao hàm lẫn nhau, được gọi là câu ghép; câu (3) có hai kết cấu chú vị trong 
đó 1 kết cấu chú vị làm nòng cốt, 1 kết cấu chù vị làm vị ngữ, được gọi là câu 
phức thành phần vị ngừ.

Toàn bộ hệ thồng quy tắc đặt câu đã được trình bày trong chương 4 - Câu 
tiếng Việt của giáo trình này.

2. Câu phải đúng về nội dung ngữ nghĩa
Yêu cầu này được thể hiện ờ hai điếm sau:
-  Câu phải phản ánh đúng hiện thực khách quan. Nhũng câu không phàn ánh 

đúng hiện thực khách quan là câu sai. Ví dụ: Trong lácplìcim "Tốt đ è n ”, Nguyễn 
Công Hoan đã lẽn án sự  bat cõng trong.\ã hội thực dân phong kiến là một câu sai 
vì tác già cùa tác phàm "Tắt đèn ” là nhà văn Ngô Tất Tố.

Quan hệ giữa các thành phần câu, các vế câu phải chặt chẽ, hợp lôgic. Ví dụ: 
Õng đù dùng ca thuốc tiêm và thuốc khảng sinh mà vẫn không khỏi là một câu sai 
vì thuốc tiêm  và thuốc kháng sinh không cùng loại. Hoặc câu Với linh thần quyết 
chiên c/uyét thăng, bọn địch nhất định bị quân đội ta đánh clio that bại thám liại là 
một câu sai VI trạng ngữ và chù ngữ không có quan hệ lôgic.

3. C âu phải đưọe đánh  dấu  câu phù họp
Khi nói, câu có ngữ điệu giúp cho việc biểu hiện các mục đích nói, các quan

hệ và ý nghĩa khác nhau trong câu. Khi viết, thay cho ngữ điệu là các dấu câu.
Neu không dùng dấu câu hoặc dùng dấu không thích hợp thì mục đích nói, nghĩa 
cùa câu có thê sai lạc, thậm CỈ1Í được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.
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Chữ Việt hiện nay có 10 dấu câu. Tác dụng và quy tắc sử dụng hệ thống dấu 
câu này đà dược trình này trong mục V cua chương 3.

4. Câu cần có liên hệ chặt chẽ vói các câu khác (rong văn bản
Câu là đơn vị cẩu tạo ncn văn bản. Trong văn ban, các câu không thê ở  tình 

trạng cô lập, rời rạc m à luôn luôn cần liên kết với nhau. Neu tìmg câu đúng về 
ngữ pháp, ngữ nghĩa và cà dấu câu nhưng các câu không liên kết với nhau thì văn 
bản tạo ra sẽ không có ý nghĩa.

Sự liên kết cùa các câu trong văn bàn thể hiện ở hai phương diện:
-  Liên kết nội dung: Nội dung của các câu phải tập trung vào cùng một chủ đề 

chung của văn bản. Mỗi câu vừa duy trì, vừa phát triển chủ đề đó. Hơn nữa, sự 
phát triển chủ đề giữa các câu phải hợp lôgic: nghĩa là quan hệ về nội dung giữa 
các câu phải có sự phù hợp với các quan hệ và quy luật trong thực tế khách quan, 
cũna như phù họp với quy luật nhận thức, tư duy của con người.

Ví dụ một đoạn văn như sau:
“Thân cọ vút thẳng trời hai ba chục thước cao, gió bão không thê quật ngã. 

Búp cọ vuỗ’ dài nhu thanh kiêm săc vung lên. Cây lion vừa trôi, lá đã xòa mặt đát. 
Lả cọ tròn xòe ra nhiều phiến nhọn dài. IrôníỊ xa như một rừng tax vây, trưa hè 
lấp lóa nang như rừng mặt trời mới mọc. Mùa xuân, chim chóc kéo vê từng đem, 
chi nghe liếng hót liu lo nùi không thay bóng chim đâu

(Nguyễn Thái Vận)
Đoạn văn có năm câu. Cả năm câu đều nói về chù đề: Vè đẹp của rừng cọ. Chù 

đồ này được triển khai hợp lôgic: từ thân cọ, búp cọ, lá cọ, cây cọ non đến rừng cọ.
Liên kết hình thức: Đề thể hiện liên kết nội dung, các câu cần dùng các 

phương tiện ngôn ngữ (ngữ âm, từ, kết cấu ngữ pháp). Hệ thống các phương tiện 
liên kết hinh thức được trình bày trong chương 1 phần 4 cùa tài liệu này.

Trong đoạn văn trên có sừ dụng các plnrơng thức như: phép lặp. phép liên tường.

11. CÁC LỒI VÈ CÂU
1. Câu thiếu thành phần nòng cốt
a. Câu thiếu cliủ ngữ

Ví dụ:
+ Qua cuộc trien lăm tranh cô động "Cà thế giới khát ” làm cliúng ta tham  

thìa hơn vể việc tiết kiệm ước cũng như việc bào vệ ngtiôn nước.
Câu trên là câu thiếu chù ngữ do người viết lẩm tường trạng ngữ Qua cuộc 

trien lãm tranh co động "Cả thế giới kh á t" là chủ ngữ của câu. Có thê chữa loại 
câu này bằng hai cách:

+ Bò từ Qua để Cuộc trien lãm tranh cô động "Cà thế giới k h á t”trờ thành 
chủ ngữ.
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Cuộc trien lãm tranh cỏ động "Cà thế giới k h á t" làm chúng la thầm ilìia hơn 
vê việc tiét kiệm nước cũng như việc bao vệ nguồn nước.

+ Bó từ “Hull ”, biến vị ngữ thành kết cấu chủ vị:
Qua cuộc triên lùm tranh cô động "Cà thế giới khát ", chúng la thầm Ihiu lum  

vê việc tiêt kiệm nước cũng như việc bcio vệ nguồn nước.

b. Câu thiếu vị n g ữ

Ví dụ: Hơn 1000 ỉài liệu, hiện vật, hình anh mà Bào tcing Cách mạng Việt 
Nam đã sưu tẩm từ  năm 2004 đến nay.

Câu trên là câu thiếu vị ngữ, do người viết phát triển cụm danh từ làm chù 
ngữ. Muốn sửa câu này, cần thêm thành phần vị ngữ cho câu. Chẳng hạn:

Hơn /  000 tài liệu, hiện vật, hình ánh mà Bao tcmg Cácli mạng Việt Num đã 
sưu tâm từ  năm 2004 đèn nay đã đươc các nhà sứ  hoc đảnh giá cao.

c. Câu th iếu  cả chủ  n g ữ  và vị ngữ
Ví dụ: Từ những ngàv đầu tiên cap sách đến trường làng đến lúc trướng  

thành bước chân Vito cóng trường đại học.

(Theo Bùi Minh Toán)
Câu này mới chi có bộ phận tương đương với thành phần trạng ngữ mà chưa 

có chủ ngữ và vị ngữ. c ầ n  chữa lại bang cách thêm các từ đóng vai trò chủ ngữ và 
vị ngữ. Chang hạn:

Từ những ngciy đầu tiên cáp sách đến trường làng đến lúc trường thành bước 
chân VCIO công trường đại học. lôi luôn luôn được sự  báo ban dạy dỗ  Ví/ lình yêu 
thương cùa các thầy cô.

d. Câu ghép tliiếu vế câu
Ví dụ: M ặc dù trong công cuộc xâv dựng chù nghĩa xã  hội, họ gặp bao nhiêu 

khó khăn gian khó vế vật chất, gặp bao nhiêu luận điệu xào trá nham hiếm cùa kĩ’ 
thù nluim phả hoại công cuộc xây dựng chù nghĩa xã hội.

Câu này có dấu hiệu hình thức của câu ghép (quan hệ từ mặc dù đứng đầu vế 
phụ), nhưng thiếu vế chính, vì thế nó không diễn đạt được rõ ràng và trọn vẹn nội 
dung mà người viết muốn truyền đạt. Có hai cách sứa:

+ Thêm vế câu phù hợp với ve đã có, sử dụng cặp quan hệ từ thích hợp. 
Chẳng hạn:

Mặc dù trong công cuộc xâv dựng chú nghĩa xã  hội, họ gặp bao nhiêu khó 
khăn gian khô về vật chất, gặp bao nhiêu luận điệu xáo trú nham hiềm của kè thù 
nham phá hoại công cuộc xây dựng chu nghĩa xà hội, nhưns ho van vững, veins 
vượt qua và đai đưuc nhữns thành tim  to lớn.
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+ Bỏ quan hệ từ đứng đầu vế phụ để biến vế câu thành câu đơn.
Trong công cuộc xâv (lựng chù nghĩa xã hội, họ gặp bao nhiêu khó khăn gian

khô về vật chat, gặp bao nhiêu luận điệu xao trá nham hiêm cùíi kc thù nhăm phú
hoại công cuộc xây dựng chù nghĩa xã  hội.

2. Các thành phần câu khôn« có quan hệ chặt chẽ, lôgic
Ví dụ 1: Sau khi thi đo đại học, mẹ cho tôi đi tham quan nhiều danh lam

thăng cành cùa Tô quôc.
Ở câu này, bộ phận trạng ngữ sau khi thi đổ  đại học không phù họp với bộ 

phận chù ngữ mẹ. Có thể chữa như sau:
Sau khi tói thi đo đại học, mẹ cho tôi đi tham quan nhiều danh lam tháng 

cành cùa Tó quôc.
Hoặc:
Sau khi thi đô đại học, lôi được mẹ cho đi tham quan nhiêu (lanh lam tháng 

cành cùa Tô quốc.
Ví dụ 2: Thúc Sinh càm thương so phận Thủy Kiểu, bỏ tiền cứu thoát nàng và 

làm vợ lẽ cho han.
Ở câu này, bộ phận vị ngữ thứ ba làm vợ lẽ cho hắn không phù hợp với chú 

ngữ Thúc Sinh, cần  sửa lại là:
Thúc Sinh cám thương sô phận Thúy Kiêu, bó tiên cứu thoát nàng và láy nàng 

làm vợ lẽ.

3. C âu không phân định m ạch lạc thành  phần  câu
Ví dụ: Thúy Kiểu là nhản vật liêu biêu cho ' Truyện Kiêu ” cua Nguyên Du đã 

mô tá một cách sâu sac xã-hội phong kiến thối nát, đã tố cáo, phán kháng và phê  
phán những thù đoạn tàn nhân, but công chờ đạp lên vận mệnh cùa con người 
lương thiện.

ơ  ví dụ này, người viết không phân định rô thành phần giải thích và thành 
phần được giải thích, cần  sửa lại như sau:

Thúv Kiểu là nhân vật tiêu biêu cho “Truyện K iểu" cùa Nguyễn Du, một tác 
phâm đã mô tà một cách sâu sac xã hội phong kiến thói nát, đã lô cào, phàn 
kháng và p h ê  phản những thù đoạn tàn nhẫn, bất cóng chả đạp lén vận mệnh CÌICI 
con người lương thiện.

4. C âu sử  dụng sai quan  hệ từ
Quan hệ từ nói riêng, hư từ nói chung là một trong hai phương thức ngữ pháp 

chù yếu cùa tiếng Việt. Trong câu, quan hệ từ biểu thị quan hệ ngữ nghĩa giữa các 
thành phần câu, giữa các vế câu. Việc dùng sai quan hệ từ sẽ dẫn đến việc hiểu sai 
quan hệ ý nghĩa trong câu.
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Ví dụ 1 : Tuy chị D ậu yêu thương chồn? COII hết mực nhưng chị cũng cám thù 
bọn người nhà II Irường.

Câu này sừ dụng sai cặp quan hệ từ tuy... nhưng. Đây là cặp quan hệ từ biếu 
thị quan hệ nhượng bộ - tăng tiến, không phù hợp với quan hệ ngữ nghĩa giữa hai 
ve trong câu này. cẩ n  sừa lại là:

Chị Dậu càng yêu  thương chồng con bcto Iihiêu thì cliị càng căm thù bọn 
người nhà lí trường bấy nhiêu.

Ví dụ 2: Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chat go không tốt thì đổ vật cũng 
không bên được.

Ở ví dụ này, quan hệ ý nghĩa giữa hai vế câu thực chất không phái là quan hệ 
đối lập, nên không thể dùng từ tuy. Quan hệ ý nghĩa giữa hai vế câu này là quan 
hệ điều kiện - hệ quá. Cho nên có thể sứa câu trên như sau:

Neu nước sơn có đẹp đến may mà chat go không tốt thì đổ vật cũng không 
bền được.

5. C âu sai về dấu  câu

Các dấu câu có quan hệ mật thiết với việc thế hiện cấu tạo ngữ pháp và các 
quan hệ ngữ nghĩa trong câu. Các lỗi về dấu câu dẫn đến việc hiểu không đúng về 
cấu tạo ngũ pháp và quan hệ ỷ nghĩa trong câu.

Loại lỗi này thường có những biểu hiện sau:
-  Dùng lần lộn các dấu câu.
Ví dụ: Xin bạn đọc miễn hói những bcii thơ cua các danh s ì  xưa khác trân đả 

CÒIÌ hay m át?
Cần thay dấu hỏi chấm thành dấu chấm, vì câu trên tuy có cấu trúc CÒI1 hay 

mất nhưnií cả câu không phải là câu hỏi, mà là câu tường thuật.
-  Dùng đấu ngắt ở những vị trí không cần thiết trong câu.
Ví dụ: Chúng dùng mọi thú đoạn đế lôi kéo, dụ (lỗ. mua clniộc, người chiến s ĩ 

cộng sàn.
Dấu phẩy thứ ba trong câu trên là thừa.

Không dùng dấu ngất ờ những vị trí cần thiết làm cho ý câu không rõ ràng 
hoặc ý bị hiểu khác di.

Ví dụ: Trong nền kinh té thị trường nhiều quyết định clo các nhân vật khác 
nhau đưa ra cỏ liên quan đến những chi phí cơ  hội có thê biêu thị bang giá ca một
nhân tổ  xác định ti lệ thay thế lẫn nhau cùa các Iiguvên liệu hay đàu vào thông
qua một giao (lịch (Hen ra trên thị trường.

Đe người đọc có thể hiếu rõ nội dung cua câu trên, cần thêm vào ba dâu phây 
và hai dấu ngoặc dơn:
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Trong nền kinh tế thị trường, nhiều quyết định do các nhản vật khác nhau đưa  
ra có liên quan đến những chi p h í cơ hội có thể biêu thị bằng giá cà, một nhân tố 
xác định ti lệ thay thế lẫn nhau cùa cúc nguyên liệu (hay đầu vào), thòng qua một 
giao dịch diên ra trên thị trường.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Căn cứ vào đâu để phân chia từ loại? Hệ thống từ loại tiếng Việt bao gồm 
nhũng loại nào?
2. Tóm tắt đặc điểm của từng từ loại và các loại nhỏ trong mỗi từ loại.
3. Đặc điểm cấu tạo của cụm danh từ? Tìm ví dụ và phân tích.
4. Đặc điểm cấu tạo của cụm động từ? Tìm ví dụ và phân tích.
5. Đặc điếm cấu tạo của cụm tính từ? Tìm ví dụ và phân tích.
6. Trình bày các đặc điềm cơ bàn của câu. Câu được phân loại theo những mặt nào?
7. Chù ngữ là gì? Vị ngữ là gì? Nêu quan hệ ý nghĩa giữa chủ ngữ và vị ngữ.
8 . Trạng ngữ là gì? Nêu các loại trạng ngữ.
9. Khới ngữ, phụ chú ngữ, chuyển tiếp ngữ, tình thái ngữ, định ngữ, bổ ngữ là gì? 

Lấy ví dụ.
10. Câu đơn là gì? Câu đơn được chia thành những loại nào? Lấy ví dụ.
11. Câu đặc biệt là gì? Câu đặc biệt được chia thành những loại nào? Lấy ví dụ.
12. Câu tình lược là gì? Lấy ví dụ về các loại câu tinh lược.
13. Câu phức thành phần là gì? Câu phức được chia thành những loại nào? Lấy ví 

dụ từng loại.
14. Câu ghép là gì? Phân biệt câu ghép với câu phức thành phần.
15. Câu ghép đẳng lập là gì? Lấy ví dụ về các loại câu ghép đẳng lập.
16. Câu ghép chính phụ là gì? Lấy ví dụ về các loại câu ghép chính phụ.
17. Câu tường thuật, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán là gì? Lấy ví dụ 

về bốn loại câu này.

BÀi TẬP THỰC HÀNH

I. Phân tích cấu tạo ngữ pháp của các câu sau:
1. ơ  góc vườn, hoa Nhài vẫn cứ lặng lẽ, chăm chi làm việc để giữ mãi hương 

thơm và cô cũng rất hài lòng với màu áo trắng cùa mình.
2. Với tấm lòng yêu mến và trân trọng tuổi thơ, Phạm Hổ, nhà thơ của cac thế hệ 

măng non đã viết nên những bài thơ, câu chuyện bố ích và lí thú.
3. Bằng những nỗ lực to lớn của cán bộ giáo viên toàn trường, trong năm học 

vừa qua, chúng ta đã đạt được nhiều thành tích trong công tác chăn sóc và 
giáo dục trẻ.
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4. Những cánh đồng lúa bát ngát dã nhường chỗ cho nhũng tòa nhà cao đẹp, 
lộng lẫy đang chứng tỏ sự vươn lên mạnh mẽ của thủ đô Hà Nội, thành phố vì 
hòa binh, thành phố anh hùng.

5. Chăng những nhiều thế hệ tré thơ yêu thích các tác phẩm của nhà văn Tô Hoài viết 
cho các em mà không ít các bậc phụ huynh cũng say sưa đọc những tác phẩm đó.

6. v ề  mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng hun.
7. Cách mạng tháng Tám thành công đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.
8. Tôi nhớ  những dòng nước lấp lánh từ  triền  đá cao ào ào đổ xuống, róc rách 

len vào khe đá rồi thong thả bò qua con đường trải đá, chày xuống xóm làng.
9. Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lăm.
10. Chẳng bao lâu, tôi đã trờ thành một chàng dế thanh niên cường tráng.
11. Lúc tôi đi bách bộ, cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương 

được và rất ưa nhìn.
12. Mặc dầu lúc ấy sương sớm mù mịt, khắp các hốc tối, nhưng đàn trâu dã thức 

đứng cà trong chuồng.
13. Cốm là thức quà riêng biệt cùa đất nước, là thức dâng cúa những cánh đồng 

lúa bát ngát xanh.
14. Huế có những công trình kiến trúc nổi tiếng được Liên hợp quốc xếp vào 

hàng di sản văn hóa thế giới.
15. Neu con chưa đi, cụ Nghị chưa giao tiền cho, u chưa có tiền nộp sưu thì 

không khéo thầy con sẽ chết ờ đình, chứ không sống được.
16. Neu khâu vận chuyển nguyên liệu không được tổ chức tốt thì kế hoạch sản 

xuất khó hoàn thành.
17. Dạo anh em nhà Bồ N ông còn bé, mẹ vất và nuôi cá đàn con.
18. De Choắt là tên tôi đặt cho nó một cách chế diễu và trịch thượng thế.
19. Vì Choắt bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gă cũng sợ tôi lắm.
20 . Từ những quà sấu xanh, bàn tay khéo léo và sự tinh tế cùa các bà nội trợ đã 

tạo nên món sấu đá, một thứ đồ giải khát dân dã mà đậm đà chất Hà Nội.
Lưu ý: Để hoàn thành bài tập này, cần thực hiện ba bước sau:

-  Xác định cụm từ và từ trung tâm.
-  Xác định chức vụ ngữ pháp của cụm từ trong câu.
-  Xác định kiểu cấu tạo ngữ pháp của câu.

II. Phát hiện lỗi trong các câu sau và chữa lại thành câu đúng
1. Đe tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi lại trên các tuyến đường bay

trong nước bằng máy bay của Việt Nam Airlines.
2. Qua hoạt động thực tiễn làm cho ta rút ra được bài học quý báu.



3. Thầy Nam, thầy hiệu trườrm gươnu mẫu, tận tuỵ hết lòng vì học sinh thân 
yêu. người thầy được nhiều vị phụ huynh yêu mến.

4. Hình ảnh người dũng sĩ mặc áo giáp sắt, dội mũ sất, cưỡi ngựa sắt, vung gậy 
sắt, xông thẳng vào quân thù.

5. Một thứ tình yêu không tự do, không cân xứng mà xã hội cù vẫn tồn tại.
6 . Với tinh thần quyết chiến, quyết thẳng, bọn địch nhất định bị quân đội ta đánh 

cho thất bại thảm hại.
7. Neu không bị trừng trị kịp thời, sẽ gia tăng tội ác.
8. Qua tác phẩm Tắt đèn cho ta thắy hình ảnh người phụ nữ nông dân trong chế 

độ cũ.
9. Sở dĩ em yêu quý con mèo nhà em vì nó hay bắt chuột nên em mới yêu quý nó.
10. Mắt đăm đăm nhìn ra cửa bể, ta thấy Kiều buồn bã nghĩ tới tương lai tôi tăm 

mù mịt của mình.
11. Trong tình hình quá phức tạp cho nên chúng tôi không khỏi phạm phài các tồn 

tại nghiêm trọng.
12. Ờ nước ta, với 80% dân cư ờ nông thôn, 70% lao động nông nghiệp nông thôn.
13. Được phép cùa các cơ quan chức năng y tế đã tạm lấy bốn mẫu thuôc đó kiềm 

tra thì cả bốn mẫu thuốc đều là tlnioc giá.
14. Chi tiết mà dì ghè sai hai chị em đi bắt cá, ai bắt dược nhiều thì sẽ được thường.
15. Trước hiện tượng ma túy xâm nhập học đường, một nơi mà xua nay vẫn được 

coi là an toàn nhất bới vi chi cỏ thầy và trò.
16. Qua trận thua tan tác cùa đội tuyến Thái Lan, một lân nữa lại chứng minh ràng 

trình độ bóng đá Đông Nam Á vẫn CÒ11 khoáng cách khá lớn so với khu vực.
17. Qua hình ảnh chị Dậu với những phẩm chất tốt đẹp, nhà văn Ngô Tãt Tô đã tố 

cáo sâu sắc chế độ thực dân nứa phong kiến tàn ác, dã man đã làm cho biết 
bao con người khốn khô lâm vào bước đường cùng.

18. Không những đại thi hào Nguyễn Du đã vẽ lên một hình ánh nàng Kiêu tài 
sắc vẹn toàn bời vi ông đà dành cho nàng một tấm lòng yêu thương sâu sắc.

19. Bằng trí tuệ thông minh, sắc bén của người lao độn» không những đấu tranh 
trực tiếp mà còn đấu tranh gián tiếp chong chế độ phong kiến.

20. Từ khi chương trình khoa học và đời sống ra đời đã mang lại nhiều kiến thức 
quan trọng cho con người.

21. Tôi đã đọc nhiều loại háo, Nhân dân. Hà Nội mới, Quân đội nhân dàn, nhiều 
loại tạp chí, Văn học, Sinh viên, Văn nghệ quân độ i...

22. Anh gật đầu chào tôi và hỏi tôi từ đâu đến?
23. Mãi đến lúc đó chúng tôi mới hoàn toàn cảm kích lòng tốt cùa thượng tá 

Trịnh Nhu đã dành cho chúng tôi một dịp hiếm có như vậy.
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Phân 4

VÀN BAN TIENG VIỆT

Chương 1 
VĂN BẢN TIÉNG VIỆT

ĩ. G IA O  T IÉ P  VÀ VĂN BẢN
Giao tiếp là hoạt động tiếp xúc giữa con người và con người trong xã hội để 

trao đổi một thông tin nào đó như nhận thức, tư tưởng, tỉnh cảm, mối quan hệ, 
cách ứng xử, thái độ, sự dánh giá cùa con người đối với con người và với những 
vấn đề được đê cập tới.

Hoạt động giao tiếp có từ khi có xã hội loài người, tồn tại song song và giúp 
cho xã hội loài người phát triển.

Người ta có thể giao tiếp bang nhiều phương diện giao tiếp khác nhau như 
ánh mắt, nét mặt, cử chi, thái độ, tín h iệu... nhưna tiện dụng, phổ biến và có hiệu 
quà nhất là giao tiếp bang ngôn ngữ. Lênin đã từng nói: “Ngôn ngữ là phương tiện 
giao tiếp quan trọng nhất cùa loài nguời”. Ngôn ngĩr được con người dùng đề giao 
tiếp ờ mọi lứa tuổi, trong mọi lĩnh vực với mọi nội dung giao tiếp. Nó có ưu thế 
hơn hẳn các phương tiện giao tiếp khác trong việc bất chấp khoáng cách về không 
gian và thời gian.

Hoạt động giao tiếp bang ngôn ngữ diễn ra theo hai quá trình: quá trình phát 
là quá trinh người nói (hay người viết) sàn sinh hay tạo lập các ngôn bản; quá 
trình nhận là quá trình người nghe (hay người đọc) tiếp nhận, lĩnh hội các ngôn 
bản đó. Hai quá trình này có quan hệ mật thiết với nhau. Muốn tham gia vào hoạt 
động giao tiếp bang ngôn ngữ. con người phài có khả năng nghe, nói, đọc, viết và 
hiêu ngôn ngữ được dùng để giao tiếp.

Hai quá trình của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ chịu sự chi phối của 
nhiều nhân tố, đó là:

1. Nhân vật giao tiếp: Đó là người nói. người viết. ní>ười nghe, người đọc và các 
mối quan hệ của họ. Nhân tố này trả lời cho câu hòi: Ai nói?, Ai viết?, Nói với ai?, 
Viết cho ai?.

2. Nội dung giao tiếp: Đó là lĩnh vực, vấn đề mà cuộc giao tiep đề cập den. Nhân 
tố này trà lời cho câu hỏi: Nói, viết về vắn đề gì?
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3. Hoàn cánh giao tiếp: Đó là hoàn cảnh hẹp (như thời gian, không g ian ...)  và 
hoàn cảnh rộng như lịch sừ, xã hội, địa lí, kinh tế nơi diễn ra cuộc giao tiêp. Nhân 
tố này trá lời cho câu hỏi: Nói, viết trong hoàn cành nào?

4. M ục đích giao tiếp: Đó là đích hướng tới cùa cuộc giao tiếp. Nhân tố này trả 
lời cho câu hỏi: Nói, viết để làm gì? Nhằm mục đích gì?

5. Cách thức giao tiếp: Đó là công cụ, phương tiện, kênh thông tin để thực hiện 
cuộc giao tiếp.

Các nhân tố trên đều chi phối và chịu sự chi phối của các nhân tố khác và đề 
lại dấu ấn trong ngôn bàn.

II. VĂN BẢN - KHÁI N IỆM  VÀ CÁ C ĐẬC TR Ư N G  c o  BẢN

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ sẽ tạo ra một sản phẩm là các ngôn bản. 
Ngôn bàn ớ dạng viết liên tục được gọi là văn bản. Văn bản là một tập hợp gồm 
nhiều câu liên kết chặt chẽ với nhau. Văn bản ngắn tới mức tối thiểu chỉ là một câu 
(câu ca dao, câu tục ngữ, khẩu h iệu .. còn tối đa có thể là một bộ sách nhiều tập.

Văn bản có các đặc trưng cơ bàn sau đây:

-  Thứ nhất là tính hoàn chỉnh. Tính hoàn chỉnh về nội dung đòi hỏi văn bản 
dù ngan hay dài cũng phải trinh bày nội dung trọn vẹn, khiến người ta hiểu rõ văn 
bản muốn thể hiện điều gì và phải nhất quán về chù đề, tức là tập trung vào việc 
thể hiện một chù đề nhất định. Tính hoàn chinh về hình thức đòi văn bàn phải có 
kết cấu ba phần: m ở đầu, triển khai và kết thúc (dối với những văn bản thông 
thường), phải có thể thức mở đầu và kết thúc (đối với những văn bản đặc biệt, 
chăng hạn như văn bản hành chính...).

-  Thứ hai là tính liên kết. Liên kết được hiểu là mối quan hệ qua lại chặt chẽ 
giữa các câu, các đoạn, các phần của văn bàn. Đây là đặc trưng quan trọng nhất để 
một chuỗi câu trở thành văn bản. Liên kết thể hiện ở hai phương diện là liên kết 
nội dưng và liên kết hình thức.

+ Liên kết nội dung bao gồm liên kết chủ đề và liên kết lôgic.

Liên kết chủ đề đòi hỏi các phần của văn bàn phải xoay xung quanh một chủ 
đề nhất định. Ngữ liệu sau đây không được coi là một văn bản vì không có liên 
kết chù đề, mỗi câu trony đó hướng tới một vấn đề:

Sọ Dừa bước chân xuống thuyền. Tấm và Cám Ici hai chị em cùng cha khác 
mẹ. Vua Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tên let M ỵ Nương.

(Trích bài làm của học sinh)
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Liên kết lôgic đòi hỏi văn bàn phải phản ánh đúng những quy luật tồn tại, 
vận động cùa hiện thực khách quan và nlũnm quy luật nhận thức hiện thực 
khách quan cùa con người. Ngữ liệu dưới dày khôntỉ được coi là văn ban vi 
không có liên kết logic:

Trong rừng có những COIÌ chim lạ. Lông và cánh cua chúng trăng muôi. 
Chúng chuyên từ cành nọ sang cànli kia, khó mà có thê băl được chúng. Vê mùa 
đông chúng hay đến những nơi có năng, CÒII vé mùa hè chúng lại từ đâu huy vê 
rất nhiều, ơ  cho IÙIO ta cũng có thê thấy chúng. Nhiều người đã đặt hay và bẩy 
được không biết bao nhiêu mà ké.

+ Liên kết hình thức: Liên kết nội dung của văn bản muốn thề hiện cần phai 
thône qua các phương tiện hình thức, phương tiện ngôn ngữ. Liên kết hình thức 
chính là sự sử dụng phối họp hài hòa các yếu tố ngôn ngữ để vật chất hóa, hình 
thức hóa liên kết nội dung.

Trong phan văn bán dưới đây:
Tre .xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ  lang, g iữ  nước, giữ  mải nhà 

tranh, g iữ  đũng lúa chín. Tre hi sinh đê bào vệ con người. Tre, anh hùng lao 
động. Tre, anh hùng chiên đâu.
liên kết nội dung được thể hiện bàng các từ tre được lặp đi lặp lại. Đó chính là liên 
kết hình thức.

-  Thứ ba là tính có mục đích. Văn bàn nào cũng hướng tới một mục đích nhất 
định. Đó có thể là đích nhận thức, đích bộc lộ, đích hành động, cũng có thế là đích 
giải trí.

III. QUÁ TR ÌN H  TẠO LẬP M Ộ T VÃN BẢN
Quá trình tạo lập một văn bàn nhìn chung tuân theo các bước sau đây.

1. Dịnh hướng
Ờ giai đoạn này người viết phải trả lời các câu hỏi sau: Văn bản viết về vấn đề 

gì? Viết ra nhằm mục đích gi? Viết cho ai đọc? Viết trong hoàn cảnh nào? Viết 
theo phong cách nào?...

2. Lập chưoìig trình bicu dạt
Đây là giai đoạn người viết cần xác định cấu trúc lôgic thê hiện nội dung văn 

ban. Văn bàn gom mấy phần? (thône thường gồm ba phần: mờ đầu; triển khai; kết 
thúc). Phần triền khai sẽ gồm các ý lớn, ý nho nào? Các ý được sắp xếp ra sao? Ý 
nào nói trước, ý nào nói sau?...

125



3. Hiện thực hóa chuong trình
Đây là giai đoạn người viết diễn đạt các ý được xác lập ở giai đoạn lập 

chương trình biểu đạt thành câu, chữ nham truyền đạt đến người đọc nội dung cùa 
văn bản.

4. Kiểm tra, sửa chữa và hoàn thiện văn bán
Giai đoạn này cần kiểm tra để phát hiện các sai sót của văn bản về mọi 

phương diện đe sừa chữa làm cho văn bàn trờ nên hoàn thiện. Có những lỗi thuộc 
về cấu trúc, về nội dung và cả hình thức cùa văn bán. Đe hoàn thành tốt giai đoạn 
này, người viết cần có những kiến thức và kĩ năng hoàn thiện văn bàn.

Đe làm rõ hơn các giai đoạn trong quá trình tạo lập vãn bàn, có thể phân tích 
trường hợp cụ thể về văn bản Tuyên truyền của Hồ Chù tịch.

Văn bản viết về vấn đề “tuyên truyền”; Viết ra nhằm mục đích nhác nhở cán 
bộ ta không được lơ là mất cành giác coi khinh luận điệu tuyên truyền của địch, 
thấy được tuyên truyền cũng là một mặt trận và quyết tâm thắng địch trên mặt trận 
đó cũng như bộ đội thang địch về mặt quân sự. Văn bản đirợc viết trong hoàn 
cành Hồ Chủ tịch phát hiện ra một số sơ hở mất cảnh giác cùa cán bộ ta đối với 
mặt trận tuyên truyền...

Chương trình biểu đạt cùa văn bán được thề hiện ở đề cương sau:

Tuyên truyền

A- Phần m ờ đẩu
1. Câu chuyện về mẹ anh Tăng
2. Lời dẫn vào đề về tuyên truyền

B- Phần triển khai
1. Thủ đoạn tuyên truyền thâm  độc của đế quốc Pháp - M ĩ
a) Hình thức tuyên truyền đa dạng
b) Thời gian và địa điểm tuyên truyền thường xuyên, rộng khắp
c) Nội đung tuyên truyền thâm độc 

Lợi dụng tôn giáo, phong tục 
Phao tin đồn nhàm, nói xấu ta
Lợi dụng sai lầm và khuyết điểm cùa ta

2. Phê phán thái độ lơ là mất cành giác cùa cán bộ ta
a) Thái độ lơ là mất cánh giác cùa cán bộ ta
b) Hậu quà tai hại cùa thái độ lơ là, mất cảnh giác cùa cán bộ ta

C- Phần kết thúc
Trách nhiệm và nhiệm vụ cùa cán bộ trong công tác tuycn truyền.
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Và văn bản dưới đây là sản phẩm của giai đoạn hiện thực hóa chương trình và 
giai đoạn sứa chữa hoàn thiện văn bản.

Tuyên truyền

Anh Tăng, học trò cụ Khổng, lù mộl người đạo đức, được mọi người kính yêu. 
Một hôm, Tăng đi đốn cùi, quá trưa mà chưa về. MộI người bà con (tên nói với mẹ 
Tăng: "Nghe nói Tăng phạm tội giêl người

Mẹ Tăng im lặng n ó i:‘‘Chác là họ đồn nham, con tôi hiên lành lắm, chác nó 
không bao giờ  giết người

Lát sau, một người khác lại nói:
-  Nghe nói Tăng bị băt ró i...
Bà cụ Tăng bắt đầu lo sợ, nhưng vãn bình tĩnh.
Vài phút sau, một người kliác lại nói:
-  Nghe nói Tăng bị giải lên huvện rỏi...
Bà cụ Tăng Vất ca công việc và chạy cuống cuồng.
Không ai hiển lành bằng anh Tăng. Không ai tin tưởng anh Tăng băng mẹ 

anh. Thế mcì vì người đon qua, ke đồn lại, dù không đúng sự  thật, mẹ Tăng cũng 
đâm ra lo ngại hoang mang.

Anh hưởng cùa tuyên truyền là như thế.
*

* *

Đe quốc Pháp - M ĩ không những chiến tranh xâm lược bang quân sự, chúng 
còn chiến tranh bằng tuyên truyền.

Chúng dùng báo chí và phát thanh hằng ngày, tranh ảnh và sách vở in rát 
đẹp, các nhà hát, các trường hục, các lễ  cúng bái ờ  nhà thờ  và chùa chiến, các 
cuộc họp... đê tuyên truyền.

Chúng lợi dụng tôn giáo, phong tục, tập quán, chúng bịa đặt những cải xâu, 
những tin đồn nhám - đế tuyên truyền.

Nhất là chúng lợi dụng những sai lầm khuyết điểm cùa cán bộ ta - đế tuyên truyền.
Nói tóm lại, chúng dùng đù mọi cách, mọi dịp ctê tuyên truyền, đê hòng phá  

hoại tâm li và tinh thần cùa nhân dân ta, cũng như chúng dùng bom đạn đi phá 
hoại mùa màng và giao thông cùa ta.

Thể mà có nhiều cán bộ ta xem khinh việc tuyên truyền cùa địch. Các đồng chi 
ấy nói: "Ai chẳng biết đế quốc Pháp - M ĩ là độc ác. Việt gian bù nhìn là xấu xa. Ai 
chẳng biết dân ta, Chính phù ta, Cụ Hồ ta một lòng vì dân vi nước, và kháng chiến 
nhất định thắng lợi. Cho nên dù địch tuyên truyền may cũng chang ai nghe".

N ghĩ như vậy là họ lầm to, là chù quan khinh địch, là rất nguv hiêm, lù đê một 
thứ vũ khi rất sắc bén cho địch chống lại ta.



Nhân dãn ta tốt thật. Nhưng ta nén ghi nhở câu chuyện anh Tăng Địch tuvên 
truyền xáo quyệt và bển bì, ngàv này đến ngày khác, nủm này đến năm khác, 
"giọt nước nhó lâu, đá cũng mòn". Cho nên không klìỏi có một số  đồng bào bị 
địch tuyên truyền mãi mả hoang mang.

Trách nhiệm của mỗi cán bộ, cùa moi người yêu  nước là tìm mọi cơ hội, dùng  
mọi hình thức, đế đập tan tuyên truyền giả dổi và thảm độc cùa địch.

Chúng ta phủi đánh thang địch vê tuyên truyền cũng như bộ đội ta phủi đánh 
thang địch về mặt quán sự.

(C.B - Báo Nhân dân năm 1954) 
Trong các bước của quá trình tạo lập văn bản. bước thứ hai được coi là mấu 

chốt, quyết định sự thành công của cà quá trình và được coi là một bước khó.
Sau đây là đề cương của một số loại văn bản thường được đùng trong giao tiếp.

Văn bản nghị luận xã hội

Chủ đề văn bàn: Khái niệm lạc quan.
I. Phần m ờ đẩu:

Lạc quan là một thái độ có tính chất triết lí xã hội và nhân sinh.
II. Phần nội dung:

1. Lạc quan là yêu đời
2. Lạc quan là cỏ lòng tin
3. Lạc quan là dám nhìn thẳng vào sự thật khách quan
4. Lạc quan là tin trên cơ sở khoa học

III. Phần kết thúc:
-  Bi quan tất dẫn đến thất bại.
-  Lạc quan là cội nguồn của thành công.

Văn bản hành chính

1) Biên bản
Một biên bản thường có những phần sau:
-  Quốc hiệu và tiêu ngữ.
-  Tên cơ quan làm biên bản và cơ quan cấp trên trực tiếp.
-  Tên biên bàn và đối tượng ghi chép.
-  Thời gian, địa điểm xảy ra sự kiện, thành phần tham gia.
-  Diễn biến của sự kiện.
-  Chữ kí xác nhận và những ghi chú cần thiết.
2) Họp đồng
Một hợp đồng thường có các phần sau:
-  Quốc hiệu và tiêu ngữ.

128



-  Tên họp đồng.
-  Các bên tham gia kí hợp đồng.

Nội dung hợp đồng: Các nội dung thường chia thành các điều:
Nghĩa vụ bên A, nghĩa vụ bên B, yêu cẩu công việc, điều khoản thi hành 

hợp đông.
-  Lời cam kết chung và một số chi dẫn cần thiết (giài quyết tranh chấp số

lirợng hợp đồng và giá trị của chúng).
Chữ kí của hai bên (có thể có dấu nếu là cơ quan có con dấu).

3) Dan
Các loại đơn thường gồm những phần sau:

Quôc hiệu và tiêu ngữ.
-  Tên đơn.

Nơi, người nhận đơn (thường bắt đầu bằng Kính gử i...).
-  Giới thiệu tóm tắt về người viết đơn.
-  Nội dung sự việc và nguyện vọng cùa người (tố chức) viết đơn.
-  Lời cam kết hoặc càm ơn.
4) Báo cáo
v ề  đại thế một báo cáo có những phần sau:
-  Quốc hiệu và tiêu ngữ.
-  Tên cơ quan làm báo cáo và cơ quan cấp trên trực tiếp, số hiệu cua báo cáo. 

Địa điểm, thời gian làm báo cáo.
-  Tiêu đề báo cáo.
-  Nơi. người nhận báo cáo.
-  Nội dung báo cáo:
+ Tình hình thực tế công việc
+ Phàn tích đánh giá những ưu điểm, nhuợc điểm, những vấn đề cần tiếp tục 

giải quyết.
+ Những định hướng cho công việc tiếp theo hoặc kiến nghị.
-  Tên, họ, chức vụ cùa người báo cáo, ghi chú các nơi nhận và lưu báo cáo.

IV. LẬ P LUẬN T R O N G  VĂN BẢN
Trong quá trình tạo lập văn bản, đề tác động vào nhận thức người đọc, thuyết 

phục họ tin vào vấn đề được trình bày thì lập luận là rất cần thiết.

1. Khái niệm lập luận
Đa số nhà nghiên cứu đều thống nhất với nhau về quan niệm lập luận như sau: 
Lập luận là đưa ra các lí lẽ và bang chứng nhầm hướnc người đọc. người nghe 

đến kêt luận người viết, người nói cho là đúng đắn.

9 -tv-tv th 129



Như vậy thành phần cùa lập luận bao gồm các lí lẽ và dẫn chứrm (các luận
cứ), kết luận và mối quan hệ giữa chúng.

Ví dụ:
Tre thơ rất cần có tri lường lượng/ vì vậv việc nuôi dưỡng tri lương lượng 

Luận cứ Kết luận
cho trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng cùa giáo (lục tre mẩm non. 
Trong ví dụ trên, quan hệ giữa luận cứ và kết luận là quan hệ nhân quà.
Muốn xây dụng một lập luận cần xây dụng luận cứ và kết luận.

2. Xây dựng luận cứ và kết luận
a. Xây dựng luận cứ

Để xây dựng luận cứ, có thể dựa vào các cơ sở sau:
-  Sứ dụng những dẫn chứng thực tế, có tính chất người thực, việc thực.
Ví dụ: Sáng ngày 4/1 Ban còng tác từ thiện chùa Giác Nguyên (Q.4. TP. Hô Chí 

Minh) kết hợp cùng nhóm V - bác s ĩ  khoa Mắt Bệnh viện An Bình (TP. Hồ Chí Minh)
đã pliẫu thuật mắt miễn plii cho 60 người nghèo cao tuôi đến từ các địa phương lcĩn
cận. Mỗi ca mổ có kinh phí 700.000 đỏng, do các nhà hao tâm (ÍÓIIÍỊ góp.

(Báo Thanh niên)
-  Sứ dụng so liệu thống kê:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC SỐ LIỆU CỦA 
HAI CUỘC CHIÉN TRANH THÉ GIỚI

Danh mục
Chiến tranh 1 
(1914 -1918)

Chiến tranh II 
(1939 - 1945)

-  Số nước tham chiến 36 76

-  Sổ người ra nhập quân đội (triệu người) 74 110
-  Số người chết vì chiến tranh (triệu người) 13.6 60

-  Số người bị tàn phẻ (triệu người) 20 90

-  Thiệt hại về vật chát (ti đó la) 338 4.000

-  Trích dẫn ý kiến đáng tin cậy của các tác giả có uy tín.
Ví dụ: Đê phục vụ cho lập luận cùa mình trong "Tuyên ngôn Độc lập", Chù 

tịch Hồ Chi Minh đà tricli ý kiến cùa tác già bàn "Tuyên ngôn Độc lập " năm 
1776 cùa Mĩ. "Tất ca mọi người đều sinh ra có quyển bình đăng. Tạo hóa cho hụ 
những quyền không ai có thê xâm phạm được; trong những quyên ấy, có quyên 
được song, quyển tự  do, và quyển mint cầu hạnh pliúc ".
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-  Căn cứ vào các “lẽ thường”, được mọi người thừa nhận.
Ví dụ:
Người ta sinh ra tự do và bình đăng vê quyển lợi. và phai luôn luôn tự  do vù 

bình đăng vê quyền lợi.
Đó Ici những lẽ  phái không ui choi cãi dược.

b. X ây dựng kế t luận
Khi xây dựng kếl luận cần tuân theo các yêu cầu sau:
-  Kết luận phải tương ứng với luận cứ. Trong lập luận sau đây. kết luận tương 

úng với luận cứ:
Bới tôi ăn uông điểu độ và làm việc có chừng có mực nên lỏi clióng lớn lắm. 
Neu đồi kết luận thành tôi rất láu lớn thì kết luặn này không tương ứng với 

luận cứ.
-  Kết luận phái phù hợp với đích lập luận.
Đích lập luận là cái mà lập luận hướng tới. Cùng một luận cứ có thể rút ra 

nhiều kết luận khác nhau nhưng người nói (viết) rút ra kết luận nào còn phụ thuộc 
vào đích lập luận của mình.

Cùng một luận cứ Sông ngòi miền Bắc Việt Nam có dòng chàv mạnh và nhiều 
ghềnh tlìác, có thế rút ra nhiều kết luận:

-  Việt Nam có tiềm năng về thủy điện (Neu muốn bàn về tiềm năng thúy điện).
-  Giao thông đường thủy thuận lợi (Neu muốn bàn về giao thông đường thủy).
-  Miền Bẳc Việt Nam hay bị lụt lội (Nếu bàn về công tác thúy lợi).

3. Các phương pháp lập luận
Muốn thuyết phục người khác cằn biết cách lập luận. Sau đây là một số cách 

lập luận thường gặp:

a. Diễn dịcli
Là phương pháp đi từ cái chung, cái khái quát đến cái riêng, cái cụ thề, vận 

dụng nguyên lí chung để xem xét những sự vật riêng biệt.
Ví dụ: “Một người mà lúc nào cũng sợ  thất bại, làm gì cũng sợ  sai lầm là một 

người sợ  hãi thực tế, tron tránh thực tế, và suốt đời không bao g iờ  có thể tự  lập 
được. Bạn sợ  sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ  nói sai thì bạn không nói 
được ngoại ngữ! Một ngưrri mà không chịu mal gì thì sẽ  không được gì. Sai lam 
cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tôn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời

(Theo Hồng Diễm)

b. Quy nạp
Là phương pháp lập luận đi từ cái riêng đến cái chung, từ  sự quan sát, nghiên 

cứu các hiện tượng, đối tượng cụ thể đến những kết luận tổng quát.
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Ví dụ: "Ai trổng cây đào, cây mận thì m ùa liè được bóng mát nghi, mùa thu 
được quà ngon ăn. A i trông cây lật lê thì mùa hè bóng mát không có, mùa thu chì 
có những trông gai. Cử như vậy thì có phái là tại do cây mình trồng ỉ úc trước 
không? Nay ông sớ  d ĩ  đến nỗi thế, là vì óng gâ y  (lựng cho những ke không ra gì. 
Cho nên người quân từ  thường chọn người trước rỏi sau mới gây d ự n g ”.

(Theo Cô liọc tinh hoa)

c. Phối hợp quy nạp với diễn dịch
Là phương pháp lập luận đi từ cái chun« đến cái riêng, rồi lại từ những cái 

riêng đó khái quát lên cái chung ở bậc cao hơn.
Ví dụ: “Tiếng Việt cùa clìimg ta rất đẹp; đẹp như Ihé 11(10, đó lci điểu rất khó 

nóĩ. Chúng ta không thể nói tiếng ta đẹp như  thế nào cũng như ta không thê nào 
phân tích cái đẹp cùa ánh sáng, cùa thiên nhiên. Nhưng đối với chúng ta là người 
Việt Nam, chủng la câm thấy và thướng thức một cách tự nhiên cải đẹp cùa tiếng 
nước ta, tiếng nói cùa quart chúng nhân dân trong cu dao v ờ  (lân ca, lời văn cùa 
các nhà văn lớn. Có lẽ tiếng Việt cùa chúng ta đẹp bới vì tăm hồn cua người Việt 
Nam ta rất đẹp, bởi vì đời sổng, cuộc đấu tranh của nhân clân ta từ  h ước (tên nay 
lả cao quý, lù v ĩ  đại, nghĩa 1(1 rát đẹp

(Ngũ văn 7, tập 2)

(I. Nêu phan để
Là phương pháp nêu ra ý kiến trái ngược lại kết luận của minh. Sau dó bác bỏ 

ý kiến trái ngược này làm cho kết luận ban đau đưa ra thêm thuyết phục.
Ví dụ: Ngày nay, ai cũng nhận tháy hút thuốc lả rát có hụi. Thê mà một số 

người nghiện lại cố chứng. minh rằng hút thuốc lá cũng có nliững cái lợi như: làm 
cho con ngirời tinh táo và duy trí được cân nặng ờ  mức độ nhát định. N ghĩ như vậy 
là họ lầm to. Sau khi bị kích thích, có vẻ linh táo là lúc người hút và những ngitừi 
ngửi phủi khói trở nên vô cùng mệt mỏi vì than kinh bị đầu độc bời các chát độc hại, 
trong đó có nicôtin. Còn muốn giảm cân nặng thì có nhiêu cách như ăn uống điểu 
độ, lập thế dục đều đặn chứ đâu cần phải đau độc mình bang thuốc lủ. Rõ ràng đây 
chỉ là sự  bao biện cùa những ngirời không vượt qua được chính ban thân mình.

e. So sánh
-  So sánh tương đồng:
Là phương pháp lập luận từ một chân lí đã biết, đã được công nhận, suy ra 

một chân lí tương tự, có chung gốc bên trong.
Ví dụ: Tất củ mọi người sinh ra đểu có quyển bình đăng. Tạo hóa cho hụ 

những quyển không ai có thê xâm phạm  dược; trong những quyên áy, có quyên 
được song, quyển tự  do và quyển mưu cẩn hạnh phúc.
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Lời bát hu ấy tron% ban Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 cùa Mĩ. Suv rộng ru 
câu ấy có nghĩa lei: Tat ca các (lân tộc trên thế giới sinh ra bình đủng, dân tộc 
nào cũng có quyền song, quyền sung sướng và quyển tự do.

(Trích Tuyên ngón Độc lập cùa Hồ Chí Minh)
- So sánh tương phán:
Là phương pháp lập luận dựa trên sự đối chiếu các mặt trái ngược với nhau để 

làm nổi bật điều mình muốn hướng tới.
Ví dụ: Người ta sinh ra tự do và bình đãng ve quyển lợi, và phái luôn được tự 

do và bình đăng vể quyền lợi.
Đó là những lẽ phai không ai choi cãi được.
Thế mà h<rn HO năm nay, bọn tliực (lân Pháp lợi dụng lá cờ tụ  do, bình đủng, 

bác ái, đến cướp nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động cùa chúng trái hãn với 
nhân đạo  VÀ chính nghĩa.

(Trích Tuyên ngôn Độc lập cúa Hồ Chí Minh)

f . Nhâit quá
Là phương pháp lập luận dựa trên mối quan hệ nhân quá nhàm vạch rỗ nguồn 

gốc cùa các hiện tượng cụ thề và cũng là nhằm dự kiến các hiện tượng sap xảy ra.
Ví dụ: "Dãn ta có một lòng nong nàn yêu  nước. Đó là một truyền thống quỷ 

háu cùa ta. Từ xưa đến nay, moi khi Tô quốc bị xâm lăng, thì tinh thân ây lại sôi 
noi, nó kết thành m ột làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự  nguy 
hiêm, kliỏ khăn, nó nhẩn chìm lất cà lũ bàn nước và lũ cướp nước

(Ngũ văn 7, tập 2)
Có lõ tiếng Việt của chúng ta đẹp, bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta đẹp, 

bới vì đời sống, cuộc dấu tranh cùa nhân dân ta từ trước tới nay là cao quý, là vĩ 
đại, nghĩa là rất đẹp.

V. CÁC PHƯƠNG THỨC LIÊN KÉT GIỮA CÁC CÂU, ĐOẠN
Mối quan hệ giữa các câu, đoạn trong văn bản thể hiện qua những phương 

thức liên kết nhất định. Các phương thức đó là:

1. Phưong thức tuyến tính
Là phương thức dùng trật tự sắp xếp các câu thể hiện sự liên kết.
Vi dụ: Nhiên nheo mat. Súng nổ. Chiếc máy bay phàn lực bốc cháy ngùn ngụt. 
Nếu ta thay đổi trật tự giữa các câu trong văn bàn trên, ý nghĩa cùa văn bàn sẽ 

thay đồi.
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2. Phưong thức lặp
Là phương thức lặp lại một số yếu tố ngôn ngừ giữa các câu đề thể hiện sự 

liên kết.
Phương thức này chia thành các dạng thức sau:

a. Lặp n g ữ  âm
Là một dạng thức cùa phương thức lặp trong đó yếu tố được lặp lại là yếu tố 

ngữ âm.
Ví dụ: Muôn ngàn lần biết ơn chiếc gậy tầm vông đã dựng nên thành ctong tồ 

quốc. Và sông Hồng bất khuất có cái chông tre.
(Thép Mới - Câv tre)

b. Lặp từ  vựiìg
Là một dạng thức của phương thức lặp, trong đó yếu tố ngôn ngữ lặp lại giữa 

các câu là yếu tố từ vựng.
Ví dụ: Lực lượtig cứa giai cấp công nhãn và nhân dân lao động là ta t to lớn. 

Lực lượng ây cân có sự  lành đạo cùa Đảng mới chăc chan ihăng lợi.
(Hồ Chí Minh)

c. Lặp n g ữ  pháp

Là một dạng thức cùa phương thức lặp, trong đó yếu tố ngôn ngữ lặp lại giữa 
các câu là cấu trúc ngữ pháp.

Ví dụ: Hoa vạn thọ thì đôn hậu. Hoa đào thì duyên dáng khôi ngô.
(Nguyễn Chí Trung - cầm  sónẹ)

3. Phirơng thức nối
Là phương thức dùng các từ ngữ thực hiện chức năng nối giữa các câu để thể 

hiện sự liên kết.
Ví dụ: Xưa nay không ai chết đến lần thứ hai đề được bài học kinh nghiệrm về 

cái chết. Vì vậy, vẫn có nhiều người chết một cách ngờ nghệch.
(Nguyễn Công Hoan)

4. P hưong (hức đối

Là phương thức dùng các từ hoặc cụm từ cỏ ý nghĩa đối lập hoặc hô úng nhau 
giữa các câu để thể hiện sự liên kết.

Ví dụ: N hà thơ gói tám tình cùa tác g ià trong thơ. Người đọc m ờ thơ ra bỗng  
thây tăm tình cùa chính mình.

(Lưu Quý Kỳ - Nước về biếm cà)
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5. Phương thức thế
Là phương thức dùng từ, ngữ ở câu này thay the cho từ, ngữ ờ câu khác (tê thế 

hiện sự liên kết.
Có hai dạng thức:

a. Thế bằng dại từ
Là một dạng thức của phương thức thế trong dó yếu tố ngôn ngữ thê hiện sự 

liên kết giữa các câu là đại từ.
Ví dụ: Điền nghĩ đen cái bủn xin của đàn bà. Họ  may áo mới để cất đi.

(Nam Cao)

b. The bang từ  đòng nglỉĩa, gần nghĩa
Là một dạng thức của phương thức thé trong đó yếu tố ngôn ngữ thể hiện sự 

liên kết là các từ đồng nghĩa, gần nuhĩa với nhau.
Ví dụ: Người Pháp đổ máu đã nhiều. Dân ta hi sinh  cũng không il.

(Hồ Chí Minh)

6. Phưong thức liên tưỏng
Là phương thức sử dụng các từ nam trong quan hệ liên tường với nhau trong 

các câu đê thể hiện sự liên kết.
Ví dụ: Bà lào đăm đăm nhìn ra ngoài. Bóng tối trùm lấy hai con mat.

(Kim Làn - Vợ nhặt)

7. Phưưng thức tính luọc
Là phương thức sử dụng việc loại bo một thành phần nào dó vốn có trong câu 

trước khi viết câu tiếp theo đê thể hiện sự liên kết.
Ví dụ: Tôi lặng lẽ  ra khôi hang. Cũng không cỏ một V ng h ĩ rõ  rệt.

(Tô Hoài)
Trong ví dụ trên, chủ ngữ Tôi đã bị lược bớt ở câu thứ hai.
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Chương 2 
ĐOẠN VĂN

I. KHẢI NIỆM ĐOẠN VÃN
Có nhiều quan niệm về đoạn văn. nhưng cách hiểu thỏa đáng hơn cá là coi 

đoạn văn vừa là sự phân đoạn về nội dung vừa là sự phân đoạn về hình thức như 
quan niệm sau:

Đoạn văn là đơn vị cấu thành văn bán, trực tiếp đứng trên câu, diễn đạt một 
nội dung nhất định, được mở đầu bang chữ lùi đầu dòng, viết hoa và kết thúc bàng 
dấu chấm ngắt doạn.

II. CÁU TRÚC CỦA ĐOẠN VÃN
1 . Cấu trúc  tối giản

Đoạn văn chi gồm một câu là đoạn có cấu trúc tối gián.
Ví dụ:
Cuộc chiên đâu chông M ĩ cứu nước cùa nhân dân ta dù phai kinh qua gian 

khô, lú sinh nhiêu hơn nữa song nhát định sẽ thang lợi hoàn toàn.
Đó là một điêu chủc chăn.
Cá hai đoạn văn trên đều là đoạn văn có cấu trúc tối giàn (mỗi đoạn chi gồm 

một câu).

2. Câu trúc tông - phân - họp
Đoạn văn có cấu trúc này gồm ba phần:

a. M ở (loạn: Nêu lên chù đề cùa đoạn.

b. Thân đoạn: Phát triển các tiêu chú đề, triền khai tiểu chù đề thành các khía 
cạnh, các mặt biểu hiện.

c. Ket doạn: Nâng tiểu chù đề lẻn một bước khái quát mới.
Ví dụ:
Vãn học dân gian đã đem lụi những hiêu biết cực kì phong phú vù đa dạng vè 

cuộc sổng nhản dân các thời đạ i/ Văn liọc (lân gian cho la thay rõ những quan 
niệm vê vũ trụ, vế nhân sinh, nliững kinh nghiệm sán xuất, những tập quán lao 
động, những quan hệ họ hàng làng nước, những tín ngưỡng, những phàm chất 
đạo đức và những tình cám nhiều mặt trong đời sống con người. Điểu (táng quý ơ  
đây là tinh cô xưa và lính nguyên sơ  cùa I1Ó/ Ngirừi đời nav và mai sau có thê qua 
văn học dân gian mà tái hiện đời sông tinh than cùa nhân dân tron^ quá khử.

(Bùi Minh Toán)
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3. Cấu trú c  diễn dịch
Đoạn văn chi có phần mở đoạn và thân đoạn, không có phần kết đoạn thì 

được coi là đoạn có cấu trúc diễn dịch.

Ví dụ: Sau cơn mưa rào mọi vật đều sáng tươ i/N hững đóa dâm bụt thêm màu 
đỏ chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được gội rửa. M ấy đám mây bông trôi nhởn 
nhơ, sáng rực lén trong ánh mặt trời.

(Tiếng Việt 1 )

4. C ấu trú c  quy nạp
Đoạn văn chỉ có phần thân đoạn và phần kết đoạn, không có phần mờ đoạn 

được coi là doạn có kêt câu quy nạp.
Ví dụ: Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằn% hương, bằng lioa. Cây 

mơ, cây cùi nói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói bằng quà. Cây khoai, cây 
dong nói băng củ, bằng rễ / Bao nhiêu thứ hoa bấy nhiêu tiếng nói.

5. Cấu trúc móc xích
Đoạn văn mà trong đó ý của câu đi sau móc vào ý cùa câu đi ngay trước nó, 

cứ như vậy cho tới khi kết thúc được gọi là đoạn có cấu trúc móc xích.
Ví dụ: Muon xây dựng chù nghĩa xã  hội thì phải tăng gia sàn xuất. Muốn tăng 

gia sàn xuất tốt thì ph ả i có k ĩ  thuật cải tiến. Muốn sử  dụng tốt k ĩ thuật thì phủi có 
văn hóa. Vậy việc bô túc văn hóa được coi là cực kì cần thiết.

6. Cấu trúc song song
Đoạn văn mà trong đó các ý có cấp bậc ngang nhau, không có ý nọ trùm lên ý 

kia gọi là doạn có cấu trúc song song.
Ví dụ: Ca dao là bầu sữa tinh thần nuôi dưỡng tuổi thơ (hát ru). Ca dao là 

hình thức trò chuyện tâm tình của những chàng trai, cô gái (hát ví, hát xoan, hát 
ghẹo). Ca dao là tiếng nói biết ơn, tự  hcio về công đức cùa tố tiên và anh linh cùa 
những người đã  khuất (bài ca lễ  hội). Ca dao là phương tiện bộc /ộ nỗi tức giận 
hoặc lòng hân hoan cùa những người sàn xuất.

(Bùi Minh Toán)

7. Cấu trúc phối họp
Đ ó là những đoạn văn có cấu trúc diễn dịch hoặc quy nạp, nhìn từ tổng thể, 

đồng thời các câu triển khai lại có cấu trúc song hành với nhau.
Ví dụ: Tôi quyết trong lịch sử  thi ca Việt Nam chưa bao g iờ  có một thời đại 

phong p h ú  như thời đại này/ Chưa bao g iờ  ta thấy xuất hiện cùng lúc một hồn thơ  
rộng m ờ  như Thế Lữ, m ơ m àng như Lưu Trọng Lư, hùng trúng như Huy Thông,
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trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ao não như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn 
Bính, kì dị như Chế Lan Viên... và thiết tlia, rạo rực, băn khoăn như Xuân Diệu.

(Hoài Thanh, Hoài Chân)

III. QUY TRÌNH VIÉT ĐOẠN VÃN
1. Hinh thành tiểu chủ đề

Muốn viết đoạn văn thì việc đầu tiên là phải hình thành đirợc tiểu chù đề của 
đoạn. Cà văn bàn có một chủ đề chung. Chủ đề chung được triển khai thành các 
khía cạnh, các mặt - đó chính là các tiểu chủ đề. Tiểu chủ đề sê định hướng về mặt 
nội dung cho các câu trong toàn đoạn. Có thể diễn đạt tiểu chù đề bang một câu, 
gọi là câu chủ đề của đoạn. Nhưng nhiều trường họp đoạn văn không có câu chủ 
đề, mà tiểu chủ đề toát lên từ tất cà các câu trong đoạn.

2. Triển khai chủ đề thành các ý
Khi đã hình thành được tiểu chủ đề của đoạn văn, cần triền khai thành các ý 

theo các cấp bậc lớn nhò trong đoạn văn. Từ tiểu chủ đề triên khai thành các ý 
bậc 1 , từ các ý bậc 1 triển khai thành các ý bậc 2 ...

Hãy quan sát ví dụ sau:
(I) Thành đọc sách nhiều nhưng cũng chơi nhiều. (2) Chú thích đảnh đáo, 

đánh cù. (3) Chú thích lên núi Chung. (4) Trên đó có những cho đất bang đánh cù 
rắt tiện. (5) Lại có lúc chú than thơ một mình trước cứa đến Thánh Cà. (6) Đứng  
đó nhìn ra xung quanh rất đẹp. (7) Lại có lúc mấy anh em kéo nhau đi chưi thật 
xa. (8) Đi lén Rú Mượn. (9) Đi qua đền Độc Lôi. (10) Đi đến tận Rủ Thành. (11) 
Nơi này cách làng vài chục cây số.

Đoạn văn trên có 11 câu. Câu 1 là câu chủ đề thế hiện tiểu chù đề của đoạn. 
Các câu 2, 3, 5, 7 là câu bậc 1; các câu 4, 6 , 8, 9, 10 là câu bậc 2; câu 11 là câu 
bậc 3. Các ý trong đoạn văn có thể quan hệ với nhau theo nhiều kiểu như liệt kê, 
tương phàn, giài thích, chứng minh, bình luận, nhàn q u à ...

Ví dụ: Trong xã  hội "Truyện K iều ”, đong tiền đã thành một sức mạnh tác 
quái rất ghê. Quan lại vì đồng tiền mà bất chấp công li. Sai nha vì tiền mà tra tắn 
cha con Vưtrng ông. Tú Bà, Mã Giám Sinh, Bạc Bà, Bạc Hạnh vì đông tiến mà
làm nghề buôn thịt bán người. Sở  Khanh vì tiền mà táng tận lương tâm. Khuyến
Ung vì tiền mà gây nhiều tội ác.

( Theo Hoài Thanh)
Tiểu chủ đề trong đoạn văn trên được triển khai bàng phương pháp chứng minh.
Để viết một đoạn văn với tiếu chũ đề "hút thuốc lá rất có hại” có thê triên khai 

thành các ý bậc 1 như sau:
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-  Hút thuốc lá có hại đối với sức khòe.
-  Hút thuốc tá có hại đối với kinh tế.
-  Hút thuốc lá có hại đối với môi trường.
Từ các ý bậc 1 có thê triền khai thành các ý bậc 2, đó là những số liệu, nhận 

định, những dẫn chứng về các tác hại của thuốc lá về các phương diện nói trên.

3. V'iết đoạn văn
Trên cơ sờ các ý được triển khai từ tiêu chù đề, bước tiếp theo là viết đoạn 

văn. Khi viết đoạn văn cần xác định mô hình cấu trúc của doạn. Neu theo cấu trúc 
diễn dịch thì đặt câu chủ đề ờ đầu đoạn rồi viết các câu triển khai. Neu theo cấu 
trúc quy nạp thì viết câu triền khai rồi đặt câu chù đề ờ cuối. Neu theo cấu trúc 
tồng - phân - hợp thì đạt câu chủ dề khái quát hơn ơ cuối đoạn văn. Neu theo cấu 
trúc song hành thì viết các câu triển khai ngang bang nhau về bậc ý. Còn theo cấu 
trúc móc xích thì viết ý câu nọ móc vào câu kia ví như các mát xích cùa một sợi 
dây xích.

Ví dụ: Đe viết một đoạn văn theo kết cấu tống - phân - hợp về tác hại cùa 
thuốc lá, chúng ta có thề tiến hành như sau:

-  Viết câu chù đề: Không ai không nhận thấy rằng hút thuốc lá rất có hại.
-  Viết các câu triển khai:
Trước hết hút thuốc lá có hụi cho sức khỏe. Theo thống kê cua ló chức y  lé the 

giới, số người chét vì ủnh hướng của khói thuôc Ici hùng năm chi đứng sau sô người 
chết vì hệnh ung thư vc) lim mạch Hơn bon nghìn cliat độc trong điếu thuốc Ui 
nguyên nhăn gây ru các bệnh vể đường hô hap, tim mạch, gan thận, dạ dàv... Bên 
cạnh đó, hút thuốc lủ còn gây tổn kém vé kinh tế. Hàng năm chúng ta phủi bó ra 
một sô tiên không nhó dê sán xuất VÌI Iiliập khâu thuốc lá, và sô tiên cỏn lớn hơn Ihẽ 
gấp nhiều lan đê chừa các bệnli (lo hút thuôc lá gây ra. Hút tluiôc lá cũng gáy tác 
hại đoi với môi trường. Theo các nhà nghiên cứu, những người hút thuôc lú thụ 
động còn bị hại gấp 20 lan những ngirời trục tiếp hút thuốc. Vci chuyện cháy nhà, 
cháy công SỪ, cháv rừng cây do mau thuốc kliông phái Ici chuyện hiếm g ặp ...

IV. LỎI VỀ ĐOẠN VÃN
1. Lỗi về nội dung

a. Lạc ỷ
Biêu hiện của loại lỗi nàv là câu chù đề nêu lên một ý nhưng khi triển khai 

các câu sau lại nẽu lên một ý khác hoặc là các câu đang triển khai ý cùa câu chù 
đề lại đột ngột chuyến sang một ý khác. Vi dụ:
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Trong ca dao Việt Nam, những bcii nói vế tình yêu nam nữ là những bcìi nhiều 
hơn tát cà. Họ yêu gia đình, vêu các tó âm cùng nhau chung sống, yêu  nơi chôn 
rau căt rỏn. Họ yêu người Icing, người nước, véu từ  cành ruộng đòng đến công  
việc trong xóm ngoài làng. Tinh vêu đó nông nhiệt, đăm thủm và sâu sắc.

(Bài làm cùa học sinh)
Theo định hướng cùa câu chủ đề, các câu sau cần nói tới những bài ca dao về 

tình yêu nam nữ, nhưng lại nói về tình yêu nói chung, không phải tình yêu nam 
nữ. Cách chữa: Viết lại câu chủ đề.

b. Thiếu ý
Biều hiện cùa loại lỗi này là các câu triển khai không lấp đầy ý của câu chù 

đề. Ví dụ:

Dãn cư Văn Lang rất ưa ca hát và nháy múa. Họ hát trong những đêm tràng 
hoặc ngàv hội. Họ còn hát trong lúc chèo thuvển săn bat. Những nhạc cụ đệm cho 
n h ữ n g  điệu hál thường Ici trổng đồng, khèn, sáo, cổng...

(Tiếng Việt thực hành)
Câu chủ đề có nội dung liên quan đến ca hát và nhảy múa. Nhưng các câu triển 
khai chỉ nói đến ca hát, không nói đến nhảy múa.

Cách chừa: Viết thêm các câu triển khai đề cập đến nội dung bị thiếu hụt.

c. Loãng ý
Biểu hiện của loại lỗi này là các cảu triển khai đề cập đến những nội dung xa 

với câu chủ đề. Ví dụ:

Bên cạnh con cò, con trâu được nói đến nhiều hơn cá trong ca dao, dân cu 
Việt Nam. Con trâu không mấy lúc thành thơi, cho nên khi nghĩ đến cuộc đời nhọc 
nhan cùa mình, người nông dân thường nghĩ đến con trâu. Con cò tuy có vát và, 
tuy phủi lặn lội bờ sông nhưng còn có lúc được bay lên trời xanh. Con cò, con 
vạc, con nóng là những con vật rất gan gũi với người lao động. Chúng mang 
những đức tinh cần cù chịu khó cùa người nông dân chán lấm tay bủn. Những lúc 
cần bộc bạcli nỗi niềm, người nông dân thường đem con vật đó ra đề tâm sự.

Câu chù đề nói về con trâu nhưng khi triển khai đa số các câu lại nói về con 
cò, con vạc, con nông. Đoạn văn không tập trung vào chủ đề, vi vậy bị loãng ý. 

Cách chữa: Loại bỏ những câu xa ý chù đề, tập trung triển khai ý chú đề.

d. Lặp V
Biếu hiện cúa loại lỗi này là nhiều câu ý trùng lặp làm đoạn văn luẩn quẩn, 

nghèo nàn. Ví dụ:
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"M ùa thu cáu c á ” cùa nguyễn Khuyến là một bài thơ  buồn. Canh vật trong 
bài thơ  thấm đượm một nỗi buồn man mác. Noi buồn như trim váo cành vật. Canh 
new dường như cũng chứa một noi buồn riêng.

(Bài làm cùa học sinh)

Trong đoạn văn trên, 3 câu cuối trùng lặp về nội đung.
Cách chữa: Loại bỏ những câu trùng lặp về ý, mỗi ý chỉ cần (liễn đạt ban¿ 

một câu.

e. M âu thuẫn ý
Biếu hiện cùa loại lỗi này là các câu trong đoạn diễn đạt những ý không phù 

hợp, đối lập hay trái ngược nhau. Ví dụ:
Đoàn thuyền đánh cà ra khơi trong cánh mein đêm buông xuống. Sóng biên 

CCÚ then, đêm sập cửa, vũ trụ đi vào yên tĩnh, vang lặng. Bổn bể kliông còn một 
tiếng động. Lá cờ nlìỏ trên đinh cột buồm phần phật trước gió. Nlìững đường chi 
viền óng ánh như súng rục trong đêm. Tiếng sóuo vo mạn thuyền rì rẩm nghe như  
ban nhục vó tận cùa biển cá ngán nga muôn lời tâm sự. Những khuôn mặt rám 
nắng, những cánh tay ẹăn guốc, bắp thịt nôi cuồn cuộn khàn trương chưân bị nhô 
neo lẽn đường.

Trong đoạn văn trên câu trước nói là “đêm sập cửa”, “yên tĩnh”, “vắng lặng”, 
các câu sau lại thấy lá cờ phần phật, tiếng rì rầm, nhũng đường chỉ viền, những 
khuôn mặt rám nắng, cánh tay gân guốc, bắp thịt cuồn cuộn. Các nội dung đó phủ 
định, mâu thuẫn với nhau.

Cách chữa: Loại bỏ các ý mâu thuẫn trong đoạn văn.

f .  Đ ứ t m ạch ỷ
Biều hiện cùa loại lỗi này là các ý triển khai không liên tục mà nhảy cóc, gián 

đoạn. Ví dụ:
Nam  Cao viết nhiều về nông thôn. Lão Hạc ăn bả chó đế tự  tử  tránh đói. Anh 

cu Phúc chết lặng lẽ trong xó nhà ẩm ướt trước những đôi mắt "dại đi vi quá đói ” 
của hai đứa con (Điếu Văn). Bei cái 77' chết vì một bữa no, tức là một kiếu chết vì 
quá đói (Một bữa no). Lại có cá cảnh đám cưới, nhưng cưới đế chạy đói.

(Theo Lê A)

G iữa câu thứ nhất và các câu còn lại có hiện tượng gián đoạn về ý, vì câu một 
nói là Nam Cao viết nhiều về nông thôn nhưng các câu sau lại cho thấy Nam Cao 
viết về cái đói.

Cách chữa: Thêm một câu vào giữa câu một và câu hai của đoạn văn đế làm ý 
trờ nên liền mạch.
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2. Lỗi về hình thức
a. Loi tácli đoạn không  thích hợp

Biểu hiện của loại lỗi này là tách đoạn ờ những chỗ không phù hợp làm dung 
lượng đoạn quá ngắn hoặc quá dài, hoặc cơ sở tách đoạn không nhất quán, lúc 
tách theo kiểu này, lúc tách theo kiểu khác. Ví dụ:

Nhiệt tình yêu nước cùa Trần Quốc Tuấn được thế hiện rõ ràng và mạnh m ẽ ở  
thài độ phê phản nghiêm khác cùa ông đối với sai lầm của các tướng s ĩ  dưới 
quyên. Trước hết, ông chi trích mạnh mẽ thải độ bạc tinh, bạc nghĩa cùa tư im g s ĩ  
đổi với chù soái.

Ong p h ê  phán thái độ bàng quan, vô trách nhiệm đổi với Tố quốc của họ.
Và kịch liệt hơn nữa khi ông phê phán thải độ thiếu tự tôn, tự  trọng cùa tướììg 

s ĩ  trước những thói ngạo mạn cùa kè thù.
Tiêp đó, ông đã thăng thắn vạch Iran mọi thói Ún chơi hường lạc tầm thường, 

thậm chí thắp hèn cùa tướng, s ĩ  trước cành Tồ quốc lâm ngay. Những lí lẽ của óng 
thật quyết liệt, mạnh mẽ.

(Tiếng Việt thực hành)
Phần văn bán trên đây tách đoạn một cách lộn xộn, không theo một cơ sở nhất 

quán. Câu đầu tiên là câu khái quát không nèn để củng một đoạn với cáu hai là 
câu cụ thế. Còn nếu đã đê như vậy thì tiếp sau đó cũng nên để cùng đoạn với câu 
một và câu hai.

Cách chữa: cần  xác định một cơ sờ tách đoạn thống nhất trong toàn văn bản.

b. PhưoĩiỊỊ tiện Hên kết không p h ù  liọp
Biêu hiện của loại lỗi này là dùng sai, dùng thừa hoặc thiếu các phương tiện 

liên kết khiến cho quan hệ giữa các câu trong đoạn không phù hợp hoặc trở nên 
mơ hồ, khó hiểu. Ví dụ:

Thủy Kiêu và Thủy Vân đểu lù con gái ông bei Vương Viên Ngoại. Nàng là một 
thiêu nữ tài sắc vẹn toàn, sống hòa thuận, hạnh phúc với cha mẹ. Hụ sóng êm đềm 
dưới một mái nhà, cùng có nliững nét xinh đẹp tuyệt vời. vẻ đẹp cùa Kiều, hoa cũng 
phải ghen, liễu cũng phải hờn. Còn Vàn lại có nét đẹp đoan trang, thủy mị. Còn về 
tài thì nàng hơn hằn Thúy Vân. Thế nhưnữ, nàng đâu có được hạnh phúc.

(Tiếng Việt thirc hành)
Câu thứ nhất nói Thúy Kiều và Thúy Vân. Câu thứ hai chi nói nàng nên 

không biết là ai. Câu năm nói về Thúy Vân, câu sau lại nói về nàng tức là Thúy 
Vân nhưng lại so sánh là hơn hẳn Thúy Vân. Dùng phương tiện liên kết như vậy 
là không phù hợp, làm cho đoạn văn khó hiểu.

Cách chữa: c ầ n  thay các phương tiện liên kết cho phù họp.
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CÂU HỎI ÔN TẠP

1. Văn bàn là gì?

2. Văn bản có những đặc trưng quan trọng nào? Phân tích các đặc trưng đó.
3. Trình bày quy trình tạo lập văn ban.
4. Thế nào là liên kết nội dung, liên kết hình thức? Liên kết nội dung gồm những 

phương diện nào?
5. Các phương thức thể hiện liên kết chù đề, liên kết logic?
6. Trinh bày khái niệm vể đoạn văn.
7. Đoạn văn được cấu tạo theo cấu trúc nào?
8. Trình bày quy trình viết một đoạn văn.

BÀI TẠP THỰC HÀNH

1. Phân tích liên kết nội dung trong văn bản sau:

Rừng cọ quê tôi

Chung nơi nào như sông Thao quê lôi, rừng cự trập trùng.

Thản cọ vút thang lên trời hai chục mét cao. gió bão không hể quật ngã. Búp
cọ vút dài như thanh kiêm sác vung lên. Cây non vừa trồi, lá đã xòa mặt đất. Lá
cọ tròn xòe  ra nhiều phiến nhọn dài, trúng xa như một rừng tay vẫy, trưa hè lap 
lóa nang như  rừng mặt trời mới mọc. Mùa xuân, chim chóc kéo về từng đản, chì 
nghe tiếng hót líu lo mà không thấy bóng chim đâu.

Căn nhà tôi ứ  núp dưới rìrng cọ. Ngôi trường tôi học cũng khuất trong rừng 
cọ. Ngày ngày đến lớp tôi đi trong rừng cọ. Không đếm được có bao nhiêu tàu lá 
cọ xòe ô lợp kín Irén đầu. Ngày nấng bóng rúm mát rượi. Ngày mưa cũng chang 
ướt đầu.

Quẽ tôi có câu hát:

Dù ai đi ngược vê xuôi 
Cơm nắm lá cọ là người sông Thao.

Người sông Thao đi đâu, roi cũng nhớ về rừng cọ quê mình.
(Nguyễn Thái Vận)

2. Sau đây là các câu trong một đoạn văn được sắp xếp lộn xộn. Hãy sắp xếp lại 
cho lôgic:
(1) N hưng tại sao dân gian chì toàn sáng tạo ra truyện tiếu lăm đê gây cười mà 
không tạo ra truyện tiếu lâm đê gây khóc.
(2) Kê cũng lạ, con người sinli ra từ  lúc chào đời là khóc chứ không phai lìi cười.
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(3) Vậy thì, xem  ra tiêng khóc kliông pliai it Cling bậc vit càng khôli" il V nghĩa so  
với tièng cười.
(4) Rói lừ  khi sinh ra cho đến khi từ giã cõi trần gian còn có bao Iihiài (Heil ccìn 
khóc, phủi khóc.
(5) Khóc vì đau klĩỏ, oan ức, buôn tui, giận hờn, thương câm, trải ngang và lại cá 
vi vui mừng, sung sướng, hạnh phúc.
3. Hãy xác định các nhân tố giao tiếp khi tạo lập văn bàn với chủ đề sau: Nhũng 
phâm chất quan trọng mà người giáo viên mầm non cần có.
4. Hãy lập chương trình biểu đạt cho văn bàn ở  bài 3.
5. Cho phần nội dung cùa một văn bản, hãy rút ra đề cương cùa phần văn bàn đó.

M ay nét về T ho  mói trong  cách nhìn  lại hôm nay

(...) Thơ m ới không nói đến đấu tranh cách mạng, đó lù nhược điếm lớn. và 
Thơ m ới nói chung buồn. Đó 1(1 nỗi buồn cùa CCI một thế hệ người trong xù hội 
thực (lãn, lìửa phong  kiến, nó thành ra noi buồn về số  kiếp con người, cái buồn 
tướng như lí) bủn chắt cùa cuộc đời. Cũng có những bùi thơ vui, những vần thơ  
vui, có ca vài bùi thơ mil tâm hỏn thiên về cám xúc vui, nhưng bao trùm Thơ mới 
có thê nói là noi buồn (lay dứt, nỗi buồn cùa thế hệ. Nhưng cái buồn cua Thơ mới 
đâu củ phai đêu lù ủy mị. N oi buồn cùa con hô nhở rừng lù chau chứa hoài niệm  
về giang sail, đắt nước chứ! Noi buồn trong bcii "Tràng giang" không phen lí) 
lòng yêu quê hươnẹ đó sao.

Nhược (tiêm cua Thơ m ới 1(1 thiếu khí phách cách mạng, nhưng Thơ mới lí) 
phong trào văn học phong phủ, một phong trào sáng tạo dồi dào có nhiều veil tu 
tích cực: lòng vêu quê hương đất nước đậm đà; lòng yêu sự  sống, yêu con người 
bên cạnh cải buôn lạ i có chú ngliĩa lạc quan như ici mạch nước ngầm trong mát; 
lòng trân trọng vêu mến cha ông, yêu mến quá khứ  đụp cua đất nước, giống nòi. 
Lại có Iihĩmg nhà thư có C C II1 Ì  quan vũ trụ sâu sắc mà vẫn nặng lòng đời. Và tất cá 
các nhà Thơ mới đểu chung một tình yêu: yêu liếng Việt, yêu tha thiết, da diết. 
Chinh lòng yêu tiếng Việt đó là một biêu hiện cùa lòng yêu nước.

Phong trào Thơ mới đã đóng góp nhiều về nghệ thuật thơ. đà đoi mới sự  biếu 
hiện cùm xúc mạnh, nghĩa là cam xúc sâu thăm về cuộc dời, về con người, về (tất 
nước, vế thiên nhiên, về vạn vật. Thơ mới đã trau doi tiếng Việt, làm cho ngôn ngữ 
thơ Việt Nam uvên chuvến và hiện đại, biếu hiện được tất cá các màu sắc tăm hỗn 
cùa ngirời Việt Nam ở  thế ki này. Nếu khôrHỊ có phong trào Thư mới (1932 - 1942) 
thì cũng không có ngôn ngữ  Thơ mới vừa súc tích, sác bén vừa uyển chuyển, mượt 
mà chứa đựng nhiều năng lượng trữ lình cho những nh¿t thơ cúc thế hệ ra đời sau 
Cách m ạng tháng Tám đế biếu hiện lư  tương  và tình cùm cua mình.

144



Với nhữm '  /n/ í?;'ê/7/ và nhược (tiêm cua nỏ. Thơ mới xứng đánỊỉ được mệnh  
danh 1(1 một thời (tụi trong thi CII như Hoài Thanh đà nói, một thời (tại phong phú, 
dôi dào sức sán o lạo cua liôn Iho dân lộc.

(Huy Cận)
6. Xác định cáu trúc cua nhũn Sỉ đoạn văn sau:
«. Toa ánh sáng  cua một lâm hôn IỚI1, “Nhật ki trong tù " cũng lòa ánh sáng cùa 
một trí tuệ lớn. Đó là ánh sáng cua thê giới (/nan, IIÌUĨII sinh quan Mác - Lêniiì, lit 
ánh sáng cùa những kinh nghiệm đấu Iranli cách mạng pilona phú  được tỏng két 
sâu săc của một vị lãnh tụ v ĩ đại. "Học đánh cờ " là lư  tướng chi đạo chiên lược, 
chiên thuật quân sự  được hình tiụmg hóa mà thành ihơ. "Cám lường đọc Thiên 
gia thi ” líi tuyên ngôn bang thơ cùa ihư ca cách mạng. "Cột cây số  ", "Nghe tiếng 
giã gạo ” là những bài học lớn vé đạo đức cách mạntỊ. Thơ ''Nhật kí trong tù ” bài 
ncio cũng láp lánh ánh sún?  cua trí tuệ lớn.

(Trích giảng văn học lỏfp 12)
b. Đóng tiền cơ  hô đã thành một thê lực vạn năng. Tài hoa, nhan sắc, lình nghĩa, 
nhân phúni, công li đêu không cỏn V nghĩa gì trước the lực CIUI đồng tiền. Tcii tình, 
hiếu hạnh như Kiêu cũng chi lít một món hàng không hơn khùng kém. N gay Kiều 
nữa, việc (lại (lột Illicit, lội lôi Iiliât trong SUÔI đời nàng, cái việc nghe lời H o TÔII 
Hiên, khuyên Từ Hai ra hàng, một phân cùng bơi xiêu lòng vì ngọc vảng cua Hồ 
Tôn Hiến.

(Hoài Thanh)
c. Lên 6, 7 tuồi, chúng la được cap sách tớ i trường. Bal đầu có thêm tình bạn, 
tình thây trò. Chúng ta được liạc chữ, hục dọc, học viêt. ( 'húrnỊ la được học luân  
li, đạo đức (té biêt đạo làm COII, hiél kinh thầy yêu bạn. M oi năm ta thêm một 
kliôn lớn, g iỏi giang. Tri óc Ììưực mơ mang. Tầm mal dược m ờ  rộng. Tâm hòn 
thèm trong sủng. Có thê nói, con đường đi học là con đường liạnli phúc Illicit cua 
m ỏi thơ.

(Tạ Đức Hiền)
d. Chú thò có cái mũi do lúc nào cũng trơn ướt, luôn hít hít. thớ  thớ. Bộ ria mọc 
hai bên mép trắng như cước. Đôi mal đò hồng, tròn xoe như hai hòn bi, trông rất 
hiển. Hai tai thò như hai lít dũi lúc nào cũng vênh lên.
e. Đọc thơ Nguyễn Trãi, nhiều người đọc khó mà biết có đúng là thơ  Nguyễn  
Trãi không. Đúng là thơ Nguyễn Trãi rỏi thì cũng không phá i là de hiên đúng, câu 
hiếu đúng mà toàn bài không hiên. Không lìiêu vì không biết chắc bài thơ  được 
viết ra lúc nào trong cuộc đời nhiều chìm Iiồi cua Nguyễn Trãi. Cùng một bài thơ  
nêu viêt năm 1420 thì một V nghĩa, nén viết năm 1430 thì V nghĩa lại khác hãn.

( Tlico Hoài Thanh)
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7. Hãy phát triền ý để viết doạn văn hướng tới chủ đề sau:
a. “Rào vệ môi trườn? là nhiệm vụ cấp bách cùa toàn thê loài người trên hành 
linh chúng ta
b. Vai trò cua người phụ  nữ đang được khăng địnli.
8. Hãy thêm vào những chỗ trống những câu văn thích hợp:

Nội dung cùa truyện cô dân giun rất phong phú. Truyện phán ánh 'UỘC đấu 
tranh chinh phục thiên nhiên đầy khó khăn gian khô cùa những người 'ao động
trước đâv ....... Truyện đã để cao bán chất lốt đẹp cùa những người ctìn lương
thiện, quanh năm chì biết mánh vườn, thừa ruộng ..........  Truyện (tã tủ cáo bàn
chất xấu xa cùa g iai cáp bóc lột tham lam, độc ác, kiêu ngạo, ngu (lú t...............
9. Phân tích và chữa lỗi cho những đoạn văn sau:
a. Lịch sứ  dân tộc ta đã ghi lại biết buo trang sử  hào hùng với nhữriỊ tên tuổi 
sáng chói muôn đời không quên. Ngô Quyển đánh tan quàn xâm  lược ỉ'am Hán. 
Nguyễn Huệ đánh lan quán xâm  lược nhà Thanh. Lê Lợi phủ tan quàn Nạiyên. Ai 
Chi Lãng mãi mãi lả nơi mo chôn quân xâm lược. Rồi Trần Hưng Đạo lãnh đạo 
nhản dân ta đánh đuôi quán Minh giành lại nên độc lập cho Tô quôc. Cứa biên 
Bạch Đang lụp chiến công lừng lay non sông. Những tên tuôi đó sẽ  sống v ã i cùng 
non sông đất nước.

(Theo Nguyễn Qu;ng Ninh)
b. Moi nám trên thế giới có khoáng 6 triệu người mắc các chứng bệnh d> s ử  dụng 
ngiton nước không sạch. Chi tính riêng tỉnh Bạc Liêu năm 2002 đã có róihơn năm 
nghìn tnrờng hợp phải lới điểu trị tại các c ơ s ờ y  tế do dùng nước bị ô nhúm.

(Báo Khoa học và lờ i sống)
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Phân 5

PHONG CÁCH HỌC TIẾNG VIỆT
Chương 1

MỘT SỐ KHÁI NIỆM PHONG CÁCH HỌC

[. Đ‘Ố)I TƯỢNG CỦA PHONG CÁCH HỌC
Plhcong cách học là một chuyên ngành cùa Ngôn ngữ học nghiên cứu các quy 

luật nióii và viết có hiệu lực cao, tức là nói và viết đạt được tính chính xác, tinh 
đúng đcán và tính thấm mĩ trong mọi phạm vi hoạt động cùa giao tiếp xã hội: hành 
chính., Ikhoa học, báo chí, chính luận, nghệ thuật, sinh hoạt.

Đ'ê đạt được nhiệm vụ phát hiện những quy luật nói và viết có hiệu lực, phong 
cách hcọc nghiên cứu ngôn ngữ một cách toàn diện, tức không chi nghiên cứu 
những I nguyên tắc lựa chọn và sử  dụng  các phương tiện ngôn ngữ, mà còn nghiên 
cứu tâ t cả các nguồn phương tiện ngôn ngữ (lồi dào. Việc nghiên cứu các phương 
tiện ngcôn ngữ là tiền đề cẩn thiết cho việc nghiên cứu những nguyên tấc lựa chọn, 
sử dạnjg  chính những phương tiện này. Phong cách học không chi quan tâm đến 
những đặc điểm về chất liệu ngôn ngữ (âm thanh), những đặc điểm về cấu trúc 
(các đom  vị và mối quan hệ giữa chúng) mà còn quan tâm đến những đặc điểm về 
hoạt độ)ng của các đơn vị ngôn ngữ, những đặc điếm trong cách sử (lụng chúng, 
giá trí b iể u  cảm - cảm xúc, phong cách của các phương tiện ngôn ngữ trong những 
điều kiiện giao tiếp nhất định.

II. PHIONG CÁCH CHỨC NĂNG
N g‘ôn ngữ có chức năng cơ bản là giao tiếp, nhưng tùy theo môi trường giao 

tiếp m à  chức năng này của ngôn ngữ được thề hiện khác nhau:
-  C hức năng giao tiểp trong sinh hoạt hàng ngày;
-  C hức năng giao tiếp trong cơ quan hành chính nhà nước;
-  C hức năng thông báo - tư duy;
-  Chức nàng tác động (thẩm mĩ).
Tương ứng với mỗi chức năng có một số phong cách ngôn ngữ: với chức năng 

giao tiếp trong sính hoạt hàng ngày có phong cách khẩu ngữ, với chức năng giao 
tiếp trong cơ quan hành chính nhà nước có phong cách hành chính - công vụ, với 
chức năng thông báo - tư duy có phong cách khoa học... Như vậy, các chức năng 
xà hội cùa ngôn ngữ cùng chính là tiêu chí để phân loại phont; cách ngôn ngữ.

Phong cách chức năng ỉà những khuôn mẫu xây dựng các lớp văn bàn khác 
nhau thực hiện những chức năng giao tiếp khác nhau.
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III. CHUÁN M ự c  NGÔN NGỦ VÀ C1IUẢN M ự c  PHONG CACH
1. C huân  mực ngôn ngữ

Chuân mực ngôn ngữ là toàn bộ các phương tiện ngôn ngữ được sư dụna; 
cũng như toàn bộ các quy tắc sử dụng chúng đã được mọi người thừa nhận, coi là 
đúng, là mầu mực, trong một xà hội nhất định và trong một thời đại nhất định.

Có thể phân chia chuẩn mực ngôn ngữ thành các cấp độ khác nhau:
-  Chuẩn ngữ âm và chuấn chữ viết (chính tả).
-  Chuẩn từ vụng (được ghi trong từ điên).
-  Chuẩn ngữ pháp (được ghi trong ngữ pháp phổ thông).

2. C huẩn  mực phong cách
Chuẩn mực phong cách là toàn bộ các chi dẫn thể hiện tính quy luật bắt buộc ờ một 

thời kì nhất định cùa một ngôn ngữ trong việc lựa chọn và kết hợp chuẩn mực ngôn 
ngừ sao cho phù hợp với phong cách chức năng, với thể loại ngôn bàn. Ví dụ: chuẩn 
ngôn ngữ sinh hoạt, chuẩn của văn bàn hành chính, chuẩn của văn bản khoa học.

IV. MÀU SÁC TU TỪ, PHƯƠNG TIỆN TU TỪ, BIỆN PHÁP TU TÌ
1. M àu săc tu từ

Màu sắc tu từ là khái niệm phong cách học chi phần thông tin bổ sung bên 
cạnh phần thông tin cơ bàn của một thực từ. Phần thông tin cơ bản là khía cạnh sự 
vật - lôgic của ý nghĩa của từ. Phần thông tin bố sung là khía cạnh biểu cảm, cảm 
xúc, binh giá cùa ý nghĩa của từ. Ví dụ: Từ “phu nhân thông tin cơ bản: vợ; 
thông tin bố sung: sắc thái trang trọng. Từ “biếu": thône tin cơ bản: cho, tặng; 
thông tin bô sung: thái độ tôn trọng.

2. Phuong tiện tu từ
Phương tiện tu từ là những phương tiện ngôn ngữ, mà ngoài phần thông tin cơ sở 

còn có phần thông tin bố sung. Ví dụ xét các từ trong dãy: mẹ, thân mâu, hcì gà, bà bô, 
má, u . .. ta có mẹ là từ chi có phần thông tin cơ sở nên gọi là phương tiện trung hòa, các 
từ còn lại đều có phần thông tin bồ sang nên là các phương tiện tu từ từ vựng. Ngoài 
các phương tiện tu từ từ vựng còn có các phương tiện tu từ ngữ âm, ngữ pháp. .

3. Biện pháp  tu từ
Biện pháp tu từ (còn gọi là phương thức tu từ) là cách phối họp, sử iụng các 

phương tiện ngôn ngữ, bao gồm cà phương tiện trung hòa và phương tiện ti tư  nham 
đạt hiệu quả tu từ (tác dụng gợi hinh, gợi cảm, nhấn mạnh, nổi b ậ t.. Biện Ịháp tu từ 
cũng tồn tại ờ mọi cấp độ cùa lời nói: cách phối hợp các đơn vị ngữ âm (tài thanh, 
tượng thanh, điệp thanh, điệp âm ...); cách phối họp các phương tiện từ vựnt (dùng từ 
cùng trường nghĩa, từ đồng nghĩa, tương phản, các kiểu chuyển nghĩa...); tách phối 
họp các phương tiện cú pháp (trùng điệp cú pháp, sóng đôi, tách biệt cú pháp...); 
cách phối họp các phần, các đoạn cùa văn bán theo những quan hệ nhất định
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Chương 2

CÁC PHONG CÁCH CHỨC NĂNG TIÉNG VIỆT

I. P HO N G  C Á C H  HÀNH CHÍNH - C Ò N G  v ụ
1. K hái niệm

Phong cách hành chính - công vụ (HCCV) là khuôn mẫu thích hợp để xây 
dựng lớp văn bản trong đó thế hiện vai cùa người tham gia giao tiếp trong lĩnh 
vựcH C CV .

Phong cách HCCV bao gồm các thể ioại văn bàn như: hiến pháp, luật pháp, 
sắc lệnh, điều lệ, nghị định, thông tư. quy chế, hiệp ước, hiệp định, quyết định, 
biên bản, hợp đồng, hóa đơn, giấy biên nhận, giấy giới thiệu, giấy nghi phép, giấy 
khen, bằng khen, chứng chi, văn bằng, ...

2. Chức năng
Hai chức nãng cơ bàn cùa phong cách HCCV là thông báo và điều khiển. Hai 

chức năng này cùng đồng thời tồn tại như trong biên bán (vừa có phần thông báo 
nội dung làm việc vừa có phẩn nghị quyết phải thực hiện); nhưng có lúc chức 
năng thông báo là chù yếu (dúcng từ, giầy chứng nhận...)', hoặc chức năng điều 
khiển là chù yếu (mệnh lệnh, quyết (tịnh, nghị quyết...).

3. Đặc trưng của phong cách HCCV
a. Tinh chínlí xác, minh bạch

Tính chính xác trong cách dùng từ đặt câu phải đi đôi với tính minh bạch, 
khúc chiết trong kết cấu đoạn mạch cùa văn bản đảm bảo cho tính xác định, tính 
đơn nghĩa của nội dung. Văn bản HCCV chi cho phép một cách hiểu, không gây 
hiểu lầm. Nội dung cùa các vãn bản HCCV phài mang tính xã hội hóa cao.

b. Tính nghiêm túc, khách quan
Tính nghiêm túc, khách quan là dấu hiệu chung của các văn bản hành chính 

để diễn đạt tính chất xác nhận, khẳng định, tính chất chỉ thị, mệnh lệnh. Hình thức 
thể hiện phong cách hành chính phái nghiêm túc. Phong cách hành chính loại bỏ 
xu hướng diễn đạt có tính chất cá nhân.

c. Tinh khuôn  m ẫu
Tính khuôn mẫu là đòi hỏi bắt buộc đối với một văn bản hành chính chính 

thức: văn bản HCCV phái được viết theo các mẫu đã được quy định. Chẳng hạn 
các loại văn bang, hộ chiếu, giấy khui s inh ... được soạn thảo theo mẫu thống nhất
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và in sẵn. Một số văn bản hành chính khác như các loại quyết định, biên bàn, đơn 
từ, báo cáo ... tuy không có mẫu in sẵn nhưng cũng phái trình bày thống nhất theo 
những khuôn mẫu nhất định.

Ví dụ: Một báo cáo cần phái trình bày theo mẫu sau:
-  Phần tiêu ngữ:
+ Bên trái ghi tên cơ quan quàn lí, tên đơn vị viết báo cáo, số công văn.
+ Bên phải ghi quốc hiệu và tiêu ngữ.
-  Phần tiếp sau tiêu ngữ:
-  Địa điểm, ngày, tháng, n ăm ...
-  Phần tiêu đề: tên báo cáo
-  Phần chính: nội dung của báo cáo
-  Phần kết thúc: Họ tên, chữ kí cùa người viết báo cáo.
-  Phần bổ sung (nếu có): Ghi chú các loại giấy tờ đính kèm báo cáo hoặc nơi 

công văn đến. Phần này thường viết dịch sang phía trái cùa văn bán.

4. Đặc diêm ngôn ngữ cùa phong cách hành chính
-  Từ ngữ dùng trong phong cách HCCV phải mang tính chính xác, có sac thái 

trung tính hoặc sắc thái trang trọng. Lớp từ ngữ Hán Việt và các từ ngữ hành 
chính có tính chất khuôn sáo xuất hiện nhiều như: quyết định, bô nhiệm, nghị 
quyết, pháp lệnh, nay ban hành, chịu trách nhiệm thi hành, trân trọng để nghị...

-  v ề  cú pháp, phong cách HCCV dùng nhiều câu trần thuật, cẩu khiến, câu
đơn bình thường, câu phức. Yêu cầu về cú pháp phải rõ ràng, chính xác, câu văn 
có dung lượng thông tin lớn, sắc thái “khô khan, cứng nhấc, lạnh lùng” . Câu văn 
hành chính thường được tách thành nhiều phần, nhiều vế; mỗi phần, mỗi vê được 
tách thành một dòng để người đọc có thể tiếp nhận nội dung một cách rõ ràng.

-  Văn bàn HCCV thường sử dụng các biện pháp lặp, đặc biệt lặp lại danh từ.
-  Văn bán HCCV đòi hỏi sự thống nhất về hình thức: mỗi thề loại văn bàn 

cần phải có một cấu trúc nhất định với một trật tự sắp xếp nhất định, theo những 
mẫu nhất định.

II. PHONG CÁCH KH OA  n ọ c
1. K hái niệm

Phong cách khoa học là khuôn mẫu thích hợp đế xây dựng lớp văn bản trong 
đó thế hiện vai cùa người tham gia giao tiếp trong lĩnh vực khoa học.

Phong cách khoa học bao gồm các thể loại như bài giảng, sách giáo khoa, 
giáo trình, bài báo, chuyên luận khoa học, đề tài khoa học, luận văn, luận án...
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2. Chức năng
Chức năng của phong cách khoa học là thông báo những tri thức về khoa học, 

nhằm !í giải những quy luật phát triển, nhĩm ẹ vấn đê của tự nhiên và xã hội.

3. Đặc trưng của phong cách khoa học
a. Tính trừu tượng, khá i quát cao

Phong cách khoa học phải đạt được tính trìru tượng - khái quát cao vì mục 
đích cùa khoa học là phát hiện ra những quy luật tồn tại trong các sự vật, hiện 
tượng, I1Ó không thể dừng lại ở những cái riêng lè, bộ phận, cá biệt.. Ngôn ngữ 
khoa học là công cụ tư duy và diễn đạt những vấn đề trừu tượng.

b. Tính lôgic nghiêm  ngặt
Cơ sờ đề tạo nên phong cách khoa học là tư duv lôgic. Trong phong cách này, 

người viết chù yếu tác động đến người đọc thông qua hệ thống lặp luận (luận cứ, 
luận điểm, luận chứng) và cách thức tư duy của mình.

c. Tính chinh xác - khách quan
Ngôn ngữ khoa học phải đạt tính chinh xác - khách quan vì khoa học yêu cầu 

phản ánh chính xác, chân thực, khách quan các quy luật cùa tự nhiên và xã hội.

4. Dặc điếm ngôn ngữ của phong cách khoa học
v ề  ngữ âm, trong phong cách khoa học, do yêu cầu cùa chức năng, xuất 

hiện một số phụ âm đầu kép, âm cuối xát vay mượn ở các ngôn ngữ khác.
Ví dụ: clo, brôm, glucoz...
- T ừ  ngữ trong phong cách khoa học phải thỏa mãn yêu cầu chính xác. Tì lệ 

thuật ngữ (là những từ hoặc nhóm từ dùng để biểu đạt các khái niệm khoa học 
mang dung lượng thông tin lôgic lớn) trong văn bán khoa học rất cao. Do yêu cầu 
khách quan hóa, phong cách khoa học không sừ dụng các từ  có sắc thải biều cảm 

Ví dụ: Bon tì hăm trước, trái đất hình thành biên nguyên ihùv. Lúc ấy, nước 
biến rắt nóng; cùng với sự  hạ thấp ílần cùa nhiệt độ nước biên, sự  ru đời của sự  
song mới có đù điểu kiện bên ngoài cẩn thiết.

(Sự sống bắt đầu ra đời từ lúc nào - Kim Hạnh Bảo)
— Cấu trúc cùa câu văn pnone cách khoa học chặt chẽ. Các hư lừ được sứ 

dụng nhiều đế biểu thị quan hệ lôgic, làm tăng thêm tính chính xác cho câu văn. 
Tiêu biểu là các kiểu câu ghép. Ngoài ra còn sừ dụng nhiều câu khuvết chủ ngữ và 
câu có các chủ ngữ là các đại từ phiếm định.

Ví dụ: Nêu gọi M  là tập hợp các hình chữ nhật có các cạnh bang nhau  và N 
là tập hợp các hình vuông thì ta có M  = N.
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Phong cách khoa học dùng một sổ lượng lớn các phương tiện liên kết đé nối 
các phần của văn bản và nêu lên mối quan hệ giữa các phần đó.

Ví dụ: Trước h ế t... tiếp theo... cuối cùng; N hư đã nêu trên...; Nói tóm lại...; 
Già sứ... thì...

Một số thể loại văn bản khoa học được xây dụng theo một khuôn mẫu, ví dụ: 
bài báo khoa học, luận văn, luận án, bản nhận xét luận án ... Một số văn bàn khoa 
học mang tính chất phổ thông có thề không theo những khuôn mẫu cố định.

III. PHONG CÁCH CHÍNH LUẬN
1. Khái niệm

Phong cách ngôn ngữ chính luận là khuôn mẫu thích hợp để xây dụng lớp văn 
bàn trong đó thể hiện vai cùa người giao tiếp trong lĩnh vực chính trị - xã hội.

Phong cách ngôn ngữ chính luận bao gồm các thề loại như: lời kêu gọi, báo 
cáo chính trị, xã luận, bình luận, báo cáo, các bài h ịc h ...

2. Chức năng
Phong cách chính luận thực hiện chức năng thông báo và tác động - tác động 

vào tư tường, tình cảm, ý chí, đạo đức của người nghe, người đọc đế làm tăng thêm 
sức thuyết phục cùa những quan điểm, những kiến giải đối với các vấn đề xã hội.

3. Đặc trưng của phong cách chính luận
a. Tinh đại chúng: Thực hiện chức năng thông báo - tác động, các văn bàn 

chính luận thường hướng đến đông đảo quần chúng, thông báo những chù trưong, 
những kiến giải nhằm thuyết phục, động viên quần chúng hành động.

b. Tính chặt chẽ  trong lập luận thể hiện ở chỗ văn bãn chính luận phái giải 
thích, thuyết minh một cách có lí lẽ, có căn cứ vững chắc, dựa trên những luận 
điểm, luận cứ khoa học. Có như thế văn bản chính luận mới đạt được mục đích 
thuyết phục nguời dọc, người nghe.

c. Tính truyền cảm m ạnh mẽ. Muốn đạt được hiệu quả cao trong mục đích 
thuyết phục người đọc, người nghe, văn bản chính luận cần diễn đạt hùng hồn, sinh 
động, có sức hấp dẫn, tác động vào lí trí, tình cảm, đạo đ ứ c ... cùa người tiếp nhận.

4. Đặc điêm ngôn ngữ của phong cách chính luận
-  Phong cách chính luận sử dụng lớp từ có tính chất thuật ngữ cúa các ngành 

khoa học, trong đó lớp từ chính trị dóng vai trò quan trọng trong việc bộc lộ thái 
độ đánh giá công khai cùa người nói, người viết. Các từ Hán Việt cũng chiếm ti lệ
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cao trong văn bán chính luận. Phong cách chinh luận cũng sử dụng các lớp từ ngữ 
có sắc thái biêu cám, các biện pháp chuyên nghĩa tu từ như ấn dụ, so sánh và hạn 
chế dùng các từ địa phương, thồ ngữ, tiếng lóng.

-  Câu văn chính luận phân lớn là câu phức, câu ghép có cấu trúc phức tạp, có 
nhiêu thành phân phụ. Đê tăng cường sức truyên cám cho câu văn chính luận, người 
ta thường chú ý tạo tính cân đối về cấu trúc lẫn ngữ nghĩa, tính nhạc cho câu văn.

Ví dụ: Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bcio Đại thoái vị. Dân ta đà đánh đô các 
xiểng xích thực dân gân một trăm năm nay đê gảy dựng nên nước Việt Nam độc 
lập. Dân ta lại (tánh đô chê độ quân cliủ mây mươi năm mù lập nén chè ítộ dân 
clĩù cộng hòa.

(Hồ Chí Minh)

IV. PHONG CÁCH THÔNG TIN BÁO CHÍ (PHONG CÁCH BÁO)
1. Khái niệm

Phong cách báo là khuôn mẫu thích họp để xây dựng lớp văn bản trong đó thể 
hiện vai giao tiếp của người tham gia giao tiếp trong lĩnh vực thông tin báo chí.

Phong cách báo bao gồm các thể loại như: bản tin, điều tra, phòng vấn, trả lời 
bạn đọc, ý kiến bạn đọc, tiểu phẩm, nhan tin, thông báo, quàng cá o ...

2. Chức năng
Phong cách báo có chức năng thông tin và hướng dẫn dư luận về những sự 

kiện có tính chất thời sự thuộc nhiều lĩnh vực cùa đời sổng xã hội ờ trong nước và 
ngoài nước.

3. Đặc trimg của phong cách báo
a. Tính thời sự  là khá năng truyền đi kịp thời, nhanh chóng những thông tin 

mới mé, cấp thiết.
b. Tinh chân thực  là khá năng phản ánh đúng với bản chất của hiện thực 

khách quan.
c. Tính hấp dẫn  là khả năng khêu gợi sụ hứng thú, kích thích sự tò mò cùa 

người đọc, người nghe bang nội dung thông tin phong phú, bằng hình thức trinh 
bày độc đáo, nổi bật.

d. Tính ngắn gọn, súc tícli là khả năng truyền đi một dung lượng thông tin 
lớn nhất, cẩn và đủ trong một hình thức tiết kiệm nhất.

4. Đặc diêm ngôn ngữ của phong cách báo
-  Phong cách báo (viết) phải thực hiện gương mẫu các quy định về chính tả, trên 

cơ sở đó làm tròn vai trò hướng dẫn chính tà cho công chúng. Phong cách báo triệt để 
khai thác hiệu quả thông tin của cách trình bày chữ: kiểu chữ, co chữ, màu sắc ...
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-  v ề  từ ngữ, phong cách báo sứ dụng nhiều lớp từ thuộc các phong cách khác 
nhau có màu sắc biểu cảm - cảm xúc rõ rệt.

Ví dụ: Tham họa hạt nhân, giai pháp so không, sự  trả đũa của tliiên nhiên, 
hồi chuông báo động ...

Phong cách báo cũng sử dụng nhiều từ có màu sắc trang trọng.
Ví dụ: thiết lập quan hệ, xu thể đổi thoại, loài người tiến bộ, bình ổn khu vự c ...
-  Phong cách báo dùng nhiều kiểu câu khuyết chủ ngữ, câu có đề ngữ, câu 

tách b iệ t... để nhấn mạnh, làm nổi bật nội dung thông tin.
Ví dụ:
-  Hôm qua... tụi... khai mạc...
-  Phú Yên: 60% địa bàn dân cư  được phù  sóng phút thanh, truyền hình.
-  Hội thi gói bánh chưng. M ừng Le hội Đen Hùng.
Phong cách báo nghiêng về việc trình bày có tính chất khách quan nhưng 

không loại trừ phong cách riêng của người viết. Nó cũng sử dụng một số biện 
pháp tu từ để thu hút sự chú ý của người đọc. Người viết rất chú ý tới việc đặt các 
tiêu đề đế thu hút sự chú ý cùa người đọc.

Ví dụ: Nước mát đã rơi sau "Giấc m u C h a p i T h i  vu vơ ai ngờ đô thủ khoa; 
Tập trận chung Nga - Mĩ: phép thừ  phan ứng khung bổ; Gay quá!...

V. PHONG CÁCH SINH HOẠT
1. K hái niệm

Phong cách sinh hoạt hàng ngày là khuôn mẫu thích hợp để xây dựng lớp 
ngôn bản trong đó thề hiện vai của người tham gia giao tiếp trong sinh hoạt hàng 
ngày. Đó là vai cùa một cá nhân (ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, đồng nghiệp, thầy 
giáo, học sinh ...) trao đổi tư  tưởng tình cảm cùa mình với một cá nhân khác trong 
xã hội.

2. C hức năng
Phong cách sinh hoạt thực hiện chức năng trao đoi ý nghĩ, tư tường, tình cám; 

chức năng tạo lập các quan hệ xã hội, chức năng nghi thức xã hội, chức năng thu 
hút sự chú ý cùa người nghe.

3. Dặc trưng cùa phong cách sinh hoạt
a. Tính cá thể  cùa phong cách sinh hoạt thể hiện ờ vẻ riêng của ngôn ngữ mỗi

người khi tham gia trò chuyện, trao đổi với người khác.
b. Tính cụ thế  của phong cách sinh hoạt thể hiện ở chỗ các sự vật không chi

được gọi tên mà còn hiện lên với hình ảnh, âm thanh rõ rệt. Tính cụ thể làm cho 
giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày trở nên dễ dàng, nhanh chóng, ngay cả trong 
trường hợp phải đề cập đến những vấn đề trừu tưựng.
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c. Tính cảm x ú c  cùa phong cách sinh hoạt thể hiện ờ những cách diễn đạt đầy 
màu sắc tình càm vốn này sinh trực tiếp từ những linh huống cụ thê cùa đời sống. 
Chính thái độ, tình cảm, cảm xúc làm thành nội dung biểu hiện bố sung của lời 
nói giúp người nghe có thể hiểu nhanh chóng, hiêu sâu sắc nội dung cơ bản và 
nhất là mục đích, ý nghĩa của lời nói.

4. Dặt' điếm ngôn n«ữ ciia phong cách sinh hoạt
v ề  ngữ âm, phong cách sinh hoạt mang đậm dấu vết tập quán địa phương và 

sac thái cá nhân. Người nói triệt đê khai thác yếu to ngữ điệu đe biêu lộ chù quan, 
cảm xúc cùa mình đồng thời gây sự chú ý, tranh thù sự cam thông, đồng tinh cùa 
người nghe qua sự lên xuống cao thấp, to nhỏ, sự ngừng giọng, sự thay đôi tiết tấu 
lời nói.

— Từ ngữ trong phong cách sinh hoạt mang tính cụ thê, giàu hình ảnh, có sắc 
thái biểu cảm rõ nét. Tần số xuất hiện các từ địa phương, thành ngữ, tục ngừ, quán 
ngữ, tình thái từ khá cao. Các biến thể từ vựng như hiện tượng iéc hóa, hiện tượng 
tách từ, hiện tượng nói tất, tiếng lóng, từ thông tục được sừ dụng thường xuyên ớ 
phong cách này.

— v ề  ngữ pháp, phong cách sinh hoạt hay dùng nhữnEỊ câu hói, những câu cảm 
thán, những câu đưa đẩy. Ngữ pháp của phong cách sinh hoạt thường lệch chuẩn, 
ưa sừ  dụng các câu đặc biệt, câu rút gọn, câu đơn, câu ngắn. Các phần phụ tình 
thái cũng xuất hiện nhiều trong câu. Câu văn cùa phong cách sinh hoạt có khi rời 
rạc, rườm  rà, thiếu lôgic.

Ví dụ:
— Em học lớp mây ró i?
— Em mới học chữ  được hai năm nay, bây giờ vừa cóng tác vừa liọc. Em chi 

lo lớn lên không kịp học nữa thì dốt chét...
— Không lo, cứ  vìta lùm vừa học, sau này ơ đàu cũng có trường, chi lo mình 

lười thôi.
Đ i một quãng, tôi lại hỏi:
— Thê ngày ncio em cũng đi xúc tép à? c ỏ  được nhiều không?
Đ ược hòi trúng vào chô "chuyên môn " cùa mình Toàn ra vẻ thông thạo:
— Có mùa thôi anh ạ. Em còn đi cấv đi gặt nữa. Em xúc tép bằng lưới, cái 

lưới vuông lo băng cái bánh đa ấy mà. Cũng chăng được lỉhiếu lắm đâu, còn bận 
vì m ấy cái bốt. Cứ được me nào hì rang chén luôn...

(Em bé bên bờ  sôiií; Lai Vu - V ũ Cao)
— v ề  mặt tu từ, phong cách sinh hoạt hay dùng ví von, so sánh dề lời nói có hình 

ảnh, thích dùng cách diễn đạt phóng dại, nói giảm đế gày chú ý cùa ngirời nghe.
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Ví dụ: Nguvên thấy con bé em mình lanh chanh như  con rối nước Ư quê. Lảu 
không gặp em, Nguyên không ngờ nó lớn phỏng thê, không còn là con bé Thủy thò 
lò mũi ngày nào. Cái gì ơ  đây nó cũn% biêt. Nó khoe tàu chơ thun có hôm (tem 
được tới bôn mươi toa: 'Em còn đêm được một trăm, không sai sô nào..

(Nguyên và Thùv - Lý Biên Cương)

VI. PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT
1. Khái niệm

Ngôn ngữ nghệ thuật đuợc sử dụng trong các sáng tác vãn học như thơ ca. 
truyện ngan, tiểu thuyết. Bản chất cúa nghệ thuật là sáng tạo. Cho nên không thề 
có khuôn mẫu chung thích hợp cho lớp văn bản nghệ thuật giống như những 
khuôn mẫu trong các phong cách khác (các phong cách ngôn ngữ khác được gọi 
là phong cách phi nghệ thuật). Ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, 
song mỗi yếu tố ngôn ngữ là một phương tiện xây dựng hình tượng nghệ thuật, 
biểu hiện nội dung tư tường nghệ thuật cùa tác phẩm.

2. Chức năng của ngôn ngữ nghệ thuật.
Chức năng cùa ngôn ngữ nghệ thuật là chức năng thẩm mĩ, đáp ứng nhu cầu 

về cái đẹp của con người bang chính lời nói cùa mình. Ngoài ra, ngôn ngữ nghệ 
thuật còn có các chức năng khác như: thông báo, trao đổi, tác động.

3. Đặc trưng cùa ngôn ngữ nghệ thuật
a. Tính cấu trúc của ngôn ngữ nghệ thuật

Đặc trưng này được thế hiện ờ chỗ “các yếu tố ngôn ngữ trong một tác phẩm 
phái gắn bó qua lại với nhau để cùng thực hiện nhiệm vụ chung, phài phù hợp với 
nhau để đạt tới một hiệu quả diễn đạt chung”.

Ví dụ: Đe hiểu đầy đủ hoàn toàn ý nghĩa của nhan đề “Quà đó " (tên m ột tập 
thơ của Võ Quàng), ta cần phái đọc toàn bộ tác phấm. Quá đó không đơn thuần là 
chuyện về một thứ quả cụ thề mà tập thơ nói về những công việc, những thành 
quả lao động cùa con người (được kết thành quả chín). Qua đó cũng thể hiện quan 
niệm sáng tác cho thiếu nhi của tác già.

b. Tính hình tượng cùa ngôn n g ữ  nghệ tliuật
Neu ngôn ngữ sinh hoạt có tính cụ thể thì ngôn ngữ nghệ thuật mang tính hình 

tượng. Các tín hiệu ngôn ngữ đã chứa đựng sẵn hinh ảnh tâm lí, có khả năng gợi 
hình ảnh. Ví dụ “cây” gợi hỉnh ánh về loại thực vật có thân, rễ, lá ... Ngôn ngữ 
nghệ thuật sử dụiìS các tín hiệu có tính quy ước để xây dựng hình tượng nghệ 
thuật. Và như vậy, các tín hiệu mang tính quy ước cùa ngôn ngữ được triển khai
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cụ thê hơn tạo nên nhữnti hinh tượng thông qua cám xúc chú quan của người sáng 
tác. Nói cách khác, ngôn ngữ nghệ thuật không chi tniyen đạt thông tin lôgic mà 
còn cả thông tin được tri giác một cách cảm tính (cám giác, tri giác, biếu tượng) 
nhờ hệ thống các hình tượng nghệ thuật.

Ví dụ: Hai câu thơ cùa Nguyễn Hồng Kiên:
Tết đang VCIO nhà 
Đút trời nơ hoa

thê hiện niêm vui cùa con người hòa cùng trời đất khi mùa xuân về, đó là mối giao 
cảm thật thiêng liêng, hồn nhiên và tự nhiên trong thời điểm chuyển giao giữa 
năm cũ và năm mới. Câu thơ "Tet đang vào nhà” cho thấy sự chuyển động khẩn 
trương của thời gian. Tet được ví như một người khách quý được cà nhà chờ 
mong. Mỗi nãm, người khách ấy chỉ đến có một lần, đem theo món quà vô giá, đó 
là sự khới đầu, sự bừng tỉnh của thiên nhiên, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa đua 
sac thăm. “Đất trời nờ hoa” cũng là một hình ảnh ẩn dụ chi niềm vui và sức sống 
mới cùa con người.

Hoặc là:
Hươrtạ bưởi, hươnẹ cau 
Lân vào tay quạt 
Clio bc) núm mát 
Giữa vòng gió tliơm.

(Giữa vòng gió thơm - Quang Huy)
“Giữa vòng gió thơm ” là một hình tượng nghệ thuật, vừa chỉ mùi hương quyến 

rũ của hoa bưởi, hoa cau từ ngoài vườn phảng phất bay vào, vừa chi tấm lòng thơm 
thảo của em bé vì thương bà ốm đã thức suốt trưa hè để quạt cho bà ngủ.

c. Tính cá thè hóa của ngôn n g ữ  nghệ thuật
Tính cá thế hóa của ngôn ngữ nghệ thuật là dấu ấn phong cách tác già trong 

ngôn ngữ nghệ thuật, được thể hiện ở tính cá thể của ngôn ngữ tác giả. Mỗi nhà 
văn do sờ trường, thị hiếu, tập quán, tâm lí xã hội, lối sống khác nhau mà tạo ra 
giọng nói riêng, vé riêng của ngôn ngữ. Cái giọng nói riêng đó quyết định giá trị 
tác phâm cùa nhà văn. Những nhà văn lớn đêu có ngôn ngữ nghệ thuật riêng, 
không thẻ trộn lẫn với bất cứ ai. Chẳng hạn, trong văn học viết cho thiếu nhi Việt 
Nam, người ta không thể quên một Tô Hoài với giọng điệu dí dòm, trữ tình mà 
sâu sac; một ngôn ngữ dung dị, tự nhiên, đậm tính khẩu ngữ của thơ Phạm Hổ...
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Chương 3 

CÁC BIỆN PHÁP TU Từ TIÉNG VIỆT

I. CÁC BIỆN PHÁ P TU T Ừ  N G Ữ  ÂM
Tu từ ngữ âm là việc kết họp, sử dụng khéo léo các âm thanh của ngôn ngữ 

để tạo ra những giá trị biểu cảm nhất định. Có các biện pháp tu từ ngữ âm cơ 
bản sau đây:

1. Sử  dụng  phụ âm
Trong âm tiết tiếng Việt, phụ âm có thề đứng ờ vị trí âm đầu (vị tri 1) và âm 

cuối (vị trí 4). Điệp phụ âm là hỉnh thức lặp lại phụ âm đầu (hoặc cuối) nhằm mục 
đích tăng tính tạo hình và biều cảm, ví dụ:

Dưới trăng quyên đã gọi hè 
Đẩu lường lứa lựu lập lòe đảm bóng

(Nguyễn Du)
“I” là phụ âm đầu lưỡi lợi, khí phát âm, đòi hòi dầu lưỡi phải cong về phía lợi, 

tạo cảm giác mềm mại. Việc lặp lại âm đầu “ I” bốn lần trong cụm từ “lửa lựu lập 
lòe” gây ấn tượng mạnh cho người đọc, giúp gợi lên hình ảnh về những bông hoa 
lựu đò chói, khẽ lay động, đung đưa trong vòm lá, thoắt ẩn thoắt hiện.

Hay trong câu thơ:

Tài cao phận thắp chí khí uất 
Giang ho mê chơi quên quê hương

(Tàn Đà)
Trong câu thơ thứ nhất, phụ âm cuối “p” trong “thấp” và “t” trong “uất” là 

những phụ âm tấc, vô thanh tạo nên sự nghẹn ngào, uất ức. Cùng veri 5 thanh trác 
đi liền nhau, câu thơ diễn tà cái trớ trêu của số phận những con người tài cao mà 
không gập thời. Ở câu thơ thứ hai, các phụ âm cuối “ng” trong “giang” và 
“hương” là các phụ âm vang mũi, đi kèm với các âm tiết mờ “hồ”, “m ê”, “quê” và 
nửa mờ “chơi” cùng 7 thanh bằng góp phần miêu tả sự ngao du, thoát tục, một tư 
tưởng thoát li, sống buông thả cho quên sự đời.

2. Điệp vần
Trong àm tiết tiếng Việt, bộ phận vần bao gồm vị trí âm đệm, âm chinh và âm 

cuối (vị trí 2, 3, 4). Hạt nhân của vần và cũng là hạt nhân cùa âm tiết là nguyên 
âm chính. Vi vậy, điệp vần thực chất là điệp nguyên âm chính.
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về âm sắc, các nguyên âm tiếng Việt được chia làm ba loại:
- Loại bống, gồm các nguyên âm hàng trước không tròn môi, ví dụ “e”, “ê”, “i".

Loại trung hòa, gồm các nguyên âm hàng sau không tròn môi, ví dụ “ư” "ơ '\ "a".
Loại trầm, gồm các nguyên âm hàng sau, tròn môi, ví dụ “o”, “ô”, “u”. 

v ề  độ mờ cùa miệng, nguyên âm tiếng Việt dược chia làm bốn loại: nguyên 
âm rộng, hơi rộng, hơi hẹp và hẹp.

Việc sử dụng các nguyên âm trầm/' bông/ rộng/ hẹp... một cách khéo léo, có 
nghệ thuật sẽ tạo ra sức biêu hiện và gợi cảm mạnh mẽ, ví dụ:

Nắng chói sông lô, hò ô tiêng hát 
Chuyến phà rào rạt bên nước Bình Ca

(Tố Hữu)
Các âm “a”, “ă”, “o”, là nhũng nguyên âm có độ mờ rộng và hơi rộng, được 

lặp lại nhiều lần trong câu thơ gợi nên một không gian thoáng, rộng; ta như nghe 
thấy được tiếng hát đang vang xa. tràn trên sông nước. Cáu thơ diễn tả niềm vui 
náo nức cùa con người được sông trong không khi tự do.

Hay trong câu thơ:
Em khòiìĩỊ nghe mùa thu 
Dưới trũng mờ thôn tlìức 
Em không nghe rạo rực 
Hình anh ké chinlì phu  
Trong lòng người cỏ phụ

(Lưu Trọng Lư)
Các âm “u”, “ư” là những nguyên âm có độ mở hẹp, gợi không gian hẹp, tạo 

nên một cảm giác buồn u ám. Câu thơ diễn tả nỗi buồn cô đơn của người thiêu phụ.

3. Diệp thanh
Thanh điệu tà vị trí 5 trong âm tiết tiếng Việt. Điệp thanh là lặp lại thanh điệu 

cùng thuộc nhóm thanh bằng hay nhóm thanh trấc nhàm mục đích tăng tính tạo 
hình và tính biểu cảm. Vi dụ:

Dốc lên khúc khuyu, dốc thăm thăm 
Heo hút COII mây súng ngưi trời 
Ngàn thước lén cao. ngàn thicớc xuống 
Nhà ai Pha Luông m ưuxư  khơi...

( Tây tiến - Quang Dũng)
'i rong 7 âm tiết cùa càu thơ thơ nhất đã có tới 5 âm tiết có thanh trác, đặc hiệt 

chữ cuối cùng cũng kết thúc bàng thanh trắc, có tác dụng diễn tá sự vât vã,
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khó nhọc khi leo dốc cùa đoàn quân Tây Tiến. Trong câu thơ tiếp theo, thanh diệu 
hoàn toàn là thanh bang, chữ cuôi cùng cũn? kcl thúc là thanh bănu. ụóp phần 
diễn ta sự khoan khoái của đoàn quân khi dà lên tới dinh dôc và sự lãnu mạn cùa 
khôn? gian bông bềnh mây g ió ...

4. Hài thanh
Hài thanh là hình thức tổng họp các yếu tố ngữ âm (điệp phụ âm, điệp vần, 

điệp thanh...) sao cho hài hòa để biểu đạt một trạng thái cảm xúc:
Yêu nhau tam tử  núi cũng trèo 

Ngũ lục sông cũng lội, thất bát cửu thập đèo cũng qua
(Ca dao)

Câu thơ lục bát (6/8) phá cách, cả về nhịp điệu và tiết tấu, kết hợp với việc 
vận dụng khéo léo các hình thức ngữ âm như điệp phụ âm đầu (tam, tứ), điệp vần 
(trèo, đèo), điệp thanh gợi lên cành gian nan, vất và của con người vượt qua bao 
nỗi gian truân đề đi theo tiếng gọi cùa tình yêu.

5. T ư ọng  thanh
Tượng thanh là hình thức bất chước, mô phong âm thanh tự  nhiên bàng cách 

dùng những yếu tố ngữ âm có dạng tương tự. Ví dụ:
Lộp bộp 
Lộp bộp 
Rơi
Đất trời
Mù trắng nước...

(Mưu - Trần Đăng Khoa)
“Lộp bộp” là từ tượng thanh, diễn tá âm thanh cua những giọt nước to, rơi 

trên sân, trên mái tôn hoặc những phiến lá to. Và ngay sau dó là m ưa xôi x á  làm 
“Đất trời/ Mù trang nước”. Câu thơ thế hiện rất sinh động thời diem bat đầu của 
một trận mưa rào.

Hoặc:
"Lộp cộp! Lộp cộp! Gió tlìôi vù vù hai bẽn lai rùa. Cây hai bên đường lao về 

phía sau vun vút. Lá cây cào trên mai rùa. M ột cành cây quật vào đầu rù,il đau 
điếng. Rùa kêu:

-  Ôi! Chậm lại! Chậm lại!
Nhưng cơn lốc càng to. Chựt: Rầm!... Đất trời như lối kịt lại. Rùa văng ra xa, 

chét liga).
(Bài học lốt - Vồ Q uant;)
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II. CÁ C BIỆN PHÁ P TU T Ừ  TỪ V ựN G  - NGŨ NGHĨA
Tu từ từ vựng - ngữ nghĩa là sự kết hợp ngôn ngữ theo quan hệ liên tướng 

hoặc quan hệ tổ hợp nhằm tạo nên giá trị biểu cám của lời nói.

1. Các biện pháp  tu từ  cấu tạo theo quan hệ liên tuong
a. So  sánh

So sánh tu từ là sự so sánh các đối tượng khác loại nhưng có một dấu hiệu chung 
nào đấy nhàm biếu hiện một cách hình tượng đặc điểm cùa một trong các đối tượng 
đó đế tạo nên giá trị hình tượng và giá trị biểu cảm. So sánh bao giờ cũng gồm hai vế: 
vế được so sánh và vế so sánh. Hai vế gắn với nhau bằng những từ so sánh. Ví dụ: 

Trăng tròn n h ư  cải đĩa 
Lơ lưng mà không rơi 
Những hôm nào trăng khuyết 
Trông giống con thuyền trô i...

(Nhược Thúy)
Sao trời trôi qua 
Diếu thành trăng vàng

( Tha (liều - Trần Đãng Khoa)
Diếu là hạt can 
Phơi trên nong trời

(Thà diều - Trần Đăng Khoa)
Có khi giữa hai vế chi có dấu gạch ngang, dùng để thay cho từ so sánh, ví dụ: 

Trời như cánh đong  
Xong mùa gặt hải 
Diều em - lưỡi liềm  
Ai quên bó lại.

(Thà (liều - Trần Đăng Khoa)
b. Án (tụ

Ẩn dụ tu từ là cách lấy tên gọi của đối tượng này để lâm thời biểu thị một đối 
tượng khác trên cơ sớ cùa mối quan hệ liên tưởng về nét tương đồng giữa hai đối 
tượng. Ví dụ:

Hươu cao cô Hươu chì chăm
Có móc câu Làm việc nặng
Gật gật đầu Yêu bến cáng
Trông ngộ nhi Có bầy hươu
Cho nam lá Sớm lại chiều
Hươu không ăn Câu hàng hóa.

(Hươu cao có - Định Hải)
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‘'Hươu cao cổ” là một hình ảnh ẩn dụ, biếu thị chiếc cần cẩu. Có thế nói: 
“Chiếc cần cẩu trông giống như con hươu cao cồ”. Như vậy, ẩn dụ cũng được gọi là 
so sánh ngầm. Nó khác với so sánh ở chỗ chi công khai sử dụng một đối tượng - đối 
tượng dùng đê biểu thị - còn đối tượng được nói đến - đối tượng biểu thị - thì bị ẩn 
đi, không phô ra như so sánh. Người nghe dựa vào quy luật liên tường những nét 
tương đồng để tìm ra đối tượng được nói đến.

c. Hoán dụ
Hoán dụ là cách chuyển đổi lâm thời tên gợi cùa đối tượng này sang biểu thị 

một đối tượng khác dựa trên mối quan hệ lôgic giữa hai đối tượng. Ví dụ:
Ao chàm đưa bnôiphán li 

Câm tay nhau biết nói gì hôm nay
(Việt Bắc - Tố Hữu)

“Áo chàm” là hình ảnh hoán dụ, biểu thị đồng bào các dân tộc ít người ở vùng 
núi cao phía Bắc (Đó là trang phục chù yếu của họ). Như vậy, về hình thức, hoán 
dụ có nét giống với ấn dụ, đó là vế được biểu hiện bị ẩn đi, chỉ phô ra vế được 
biểu hiện. Nhưng nếu như ẩn dụ biểu hiện mối quan hệ giống nhau giữa hai sự vật 
thì hoán dụ biểu thị mối quan hệ có thực giữa đối tượng biểu hiện và đối tượng 
được biểu hiện.

d. N hăn hóa
Nhân hóa là lấy những từ  ngữ dùng để biểu thị thuộc tính, hoạt động cùa con 

người để dùng cho đối tượng không phải là người. Ví dụ:
Sân vừa được trong cây 
Cây giống như đàn trẻ 
Nhìn bé, cây vẫy mời:
"Họcxong, ra chơi n h é !”

(Sân cây - Phạm Hô)
Mâm non m a t lim dim  
Cố nhìn  qua kẽ lá 
Thấy mây bav hối ha 
Thấy lất ph ấ t mưa phùn...

(Mầm non - Võ Quáng)
Hoạt động “nhìn”, “vẫy m ời” hay “mắt lim dim”, “cố nhìn”, “thấy” là những 

hoạt động của con người. Qua đây, các tác giả đã làm cho những cây non, hay 
mầm cây bỗng trờ nên sống động, có hồn, giống như những em bé đang tò mò, hé 
mắt nhìn ra xung quanh, thấy bao điều mới mè, lạ lẫm và thú vị.
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Hay:
Em đi, trăng theo birớc 
Như muôn cùng đi chơi

( Trũng sáng - Nhược Thủy)
Trăng đi theo em bé, trăng cũng muốn vui chơi cùng em bé. Trăng không còn 

là một vật thể cao vời, xa xôi nữa mà đã trở thành một người bạn thân thiết cùa 
em bé. Sự hồn nhiên, ngây thơ cùa em bé trong bài thơ này rất gần với em bé - 
Ngô Thị Bích Hiền - bầu bạn cùng Ông mặt trời.

Ỏng ờ  trên trời nhé 
Cháu ờ  dưới này thôi 
H ai ông cháu cùng cười 
M ẹ cười đi bên cạnh 
Ông m ật trời óng ánh.

(Ông mặt trời - Ngô Thị Bích Hiền)
e. Pltúng dụ

Phúng dụ là sự miêu tả bằng các hình ánh sinh động nhằm biêu đạt những 
vấn đê dạo đức, luân lí. Chức năng chủ yếu cùa phúng dụ là chức năng nhận thức. 
Nội dung chứa đựng ờ phúng dụ dược biếu hiện sinh động là nhờ nó được trình 
bày dưới dạng miêu tà hình ảnh và cảm xúc. Ví dụ:

Bác giun đào đất suốt ngày 
Trưa nay chét dưới bóng cây sau nhà 

Họ hàng nhà kiến kéo ra 
Kiến con đi trước, kiến già theo sau  

Cầm hương kiến đất bạc đầu 
Khóc than, kiến cánh khoác màu áo lang  

Kiên lứa đốt đuốc đỏ làng  
Kiến kim chông gậy, kiên càng nặng vai 

Dám m a đưa đến là dài 
Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà 

Kiến đen uổng rượu la đà 
Bao nhiêu kiến gió bay ra chia phần

(Đám ma bác giun - Trần Đăng Khoa)
Ý nghĩa bề mặt cùa bài thơ này là hỉnh ảnh nhũng con kiến và hoạt động của 

chúng khi gặp một con giun bị chết. Còn ý nghĩa bề sâu là lên án tệ ma chay ờ nông 
thôn, kè thì chạy ngược, chạy xuôi lo toan; kè thì uống rượu, chè chén; kẻ lại tranh
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thù kiếm chác, chia phần quanh nạn nhân đà chết. Như vậy, ý nghĩa bề mặt ơ đây 
chi là phương tiện biêu đạt, còn ý nghĩa bê sâu mới chính là mục đích biểu đạt.

2. Các biện pháp tu từ cấu tạo theo quan hệ tô hụp
a. Điệp n g ữ

Điệp ngữ là phương thức lặp lại một cách có ý thức hai hay nhiều lần những 
từ, ngữ như nhau, những kiều câu hay cách phô diễn như nhau nham tạo nên 
những ấn tượng mới mẻ có tính chất tăng tiến. Ví dụ:

Đi đến nơi nào L ời cliào kết bạn
L ời chào đi trước Con đường bớt xa
L ờ i chào dẫn hước L ời chào là hoa
Chẳng sợ  lạc nhà N ở từ lòng đấ t...

(Lời chào đi trước - Nguyễn Hoàng Sơn)

" T hương mẹ, thương mẹ mà lại cọ xong chậu rói mới vê thăm mẹ. Thói, cho 
cọ chậu suôt đời...

(Truyện Ba cô gái)
Chân vịt hình mái chèo 
Chân tàu hình chong chóng 
Chân xe  bánh lăn tròn 
Chân hàn im đứnẹ lining 
Suôi (tời im đứng thắng.

(Chân - Phạm Hố)
Nhờ sử dụng biện pháp lụp nên dù miêu tà một cái chân nhunc Phạm Hô đã đế 

các em mở rộng tầm hiểu biết và có sự so sánh giữa các loại chân với nhau, cuối 
cùng đi đến kết luận: cái chân luôn đúng thang, vững chác là cái chân giá trị nhất.

Cũng có khi là điệp cả câu:

H ạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa Những năm bom M ĩ
Cùa sóng Kinh Thầy Trút trên mải nhà

H ạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bày Có công các bạn
Có mưa tháng ba Sớm nào chông hạn
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Hạt gạo làng ta
Gứi ra tiến tuyên 
Gừi về phương xa 
Em vui em hát

H ạt gạo làng ta
Em vui em hát 
Hạt vàng làng ta!

(Hụt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa)

Điệp câu “Hạt gạo làng ta” được nhắc đi nhấc lại trong tất cá các khổ thơ giúp 
cho việc thề hiện những suy nghĩ, cảm xúc khác nhau về hạt gạo được rõ ràng, tác 
động trực tiếp, mạnh mẽ tới nhận thức và tình cảm cùa người đọc.

b. Đ ồng nghĩa kép
Đồng nghĩa kép là phương thức dùng phối hợp nhiều từ  ngữ cũng nghĩa hoặc 

gần nghĩa nhằm mục đích tránh lặp từ vựng và cung cấp cho người đọc một lượng 
thông tin mới, một sự đánh giá mới về đối tượng. Chức năng chủ yếu của đồng 
nghĩa kép là chức năng nhận thức. Phương thức tu từ này chủ yếu được dùng 
trong phong cách chính luận và phong cách nghệ thuật. Ví dụ:

Hoan hô anh giải phóng  quân 
Kính cluìo anh, con người đẹp nhất 
Lịch sừ  hôn anh, chàng trai chăn đất 
Song hiên ngang, bất khuất trên đời 
Như Thạch Sanh  cùa thế k ỉ X X

(Hoan hò anh giài phóng  quân - Tố Hữu)

c. Tiệm tiến
Tiệm tiến là phương thức sắp xếp các từ ngữ xoay quanh một nội dung theo 

trình lự tăng đần hoặc giảm dần nhằm mục đích gây một ấn tượng đặc biệt đối với 
nội dung trinh bày. Tiệm tiến có chức năng nhận thức và chức năng biểu cảm. Nó 
được dùng nhiều trong phong cách chính luận, phong cách nghệ thuật. Ví dụ:

Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng thì dùng cuốc, 
thuổng, gậy gộc, ai cũng phái ra sức chống thực dân cứu nước.

Trong câu trên đây, hình thức vũ khí được diễn đạt theo trình tự giảm dần, nhưng 
nội dung tư tưởng, tình cảm, sự quyết tâm đánh giặc lại theo trình tự tăng dần.

d. Tương phản
Tương phàn là cách sừ dụng những từ ngữ có ý nghĩa đối lập nhau nhằm mục 

đích cung cấp cho người đọc một lượng thông tin bọ sung, làm cho văn bàn thêm 
sinh động, hấp dẫn, tăng sắc biểu cảm. Tương phàn có chức năng nhận thức, được 
dùng nhiều trong phong cách chính luận, phong cách nghệ thuật. Ví dụ:

(Hồ Chí Minh)
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Hôm nav trời nắng nhu  nung  
M ẹ em đi cấy phơi lưng ca ngàv 
Ước gì em hóa thành mây 
Em che cho mẹ suốt ngày bóng răm

(Bóng m áy  - Thanh Hào)
Sự tương phản giữa “trời nắng như nung” và “suốt ngày bóng râm” làm này 

sinh một lượng thông tin mới, đó là tình yêu thương, sự cảm thông sâu sắc của em 
bé đối với người mẹ của mình phái đi làm trong một thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

e. Ngoa dụ
Ngoa dụ là cách nói cường điệu quy mô của những hiện tượng được miêu tà 

nhăm mục đích biểu đạt sâu vào bán chất của sự vật, sự việc. Ngoa dụ có chức 
năng nhận thức và chức năng biểu càm, được dùng nhiều trong phong cách khấu 
ngữ, phong cách chính luận, phong cách nghệ thuật. Ví dụ:

Trái tim thép của tao mách bào tao rung hãy cam đôi sù n g  bằng kim  cương  
vào bụng mày. Nào, sói, hãy lụi đây!

(Truyện Chú (lê đen)
“Tim thép” và “sừng bằng kim cương” là cách nói cường điệu, nhàm diễn tả 

sự dũng cảm, kiên quyết của chú dê đen trước con chó sói hung hăng, độc ác.

f .  N ói giảm
Nói giảm là cách dùng hình thức biểu đạt giảm bớt mức độ để thay thế cho sự 

diễn đạt bình thường, nhưng qua đó lại làm tăng thêm giá trị biểu cảm. Nói giảm 
vừa mang chức năng nhận thức, vừa mang chức năng biểu cảm, thường được 
dùng trong phong cách khẩu ngữ, phong cách chính luận, phong cách nghệ thuật. 
Ví dụ:

Bả ngo ú em m ai đã lâu 
Mẹ còn g iữ  được cơi trầu, bình vôi...

(Kl niệm vể bà ngoại - Nguyễn Thị Mai) 
Từ “mất” thay cho từ “chết”, nhằm giảm bớt nỗi đau thương trước sự ra đi 

cùa bà ngoại, nhưng qua đó lại thấy rõ tình cảm của em bé đối với bà, và vì thế mà 
giá trị biểu cảm cùa câu thơ cũng tăng lên.

g. Im lặng

Im lặng là phương thức biểu đạt bàng cách bỏ trống (dấu chấm lửng), nhưng 
những chữ vắng mặt đó vẫn có nghĩa là nhờ những chữ có mặt. Im lặng được 
dùng nhiều trong phong cách khẩu ngữ, phong cách nghệ thuật với chức r ăng chủ

166



yếu là chức năng tinh cảm. Nó thường được dùng để diễn tà sự châm biếm, đùa 
vui, hay e thẹn, uất ức, nghẹn ngào. Ví dụ:

( 'háu đi dường chim 
Chủ lên đường xa 
Đến nay tháng sáu 
Chợt nghe tin nhà....

Ra thể....
Lượm ơi.,..

(Lượm - Tố Hữu)

h. Lộng n g ữ
Lộng ngữ là cách vận dụng tiềm năng về ngữ âm, chữ viết, từ vựng, ngữ pháp 

cùa tiếng Việt nhằm tạo nên mọt lượng ngữ nghĩa mái, bất ngờ so với phần tin ca  
sở. Lộng ngữ thường được dùng đề châm biếm, đùa vui với chức năng nhận thức 
và chức năng tình cảm. Nó được dùng trong phong cách khẩu ngữ, phong cách 
chính luận, phong cách nghệ thuật. Ví dụ:

Bà gici đi chợ Cáu Đông 

Bói xem một què lấy chong lợ i chăng 
Thầv bói gieo quẻ nói răng  

Lợi thì có lợi nhưníỊ răng chăng còn.
(Ca dao)

Tác già dân gian đã sứ dụng hiện tượng đồng âm để chơi chữ nhằm giễu cợt 
bà già một cách dí dỏm, thâm thúy. Ý thơ nhờ vậy mà sinh động, sâu sac han lên.

III. CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ  CÚ PHÁP
Đặc điểm tu từ cùa kết cấu cú pháp tiếng Việt là sừ dụng linh hoạt các kiêu 

câu nhằm tăng giá trị biểu càm của lời nói.

1. Câu đặc biệt
Đây là loại câu chi có một từ hoặc một cụm từ, được dùng trong những trường 

hợp đặc biệt nhằm trinh bày sự vật, hiện tượng hoặc trạng thái, hành động như 
đang tồn tại trước mắt nhằm đưa người đọc, người nghe vào cương vị cùa người 
chứng kiến. Ví dụ:

Chửi. Kêu. Đấm. Đá. Thụi. Bịch.
(Nguyễn Công Hoan)
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2. Câu rút gọn
Câu rút gọn có nhiều hình thức, có thể rút gọn chù ngữ, rút gọn vị ngữ, rút gọn 

cà chủ ngữ và vị ngữ. Câu rút gọn thường được dùng ở phong cách khẩu ngữ, làm 
cho sự đối đáp trong phong cách khẩu ngữ diễn ra nhanh chóng, tiện lợi. Ví dụ:

-  Chị mua cam không?
-  Không (Câu đầy đù là: Tôi không mua cam.)

3. Tách biệt
Tách biệt là phương thức tách bất kì một thành phần nào đó cùa câu nhằm 

nhấn mạnh ý cùa thành phần được tách ra đế tăng cường giá trị biểu càm. Ví dụ: 
Từ ngâng mặt lên nhìn Hộ ba lần Ra lần Từ muốn nói nhưng lại không  

dám nói.

(Nam Cao)

4. Câu hỏi tu từ
Câu hỏi tu từ là hình thức câu hòi không phải để hỏi mà mục đích là để tăng 

cường tính diễn cảm cùa lời nói. Ví dụ:
Ai nặn nên hình 
Khế chia năm cánh?

ịK hế - Phạm Hổ)
Trăng ơi... từ  đâu đến 
Hay từ cánh rừng xa?

Trăng ơi... từ  đâu đến 
Hay biên xanh diệu kì?

Trăng ơi... từ  đàu đến 
Hay từ  một sân chơi?

Trăng từ  đâu... từ đàu?
Trăng đi khăp mọi miên 
Trăng ơi có nơi nào 
Sáng hơn đất nước em?

(Trăng ơi... từ  đâu đến - Trần Đăng Khoa)
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1 Hoặc:
lô  kìa! Có ai đó không? Có phủi tu đã dừng lụi không? Ta mệt rồi! Ta phái 

nhờ một người khác đi hộ la...
(Bái học tốt - Võ Quàng)

5. Đ)ảo I|£Ũ
ỈĐáo ngữ là thay đồi các thành phần cú pháp mà không làm thay đối nội dung 

thônig báo cơ sở của câu. Đào ngữ có tác dụng nhấn mạnh vào thành phân được 
đào, nhằm gây một ấn tượng sâu sac, đậm nét về sự vật, hiện tượng. Ví dụ:

-  Đào vị ngữ:
Đã tan tác những bóng thù hắc ám

Đã sáng lại trời thu thảng Tám.

(Tố Hữu)

Thông thường, vị ngữ đứng sau chù ngữ, nhưng trong câu trên, vị ngữ được 
đào lên đứng trước chủ ngữ, nhằm nhấn mạnh nội dung thông báo.

-  Đảo bổ ngữ:
Sâm

Ghé xuống sân

K hanh khách cười.
(Trần Đăng Khoa)

Thông thường, bồ ngữ đứng sau động từ (hoặc tính từ), nhưng trong câu thơ 
trên, bổ ngữ được đào lêu đứng trước nhằm nhan mạnh tính chất cùa sự việc 
(tiếng cười).

6 . C âu  ngan và câu dài
Câu ngắn có thể diễn tà những sự việc diễn ra dồn dập, nhanh chóng, hoặc cần 

khẳng định một điều gì đó chắc chắn. Ví dụ:

Rùa ra đi. N gày đầu Rùa chạy, như có ai đầy sau lưng. Ngày thứ hai Rùa 
chạy chậm. Ngày thứ ba, Rùa đi. Ngày thứ tư, đi chậm. N gày thứ năm, Rùa lê 
(ừng bước. Cái gì đây sau lưng đã biến mất. Con đường hóa gồ ghề. Rùa bước 
chậm dần... chậm dần rồi... dừng lại!

( Bài học tốt - Võ Quảng)

Câu dài cỏ thể miêu tả một không gian rộng lớn, những nỗi niềm tâm sự vấn 
vương không dứt, hoặc diễn tá những khó khăn, gian kho. Ví dụ:
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"Cúc bạn nhỏ cùa trăng ơi. trong một lìgciv các hạn lcim bao nhiên việc, nào 
đi học mẫu giáo, khi về nhà còn phai xâu kim giúp bà, nhặt rau giúp mẹ... Trăng 
thì không nhiều việc như các bạn...

"Các bạn thấy chưa: Những khu rừng trải ra vô tận dưới ánh trăng, sông hát 
lên niềm vui cùa mình, những sợi rong xanh biếc chập chờn, những con cá không 
muốn ngủ cứ  bơi lượn lấp lánh suốt đêm ...

(Lời ru cua trăng - Xuân Quỳnh,)

CÂU HỎI ÔN TẠP

1. Phân biệt phong cách và phong cách học. Hãy nêu các phong cách chức năng 
trong tiếng Việt.

2. Thế nào là chuẩn mực ngôn ngữ và chuẩn mực phong cách?

3. Thế nào là màu sắc tu từ, phương tiện tu từ và biện pháp tu từ?

4. Trình bày phạm vi sử dụng cùa phong cách hành chính - công vụ, phong cách 
khoa học, phong cách chính luận, phong cách báo và phong cách nghệ thuật.

5. Trình bày chức năng của các loại phong cách tiếng Việt.

6 . Trình bày đặc trưng cùa các loại phong cách tiếng Việt.

7. Trình bày đặc điểm ngôn ngữ của các loại phong cách tiếng Việt.

8. Hãy nêu các biện pháp tu từ ngữ âm. Cho vi dụ.

9. Hãy nêu các biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa xét theo quan hệ liên tướng. 
Cho ví dụ.

10. Hãy nêta các biện pháp tu từ từ vựng ngữ nghĩa xét theo quan hệ tố hợp. Cho 
ví dụ.

11. Hãy nêu các biện pháp tu từ cú pháp. Cho ví dụ.

12. Thế nào là so sánh? Ý nghĩa của so sánh?

13. Thế nào là nhân hóa? Ý nghĩa của nhân hóa?

14. Thế nào là tượng thanh? Ý nghĩa của tượng thanh?

15. Thế nào là điệp từ ngữ? Ý nghĩa của điệp từ ngữ?

16. Trong văn học dành cho trẻ mầm non, các biện pháp tu từ nào được sử dụng 
nhiều nhất? Cho ví dụ.
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BÀI TẶ P THỰ C HÀNH

1. Xác định phong cách của các đoạn văn sau:
-  “Ti Xiu nhập bọn với các bạn. Lúc đầu, chủng bay xuống mặt biên, rỏi 

chúng hợp thành một đám m ây mòng rời mặt biên bay VCIO đất liền. Gió nhẹ 
nhàng đưa Tí Xíu lướt qua những dòng sông lấp lánh sáng như bạc. x ế  chiểu, ông 
mật trời tỏa những tia sáng chói chang hơn lúc sáng...

(Trích Giọt nước 77 Xiu)
-  "Hầu hết các giáo viên được hỏi đều nhận thấy vai trò quan trọng của tác 

phẩm văn học đỗi với sự  phát triên của trẻ mẩm non. Tuy nhiên, họ chưa có nhiêu 
nguồn văn học đế sử  dụng (do nhe) trường không có thư viện, do bàn thân các cô 
không có thời gian hoặc không chịu sưu tầm ...), và nhìn chung, chưa biết cách 
khai thúc giá trị cùa tác phẩm  trong các hoạt động giáo dục trẻ...

(Trích Văn học thiếu nhi với g iáo dục trẻ em lứa tuôi mâm non)
-  “Hẳn chủng ta đều thống nhất và m ong muôn răng: M ọi trẻ em đêu cân có 

sự  khời đầu tốt đẹp nhất trong cuộc sống, được hường các quyền cơ bàn cùa 
mình, có cư hội phát trien loàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh than và nhân cách 
nẹav lại địa bàn mình sinh song, lớn lên. Nhưng vì sao cho đến nay, trong điếu 
kiện kinh tế đã khá hơn, trẻ em của chúng ta van chịu không ít thiệt thòi? ”

(Trích “Hành động vì trẻ em ” - D iễn đàn Nhân dân cuối tuần - Hà Khoa)
-  + Mẹ ơi, hôm nay con được phiêu bé ngoan.

+ Con giỏi quá, mẹ thườìig cho con, m ai chủ nhật, mẹ sẽ  đưa con đi chơi 
công viên.

+ Ỏi thích quá, con yêu  mẹ quá!
(Trích một đoạn hội thoại cùa hai mẹ con bé An)

2. Hãy viết đoạn văn khoảng 20 dòng thuộc phong cách nghệ thuật với chủ đề 
Mùa xuân.

3. Hãy soạn một công văn xin hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho trường 
mầm non.

4. Hãy viết đơn xin tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao của xã/ phường.
5. Phân tích giá trị của biện pháp so sánh được thể hiện trong những đoạn thơ sau:

Con chim có tô Con chim yêu tô
Như ta có nhà N hư la yêu  nhà
Tối về chim ngũ Chim mà mất to
Ban ngciy chim ca. Chim buôn không ca.

(Không nên phá tồ chim - Nhược Thủy)
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Bàn tay có giáo 
Vá áo cho em 
Như tay chị cả 
Như tay mẹ hiển ...

(Bìm tay cô giáo  - Định Hài)
6. Phân tích ý nghĩa cùa biện pháp nhân hóa được thể hiện trong đoạn thư sau đây:

Ỏng trời Cò gà rung tai
Mặc áo giáp đen Nghe.
Ra trận. Bụi tre
Muôn nghìn cây mía Tan ngan
Múa gươm. Gỡ tóc.
Kiến Hàng bưởi
Hành quân Đu đưa
Đầy đường. Be lũ  con
Lá khô Đẩu tròn
Gió cuốn Trọc lốc.
Bụi bay (M ưa - Trần Đăng Khoa)
Cuôn cuộn.

7. Phân tích ý nghĩa của biện pháp ẩn dụ trong các câu thơ sau đây:
Ngày ngày mặt trời đi qua trên láng 
Thấy một mặt trời trong lăng rất đò

(Viễn Phương)
Em đi giữa biến vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa chín
Hưưng lúa chín thoang thoàng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xao động cả vòm cây...

(Nguyễn Khoa Đăng)
8. Phân tích giá trị biểu cảm của biện pháp điệp từ ngữ trong đoạn thơ sau:

"Bố em đi cày về 
Đội sấm,
Đội chớp,
Đội cà trời mưa! "

(Mint - Trần Đãng Khoa)
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9. Hăy chi ra và phân tích ý nghĩa cùa các biện pháp ta  từ được thề hiện trong 
đoạn thơ sau đây:

Trăng ơi... lừ  đâu đèn Trăng tròn như mát cá
Hay lừ cánh rừng xa? Chang hao giờ  chớp mi.
Trăng hóng nhu  quà chín Trăng ơi. . lừ đâu (tên

Lửng lơ lên trước nhà. Hay từ một sân chơi?
Trăng ơi... từ  đâu đến Trăng bay như quả bóng
Hav biến xanh diệu kì? Bạn nào đá lên trời...

(Trăng ơi... lừ đâu đến - Trần Đăng Khoa)

10. Hãy phân tích tác dụng cùa các biện pháp tu từ được thể hiện trong bài thơ 
Gió lừ tav mẹ của Vương Trọng:

Quại nan như lá Gió cùa ông trời
Chớp chớp, lay lay Có khi rét buốt
Quại nan mòng dính Gió mẹ, mẹ ơi
Ngọn gió rất dày Lúc ncio cũng mát.
Gió từ  ngọn cây Quại nan như cánh
Còn có khi nghi Chớp chớp, lay lay
Gió từ tay mẹ Mẹ đưa con bay
Thổi suốt đêm hè. Êm vào giác ngũ.

11. Hãy chi ra và phân tích giá trị cùa các biện pháp tu từ được thể hiện trong bài 
thơ Em yêu nhà em cùa Đoàn Thị Lam Luyên:

Chằng đâu bằng chính nhà em Có ao muống với cá cờ
Có đàn chim sé bên thềm liu lo Em là chị Tấm đợi chờ bống lên

Có nàng  gà mái hoa mơ Có đâm ngào ngạt hương sen
Cục ta cục lác khi vừa đẻ xong Ếch con đục nhạc, dế mèn ngâm thơ

Có nàng chuối mật lưng ong Dù đi xa thật là xa
Có ông ngô bắp râu hồng nhu tơ Chẳng đâu vui được như nhà cùa em.

12. Hãy viết đoạn vàn (khoảng 20 dòng) có sừ dụng các biện pháp tu từ ngữ âm.
13. Hãy viết đoạn văn (khoảng 20 dòng) có sử dụng các biện pháp tu từ từ vựng 
ngữ nghĩa.
14. Hãy viết đoạn văn (khoảng 20 dòng) có sừ dụng các biện pháp tu từ cú pháp.
15. Hãy viết đoạn văn (khoảng 20 dòng) có sử dụng tổng hợp các biện pháp tu từ 
tiếng Việt.
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